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Văn phòng qu c gia t i Vi t Nam thu c Ch ng trình Phát tri n Liên H pố ạ ệ ộ ươ ể ợ
Qu c (UNDP) hi n đang h  tr  B  Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (B  NN &ố ệ ỗ ợ ộ ệ ể ộ
PTNT) thông qua Trung tâm phòng tránh và gi m nh  thiên tai (DMC) c a T ng c cả ẹ ủ ổ ụ
Th y l i (WRD) giai đo n 2 d  án: "Tăng c ng năng l c th  ch  cho qu n lý thiênủ ợ ạ ự ườ ự ể ế ả
tai r i ro t i Vi t Nam, đ c bi t là các thiên tai liên quan t i bi n đ i khí h u trongủ ạ ệ ặ ệ ớ ế ổ ậ
giai đo n 2012-2016 - SCDM II ".ạ

D a trên nh ng k t qu  và thành t u đã đ t đ c  giai đo n 1 và nh m gi iự ữ ế ả ự ạ ượ ở ạ ằ ả
quy t nh ng thách th c và các v n đ  hi n nay, d  án SCDM II tài tr  4.7 tri uế ữ ứ ấ ề ệ ự ợ ệ
USD trong vòng 04 năm đ c mong đ i s  đ t đ c k t qu  chính "Đ n năm 2016,ượ ợ ẽ ạ ượ ế ả ế
các c  quan có liên quan c p qu c gia và c p t nh, thi t l p đ c m i liên h  v iơ ấ ố ấ ỉ ế ậ ượ ố ệ ớ
khu v c t  nhân và c ng đ ng, thành l p c  ch  giám sát chi n l c đa ngành, huyự ư ộ ồ ậ ơ ế ế ượ
đ ng ngu n l c đ  h  tr  vi c th c hi n các th a thu n đa ph ng và gi i quy tộ ồ ự ể ỗ ợ ệ ự ệ ỏ ậ ươ ả ế
hi u qu  thích ng bi n đ i khí h u, gi m nh  và qu n lý r i ro thiên tai. "ệ ả ứ ế ổ ậ ả ẹ ả ủ

M c tiêu chính c a d  án làtăng c ng năng l cv  qu n lý r i ro thiên taiụ ủ ự ườ ự ề ả ủ
cho Văn phòng Th ng tr c ban ch  đ o Phòng ch ng l t bão TW (CCFSC) c a Bườ ự ỉ ạ ố ụ ủ ộ
NN&PTNT bao g m văn phòng Th ng tr c, t  ch c h p tác và các Ban Ch  huyồ ườ ự ổ ứ ợ ỉ
phòng ch ng l t bão t nh (PCFSC)  c a 20 t nh đ c l a ch nđ c i thi nbi n phápố ụ ỉ ủ ỉ ượ ự ọ ể ả ệ ệ

ng phó nhân đ ovà s  d ng các gi i pháp ph c h i s m, t p trung vào các th mứ ạ ử ụ ả ụ ồ ớ ậ ả
h a liên quan đ n t  nhiên và đ  góp ph n th c hi n thành công Đ  án qu c gia vọ ế ự ể ầ ự ệ ề ố ề
qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng.ả ủ ự ộ ồ

1. Gi i thi u chungớ ệ

Trong năm 2009, Th  t ng Chính ph  có Quy t đ nh s  1002/QĐ-TTg phêủ ướ ủ ế ị ố
duy t Đ  án "Nâng cao nh n th c c ng đ ng và qu n lý r i ro thiên tai d a vàoệ ề ậ ứ ộ ồ ả ủ ự
c ng đ ng" (sau đây g i t t là Đ  án 1002), đ  h  tr  vi c th c hi n Chi n l cộ ồ ọ ắ ề ể ỗ ợ ệ ự ệ ế ượ
Qu c gia v  phòng tránh và gi m nh  thiên tai cho đ n năm 2020. M c tiêu t ngố ề ả ẹ ế ụ ổ
quát c a Đ  án là “Nâng cao nh n th c c ng đ ng và t  ch c có hi u qu  mô hìnhủ ề ậ ứ ộ ồ ổ ứ ệ ả
qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng cho các c p, các ngành, đ c bi t là chínhả ủ ự ộ ồ ấ ặ ệ
quy n và ng i dân  các làng, xã nh m gi m đ n m c th p nh t thi t h i về ườ ở ằ ả ế ứ ấ ấ ệ ạ ề
ng i và tài s n, h n ch  s  phá ho i tài nguyên thiên nhiên, môi tr ng và di s nườ ả ạ ế ự ạ ườ ả
văn hóa do thiên tai gây ra, góp ph n b o đ m s  phát tri n b n v ng c a đ t n c,ầ ả ả ự ể ề ữ ủ ấ ướ
b o đ m qu c phòng, an ninh”.ả ả ố

Hi n nay, trên đ a bàn c  n c có 5.502 h  ch a các lo i, đóng vai trò quanệ ị ả ướ ồ ứ ạ
tr ng trong vi c: đi u ti t dòng ch y lũ, đ m b o an toàn v  phòng ch ng l t bão,ọ ệ ề ế ả ả ả ề ố ụ
gi m nh  thiên tai cho đ ng b ng h  du các sông, c p n c, phát đi n, c i t o môiả ẹ ồ ằ ạ ấ ướ ệ ả ạ



tr ng, nuôi tr ng th y s n, du l ch, ... Yêu c u c p thi t đ t ra là ph i s m có m tườ ồ ủ ả ị ầ ấ ế ặ ả ớ ộ
h  th ng cung c p, truy n t i và x  lý thông tin v  h  ch a ph c v  đi u hành vàệ ố ấ ề ả ử ề ồ ứ ụ ụ ề
ra quy t đ nh m t cách đ y đ , chính xác và k p th i. Th c hi n ch  đ o c a Phóế ị ộ ầ ủ ị ờ ự ệ ỉ ạ ủ
Th  t ng Chính ph  Hoàng Trung H i, B  Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đãủ ướ ủ ả ộ ệ ể
ph i h p v i B  Tài nguyên và Môi tr ng, B  Công th ng, T p đoàn Vi n thôngố ợ ớ ộ ườ ộ ươ ậ ễ
Quân đ i, các đ a ph ng ki m tra, rà soát hi n tr ng, th c hi n th  nghi m hộ ị ươ ể ệ ạ ự ệ ử ệ ệ
th ng t  đ ng thu th p, truy n t i thông tin t i 10 h  ch a l n và l p Đ  án xâyố ự ộ ậ ề ả ạ ồ ứ ớ ậ ề
d ng h  th ng thông tin giám sát h  ch a ph c v  phòng, ch ng l t bão, đ c bi tự ệ ố ồ ứ ụ ụ ố ụ ặ ệ
ph c v  c nh báo s m và cho c ng đ ng h  du khi h  ti n hành x  lũ. ụ ụ ả ớ ộ ồ ạ ồ ế ả

Vi c s  d ng công c , c  ch  qu n lý các h  trên c  s  công ngh  tin h c,ệ ử ụ ụ ơ ế ả ồ ơ ở ệ ọ
công ngh  t  đ ng v  thu th p, x  lý, truy n t i và tích h p thông tin v  h  ch aệ ự ộ ề ậ ử ề ả ợ ề ồ ứ
k t h p v i các n i dung qu n lý thiên tai d a vào c ng đ ng (xây d ng c  chế ợ ớ ộ ả ự ộ ồ ự ơ ế
c nh báo,  tuyên truy n, t p hu n ng i dân các bi n pháp ch  đ ng ch ng lũ;ả ề ậ ấ ườ ệ ủ ộ ố
h ng d n các ph ng án s  tán khi lũ l t x y ra) là c n thi t. Đ  th c hi n cácướ ẫ ươ ơ ụ ả ầ ế ể ự ệ
yêu c u này, D  án SCDM II s  h  tr  Trung tâm Phòng tránh và GNTT m t nghiênầ ự ẽ ỗ ợ ộ
c u công ngh  thông tin ph c v  h  tr  ra quy t đ nh t i c a m t h  ch a thíứ ệ ụ ụ ỗ ợ ế ị ạ ủ ộ ồ ứ
đi m: Th ng l u h , c m công trình đ u m i và vùng h  du h  ch a.ể ượ ư ồ ụ ầ ố ạ ồ ứ

2. Ph m vi nghiên c uạ ứ

D  án đ c tri n khai th c hi n trên đ a bàn 2 t nh Th a Thiên Hu  và Lào Cai.ự ượ ể ự ệ ị ỉ ừ ế

Xây d ng c  s  d  li u các b n đ  hi m h a s  hóa và đánh giá r i ro t  cácự ơ ở ữ ệ ả ồ ể ọ ố ủ ừ
làng/xã và b n đ  GIS cho hai t nh Th a Thiên Hu  và Lào Cai.ả ồ ỉ ừ ế

3. M c tiêu c a d ch v  t  v nụ ủ ị ụ ư ấ

M c tiêu chính c a nhi m v  t  v n này làụ ủ ệ ụ ư ấ  h  tr  Trung tâm Phòng tránh vàỗ ợ
GNTT thi t l p c  s  d  li u v  các lo i b n đ  liên quan đ n r i ro thiên tai, baoế ậ ơ ở ữ ệ ề ạ ả ồ ế ủ
g m các b n đ  do c ng đ ng t  v  và b n đ  s  hóa.ồ ả ồ ộ ồ ự ẽ ả ồ ố

4. N i dung th c hi n c a d  ánộ ự ệ ủ ự

1. Xác đ nh các bên liên quan và các lo i hình thiên tai t i hai t nh, t  đó t ngị ạ ạ ỉ ừ ổ
h p k  ho ch và n i dung tri n khai th c hi n;ợ ế ạ ộ ể ự ệ

2. T ng h p các tài li u liên quan đ n thiên tai thông qua ho t đ ng kh o sát t iổ ợ ệ ế ạ ộ ả ạ
th c đ a và các c  quan phòng tránh gi m nh  thiên tai;ự ị ơ ả ẹ



3. Thi t l p c  s  d  li u v  b n đ  r i ro thiên tai t  các đ a ph ng;ế ậ ơ ở ữ ệ ề ả ồ ủ ừ ị ươ

4. Chuy n giao các k t qu  c a d  án.ể ế ả ủ ự

5. T ng quan v  các lo i hình thiên taiổ ề ạ

5.1. Các lo i hình thiên taiạ

Thiên tai là hi u ng c a m t tai bi n t  nhiên (ví d  lũ l t, bão, phun trào núiệ ứ ủ ộ ế ự ụ ụ
l a, đ ng đ t, hay l  đ t) có th  nh h ng t i môi tr ng, và d n t i nh ng thi tử ộ ấ ở ấ ể ả ưở ớ ườ ẫ ớ ữ ệ
h i v  tài chính, môi tr ng và con ng i. Thi t h i do th m ho  t  nhiên phạ ề ườ ườ ệ ạ ả ạ ự ụ
thu c vào kh  năng ch ng đ  và ph c h i c a con ng i v i th m ho .ộ ả ố ỡ ụ ồ ủ ườ ớ ả ạ

Trên th  gi i, do đ c đi m v  trí đ a lý các vùng khác  nhau mà m i n c ế ớ ặ ể ị ị ỗ ướ ở
m i vùng khác nhau l i có các lo i hình thiên tai đ c tr ng khác nhau. Theo Liênỗ ạ ạ ặ ư
đoàn ch  th p đ  và Trăng l i li m đ  qu c t  trên th  gi i có các lo i hình thiênữ ậ ỏ ưỡ ề ỏ ố ế ế ớ ạ
tai chính sau:

(1) Các th m h a do n c di chuy n:ả ọ ướ ể

- Tuy t l ;ế ở

- Đ ng đ t;ộ ấ

- Lahars (m t dòng bùn hay l  đ t núi l a);ộ ở ấ ử

- L  đ t và các dòng bùn;ở ấ

- Phun trào núi l a.ử

(2) Các th m h a do n c:ả ọ ướ

- Lũ l t;ụ

- Phun trào Limic;

- Sóng th n.ầ

(3) Các th m h a do th i ti t:ả ọ ờ ế

- Bão tuy t;ế

- Bão;

- H n hán;ạ

- M a đá;ư

- Gió nóng;

- Vòi r ng.ồ



(4) H a ho n:ỏ ạ

- Cháy r ng do sét và h n hán.ừ ạ

(5) S c kh e và b nh d ch:ứ ỏ ệ ị

- B nh d ch;ệ ị

- N n đói.ạ

(6) Vũ tr :ụ

- Lóe tia gamma;

- Các s  ki n va ch m;ự ệ ạ

- Lóe bùng m t tr i;ặ ờ

- Sao siêu m i và hypernovae.ớ

5.2. Các l ai hình thiên tai khu v c d  ánọ ự ự
1. Các lo i hình thiên tai trên đ a bàn t nh Th a Thiên Hu :ạ ị ỉ ừ ế

D a trên m c đ  thi t h i, ph m vi nh h ng và t n su t xu t hi n c a cácự ứ ộ ệ ạ ạ ả ưở ầ ấ ấ ệ ủ
lo i hình thiên tai, có th  x p các lo i thiên tai  Th a Thiên Hu  theo th  t  nhạ ể ế ạ ở ừ ế ứ ự ư
B ng 1ả . D i đây s  trình bày nh ng nét chính v  đ c đi m c a các lo i thiên tai.ướ ẽ ữ ề ặ ể ủ ạ

B ng ả 1. Phân lo i các nhóm thiên tai  Th a Thiên Huạ ở ừ ế

Tác đ ngộ
m nhạ

Tác đ ng v aộ ừ Tác đ ng nhộ ẹ

Lũ, l tụ Lũ quét N c dângướ

Bão, ATNĐ Tr t đ tượ ấ H n hánạ

Vòi r ng, l c tồ ố ố Xói l  b  bi nở ờ ể Xâm nh p m nậ ặ

S t l  b  sôngạ ở ờ Đ ng đ tộ ấ

Sóng th nầ

 Lũ, l t:ụ
Lũ l t là thiên tai c c kỳ nguy hi m có c ng su t l n, s c tàn phá ác li t,ụ ự ể ườ ấ ớ ứ ệ

hàng năm gây nhi u thi t h i cho Th a Thiên Hu .ề ệ ạ ừ ế

L ch s  đã ghi nh n  kinh thành Hu  và vùng ph  c n ph i h ng ch u nhi uị ữ ậ ở ế ụ ậ ả ứ ị ề
tr n lũ l n, đi n hình nh :ậ ớ ể ư

- Tr n lũ năm 1811 đã tràn ng p Hoàng Cung gây ng p sâu t i 3,36m, phá vậ ậ ậ ớ ỡ
c a T  Dung (T  Hi n).ử ư ư ề

- Năm 1818 lũ đã làm kinh thành Hu  b  ng p sâu 4,2m.ế ị ậ



- Các tr n lũ liên ti p trong hai năm 1841-1842 làm h n 700 ngôi nhà b  s pậ ế ơ ị ậ
đ , lăng Minh M ng b  h  h i n ng, s  l ng ng i ch t r t nhi u.ổ ạ ị ư ạ ặ ố ượ ườ ế ấ ề

- Tr n lũ tháng X năm 1844 đã làm thi t m ng h n 1000 ng i, 2000 ngôi nhàậ ệ ạ ơ ườ
b  phá hu  hoàn toàn, c t c   kỳ đài b  gãy, kinh thành Hu  ng p sâu 4,2m.ị ỷ ộ ờ ở ị ế ậ

- Nhi u tr n lũ ti p theo vào các năm 1848 và 1856 phá hu  h n 1000 ngôiề ậ ế ỷ ơ
nhà  Hu , 2/3 Ng  Môn b  sup đ .ở ế ọ ị ổ

B c sang th  k  XX, Th a Thiên Hu  đã nhi u l n b  lũ tàn phá, đáng chú ýướ ế ỷ ừ ế ề ầ ị
là các tr n lũ sau:ậ

- Tr n lũ t  20-26/IX/1953 làm 500 ng i thi t m ng, 1290 ngôi nhà b  trôi,ậ ừ ườ ệ ạ ị
300 trâu, bò b  ch t ho c b  cu n trôi, 80% di n tích hoa màu b  m t tr ng. T i kinhị ế ặ ị ố ệ ị ấ ắ ạ
thành Hu  lũ đã phá đ  c a Qu ng Đ c (sau này g i là c a s p).ế ổ ử ả ứ ọ ử ậ

- Sau ngày m i gi i phóng m t tr n lũ l n đã x y ra  Th a Thiên Hu  tớ ả ộ ậ ớ ả ở ừ ế ừ
ngày 15-20/X/1975 gây thi t h i l n v  tính m ng và tài s n c a nhân  dân.ệ ạ ớ ề ạ ả ủ

- T  ngày 28/X đ n 1/XI/1983 m t tr n lũ l n  Th a Thiên Hu  đã làm 252ừ ế ộ ậ ớ ở ừ ế
ng i b  ch t,115 ng i b  th ng, 2100 ngôi nhà b  s p, 1511 ngôi nhà b  trôi,ườ ị ế ườ ị ươ ị ậ ị
2566 con trâu bò và 20.000 con l n b  trôi.ợ ị

- Trong tr n lũ l ch s  đ u tháng XI/1999 có 352 ng i ch t, 21 ng i m tậ ị ử ầ ườ ế ườ ấ
tích,  99 ng i b  th ng. S  nhà b  đ , b  cu n trôi là 25.015 cái,1.027 tr ng h cườ ị ươ ố ị ổ ị ố ườ ọ
b  s p đ , 160.537 gia súc b  ch t, gia c m b  ch t lên t i 879.676 con. T ng thi tị ụ ổ ị ế ầ ị ế ớ ổ ệ
h i 1.761,82 t  đ ng.ạ ỷ ồ

Ngay đ u th  k  XXI, m t tr n lũ khá l n x y ra t  ngày 25-27/XI/2004 làmầ ế ỷ ộ ậ ớ ả ừ
10 ng i ch t, thi t h i h n 208 t  đ ng.ườ ế ệ ạ ơ ỷ ồ

Nguyên nhân hình thành  lũ  Th a Thiên Hu  là do m a l n gây ra b i cácở ừ ế ư ớ ở
hình th  th i ti t: không khí l nh, bão và ATNĐ, h i t  nhi t đ i, đ i gió đông trênế ờ ế ạ ộ ụ ệ ớ ớ
cao và t  h p g a chúng.ổ ợ ữ



 Hình 1. Tr n lũ l ch s  năm 1999  Th a Thiên - Huậ ị ử ở ừ ế

 Bão và ATNĐ:

Bão và ATNĐ là nh ng thiên tai xu t hi n  Th a Thiên Hu  không nhi u,ữ ấ ệ ở ừ ế ề
trung bình hàng năm ch  0,6 c n nh ng gây ra h u qu  nghiêm tr ng ph i m t nhi uỉ ơ ư ậ ả ọ ả ấ ề
năm m i kh c ph c đ c. Trong chu i s  li u l ch s  đã ghi nh n nh ng tr n bãoớ ắ ụ ượ ỗ ố ệ ị ữ ậ ữ ậ
sau đây:

- Ngày 19/XI/1904 m t c n bão m nh đã tràn qua kinh thành Hu  làm s p 4ộ ơ ạ ế ậ
nh p c u Tràng Ti n, làm đ  22.027 ngôi nhà, 529 tàu thuy n b  đ m, 724 ng iị ầ ề ổ ề ị ắ ườ
ch t.ế

- Bão CECIL đ  b  vào Vĩnh Linh (Qu ng Tr ) ngày 16/X/1985 v i s c gióổ ộ ả ị ớ ứ
c p 13 đã gây thi t h i cho hai t nh Qu ng Tr , Th a Thiên Hu . Nó đã làm đấ ệ ạ ỉ ả ị ừ ế ổ
214.000 ngôi nhà, 2000 phòng h c, 200 c  s  y t , 600 c t đi n cao th , hàng nghìnọ ơ ở ế ộ ệ ế
tàu thuy n b  đ m, 840 ng i b  ch t, 100 ng i m t tích, 200 ng i b  th ng.ề ị ắ ườ ị ế ườ ấ ườ ị ươ

- Ngày 18/X/1990 m t c n bão có tên là ED đã nh h ng đ n Th a Thiênộ ơ ả ưở ế ừ
Hu  v i t c đ  gió 100km/gi  đã làm 18 ng i ch t và thi t h i tài s n 56,540 tế ớ ố ộ ờ ườ ế ệ ạ ả ỷ
đ ng.ồ

- Bão Yangsane đ  b  vào Đà N ng ngày 1/X/2006 gây ra gió c p 10, 11  cácổ ộ ẵ ấ ở
huy n phía nam Th a Thiên Hu  và ng p l t trên toàn t nh v i t ng thi t h i lên t iệ ừ ế ậ ụ ỉ ớ ổ ệ ạ ớ
2.910 t  đ ng và 10 ng i ch t.ỷ ồ ườ ế

Theo s  li u theo dõi bão t  1952 đ n 2005 (54 năm) đã có 32 c n bão vàố ệ ừ ế ơ
ATNĐ nh h ng đ n Th a Thiên Hu , trong đó có 5 c n bão m nh và r t m nhả ưở ế ừ ế ơ ạ ấ ạ
chi m  t  l  9,4%,  g m  có  bão  ngày  30/X/1952  vào  Hu   s c  gió  c p  12ế ỷ ệ ồ ế ứ ấ
(122km/gi ),  bão  BABS ngày  16/IX/1962:  c p  12(118km/gi ),  bão  TILDA ngàyờ ấ ờ
22/IX c p 13 (137km/gi ), bão PATSY ngày 15/X/1973  c p 11 (104km/gi ) và bãoấ ờ ấ ờ
CECIL ngày 16/X/1985 c p 11 (104km/gi ).ấ ờ

 Vòi r ng, l c t :ồ ố ố
Vòi r ng, l c t  là nh ng thiên tai th ng x y ra  Th a Thiên Hu . M c dùồ ố ố ữ ườ ả ở ừ ế ặ

ph m vi nh h ng không r ng nh  bão nh ng s c gió trong l c r t m nh, đôi khiạ ả ưở ộ ư ư ứ ố ấ ạ
kèm theo m a đá, gây thi t h i đáng k  cho đ a ph ng. Trong nh ng năm g n đâyư ệ ạ ể ị ươ ữ ầ
s  c n l c x y ra trên đ a bàn Th a Thiên Hu  ngày càng gia tăng, nh t là vàoố ơ ố ả ị ừ ế ấ
nh ng năm có hi n t ng El Nino nh  1993, 1997, 2002. T  năm 1993 đ n nayữ ệ ượ ư ừ ế
trung bình hàng năm có kho ng 4 c n l c. Đáng chú ý là c n l c ngày 25/IX/1997ả ơ ố ơ ố
v i s c gió c p 10 qua huy n Phú Vang và thành ph  Hu  làm thi t h i 8 t  đ ng,ớ ứ ấ ệ ố ế ệ ạ ỷ ồ
hai c n l c m nh c p 10 x y vào ngày 27/III và ngày 28/IV/2005 t i hai huy n Namơ ố ạ ấ ả ạ ệ
Đông và A L i đ  l i thi t h i h n 2 t  đ ng. C n l c  m nh nh t đã quan sátướ ể ạ ệ ạ ơ ỷ ồ ơ ố ạ ấ
đ c  Th a Thiên Hu  là 144km/gi  (c p 13) vào ngày 7/IV/1981  A L i kèmượ ở ừ ế ờ ấ ở ướ
theo m a đá có đ ng kính l n  nh t là 5cm.ư ườ ớ ấ



 Lũ quét:

Theo s  li u kh o sát, trên đ a bàn Th a Thiên Hu  đã có 48 đi m x y ra lũố ệ ả ị ừ ế ể ả
quét v i các lo i hình sau: lũ quét ngh n dòng, lũ quét h n h p. Lũ quét ngh n dòngớ ạ ẽ ổ ợ ẽ
th ng x y ra  nh ng vùng trũng gi a núi nh : H ng Kim (A L i), Xuân L cườ ả ở ữ ữ ư ồ ướ ộ
(Phú L c), La Hy (Nam Đông), Khe Trái (H ng Trà). Lũ quét ngh n dòng còn x yộ ươ ẽ ả
t i nh ng công trình giao thông có kh u đ  thoát lũ kém nh  t i C ng B c ( trênạ ữ ẩ ộ ư ạ ố ạ
qu c l  1A qua T.p Hu ). Lũ quét h n h p th ng x y ra n i h p l u c a hai conố ộ ế ổ ợ ườ ả ơ ợ ư ủ
sông nh  B ng L ng, H ng H  (Sông H ng), L i B ng (sông B ). Trong tr n lũư ả ả ươ ồ ươ ạ ằ ồ ậ
1953 và 1999 hai làng B ng L ng và L i B ng đã b  cu n trôi. T n su t x y ra lũả ả ạ ằ ị ố ầ ấ ả
quét  Th a Thiên Hu  không l n nh ng gây nhi u thi t h i v  tính m ng và tàiở ừ ế ớ ư ề ệ ạ ề ạ
s n c a nhân dân.ả ủ

 Tr t l  đ t:ượ ở ấ
Tr t l  đ t  Th a Thiên Hu  ch  y u x y ra  vùng đ i núi có đ   d c tượ ở ấ ở ừ ế ủ ế ả ở ồ ộ ố ừ

30 - 35 đ  d c theo qu c l  1A nh  đèo Ph c T ng, đèo Phú Gia, đèo H i Vân, ộ ọ ố ộ ư ướ ượ ả ở
các huy n A L i, Nam Đông, Phú L c và d c theo  đ ng H  Chí Minh, đ ngệ ướ ộ ọ ườ ồ ườ
49. Trên đ ng 49 t i xã H ng Ti n (H ng Trà) đã t ng x y ra m t v  tr t đ tườ ạ ồ ế ươ ừ ả ộ ụ ượ ấ
c c l n vào ngày 21/XI/1999 v i kh i l ng đ t đá lên đ n 20.000m3. T i mũi Néự ớ ớ ố ượ ấ ế ạ
(huy n Phú L c) trong đ t lũ đ u tháng XI/1999 đã x y ra tr t đ t làm 13 ng iệ ộ ợ ầ ả ượ ấ ườ
ch t. ế

 Xói l  b  bi n:ở ờ ể
Hi n t ng  xói l  b  bi n Th a Thiên Hu  di n ra th ng xuyên và ph cệ ượ ở ờ ể ừ ế ễ ườ ứ

t p, đ c bi t t i khu v c Thu n An- Hòa Duân và c a T  Hi n.ạ ặ ệ ạ ự ậ ử ư ề

Vùng bi n H i D ng - Thu n An - Hòa Duân trong 10 năm tr  l i đây b  xâmể ả ươ ậ ở ạ ị
th c và s t l  n ng n . Bình quân hàng năm bi n l n sâu vào đ t li n kho ng 5 -ự ạ ở ặ ề ể ấ ấ ề ả
10m, có n i 30m. Sau tr n lũ l ch s  tháng 11/1999 s t l  di n ra nghiêm tr ng, khuơ ậ ị ử ạ ở ễ ọ
v c H i D ng - Hòa Duân bi n xâm th c sâu h n 100m làm h  h i các công trìnhự ả ươ ể ự ơ ư ạ
h  t ng c  s  nhà n c và nhân dân nh : làm s p đ  đ n h i đăng, hàng lo t nhàạ ầ ơ ở ướ ư ậ ổ ề ả ạ
nhà ngh  b i t m Thu n An. T ng chi u dài b  xâm th c 4km, đe d a đ n tính m ngỉ ả ắ ậ ổ ề ị ự ọ ế ạ
và tài s n c a h n 1.000 h  dân trong khu v c.ả ủ ơ ộ ự

C a T  Hi n đ c m  tr  l i sau tr n lũ l ch s  tháng 11/1999, gây ra nh ngử ư ề ượ ở ở ạ ậ ị ử ữ
bi n đ ng b i xói c c b  di n ra m nh m . Trong giai đo n t  năm 200-2001, t iế ộ ồ ụ ộ ễ ạ ẽ ạ ừ ạ
thôn Phú An, xã Vinh Hi n, xói l  di n ra trên chi u dài 440m, di n tích s t l  làề ở ễ ề ệ ạ ở
0,76ha và t c đ  xói trung bình kho ng 17m/năm. Đo n b  đ i di n v i đo n bố ộ ả ạ ờ ố ệ ớ ạ ờ
thôn Phú An qua l ch c a T  Hi n cũng b  xói s t, di n tích là 0,5ha, chi u dàiạ ử ư ề ị ạ ệ ề
200m, t c đ  xói trung bình là 25m/năm.ố ộ

C a T  Hi n và c a L c Th y liên t c b  b i xói và đóng m . C a T  Hi nử ư ề ử ộ ủ ụ ị ồ ở ử ư ề
b  thu h p đáng k  và c a L c Th y b  b i l p hoàn toàn tháng 5/2004.ị ẹ ể ử ộ ủ ị ồ ấ



 S t l  b  sông:ạ ở ờ
S t l  b  sông v i chi u dài trên 36km t p trung ch  y u d c theo sông B ,ạ ở ờ ớ ề ậ ủ ế ọ ồ

sông H ng, sông Tru i nh h ng đ n 2.419 h , trên 508 h  ph i di d i. Đ c bi tươ ồ ả ưở ế ộ ộ ả ờ ặ ệ
là s t l  h  th ng sông H ng làm nh h ng nghiêm tr ng đ n c nh quan và diạ ở ệ ố ươ ả ưở ọ ế ả
tích văn hóa l ch s  quan tr ng c a t nh.ị ử ọ ủ ỉ

 Các lo i thiên tai khác:ạ
+ N c dâng do bão:ướ

N c dâng do bão là hi n t ng m c n c bi n dâng cao h n m c thu  tri uướ ệ ượ ự ướ ể ơ ứ ỷ ề
bình th ng khi có bão nh h ng. Tuỳ theo c ng đ  c a bão, n c dâng có thườ ả ưở ườ ộ ủ ướ ể
gây thi t h i  vùng th p ven bi n.  khu v c Th a Thiên Hu , n c dâng đã quanệ ạ ở ấ ể Ở ự ừ ế ướ
sát  trong c n bão CECIL 1985  Thu n An  1,9m,  Lăng Cô 1.7m và kho ng 1,0mơ ở ậ ở ả
trong c n bão Yangsane 2006. N c dâng k t h p tri u c ng làm m c n c bi nơ ướ ế ợ ề ườ ự ướ ể
cao 3-4m, tràn vào đ t li n 2-3km.ấ ề

+ H n hán và xâm nh p m n:ạ ậ ặ

H n hán, xâm nh p m n là nh ng hi n t ng th ng x y ra hàng năm, nh t làạ ậ ặ ữ ệ ượ ườ ả ấ
trong nh ng năm có hi n t ng El Nino  Th a Thiên Hu . H n hán và xâm nh pữ ệ ượ ở ừ ế ạ ậ
m n nh h ng nghiêm tr ng t i các ngành dân sinh, kinh t  nh : nông nghi p,ặ ả ưở ọ ớ ế ư ệ
công nghi p, môi tr ng và s c kho . Kho ng cách l n nh t mà đ  m n xâm nh pệ ườ ứ ẻ ả ớ ấ ộ ặ ậ
vào sông H ng quan tr c đ c là kho ng 30km.ươ ắ ượ ả

Trong quá kh  có nh ng đ t h n n ng nh  1977, 1993-1994, 1997-1998, 2002.ứ ữ ợ ạ ặ ư
Đ t h n năm 1993-1994 đã làm m t s  sông su i khô n c, cây l u niên b  ch t,ợ ạ ộ ố ố ướ ư ị ế
n c m n trên sông H ng xâm nh p sâu vào n i đ a. Trong đ t h n 2002, n cướ ặ ươ ậ ộ ị ợ ạ ướ
m n v t quá V n Niên lên t i phà Tu n làm nhi u nhà máy, xí nghi p ph i đóngặ ượ ạ ớ ầ ề ệ ả
c a nhi u ngày, nh h ng không nh  đ n kinh t  c a t nh. Hi n nay, nh  có đ pử ề ả ưở ỏ ế ế ủ ỉ ệ ờ ậ
ngăn m n Th o Long mà tình hình xâm nh p m n đ n nay đã đ c kh ng ch .ặ ả ậ ặ ế ượ ố ế

+ Sóng th n:ầ

Theo k t qu  tính toán c a TS Vũ Thanh Ca (Vi n khí t ng thu  văn), Thsế ả ủ ệ ượ ỷ
Ph m Quang Hùng (Vi n v t lý đ a c u) n u tr ng h p x y ra đ ng đ t  phía tâyạ ệ ậ ị ầ ế ườ ợ ả ộ ấ ở
Philippin v i c ng đ  9 đ  Richter thì 2 gi  sau đ ng đ t s  x y ra sóng th n trànớ ườ ộ ộ ờ ộ ấ ẽ ả ầ
t i b  bi n Vi t Nam khu v c Th aThiên Hu  v i đ  cao 3-5m.ớ ờ ể ệ ự ừ ế ớ ộ

+ Đ ng đ t:ộ ấ

Theo Vi n v t lý đ a c u (Vi n Khoa h c và Công ngh  Vi t Nam), Vi t Namệ ậ ị ầ ệ ọ ệ ệ ệ
n m  rìa đông nam l c đ a châu Á, tr i dài trên 2.000 km, đ c xác đ nh là có tínhằ ở ụ ị ả ượ ị
đ a ch n trung bình. Đ i v i Th a Thiên Hu , theo s  li u l ch s  thì vào tháng 11ị ấ ố ớ ừ ế ố ệ ị ử
năm 1829  đã x y m t tr n đ ng đ t m nh c p VII (theo thang đ ng đ t qu c tả ộ ậ ộ ấ ạ ấ ộ ấ ố ế
M.S.K.1964 t ng đ ng c p 5 đ  Ricter) làm phía b c thành b  s t và rung đ ngươ ươ ấ ộ ắ ị ụ ộ



vì đ ng đ t. Nh  v y, nguy c  đ ng đ t  Th a Thiên Hu  là có th t, đ ng đ t cóộ ấ ư ậ ơ ộ ấ ở ừ ế ậ ộ ấ
th  đ t  5 đ  Richter,  t i đa có th  lên 5,5 đ  Richter v i t n su t r t hi m.ể ạ ộ ố ể ộ ớ ầ ấ ấ ế

2. Các lo i hình thiên tai trên đ a bàn t nh Lào Cai:ạ ị ỉ
D a vào hình th c, nguyên nhân và các y u t  t o nên th m h a thiên nhiênự ứ ế ố ạ ả ọ

mà các lo i hình th m h a thiên nhiên  Lào Cai đ c chia thành 3 nhóm th m h aạ ả ọ ở ượ ả ọ
chính nh  sau:ư

- Th m h a thiên tai do đ t di chuy n ả ọ ấ ể

- Th m h a thiên tai do n cả ọ ướ

- Th m h a thiên tai do th i ti tả ọ ờ ế

 Th m h a thiên tai do đ t di chuy n.ả ọ ấ ể

Trong nh ng năm g n đây, t nh Lào Cai đã x y ra h n 30 tr n tr t l  đ t,ữ ầ ỉ ả ơ ậ ượ ở ấ
gây nhi u thi t h i v  ng i và tài s n (25 ng i ch t + nhi u di n tích gieo tr ngề ệ ạ ề ườ ả ườ ế ề ệ ồ
b  h  h i). Tr t l  đ t phát tri n r ng kh p, m nh nh t d c theo qu c l  4D, 4E,ị ư ạ ượ ở ấ ể ộ ắ ạ ấ ọ ố ộ
70, 279. Nh ng trung tâm tr t đ t l n quan sát th y  Tòng Xành (Bát Xát) hayữ ượ ấ ớ ấ ở
Trung Tr i (Sa Pa). G n đây, tr t l  đ t x y ra ngày càng nhi u, đ c bi t là cácả ầ ượ ở ấ ả ề ặ ệ
huy n n m trên dãy Hoàng Liên S n (Bát Xát, Sa Pa). Tr t l  đ t x y ra th ngệ ằ ơ ượ ở ấ ả ườ
xuyên  đai núi th p (<700m), m c đ  nhi u h n và gây thi t h i l n h n, do y uở ấ ứ ộ ề ơ ệ ạ ớ ơ ế
t  đ a hình t o lên. Tr t l  đ t  Lào Cai có th  x y ra trong t t c  các tháng mùaố ị ạ ượ ở ấ ở ể ả ấ ả
m a, nh ng t p trung nhi u nh t vào tháng 7 và tháng 8. Các hình th c s t tr t đ tư ư ậ ề ấ ứ ạ ượ ấ
trên đ a bàn t nh ch  y u di n ra t i các mái taluy trên s n d c, s t l  b  sông,ị ỉ ủ ế ễ ạ ườ ố ạ ở ờ
trên đ nh d c, đ nh núi,…. Đi n hình là v  s t tr t đ t di n ra vào đêm ngày 13ỉ ố ỉ ể ụ ạ ượ ấ ễ
tháng 9 năm 2004 trên đ a bàn thôn Sùng Ho ng, xã Phìn Ngan, huy n Bát Xát, t nhị ả ệ ỉ
Lào Cai gây 11 ng i ch t, làm s p hoàn toàn nhà c a 4 h  dân đang sinh s ng vàườ ế ậ ủ ộ ố
phá ho i nhi u di n tích gieo tr ng, canh tác. Bên c nh đó, hình th c s t l  b  sôngạ ề ệ ồ ạ ứ ạ ở ờ
cũng xu t hi n trong nhi u năm tr  l i đây. Do m c n c trong sông dâng cao, cácấ ệ ề ở ạ ự ướ
kh i đ t bên b  sông không n đ nh, c ng v i m a nên đã gây ra s t tr t b  sôngố ấ ờ ổ ị ộ ớ ư ạ ượ ờ
đ  l i h u qu  n ng n  cho ng i dân sinh s ng t i khu v c x y ra.ể ạ ậ ả ặ ề ườ ố ạ ự ả

V i đ a hình b  chia c t có phân đai cao th p khá rõ ràng, trong đó đ  cao tớ ị ị ắ ấ ộ ừ
300m - 1.000m chi m ph n l n di n tích toàn t nh, Khí h u Lào Cai chia làm haiế ầ ớ ệ ỉ ậ
mùa: mùa m a b t đ u t  tháng 4 đ n tháng 10, mùa khô b t đ u t  tháng 10 đ nư ắ ầ ừ ế ắ ầ ừ ế
tháng 3 năm sa, l ng m a trung bình t  1.800mm - 2.000mm, nên Lào Cai hay ph iượ ư ừ ả
h ng ch u nh ng lo i hình thiên tai kh c nghi t c a th i ti t nh : lũ quyét, s t tr tứ ị ữ ạ ắ ệ ủ ờ ế ư ạ ượ
đ t,  m a đá, gây thi t h i l n v  ng i và tài s n d i đây là th ng kê thi t h i doấ ư ệ ạ ớ ề ườ ả ướ ố ệ ạ
thiên tai nh ng năm g n đây c a t nh.ữ ầ ủ ỉ

 Th m h a thiên tai n c.ả ọ ướ



M t đ  sông su i  t nh Lào Cai khá cao so v i m c trung bình c a c  n cậ ộ ố ở ỉ ớ ứ ủ ả ướ
(0,6-2km/km2), trong đó s n đông b c dãy Fansipan và s n đông b c kh i Tú Lườ ắ ườ ắ ố ệ
có đ  chia c t ngang trung bình và y u (<1km/kmộ ắ ế 2). Dãy Con Voi có c ng đ  chiaườ ộ
c t ngang tăng d n t  đ ng chia n c v  2 s n: t  <0,6 km/kmắ ầ ừ ườ ướ ề ườ ừ 2 tăng d n đ n 2ầ ế
km/km2 D c thung lũng sông H ng, c ng đ  chia c t ngang không đ u nhau vàọ ồ ườ ộ ắ ề
chia thành nhi u đo n khác nhau (ph  bi n t  1-2 km/kmề ạ ổ ế ừ 2, m t sộ ố  vùng  2-3
km/km2). Trên sông Ch y, chia c t ngang có giá tr  l n phân b   phía tây b c Phả ắ ị ớ ố ở ắ ố
Ràng, phía đông nam trung bình và nh .ỏ

Đ a hình trên đ a bàn t nh Lào Cai b  chia c t r t m nh t o ra nh ng thungị ị ỉ ị ắ ấ ạ ạ ữ
lũng h p và sâu khi n cho n c lũ t p trung r t nhanh di chuy n theo đ a hình d cẹ ế ướ ậ ấ ể ị ố
không có vùng chuy n ti p nên đã hình thành nên lũ quyét. Theo th ng kê c a chúngể ế ố ủ
tôi trong 10 năm tr  l i đây trên đ a bàn t nh có g n 50 tr n lũ quyét. M c đ  tàn pháở ạ ị ỉ ầ ậ ứ ộ
n ng n  nh t là tr n lũ quyét làm 20 ng i thi t m ng t i th  tr n Sapa, phá h ngặ ề ấ ậ ườ ệ ạ ạ ị ấ ỏ
hoàn toàn 15 công trình th y l i, gây h  h i cho 20 km đ ng giao thông, gây áchủ ợ ư ạ ườ
t c giao thông trong nhi u gi  vào đêm ngày 14 r ng sáng ngày 15 tháng 07 nămắ ề ờ ạ
2000. 

Nguyên nhân và c  ch  hình thành nên lũ quyét:ơ ế

- M a l nư ớ

- N c lũ tràn ng p các s n d c đ  vào sông su iướ ậ ườ ố ổ ố

- Xói mòn, s t l , phá s p và cu n trôi các v t c n trên đ ng lũ đi quaạ ở ậ ố ậ ả ườ

- Tích đ ng, b i l p các v t r n  các lũng sông, ru ng, m ng, b  bãi... vàọ ồ ấ ậ ắ ở ộ ươ ờ
n c rút đi.ướ

 Th m h a thiên tai do th i ti t.ả ọ ờ ế

Khí h u Lào Cai chia làm hai mùa: mùa m a b t đ u t  tháng 4 đ n tháng 10,ậ ư ắ ầ ừ ế
mùa khô b t đ u t  tháng 10 đ n tháng 3 năm sau. Nhi t đ  trung bình n m  vùngắ ầ ừ ế ệ ộ ằ ở
cao t  15ừ 0C - 200C (riêng Sa Pa t  14ừ 0C - 160C và không có tháng nào lên quá 200C),
l ng m a trung bình t  1.800mm - 2.000mm. Nhi t đ  trung bình n m  vùng th pượ ư ừ ệ ộ ằ ở ấ
t  23ừ 0C - 290C, l ng m a trung bình t  1.400mm - 1.700mm.ượ ư ừ

V i đi u ki n khí h u nh  v y, th i ti t c a Lào Cai t ng đ i có ph nớ ề ệ ậ ư ậ ờ ế ủ ươ ố ầ
kh c nghi t, th m h a thiên nhiên do th i ti t xu t hi n trên đ a bàn t nh xu t hi nắ ệ ả ọ ờ ế ấ ệ ị ỉ ấ ệ
d i 2 lo i hình m a đá và vòi r ng. Th i gian xu t hi n là vào th i kỳ chuy nướ ạ ư ồ ờ ấ ệ ờ ể
mùa.



6. T ng  quan  v  các  lo i  hình  l u  tr  dổ ề ạ ư ữ ữ
li u và b n đ  thiên taiệ ả ồ

6.1. Lo i hình l u tr  d  li u và b n đ  thiên tai truy n th ngạ ư ữ ữ ệ ả ồ ề ố

6.2. Lo i hình d  li u b n đ  v  thiên tai do ng i dân t  vẽ:ạ ữ ệ ả ồ ề ườ ự

Ng i dân là nh ng ng i tr c ti p ch ng ki n, h ng ch u h u qu  nên n mườ ữ ườ ự ế ứ ế ứ ị ậ ả ắ
rõ nh t v  m c đ  tàn phá, thi t h i c a các lo i hình thiên tai. Bên trong công đ ngấ ề ứ ộ ệ ạ ủ ạ ộ
dân c  luôn t n t i nh ng ki n th c phòng tránh th m h a do ng i dân ch  đ ngư ồ ạ ữ ế ứ ả ọ ườ ủ ộ
nghĩ ra đ  đ m b o nhu c u sinh t n c a mình, kh  năng hay các ph ng án ngể ả ả ầ ồ ủ ả ươ ứ
phó v i th m h a t n t i đ c l p song song v i s  h ng d n ch  đ o c a các cớ ả ọ ồ ạ ộ ậ ớ ự ướ ẫ ỉ ạ ủ ơ
quan qu n lý, chính quy n đ a ph ng. Vì v y trong quá trình th c hi n vi c thuả ề ị ươ ậ ự ệ ệ
th p xây d ng c  s  d  li u, thông tin th m h a t  nhiên đ c nhóm th c hi n dậ ự ơ ở ữ ệ ả ọ ự ượ ự ệ ự
án chú tr ng, đ y m nh công vi c này. ọ ẩ ạ ệ

M t s  k t qu  thu th p tài li u t  các s  h a c a ng i dân v  các lo i hìnhộ ố ế ả ậ ệ ừ ơ ọ ủ ườ ề ạ
thiên tai:

S  h a tr n lũ quét x y ra năm 2000ơ ọ ậ ả
trên ph m vi 7 xã: ạ S  Pán, B n H ,ử ả ồ
Thanh Kim, B n Phùng, Thanh Phú,ả
Su i  Th u,  N m  Sàiố ầ ậ  thu c  huy nộ ệ
Sapa

S  h a tr n lũ quét x y ra năm 1987ơ ọ ậ ả
trên ph m vi xã Sàng Ma Sáo thu cạ ộ
huy n Bát Xát gây th ng vong choệ ươ
c  1 b n ng i Môngả ả ườ



S  h a tr n lũ quét x y ra năm 2008ơ ọ ậ ả
trên  ph m  vi  xã  N m  Lúc  thu cạ ậ ộ
huy n B c Hà ệ ắ

S  h a tr n lũ quét x y ra năm 2008ơ ọ ậ ả
trên ph m vi xã Thanh Kim, Quangạ
Kim tu c huy n Sapaộ ệ

M t c t khu v c x y ra ặ ắ ự ả tr n lũ quétậ
x y ra năm 2008 trên ph m vi Tùngả ạ
Ch n I, xã Tr nh T ng, huy n Bátỉ ị ườ ệ

Xát



S  h a m t b ng khu v c x y ra lũơ ọ ặ ằ ự ả
quét M ng Vi năm 2010ườ

M t b ng và m t c t đi n hình khuặ ằ ặ ắ ể
v c sau tr n lũ xã N m Lúc nămự ậ ậ

2012

M t b ng khu v c lũ quét xã B nặ ằ ự ả
Khoang năm 2013



S  h a nguyên nhân lũ sông t i xãơ ọ ạ
Quang Kim do ng i dân t  đ pườ ự ắ

lòng  su i  th ng ngu nố ở ượ ồ

S  h a nguyên nhân lũ sông t i xãơ ọ ạ
Cam Đ ng, thành ph  Lào Cai doườ ố
bùn cát làm l p ng m tràn và ng iấ ầ ườ

dân l n dòng su iấ ố

S  h a ph ng án s  tán dân c  raơ ọ ươ ơ ư
kh i  khu  v c  nguy  hi m  t i  xãỏ ự ể ạ
M ng Vi, huy n Bát Xátườ ệ

Vi c l u tr  d  li u thông tin c a ng i dân đ a ph ng trong khu v c x yệ ư ữ ữ ệ ủ ườ ị ươ ự ả
ra thiên tai đ i v i các nhà qu n lý g p nhi u khó khăn và di n ra không bám sát t iố ớ ả ặ ề ễ ớ
ng i dân. M t ph n vì các ki n th c kinh nghi m phòng ch ng thiên tai trong c ngườ ộ ầ ế ứ ệ ố ộ
đ ng dân c  có s  khác nhau theo s  hi u bi t c a m i ng i dân nên không có sồ ư ự ự ể ế ủ ỗ ườ ự



th ng nh t chu n m c qua đó d n đ n vi c l u truy n kh  năng ng phó v i thiênố ấ ẩ ự ẫ ế ệ ư ề ả ứ ớ
tai ch  t n t i theo nhóm ng i, không lan truy n r ng rãi t i m i ng i. Bên c nhỉ ồ ạ ườ ề ộ ớ ọ ườ ạ
đó cũng là do ng i xây d ng ph ng án, kh  năng ng phó t i các lo i hình thiênườ ự ươ ả ứ ớ ạ
tai không có tính k  th a kinh nghi m phòng ch ng thiên tai c a nh ng ng i caoế ừ ệ ố ủ ữ ườ
tu i ho c nh ng ng i ph i ch ng ki n tr i qua nhi u lo i hình thiên tai.ổ ặ ữ ườ ả ứ ế ả ề ạ

Chính vì v y trong d  án này, chúng tôi t p trung ph n nhi u vào công vi cậ ự ậ ầ ề ệ
thu th p thông tin v  các ph ng án phòng ch ng thiên tai c a ng i dân, do c ngậ ề ươ ố ủ ườ ộ
đ ng t  xây d ng.ồ ự ự

1. Lo i hình d  li u b n đ  gi y v  thiên tai:ạ ữ ệ ả ồ ấ ề
B n đ  gi y là công c  quan tr ng đ  ph  bi n thông tin, đi u ph i và raả ồ ấ ụ ọ ể ổ ế ề ố

quy t đ nh trong t t c  m i giai đo n c a công tác qu n lý thiên tai. Các b n đế ị ấ ả ọ ạ ủ ả ả ồ
gi y đ c in v i các t  l  khác nhau cho nh ng m c đích c  th  v  qu n lý thiênấ ượ ớ ỷ ệ ữ ụ ụ ể ề ả
tai.

Các b n đ  gi y hi n nay v n đ c s  d ng th ng xuyên, do có u đi m làả ồ ấ ệ ẫ ượ ử ụ ườ ư ể
d  s  d ng nên đ i t ng s  d ng r ng rãi, cho cái nhìn bao quát toàn b  khu v cễ ử ụ ố ượ ử ụ ộ ộ ự
c n quan tâm, d  thao tác trong quá trình th o lu n ra quy t đ nh. Tuy nhiên, b n đầ ễ ả ậ ế ị ả ồ
gi y l i có nh c đi m là thông tin l u tr  trên b n đ  b  h n ch , không c p nh tấ ạ ượ ể ư ữ ả ồ ị ạ ế ậ ậ
b  sung thông tin đ c, không đáp ng đ c nhu c u v  các thông tin v  thiên taiổ ượ ứ ượ ầ ề ề
c n liên t c c p nh t m i.ầ ụ ậ ậ ớ



Hình 2. B n đ  qu n lý thiên tai phân vùng ng p l t c a TP H  Chí Minhả ồ ả ậ ụ ủ ồ

6.3. Lo i hình l u tr  d  li u và b n đ  thiên tai b ng công ngh  sạ ư ữ ữ ệ ả ồ ằ ệ ố

Ngày nay, cùng v i s  phát tri n c a các ngành đi n t , tin h c, s  phát tri nớ ự ể ủ ệ ử ọ ự ể
c a ph n c ng l n ph n m m máy tính, các thi t b  đo đ c, ghi t  đ ng, các lo iủ ầ ứ ẫ ầ ề ế ị ạ ự ộ ạ
máy in, máy v  có ch t l ng cao không ng ng đ c hoàn thi n. Công ngh  thôngẽ ấ ượ ừ ượ ệ ệ
tin th c s  đã thâm nh p vào m i lĩnh v c đ i s ng xã h i, đ c bi t là trong lĩnhự ự ậ ọ ự ờ ố ộ ặ ệ
v c qu n lý ngu n tài nguyên thiên nhiên đ t đai. S  ra đ i c a h  th ng thông tinự ả ồ ấ ự ờ ủ ệ ố
đ a lý (GIS), h  th ng thông tin đ t đai (LIS), h  th ng đ nh v  toàn c u (GPS) vàị ệ ố ấ ệ ố ị ị ầ
Vi n thám (RS) đã t o m t b c ngo t chuy n t  ph ng th c đo v , x  lý, qu nễ ạ ộ ướ ặ ể ừ ươ ứ ẽ ử ả
lý th  công tr c đây sang m t ph ng th c m i, qu n lý, x  lý d  li u trên máyủ ướ ộ ươ ứ ớ ả ử ữ ệ
tính. D i đây là m t s  các ph n m m ng d ng c a công ngh  vi n thám vàoướ ộ ố ầ ề ứ ụ ủ ệ ễ
trong xây d ng b n đ .ự ả ồ

1. Ph n m m Microstation qu n lý d  li u và b n đ :ầ ề ả ữ ệ ả ồ



Hình 3. Giao di n c a ph n m m Microstatio V8ệ ủ ầ ề

MicroStation là ph n m m tr  giúp thi t  k  và là môi tr ng đ  h a r tầ ề ợ ế ế ườ ồ ọ ấ
m nh cho phép xây d ng, qu n lý các đ i t ng đ  h a th  hi n các y u t  b nạ ự ả ố ượ ồ ọ ể ệ ế ố ả
đ . Microstation còn đ c s  d ng đ  làm n n các ng d ng khác nh : Geovec,ồ ượ ử ụ ể ề ứ ụ ư
Iasb, MSFC, MRFCLEAN, MRFFLAG,..ch y trên ph n m m đóạ ầ ề

Các công c  c a Mcrostation dùng đ  s  hóa các đ i t ng trên n n nh, s aụ ủ ể ố ố ượ ề ả ử
ch a, biên t p d  li u và trình bày b n đ .ữ ậ ữ ệ ả ồ

Microstation còn cung c p các công c  nh p xu t d  li u đ  h o t  các ph nấ ụ ậ ấ ữ ệ ồ ạ ừ ầ
m m khác qua file (.dxf) ho c (.dwg). Microstation V8i cho phép làm vi c không chề ặ ệ ỉ
d ng Modul mà còn làm vi c v i c  s  d  li u GPS.ạ ệ ớ ơ ở ữ ệ

T  ch c d  li u trong Microstation đ c tách riêng thành t ng l p d  li u vàổ ứ ữ ệ ượ ừ ớ ữ ệ
đ c g i là 1 level. M t file DGN c a ph n m m Microstation có t i đa 63 level.ượ ọ ộ ủ ầ ề ố
Các level đ c qu n lý theo mã s  t  1 đ n 63 tùy theo ng i s  d ng đ t. ượ ả ố ừ ế ườ ử ụ ặ

M i m t đ i t ng đ  h a xây d ng trên Design dile đ c g i là m t element.ỗ ộ ố ượ ồ ọ ự ượ ọ ộ
Element có th  là m t đi m, đ ng, vùng ho c m t ch  chú thích. M i m t elementể ộ ể ườ ặ ộ ữ ỗ ộ
đ c đ nh nghĩa các thu c tính đ  h o sau:ượ ị ộ ồ ạ

- T a đ  X,Y v i file 2D (X,Y,Z v i file 3D)ọ ộ ớ ớ

- Tên l p (level)ớ

- Màu s c: B ng bi u có t  0 đ n 255 màu s cắ ả ể ừ ế ắ

- Ki u đ ng: có 8 nét c  b nể ườ ơ ả

- Nét: Có 16 nét c  b n ơ ả



2. Ph n m m MapInfor qu n lý d  li u và b n đ :ầ ề ả ữ ệ ả ồ
MapInfo là m t ph n m m x  lý b n đ  s  cũng nh  các thông tin liên quanộ ầ ề ử ả ồ ố ư

đ n đ a lý. V i s  ra đ i c a MapInfo, vi c x  lý b n đ  tr  nên d  dàng h n.ế ị ớ ự ờ ủ ệ ử ả ồ ở ễ ơ
Không nh ng có nh ng ch c năng c a b n đ  thông d ng, mà MapInfo còn là m tữ ữ ứ ủ ả ồ ụ ộ
ph n m m r t m nh cùng v i ArcGIS trong vai trò phân tích không gian. V i ch cầ ề ấ ạ ớ ớ ứ
năng này cho phép nó tr  thành m t c  s  d  li u v  h  th ng thông tin đ a lý.ở ộ ơ ở ữ ệ ề ệ ố ị

MapInfo t  ch c t t c  các thông tin bao g m d  li u không gian và d  li uổ ứ ấ ả ồ ữ ệ ữ ệ
phi không gian d i d ng b ng c  s  d  li u. Các thông tin nay liên k t v i ch tướ ạ ả ơ ở ữ ệ ế ớ ặ
v i nhau qua ch  s  ID đ c l u d  chung cho c  hai lo i d  li u. M i m t l p đ iớ ỉ ố ượ ư ữ ả ạ ữ ệ ỗ ộ ớ ố
t ng g m m t nhóm các file v i ph n đuôi m  r ng khác nhau.ượ ồ ộ ớ ầ ở ộ

Các b n đ  trong máy tính đ c t  ch c và qu n lý theo t ng l p đ i t ngả ồ ượ ổ ứ ả ừ ớ ố ượ
m i l p đ c g i là m t TAB. M i l p thông tin ch  th  hi n m t đ i t ng c aỗ ớ ượ ọ ộ ỗ ớ ỉ ể ệ ộ ố ượ ủ
b n đ  và chúng đ c x p ch ng lên nhau.ả ồ ượ ế ồ

Hình 4. Giao di n c a ph n m m MapInfo 10.5ệ ủ ầ ề

M t b n đ  trong MapInfo bào g m 2 ph n: ph n b n đ  (ph n đ  h a) vàộ ả ồ ồ ầ ầ ả ồ ầ ồ ọ
ph n d  li u (ph n thông tin). Ph n đ  h a đ c qu n lý d i các d ng: đi mầ ữ ệ ầ ầ ồ ọ ượ ả ướ ạ ể
(point), đ ng (polyline), ch  (Text) và vùng (polygon). Ph n đ  h a đ c qu n lýườ ữ ầ ồ ọ ượ ả
theo các l p layer, là qu n lý thông tin đ a lý thành t ng nhóm. Nh  đó ng i sớ ả ị ừ ờ ườ ử
d ng có th  hi n th  thông tin theo ý mu n đ  giúp ng i xem có th  d  nh n bi tụ ể ệ ị ố ể ườ ể ễ ậ ế
thông tin c a b n đ . Ph n d  li u trong MapInfo đ c th  hi n d i d ng b ngủ ả ồ ầ ữ ệ ượ ể ệ ướ ạ ả
và đ c c u trúc d  li u gi ng nh  ph n m m MS Excel, Access,…Do đó MapInfoượ ấ ữ ệ ố ư ầ ề
cũng có th  m  đ c các d ng d  li u d i d ng Excel, Access.ể ở ượ ạ ữ ệ ướ ạ

Các ch c năng th ng dùng c a MapInfo:ứ ườ ủ



+ Trao đ i d  li u v i các ph n m m khác (Import và Export).ổ ữ ệ ớ ầ ề

+ Mô t  các đ i t ng b ng các d  li u không gian và thu c tính.ả ố ượ ằ ữ ệ ộ

+ Kh  năng h i đáp và t o l p Selection đ  s a l i d  li u cũ, t o c  s  dả ỏ ạ ậ ể ử ỗ ữ ệ ạ ơ ở ữ
li u m i m t cách d  dàng.ệ ớ ộ ễ

+ Có kh  năng hi n th  s  li u theo 3 cách: Map Windows, Browser và Graphả ể ị ố ệ
Windows.

+ MapInfo cung c p m t t p h p các phím l nh (button) r t thu n ti n choấ ộ ậ ợ ệ ấ ậ ệ
vi c s a ch a (Editing) và v  (Drawing).ệ ử ữ ẽ

+ T o l p các b n đ  chuyên đạ ậ ả ồ ề

+ Trình bày và in n các b n đ  d ng Vector v i đ y đ  h  th ng ký hi u.ấ ả ồ ạ ớ ầ ủ ệ ố ệ

+ Ngoài ra MapInfo Corporation đ a ra ngôn ng  l p trình MapBasic t o khư ữ ậ ạ ả
năng xây d ng các ng d ng (Application) riêng trong MapInfoự ứ ụ

3. Ph n m m ArcGIS qu n lý d  li u và b n đ  GIS:ầ ề ả ữ ệ ả ồ
H  th ng thông tin đ a lý GIS là m t công c  t p h p nh ng quy trình d a trênệ ố ị ộ ụ ậ ợ ữ ự

máy tính đ  l p b n đ , l u tr  và thao tác d  li u đ a lý, phân tích các s  v t hi nể ậ ả ồ ư ữ ữ ệ ị ự ậ ệ
t ng th c trên trái đ t, d  đoán tác đ ng và ho ch đ nh chi n l c.ượ ự ấ ự ộ ạ ị ế ượ

M t t p h p có t  ch c c a ph n c ng, ph n m m, c  s  d  li u và conộ ậ ợ ổ ứ ủ ầ ứ ầ ề ơ ở ữ ệ
ng i đ c thi t k  đ  thu nh n, l u tr , c p nh t, thao tác phân tích làm mô hìnhườ ượ ế ế ể ậ ư ữ ậ ậ
và hi n th  t t c  các d ng thông tin đ a lý có quan h  không gian nh m gi i quy tể ị ấ ả ạ ị ệ ằ ả ế
các v n đ  v  qu n lý và quy ho ch.ấ ề ề ả ạ

GIS s  làm thay đ i đáng k  t c đ  mà thông tin đ a lý đ c s n xu t, c pẽ ổ ể ố ộ ị ượ ả ấ ậ
nh t và phân ph i. GIS cũng làm thay đ i ph ng pháp phân tích d  li u đ a lý, haiậ ố ổ ươ ữ ệ ị

u đi m quan tr ng c a GIS so v i b n đ  gi y là:ư ể ọ ủ ớ ả ồ ấ

- D  dàng c p nh t thông tin không gian.ễ ậ ậ

- T ng h p hi u qu  nhi u t p h p d  li u thành m t c  s  d  li u k t h p.ổ ợ ệ ả ề ậ ợ ữ ệ ộ ơ ở ữ ệ ế ợ



GIS l u gi  thông tin v  th  gi i th c d i d ng t p h p các l p chuyên đư ữ ề ế ớ ự ướ ạ ậ ợ ớ ề
có th  liên k t v i nhau nh  các đ c đi m đ a lý. Đi u này đ n gi n nh ng vô cùngể ế ớ ờ ặ ể ị ề ơ ả ư
quan tr ng và là m t công c  đa năng đã đ c ch ng minh là r t có giá tr  trong vi cọ ộ ụ ượ ứ ấ ị ệ
gi i  quy t  nhi u v n đ  th c  t ,  t  thi t  l p tuy n đ ng phân ph i c a  cácả ế ề ấ ề ự ế ừ ế ậ ế ườ ố ủ
chuy n xe, đ n l p báo cáo chi ti t cho các ng d ng quy ho ch, hay mô ph ng sế ế ậ ế ứ ụ ạ ỏ ự
l u thông khí quy n toàn c u.ư ể ầ

Tham kh o đ a lý các thông tin đ a lý ho c ch a nh ng tham kh o đ a lý hi nả ị ị ặ ứ ữ ả ị ệ
(ch ng h n nh  kinh đ , vĩ đ  ho c to  đ  l i qu c gia), ho c ch a nh ng thamẳ ạ ư ộ ộ ặ ạ ộ ướ ố ặ ứ ữ
kh o đ a lý n (nh  đ a ch , mã b u đi n, tên vùng đi u tra dân s , b  đ nh danh cácả ị ẩ ư ị ỉ ư ệ ề ố ộ ị
khu v c r ng ho c tên đ ng). Mã hoá đ a lý là quá trình t  đ ng th ng đ cự ừ ặ ườ ị ự ộ ườ ượ
dùng đ  t o ra các tham kh o đ a lý hi n (v  trí b i) t  các tham kh o đ a lý n (làể ạ ả ị ệ ị ộ ừ ả ị ẩ
nh ng mô t , nh  đ a ch ). Các tham kh o đ a lý cho phép đ nh v  đ i t ng (nhữ ả ư ị ỉ ả ị ị ị ố ượ ư
khu v c r ng hay đ a đi m th ng m i) và s  ki n (nh  đ ng đ t) trên b  m t quự ừ ị ể ươ ạ ự ệ ư ộ ấ ề ặ ả
đ t ph c v  m c đích phân tích.ấ ụ ụ ụ

H  th ng thông tin đ a lý làm vi c v i hai d ng mô hình d  li u đ a lý khácệ ố ị ệ ớ ạ ữ ệ ị
nhau v  c  b n - mô hình vector và mô hình raster. Trong mô hình vector, thông tinề ơ ả
v  đi m, đ ng và vùng đ c mã hoá và l u d i d ng t p h p các to  đ  x,y. Về ể ườ ượ ư ướ ạ ậ ợ ạ ộ ị
trí c a đ i t ng đi m, nh  l  khoan, có th  đ c bi u di n b i m t to  đ  đ nủ ố ượ ể ư ỗ ể ượ ể ễ ở ộ ạ ộ ơ
x,y. Đ i t ng d ng đ ng, nh  đ ng giao thông, sông su i, có th  đ c l uố ượ ạ ườ ư ườ ố ể ượ ư
d i d ng t p h p các to  đ  đi m. Đ i t ng d ng vùng, nh  khu v c buôn bánướ ạ ậ ợ ạ ộ ể ố ượ ạ ư ự
hay vùng l u v c sông, đ c l u nh  m t vòng khép kín c a các đi m to  đ .ư ự ượ ư ư ộ ủ ể ạ ộ  Mô
hình vector r t h u ích đ i v i vi c mô t  các đ i t ng riêng bi t, nh ng kém hi uấ ữ ố ớ ệ ả ố ượ ệ ư ệ
qu  h n trong miêu t  các đ i t ng có s  chuy n đ i liên t c nh  ki u đ t ho cả ơ ả ố ượ ự ể ổ ụ ư ể ấ ặ



chi phí c tính cho các b nh vi n. Mô hình raster dd c phát tri n cho mô ph ngướ ệ ệ ượ ể ỏ
các đ i t ng liên t c nh  v y. M t nh raster là m t t p h p các ô l i. C  môố ượ ụ ư ậ ộ ả ộ ậ ợ ướ ả
hình vector và raster đ u đ c dùng đ  l u d  li u đ a lý v i nh ng u đi m,ề ượ ể ư ữ ệ ị ớ ư ư ể
nh c đi m riêng, Các h  GIS hi n đ i có kh  năng qu n lý c  hai mô hình này.ượ ể ệ ệ ạ ả ả ả

Hình 5. Mô hình d  li u đ a lý d ng vector và raster trong GISữ ệ ị ạ

ArcGIS là m t ph n m m đu c s  d ng ph  bi n nh t trên th  gi i, v i ngộ ầ ề ợ ử ụ ổ ế ấ ế ớ ớ ứ
d ng ch  y u là phân tích, khai thác các thông tin đ a lý. ArcGIS là m t công c  th tụ ủ ế ị ộ ụ ậ
s  m nh  trong  vi c  thành  l p  b n  đ  chuyên  nghi p,  t p  h p  phân  tích  dự ạ ệ ậ ả ồ ệ ậ ợ ữ
li u...Nh m đáp ng yêu c u gi i quy t các bài toán đa d ng trong GIS, các ngệ ằ ứ ầ ả ế ạ ứ
d ng chuyên bi t ch y trên n n ArcGIS Desktop. ArcGIS Desktop Extension là cácụ ệ ạ ề

ng d ng chuyên bi t cho chuy n đ i, th ng kê, phân tích d  li u, phân tích baứ ụ ệ ể ổ ố ữ ệ
chi u, v.v… đ c thi t k  cho nhi u bài toán GIS.ề ượ ế ế ề



Hình 6. Giao di n ph n m m ArcGIS 10.0ệ ầ ề

ArcGIS t  ch c t t c  các thông tin bao g m d  li u không gian và d  li u phiổ ứ ấ ả ồ ữ ệ ữ ệ
không gian d i d ng b ng c  s  d  li u. Các thông tin nay liên k t v i ch t v iướ ạ ả ơ ở ữ ệ ế ớ ặ ớ
nhau qua ch  s  ID đ c l u d  chung cho c  hai lo i d  li u. M i m t l p đ iỉ ố ượ ư ữ ả ạ ữ ệ ỗ ộ ớ ố
t ng g m m t nhóm các file v i ph n đuôi m  r ng khác nhau.ượ ồ ộ ớ ầ ở ộ

Các b n đ  trong máy tính đ c t  ch c và qu n lý theo t ng l p đ i t ngả ồ ượ ổ ứ ả ừ ớ ố ượ
m i l p đ c g i là m t shapefile. M i l p thông tin ch  th  hi n m t đ i t ngỗ ớ ượ ọ ộ ỗ ớ ỉ ể ệ ộ ố ượ
c a b n đ  và chúng đ c x p ch ng lên nhau.ủ ả ồ ượ ế ồ

Ph n m m ArcView bao g m 3 ng d ng (application) chính sau:ầ ề ồ ứ ụ

Hình 7. Các module c a ArcGIS trong hi n th  và qu n lý d  li uủ ể ị ả ữ ệ

ArcMap đ  xây d ng, hi n th , x  lý và phân tích các b n đ . ArcMap là ngể ự ể ị ử ả ồ ứ
d ng dùng đ  t o ra các b n đ . M i m t b n đ  trong ArcMap đ c g i là Mapụ ể ạ ả ồ ỗ ộ ả ồ ượ ọ
document, m t b n đ  có th  có m t hay nhi u data frames. Data Frame là m tộ ả ồ ể ộ ề ộ
nhóm các  l p  (Data  layer)  cùng  đ c  hi n  th  trong  m t  h  qui  chi u.  Thôngớ ượ ể ị ộ ệ ế
th ng, m t b n đ  đ n gi n ch  có 1 Data Frame và ng i s  d ng c n s  d ngườ ộ ả ồ ơ ả ỉ ườ ử ụ ầ ử ụ
nhi u Data Frame khi c n in thêm m t s  b n đ  ph  trên 1 m nh b n đ  chính.ề ầ ộ ố ả ồ ụ ả ả ồ
B n đ  (Map document) đ c ghi trong file có đuôi là .mxd.ả ồ ượ



Hình 8.  C a s  làm vi c trong ArcMapử ổ ệ

ArcMap có 2 ch  đ  hi n th : Data View và Layout View. Trong Data View chế ộ ể ị ỉ

hi n th  các feature, t c là n i dung chính c a b n đ . Layout View hi n thệ ị ứ ộ ủ ả ồ ể ị
b n đ  trong ch  đ  nh  chúng ta s  in ra trên gi y, trong đó ngoài các feature cònả ồ ế ộ ư ẽ ấ
có các Graphic element là các y u t  trang trí b n đ  nh  khung, l i t a đ , chúế ố ả ồ ư ướ ọ ộ
gi i,... Trong Data View ng i s  d ng ch  có th  làm vi c đ c v i 1 Data Frameả ườ ử ụ ỉ ể ệ ượ ớ

 1 th i đi m, còn trong Layout View ng i s  d ng có th  làm vi c đ ng th i v iở ờ ể ườ ử ụ ể ệ ồ ờ ớ
nhi u Data Frame ề

ArcCatalog đ  qu n lý, theo dõi các d  li u đã có ho c t o m i và mô t  cácể ả ữ ệ ặ ạ ớ ả
d  li u m iữ ệ ớ

ArcToolbox cung c p các công c  đ  x  lý, xu t - nh p d  li u t  ArcViewấ ụ ể ử ấ ậ ữ ệ ừ
sang các đ nh d ng khác nh  MapInfo, MicroStation, AutoCAD…ị ạ ư

Công ngh  GIS là m t công ngh  đ c tích h p t  công ngh  máy tính và côngệ ộ ệ ượ ợ ừ ệ
ngh  b n đ . T  khi ra đ i, ng d ng GIS ngày càng ph  bi n trong nhi u lĩnh v cệ ả ồ ừ ờ ứ ụ ổ ế ề ự
khác nhau trong cu c s ng trong đó vi c ng d ng công ngh  này trong vi c xâyộ ố ệ ứ ụ ệ ệ
d ng b n đ  phân vùng c nh báo. Đ i v i b t kỳ m t yêu c u nào c a d  án sự ả ồ ả ố ớ ấ ộ ầ ủ ự ử
d ng công ngh  GIS đ u th c hi n qua các b c: xác đ nh m c tiêu yêu c u, t o cụ ệ ề ự ệ ướ ị ụ ầ ạ ở
s  d  li u, phân tích không gian và hi n th  k t qu .ở ữ ệ ệ ị ế ả

Xác đ nh m c tiêu yêu c u:ị ụ ầ

Đây là quy trình xác đ nh các m c tiêu phân tích, m c tiêu đ t đ c c a d  án.ị ụ ụ ạ ượ ủ ự
B c này là câu tr  l i và là ti n đ  đ  th c hi n các b c ti p theo c a công nghướ ả ờ ề ề ể ự ệ ướ ế ủ ệ
GIS ng d ng vào trong qu n lý và phân tích không gian. Đ  làm t t b c này taứ ụ ả ể ố ướ
c n n m rõ đ c và tr  l i đ c các câu h i sau: C n ph i gi i quy t v n đ  gì?ầ ắ ượ ả ờ ượ ỏ ầ ả ả ế ấ ề



Cách gi i quy t nh  th  nào? S n ph m cu i cùng c a d  án là báo cáo hay b nả ế ư ế ả ẩ ố ủ ự ả
đ ? Yêu c u đ t ra đ i v i d  li u?.. ồ ầ ặ ố ớ ữ ệ

Vi c t o c  s  d  li u cho bài toán đ c th c hi n bao g m 3 b c c  b nệ ạ ơ ở ữ ệ ượ ự ệ ồ ướ ơ ả
sau: 

- Thi t k  c  s  d  li u: bao g m xác đ nh d  li u không gian c n cho d  án,ế ế ơ ở ữ ệ ồ ị ữ ệ ầ ự
khai báo các thu c tính c a đ i t ng, xác đ nh lãnh th  vùng nghiên c u, và ch nộ ủ ố ượ ị ổ ứ ọ
h  t a đ  s  d ng.ệ ọ ộ ử ụ

- Nh p d  li u vào CSDL bao g m s  hóa ho c chuy n đ i d  li u t  các hậ ữ ệ ồ ố ặ ể ổ ữ ệ ừ ệ
khác và chu n hóa, hi u ch nh d  li u.ẩ ệ ỉ ữ ệ

- Qu n lý CSDL bao g m ki m tra h  t a đ  và liên k t các l p d  li u.ả ồ ể ệ ọ ộ ế ớ ữ ệ

Phân tích d  li u: Phân tích d  li u trong m t h  GIS có th  đ n gi n là hi nữ ệ ữ ệ ộ ệ ể ơ ả ể
th  b n đ  cho đ n ph c t p là t o nh ng mô hình không gian ph c t p. Mô hìnhị ả ồ ế ứ ạ ạ ữ ứ ạ
không gian cho phép áp d ng nhi u hàm ch c năng c a GIS nh : Tính toán kho ngụ ề ứ ủ ư ả
cách, s p x p d  li u, thi t l p thu c tính,…ắ ế ữ ệ ế ậ ộ

Hi n th  k t qu  phân tích: Trong nhi u tr ng h p, k t qu  c a phân tíchệ ỉ ế ả ề ườ ợ ế ả ủ
GIS t t nh t là đ c trình bày d i d ng b n đ . Bi u đ  và các b n báo cáo cũngố ấ ượ ướ ạ ả ồ ể ồ ả
là hai trong s  các cách hi n th  k t qu . Ngoài ra ng i s  d ng có th  in bi u đố ể ị ế ả ườ ử ụ ể ể ồ
và báo cáo riêng hay nhúng k t qu  vào các tài li u do các ng d ng khác t o ra,ế ả ệ ứ ụ ạ
ho c là đ t chúng trên b n đ .ặ ặ ả ồ

7. THU TH P VÀ T NG H P TÀI LI U V  CÁCẬ Ổ Ợ Ệ Ề
LO I HÌNH THIÊN TAIẠ

7.1. T  ch c th c hi nổ ứ ự ệ

      Sau khi l p đ  c ng, lên k  ho ch và phân công nhi m v  chu n b  cho côngậ ề ươ ế ạ ệ ụ ẩ ị
tác đi u tra th c đ a, nhóm th c hi n n i dung “Xây d ng c  s  d  li u các b n đề ự ị ự ệ ộ ự ơ ở ữ ệ ả ồ
hi m h a s  hóa và đánh giá r i ro t  các làng/xã và b n đ  GIS” (thu c d  ánể ọ ố ủ ừ ả ồ ộ ự
“Nâng cao năng l c th  ch  v  qu n lý r i ro thiên tai t i Vi t Nam, đ c bi t là cácự ể ế ề ả ủ ạ ệ ặ ệ
r i  ro liên quan đ n bi n đ i khí h u, giai đo n 2 (SCDM II)”) đã ti n hành 2ủ ế ế ổ ậ ạ ế
chuy n đi th c đ a đi u tra  ế ự ị ề t  ngày 30/9/2013 đ n ngày 12/10/2013 trên ph m viừ ế ạ
t nh Th a Thiên Hu  và t  ngày 30/9/2013 đ n ngày 10/10/2013 trên ph m vi t nhỉ ừ ế ừ ế ạ ỉ
Lào Cai.

Đoàn đi u tra th c đ a đã đ n ề ự ị ế làm vi c v i các c  quan c a đ a ph ng:ệ ớ ơ ủ ị ươ

- Ban ch  huy phòng ch ng l t bão - Chi c c ỉ ố ụ ụ Qu n lý đê đi u và Phòng ch ngả ề ố
l t bão t nh Th a Thiên Hu ;ụ ỉ ừ ế



- Trung tâm d  báo khí t ng th y văn t nh Th a Thiên Hu ;ự ượ ủ ỉ ừ ế

- Chi c c Th y l i & PCLB t nh Lào Cai;ụ ủ ợ ỉ

- Trung tâm d  báo khí t ng th y văn t nh Lào Cai;ự ượ ủ ỉ

- Các Phòng nông nghi p – th y l i – lâm nghi p các huy n;ệ ủ ợ ệ ệ

- y ban nhân dân các xã, cán b  ph  trách thôn x y ra th m h a.Ủ ộ ụ ả ả ọ

7.2. M c đíchụ

M c đích c a công tác đi th c đ a đi u tra nh m:ụ ủ ự ị ề ằ

- Thu th p thông tin v  các lo i hình thiên tai đã t ng x y ra  t ng đ a ph ng đậ ề ạ ừ ả ở ừ ị ươ ể
làm c  s  xác đ nh đ c các lo i hình thiên tai chính đ  đ a vào thành l p b n đơ ở ị ượ ạ ể ư ậ ả ồ
đa hi m h a cho t ng đ a ph ng.ể ọ ừ ị ươ

- Đi th c đ a đi u tra b  sung c p nh t thông tin tài li u t i m t s  đ a đi m th ngự ị ề ổ ậ ậ ệ ạ ộ ố ị ể ườ
xuyên x y ra thiên tai và gây thi t h i l n v  ng i và tài s n, nh h ng l n đ nả ệ ạ ớ ề ườ ả ả ưở ớ ế
dân sinh kinh t  c a đ a ph ng. ế ủ ị ươ

7.3. N i dung th c đ a thu th p đi u tra b  sung tài li uộ ự ị ậ ề ổ ệ
- Thu th p tài li u v  thiên tai x y ra trên ph m vi c  t nh, đ  n m b t đ c các lo iậ ệ ề ả ạ ả ỉ ể ắ ắ ượ ạ

hình thiên tai, th i gian x y ra, đ a đi m x y ra, thi t h i v  ng i và tài s n.ờ ả ị ể ả ệ ạ ề ườ ả

- Đi th c đ a đi u tra các v  trí x y ra hi m h a thiên tai  đ a ph ng.ự ị ề ị ả ể ọ ở ị ươ

- Thu th p tài li u v  các lo i b n đ  n n và b n đ  chuyên đ  v  thiên tai.ậ ệ ề ạ ả ồ ề ả ồ ề ề

7.4. Thi t b  và Ph ng pháp th c hi nế ị ươ ự ệ
- Thi t b : s  tay, gi y bút (đ  ghi chép thông tin và s  h a, ghi chú) th c dây, máyế ị ổ ấ ể ơ ọ ướ

đ nh v  GPS c m tay, máy nh, máy tính.ị ị ầ ả

- Ph ng pháp đi u tra: Thu th p, ch p nh hi n tr ng, đi u tra và ph ng v n ng iươ ề ậ ụ ả ệ ườ ề ỏ ấ ườ
dân sinh s ng t i vùng x y ra thiên tai.ố ạ ả

7.5. K t qu  th c đ a thu th p, đi u tra b  sung và t ng h p tài li uế ả ự ị ậ ề ổ ổ ợ ệ

7.5.1. Tài li u thu th p đ c v  các lo i hình thiên taiệ ậ ượ ề ạ
1. Nh ng tài li u chính thu th p đ c t i Th a Thiên Hu :ữ ệ ậ ượ ạ ừ ế

 Báo cáo đánh giá công tác ch  đ o đ i phó, ch ng l t, bão và tìm ki m c u n nỉ ạ ố ố ụ ế ứ ạ
các năm 2005 đ n 2013.ế

 Báo cáo tình hình thi t h i do l c gây ra t i huy n A L i và công tác kh c ph cệ ạ ố ạ ệ ướ ắ ụ
h u qu  2013.ậ ả



 Báo cáo tình hình thi t h i do l c gây ra t i thành ph  Hu  và công tác kh cệ ạ ố ạ ố ế ắ
ph c h u qu  2013.ụ ậ ả

 Báo cáo tình hình thi t h i do dông sét gây ra t  ngày 20-23/5/2011.ệ ạ ừ

 Tình hình thi t h i do l c gây ra t i đ a bàn huy n H ng Trà ngày 24/3/2009.ệ ạ ố ạ ị ệ ươ

 Tình hình thi t h i do l c gây ra ngày 26/6/2010.ệ ạ ố

 Tình hình thi t h i do l c xoáy t i huy n Phong Đi n, t nh Th a Thiên Hu  vàệ ạ ố ạ ệ ề ỉ ừ ế
công tác kh c ph c h u qu .ắ ụ ậ ả

 B n đ  đê đi u năm m i nh t.ả ồ ề ớ ấ

 Tài li u v  v  trí xây d ng tháp c nh báo m c lũ t nh Th a Thiên Hu : Côngệ ề ị ự ả ứ ỉ ừ ế
trình 10 tháp báo lũ  và  50 m c ph  do,   C  quan phát  tri n  qu c t  Newố ụ ơ ể ố ế
Zealand tài tr .ợ

 V  trí kh o sát ng p lũ h  du th y đi n H ng Đi n, h  Bình Đi n.ị ả ậ ạ ủ ệ ươ ề ồ ề

 Hi n tr ng ng p úng t i các xã huy n H ng Trà (di n tích úng), huy n Phongệ ạ ậ ạ ệ ươ ệ ệ
Đi n, huy n Qu ng Đi n.ề ệ ả ề

 Tài li u v  các m c báo đ ng lũ, tháp báo đ ng lũ.ệ ề ố ộ ộ

 H  s  v t lũ các năm lũ l n 1953, 1975, 1983 và 1999.ồ ơ ế ớ

 Thông tin m c lũ huy n H ng Trà.ố ệ ươ

 T ng h p m c báo lũ do d  án h  tr  h  th ng qu n lý thiên tai t i Vi t Namổ ợ ố ự ỗ ợ ệ ố ả ạ ệ
VIE/97/2002 tài tr .ợ

 Báo cáo tình hình lũ quét và tr t l  đ t.ượ ở ấ

 Báo cáo hi n tr ng s t l  b  sông t nh Th a Thiên Hu .ệ ạ ạ ở ờ ỉ ừ ế

 Thông s  các h  ch a.ố ồ ứ

 Tài li u liên quan d  án c a WB: Báo cáo k  ho ch qu n lý r i ro thiên tai t ngệ ự ủ ế ạ ả ủ ổ
h p  Hu  (2010).ợ ở ế

 Tài li u v  các c n bão qua T nh Th a Thiên Hu .ệ ề ơ ỉ ừ ế

 Báo cáo tình hình lũ quét và tr t l  đ t t nh Th a Thiên Hu .ượ ở ấ ỉ ừ ế

 Báo cáo d  án nâng cao năng l c thích ng v i Thiên Tai t i Mi n Trung Vi tự ự ứ ớ ạ ề ệ
Nam.

 Các tài li u liên qua khác t i các c  quan liên quan trên đ a bàn t nh Th a Thiênệ ạ ơ ị ỉ ừ
Hu .ế



2. Nh ng tài li u chính thu th p đ c t i Lào Cai:ữ ệ ậ ượ ạ

 Báo các đánh giá công tác ch  đ o đ i phó, ch ng l t, bão và tìm ki m c u n nỉ ạ ố ố ụ ế ứ ạ
các năm 2005 – 2013

 Th ng kê các lo i hình thiên tai x y ra trên đ a bàn t nh Lào Cai ố ạ ả ị ỉ

 B n đ  s  d ng MicroStation t nh Lào Cai t  l  1/10 000 c a S  TN&MTả ồ ố ạ ỉ ỷ ệ ủ ở

 S  h a v  ph ng án s  tán c a ng i dân khi có th m h a thiên tai c a 1 s  đ aơ ọ ề ươ ơ ủ ườ ả ọ ủ ố ị
ph ng. Ví d : xã Cam Đ ng (tp Lào Cai),  xã Tr nh T ng (Bát Xát),  xãươ ụ ườ ị ườ
M ng Vi (Bát Xát), xã B n Khoang (Sa Pa), xã N m Chàm (B c Hà),…ườ ả ậ ắ

 Báo cáo các đi m cáo nguy c  s t l  b  sông, su i trên đ a bàn t nh Lào Cai ể ơ ạ ở ờ ố ị ỉ

 Thông s  các tr n lũ quyét, s t tr t đ t l n nguy hi m ố ậ ạ ượ ấ ớ ể

 Thông s  hi n tr ng các công trình phòng ch ng thiên tai ố ệ ạ ố

 Thu th p tài li u v  các th m h a thiên tai đã x y ra trên đ a bàn t nh Lào Caiậ ệ ề ả ọ ả ị ỉ
theo m u  (th i gian, đ a đi m, thi t h i,..);ẫ ờ ị ể ệ ạ

 S t l  tr t đ t: đ a đi m, th i gian, kh i l ng s t, s  li u thi t h i; ạ ở ượ ấ ị ể ờ ố ượ ạ ố ệ ệ ạ

 S t l  b  sông: đ a đi m, th i gian, kh i l ng s t, thi t h i v  tài s n;ạ ở ờ ị ể ờ ố ượ ạ ệ ạ ề ả

 Lũ quét: đ a đi m, th i gian, s  li u thi t h i v  ng i và c a;ị ể ờ ố ệ ệ ạ ề ườ ủ

 Lũ sông: v t lũ, đ  sâu ng p, v  trí và th i gian lũ, thi t h i;ế ộ ậ ị ờ ệ ạ

 N c dâng do bão: tên c n bão, th i gian n c dâng, nh h ng;ướ ơ ờ ướ ả ưở

 Vòi R ng (l c xoái): đ a đi m, th i gian, thi t h i;ồ ố ị ể ờ ệ ạ

Ngoài thu th p tài li u t i các c  quan h u quan đ a ph ng, nhóm th c hi nậ ệ ạ ơ ữ ị ươ ự ệ
d  án ti n hành thu th p tài li u, thông tin v  th m h a thiên tai t nh Lao Cai t iự ế ậ ệ ề ả ọ ỉ ạ
các c  quan phòng ch ng gi m nh  thiên tai  Trung ng, các Viên nghiên c uơ ố ả ẹ ở Ươ ứ
đã th c hi n các d  án, đ  tài nghiên c u v  gi m nh  thiên tai c a Lao Cai vàự ệ ự ề ứ ề ả ẹ ủ
các t nh Tây B c B : ỉ ắ ộ

• “Nghiên c u đánh giá tr t l , lũ quét - lũ bùn đá t i vùng tr ng đi m t nhứ ượ ở ạ ọ ể ỉ
Lào Cai  (H. Bát Xát,H. Sa Pa và TP. Lào Cai - t nh Lào Cai ) và ki n ngh  cácỉ ế ị
gi i pháp phòng tránh, gi m nh  thi t h i”; Vi n Đ a Ch t-Vi n Khoa h c côngả ả ẹ ệ ạ ệ ị ấ ệ ọ
ngh  Vi t Nam ệ ệ

• “Báo cáo k  thu t công trình kè sông, su i ch ng s t l  t i các khu v c tr ngỹ ậ ố ố ạ ở ạ ự ọ
y u c a t nh Lào Cai”; S  Nông nghi p & PTNT t nh Lào Caiế ủ ỉ ở ệ ỉ



• “Th ng kê các lo i hình th m h a thiên tai x y ra trên đ a bàn t nh Lào Cai”;ố ạ ả ọ ả ị ỉ
Trung tâm khí t ng Th y văn t nh Lào Caiượ ủ ỉ

• Lu n án Ti n s  “Nghiên  c u  đ a  m o  ph c  v  gi m nh  thi t h i do taiậ ế ỹ ứ ị ạ ụ ụ ả ẹ ệ ạ
bi n tr t l  đ t, lũ  bùn  đá  t nh  Lào  Cai”; TS Tr n Thanh Hà ...ế ượ ở ấ ở ỉ ầ

7.5.2. T ng h p tài li u v  các lo i hình thiên tai trên đ a bàn Th a Thiênổ ợ ệ ề ạ ị ừ
Huế

Th a Thiên Hu  v i đ c đi m v  trí đ a lý có b  bi n dài, có đ a hình đ c bi từ ế ớ ặ ể ị ị ờ ể ị ặ ệ
xen k  phía Tây là núi cao, khu v c đ ng b ng th p và phía Đông giáp bi n là d iẽ ự ồ ằ ấ ể ả
c n cát cao, đi u ki n khí t ng th y văn và m ng l i sông ngòi ph c t p nên n iồ ề ệ ượ ủ ạ ướ ứ ạ ơ
đây thiên tai th ng xuyên x y ra v i nhi u l a hình khác nhau. Thiên tai x y ra đãườ ả ớ ề ọ ả
làm m t đi nhi u thành qu  c a quá trình phát tri n kinh t  -xã h i, làm ch m l iấ ề ả ủ ể ế ộ ậ ạ
t c đ  phát tri n kinh t , nh h ng đ n m c tiêu xóa đói gi m nghèo c a đ aố ộ ể ế ả ưở ế ụ ả ủ ị
ph ng.ươ

B ngả  2. Th ng kê thi t h i do thiên tai  Th a Thiên Hu  t  1990- 2012ố ệ ạ ở ừ ế ừ

Năm
Ng iườ
ch tế

Tài s nả

(t  đ ng)ỷ ồ
Năm

Ng iườ
ch tế

Tài s nả

(t  đ ng)ỷ ồ

1990 18 56,540 2002 9 15,000

1991 10 20,000 2003 5 27,220

1992 8 12,000 2004 10 248,000

1993 6 13,540 2005 7 157,000

1994 1 1,200 2006 8 2.931,090

1995 20 60,000 2007 23 1162,000

1996 31 127,322 2008 5 62,000

1997 1 10,923 2009 17 378,000

1998 25 168,120 2010 15 227,224

1999 352 1761,820 2011 13 830,600

2000 5 73,600 2012 0 80,000

2001 5 15,135 2013



Trên c  s  các li u đã thu th p đ c, căn c  vào m c đ  thi t h i, ph m viơ ở ệ ậ ượ ứ ứ ộ ệ ạ ạ
nh h ng và t n su t xu t hi n c a các lo i hình thiên tai, có th  xác đ nh đ cả ưở ầ ấ ấ ệ ủ ạ ể ị ượ

các lo i thiên tai chính  Th a Thiên Hu  đ  đ a vào thành l p b n đ  đa hi m h aạ ở ừ ế ể ư ậ ả ồ ể ọ
nh  sau: ư

- Lũ l tụ

- Bão, ATNĐ

- Vòi r ng, l c tồ ố ố

- Lũ quét 

- Tr t đ tượ ấ

- Xói l  b  bi nở ờ ể

- S t l  b  sôngạ ở ờ

1.1.1.1 Lũ l tụ

          Các tr n lũ đi n hình t  năm 1999 tr  l i đây có đ c đi m nh  sau:ậ ể ừ ở ạ ặ ể ư

 Năm 1999: Trong tr n lũ l ch s  đ u tháng XI/1999 có 352 ng i ch t, 21 ng iậ ị ử ầ ườ ế ườ
m t tích, 99 ng i b  th ng. S  nhà b  đ , b  cu n trôi là 25.015 cái,1.027 tr ng h cấ ườ ị ươ ố ị ổ ị ố ườ ọ
b  s p đ , 160.537 gia súc b  ch t, gia c m b  ch t lên t i 879.676 con. T ng thi t h iị ụ ổ ị ế ầ ị ế ớ ổ ệ ạ
1.761,82 t  đ ng.ỷ ồ

Tài li u v  các v t lũ l ch s  năm 1999 đ c trình bày ệ ề ế ị ử ượ Ph  l c 2ụ ụ

 Năm 2004:  Tr n lũ khá l n x y ra t  ngày 25-27/XI/2004 làm 10 ng i ch t,ậ ớ ả ừ ườ ế
thi t h i h n 208 t  đ ng.ệ ạ ơ ỷ ồ
 Năm 2005: C  năm đã x y ra ba đ t lũ l n đáng chú ý gây nhi u thi t h i đó làả ả ợ ớ ề ệ ạ
đ t lũ do nh h ng c a áp th p nhi t đ i (12/9-13/9), ATNĐ (6/10-7/10) và c n bãoợ ả ưở ủ ấ ệ ớ ơ
s  8ố .

B ng ả 3. M c n c cao nh t năm 2005 trên các sông chính  Th a Thiên Huự ướ ấ ở ừ ế

TT Sông Tr mạ
Hmax
(cm)

Ngày
xu t hi nấ ệ

So v i c p báoớ ấ
đ ngộ

So v i nămớ
2004

1

2

H ngươ

Bồ

Kim Long

Phú cố

391

453

01/IX

08/X

>III: 91 cm

>III:   3 cm

- 11 cm

- 42 cm

 Năm 2006: Năm 2006 trên các sông  Th a Thiên Hu  đã x y 5 đ t lũ x p xĩ báoở ừ ế ả ợ ấ
đ ng II. Trong đó ch  có m t đ t lũ lên trên báo đ ng III do nh h ng tr c ti p c aộ ỉ ộ ợ ộ ả ưở ự ế ủ
bão s  6 t  ngày 1-2/X/2006 trên các h  th ng sông trong khu v c.  ố ừ ệ ố ự Lũ đã làm ng pậ



trên 70 ph ng xã thu c các huy n đ ng b ng và thành ph  Hu  t  0,3m đ n 2m (đ cườ ộ ệ ồ ằ ố ế ừ ế ặ
bi t là lũ sau bão s  6). Nhi u xã  huy n Phú Vang, Qu ng Đi n, H ng Trà, H ngệ ố ề ở ệ ả ề ươ ươ
Thu  b  ng p sâu.ỷ ị ậ

 Năm 2007: S  đ t lũ năm 2007 t i khu v c cao h n TBNN và có nhi u đ t lũ l nố ợ ạ ự ơ ề ợ ớ
đ t trên báo đ ng III. M c dù không có lũ ti u mãn nh ng lũ chính v  l i xu t hi n r tạ ộ ặ ể ư ụ ạ ấ ệ ấ
s m ngay t  đ u tháng 8 và k t thúc mu n vào cu i tháng 11. Ch  tính riêng trong haiớ ừ ầ ế ộ ố ỉ
tháng 10 và 11 đã xu t hi n 6 đ t lũ trong đó có 4 đ t lũ báo đ ng III và đ nh lũ cũngấ ệ ợ ợ ộ ỉ
cao nh t tính t  năm 1999 đ n nay. C ng su t lũ l n, t i Phú c trên sông B  c ngấ ừ ế ườ ấ ớ ạ Ố ồ ườ
su t lũ lên đ n 1,49m/h cao nh t t  tr c đ n nay.ấ ế ấ ừ ướ ế

Lũ đã làm ng p trên 90 ph ng xã v i h n 83.378 h  thu c các huy n đ ngậ ườ ớ ơ ộ ộ ệ ồ
b ng và thành ph  Hu  t  0,5m đ n 2,2 m kéo dài trong nhi u ngày (đ c bi t cóằ ố ế ừ ế ề ặ ệ
nh ng vùng trũng b  ng p trong th i gian dài t  13/10 đ n gi a tháng 11). Nhi u xãữ ị ậ ờ ừ ế ữ ề

 huy n Phú Vang, Qu ng Đi n, H ng Trà, H ng Thu  b  ng p sâu.ở ệ ả ề ươ ươ ỷ ị ậ

 Năm 2008: Lũ l t  Th a Thiên Hu  không nhi u, đ nh lũ cũng th p h n trungụ ở ừ ế ề ỉ ấ ơ
bình nhi u năm (th p nh t t  năm 2003 đ n nay). Có 5 đ t lũ trên báo đ ng II, trongề ấ ấ ừ ế ợ ộ
đó có 1 đ t lũ trên báo đ ng III. ợ ộ

Lũ năm 2008 trên sông H ng không l n, biên đ  lũ th p, c ng xu t lũ nh ,ươ ớ ộ ấ ườ ấ ỏ
c  năm ch  có m t đ t lũ trên báo đ ng III m t ít. Riêng trên các sông Ô Lâu và sôngả ỉ ộ ợ ộ ộ
B  trong tháng 4 năm 2008 m t đ t lũ trái mùa đã x y ra, tuy không l n nh ng doồ ộ ợ ả ớ ư
ngay gi a v  Đông Xuân đã gây m t s  thi t h i cho v  đông xuân.ữ ụ ộ ố ệ ạ ụ

Lũ đã làm ng p trên 29 ph ng xã thu c các huy n đ ng b ng và thành ph  Huậ ườ ộ ệ ồ ằ ố ế
t  0,5m đ n 1,2 m, trong các đ t l t vào tháng 10 năm 2008. ừ ế ợ ụ Có 5 ng i ch t (ườ ế đ t lũợ
l t t  ngày 16-17/10)ụ ừ  và 1 ng i b  th ng.ườ ị ươ

 Năm 2009: S  c n lũ và đ nh lũ cao h n TBNN, có 7 đ t lũ trên báo đ ng 2, tronố ơ ỉ ơ ợ ộ
đó có 2 đ t trên báo đ ng 3. Đ nh lũ t i Kim Long trên sông H ng l n nh t k  t  sauợ ộ ỉ ạ ươ ớ ấ ể ừ
đ t lũ năm 1999 đ n nay. Mùa lũ b t đ u t  đ u tháng 9 và k t thúc khá s m. Đ c bi t,ợ ế ắ ầ ừ ầ ế ớ ặ ệ
tháng 1 năm 2009 xu t hi n lũ trái mùa gây thi t h i l n đ n v  đông xuân. L ngấ ệ ệ ạ ớ ế ụ ượ
m a trên toàn khu v c đ t t  123-125% so v i TBNN.ư ự ạ ừ ớ

 Năm 2010: Năm 2010 lũ trên các sông  m c th p h n TBNN (ch  tính lũ t  báoở ứ ấ ơ ỉ ừ
đ ng 2). ộ Đ nh lũ th p h n TBNN, có 4 đ t lũ trên báo đ ng 2, trong đó có 2 đ t trên báoỉ ấ ơ ợ ộ ợ
đ ng 3.ộ

B ng ả 4. Th ng kê thi t h i v  nhà c a, giao thông và hoa màu năm 2010ố ệ ạ ề ử

Th i gian m aờ ư S  nhà ng p (nhà)ố ậ
Hoa màu

(ha)
Đ a đi mị ể



T  23-24/8/2010ừ 330 230 Phong Đi nề

100 Qu ng Đi nả ể

Đ t lũ ợ t  1-5/10/2010ừ 3.200 Phong Đi nề

2000 H ng Tràươ

1200 Qu ng Đi nả ể

800 TP Huế

Đ t lũ t  14-16/11/2010ợ ừ 650 Phong Đi nề

450 H ng Tràươ

756 Qu ng Đi nả ề

2500 TP Huế

390 Phú Vang

Đ ng ng p 0,3-0,5mườ ậ Khu v c n i ự ộ
thành

 Năm 2011: Mùa m a lũ năm 2011  t nh Th a Thiên Hu  xu t hi n khá mu n,ư ở ỉ ừ ế ấ ệ ộ
cho đ n cu i tháng 9 m i có đ t lũ đ u tiên. Lế ố ớ ợ ầ ũ l t t i t nh x p x  TBNN và đ nh lũ caoụ ạ ỉ ấ ỉ ỉ
h n TBNN. Có 4 đ t lũ x p x  và trên báo đ ng 2, trong đó có 1 đ t lũ trên báo đ ngơ ợ ấ ỉ ộ ợ ộ
3; đ nh lũ t i sông H ng là 4,22m trên báo đ ng 3 là 0,72m (theo m c báo đ ng m i);ỉ ạ ươ ộ ứ ộ ớ
đ nh lũ t i sông B  là 4,33m d i báo đ ng 3 là 0,17m. ỉ ạ ồ ướ ộ

Tình hình ng p úngậ : Trong các đ t lũ năm 2011 toàn t nh có 67.787 nhà b  ng p.ợ ỉ ị ậ
Trong đó: 

Đ t lũ 25-26/9/2011:ợ  Toàn t nh có 6.500 nhà b  ng p, trong đó huy n Phong Đi n:ỉ ị ậ ệ ề
3.200 nhà, H ng Trà:2.000 nhà, Qu ng Đi n: 1.200 nhà; thành ph  Hu  100 nhà.ươ ả ề ố ế

Đ t  lũ ợ 15-18/10/2011: Toàn t nh có 10.141 nhà b  ng p, trong đó huy n Phongỉ ị ậ ệ
Đi n:  1.240 nhà,  H ng Trà:  850 nhà,  Qu ng Đi n:  3.425 nhà;  thành ph  Huề ươ ả ề ố ế
2.820 nhà; th  xã H ng Thu  1.806 nhà.ị ươ ỷ

Đ t  lũ ợ 4-8/11/2011: Toàn t nh có 51.146 nhà b  ng p bình quân t  0,2-1,5m,ỉ ị ậ ừ
trong đó t p trung  các đ a ph ng: thành ph  Hu  35.000 nhà, H ng Trà 5.736ậ ở ị ươ ố ế ươ
nhà, Qu ng Đi n 2.400nhà, Phong Đi n 50 nhà, Phú Vang 4.647 nhà và H ng Th yả ề ề ươ ủ
3.313 nhà.



 Năm 2012: Lũ trên các sông trong t nh  m c th p h n nhi u so v i TBNN. Cỉ ở ứ ấ ơ ề ớ ả
mùa ch  có 3 đ t lũ x p x  báo đ ng I. Đ nh lũ th p nh t trong chu i s  li u đoỉ ợ ấ ỉ ộ ỉ ấ ấ ỗ ố ệ
đ c. Mùa lũ b t đ u mu n và k t thúc s m h n TBNN. ượ ắ ầ ộ ế ớ ơ

Tình hình ng p úng: ậ

Đ t m a lũợ ư  trong c n bão s  7, s  8 ơ ố ố đã làm 50 nhà b  ng p t i xã Phong Hoà,ị ậ ạ
xã Phong Bình, huy n Phong Đi n.ệ ề

Đ ng b  ng pườ ị ậ : Qu c l  49B: đo n M  Chánh đi Vân Trình b  ng p nhi uố ộ ạ ỹ ị ậ ề
đo n t  0,5-0,6 m; đo n Vân Trình đi Đi n H ng b  ng p 0,5m.ạ ừ ạ ề ươ ị ậ

T nh l  6: Th  tr n Phong Đi n đi Phong Ch ng đo n Khúc ỉ ộ ị ấ ề ươ ạ Lý xã PhongThu
b  ng p 0,5m; T nh l  17: Th  tr n Phong Đi n đi Phong M  đo n Vĩnh Nguyên bị ậ ỉ ộ ị ấ ề ỹ ạ ị
ng p 0,5m; T nh l  4: Phong Bình đi Phong Ch ng đo n L ng Mai b  ng p 0,5-ậ ỉ ộ ươ ạ ươ ị ậ
0,6m.

 Năm 2013:  

- Đ t lũ 29/9-1/10/2013: do nh h ng c a bão s  10 đ  b  t  19h ngày 29/9ợ ả ưở ủ ố ổ ộ ừ
đ n 01h ngày 01/10 đã gây m a to, có n i m a r t to. ế ư ơ ư ấ Trên t t c  các sông trong t nhấ ả ỉ
đã xu t hi n lũ  m c x p x  báo đ ng I; Trên sông H ng t i Kim Long 1,05m trênấ ệ ở ứ ấ ỉ ộ ươ ạ
báo đ ng I là 0,05m; Trên sông B  t i Phú c 1,37m, d i báo đ ng I là 0,13m;ộ ồ ạ Ố ướ ộ
Trên sông Ô Lâu t i Phong Bình là 1,53m d i báo đ ng II là 0,47m.ạ ướ ộ

B ng ả 5: S  li u lũ t i các tr m trong trân bão s  10 năm 2013ố ệ ạ ạ ố

 (T  19h ngay 29/9ư  đ n 01h ngay 01/10)ê  

Tr mạ Sông
H max

(m)
Th i gianờ M c báo đ ngứ ộ

Th ngượ
Nh tậ T  Tr chả ạ

58,53 10h/30/9
 

Bình Thành H u Tr chữ ạ 1.11 13h/30/9  

T  Tr chả ạ T  Tr chả ạ 20,2 19h/30/9  

Kim Long H ng ươ 1,05 10h/30/9 Trên BĐ I là 0,05 m

Phú   cỐ Sông B  ồ 1,37 16h/30/9 D i BĐ I là 0,13mướ

Phong Mỹ Ô Lâu 1401 16h/30/9  

Phong Bình Ô Lâu 1,53 19h/30/9



- Đ t lũ 14/10-19/10/2013: do nh h ng c a c n bão s  11, sáng 15/10 nhi uợ ả ưở ủ ơ ố ề
n i  trên đ a bàn t nh Th a Thiên – Hu  đã x y ra ng p l t. Tuy n đ ng v  thơ ở ị ỉ ừ ế ả ậ ụ ế ườ ề ị
tr n Thu n An, huy n Phú Vang b  chia c t t i Đ p Đá, ph ng Vĩ D  (TP Hu ),ấ ậ ệ ị ắ ạ ậ ườ ạ ế
n c ng p sâu g n 1 mét, n c sông H ng dâng cao.  Phú Khê, Phú D ng,ướ ậ ầ ướ ươ Ở ươ
huy n Phú Vang, m t s  tuy n đ ng b  ng p l t khá n ng.ệ ộ ố ế ườ ị ậ ụ ặ

Hình 9. Đ ng v  Đ p Đá, ph ng Vĩ D  (TP Hu ), n c ng p l t sâu g n 1métườ ề ậ ườ ạ ế ướ ậ ụ ầ

Tuy n Qu c l  49, đo n đi qua xã Phong Bình, huy n Phong Đi n, t nh TTế ố ộ ạ ệ ề ỉ
Hu , b  ng p sâu trong n c. M a l n kéo dài khi n m c n c các sông dâng cao,ế ị ậ ướ ư ớ ế ự ướ
gây ng p l t nhi u nhà dân và tuy n đ ng trên đ a bàn huy n Phong Đi n, trongậ ụ ề ế ườ ị ệ ề
đó t p trung  các xã Phong Hòa, Phong Bình...ậ ở

Các tuy n t nh l  8A, 8B, 10A; Qu c l  49B qua Vân Trình - Phong Đi n bế ỉ ộ ố ộ ề ị
ng p 0,3-0,4m. T nh l  4 qua tràn Th  L  - Qu ng Đi n ng p sâu 0,8m. Đ ng venậ ỉ ộ ủ ễ ả ề ậ ườ
bi n đ m L p An b  ng p nhi u đo n 0,3-0,5m.ể ầ ậ ị ậ ề ạ

 Theo th ng kê tính đ n ngày 15/10, toàn huy n Phong Đi n có h n 220 nhà bố ế ệ ể ơ ị
ng p sâu trong n c t p trung  các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Ch ng.ậ ướ ậ ở ươ
Trong đó xã Phong Bình b  ng p n ng nh t v i 100 nhà.ị ậ ặ ấ ớ

1.1.1.2 Bão và ATNĐ

Theo t  li u bão t  1952 đ n 2007 (56 năm) đã có 36 c n bão và ATNĐ như ệ ừ ế ơ ả
h ng đ n Th a Thiên Hu , trong đó có 5 c n bão m nh và r t m nh chi m t  lưở ế ừ ế ơ ạ ấ ạ ế ỷ ệ
9,4%, g m có c n bão ngày 30/X/1952 vào Hu  v i s c gió c p 12 (122km/gi ),ồ ơ ế ớ ứ ấ ờ
bão BABS ngày 16/IX/1962: c p 12 (118km/gi ), bão TILDA ngày 22/IX c p 13ấ ờ ấ



(137km/gi ), bão PATSY ngày 15/X/1973  c p 11 (104km/gi ) và bão CECIL ngàyờ ấ ờ
16/X/1985 c p 11 (104km/gi ).ấ ờ

Trong chu i s  li u l ch s  đã ghi nh n nh ng tr n bão m nh sau đây nhỗ ố ệ ị ữ ậ ữ ậ ạ ả
h ng tr c ti p đ n Th a Thiên Hu :ưở ự ế ế ừ ế

- Bão CECIL đ  b  vào Vĩnh Linh (Qu ng Tr ) ngày 16/X/1985 v i s c gió c pổ ộ ả ị ớ ứ ấ
13 đã gây thi t h i cho hai t nh Qu ng Tr , Th a Thiên Hu . Bão đã làm đ  214.000ệ ạ ỉ ả ị ừ ế ổ
ngôi nhà, 2000 phòng h c, 200 c  s  y t ,  600 c t đi n cao th , hàng nghìn tàuọ ơ ở ế ộ ệ ế
thuy n b  đ m, 840 ng i b  ch t, 100 ng i m t tích, 200 ng i b  th ng. Đây làề ị ắ ườ ị ế ườ ấ ườ ị ươ
c n bão trong 100 năm m i x y ra m t l n.ơ ớ ả ộ ầ

- Ngày 18/X/1990 m t c n bão có tên là ED đã nh h ng đ n Th a Thiênộ ơ ả ưở ế ừ
Hu  v i t c đ  gió 100km/gi  đã làm 18 ng i ch t và thi t h i tài s n 56,540 tế ớ ố ộ ờ ườ ế ệ ạ ả ỷ
đ ng.ồ

 Năm 2005:

Năm 2005 s  l ng bão và ATNĐ ho t đ ng trên bi n Đông  m c cao h nố ượ ạ ộ ể ở ứ ơ
trung bình nhi u năm (9 c n bão, 4 ATNĐ). Riêng khu v c Th a Thiên Hu  đã ch uề ơ ự ừ ế ị

nh h ng tr c ti p 2 ATNĐ vào các ngày 12-13/9, 6-7/10 và 1 c n bão s  8 t  ngàyả ưở ự ế ơ ố ừ
31/10 đ n 1-2/11 gây ra gió m nh c p 7, c p 8 gi t c p 9. ế ạ ấ ấ ậ ấ  Di n bi n bão s  8 nhễ ế ố ư
sau: 

Sáng s m ngày 28/10 m t vùng áp th p trong d i h i t  nhi t đ i đang ho t đ ngớ ộ ấ ả ộ ụ ệ ớ ạ ộ
t  8-10ừ   đ  vĩ b c đã m nh lên thành áp th p nhi t đ i (ATNĐ). H i 7 gi  sáng v  tríộ ắ ạ ấ ệ ớ ồ ờ ị
tâm ATNĐ  vào kho ng 10,5-12,5ở ả oN; 114-116oE, s c gió m nh nh t m nh c p 6, gi tứ ạ ấ ạ ấ ậ
trên c p 6 và di chuy n r t ch m theo h ng tây m i gi  đi đ c t  5-10km và m nhấ ể ấ ậ ướ ỗ ờ ượ ừ ạ
d n lên thành bão s  8 (tên qu c t  KAITAK).ầ ố ố ế

Sau quá trình di chuy n ph c t p bão đã m nh lên c p 11, c p 12, gi t trên c p 12.ể ứ ạ ạ ấ ấ ậ ấ
Đ ng th i  phía b c kh i không khí l nh v n ti p t c di chuy n xu ng phía nam vàồ ờ ở ắ ố ạ ẫ ế ụ ể ố
chi u t i 29/X đã nh h ng đ n các t nh biên gi i phía b c. Đ n 1 gi  ngày 31 bão đãề ố ả ưở ế ỉ ớ ắ ế ờ
di chuy n n đ nh theo h ng tây tây b c, v i s c gió c p 10, c p 11, gi t trên c p 11ể ổ ị ướ ắ ớ ứ ấ ấ ậ ấ
và đi vào sát b  bi n Qu ng Ngãi – Th a Thiên Hu  gây ra gió m nh c p 9, c p 10,ờ ể ả ừ ế ạ ấ ấ
gi t trên c p 10 t i Đà N ng và đêm 1/11 bão đã nh h ng tr c ti p đ n Th a Thiênậ ấ ạ ẵ ả ưở ự ế ế ừ
Hu , gây ra gió m nh c p 7, gi t trên c p 8 t i thành ph  Hu   kèm theo m a to đ n r tế ạ ấ ậ ấ ạ ố ế ư ế ấ
to.



Hình 10. Đ ng đi c a c n bão ườ ủ ơ KAITAK ngày 28/10-2/11/2005

Thi t h i do c n bão gây ra:ệ ạ ơ

V  ngề ười: có 07 ng i ch t (lũ tháng 9: 01 ng i, lũ tháng 10: 01 ng i vàườ ế ườ ườ
bão s  8 tháng 11: 05 ng i);  12 ng i b  th ng (lũ tháng 10: 01 ng i và bão số ườ ườ ị ươ ườ ố
8: 11 ng i).ườ

V  dân sinhề  : lũ đã làm ng p trên 70 ph ng xã thu c các huy n đ ng b ngậ ườ ộ ệ ồ ằ
và thành ph  Hu  t  0,3 đ n 1,5m. Nhi u xã  huy n Phú Vang, Qu ng Đi n,ố ế ừ ế ề ở ệ ả ề
H ng Trà, H ng Thu  b  ng p sâu; h n ươ ươ ỷ ị ậ ơ 123 nhà b  s p, ị ậ 1.707 nhà b  t c mái, xiêuị ố
v o (trong đó có 03 phòng h c).ẹ ọ

V  s n xu t nông nghi pề ả ấ ệ :  h n 49ha lúa, 1.664ha hoa màu b  nh h ng;ơ ị ả ưở
210ha cây ăn qu  b  gãy; 47ha mía b  ng p; 11.600 cây chu i b  gãy và h n 1.450ả ị ị ậ ố ị ơ
con gia c m b  cu n trôi.ầ ị ố

 V  thu  s nề ỷ ả  : có 7 tàu, xu ng b  chìm; 155 tr  nò sáo, 150 b  ng  l i c  bồ ị ộ ộ ư ướ ụ ị
trôi; 1.392ha ao h  tr ng thu  s n b  ng p và s t l ; 83 l ng cá b  trôi; 88 t n cá cácồ ồ ỷ ả ị ậ ạ ở ồ ị ấ
lo i, 1.021 tri u con cá gi ng, 5,2 t n tôm cua b  trôi.ạ ệ ố ấ ị

T ng thi t h i ch  y u c a 3 đ t c tínhổ ệ ạ ủ ế ủ ợ ướ   toàn t nh là ỉ 158,107 t  đ ngỷ ồ .

B ng ả 6. T ng h p thi t h i do bão gây ra năm 2005 t i Th a Thiên Huổ ợ ệ ạ ạ ừ ế

T

T

H ng m cạ ụ Bão s  2ố
(Tr.đ ng)ồ

Lũ tháng
10

(Tr.đ ng)ồ

Bão s  8ố

(Tr.đ ng)ồ

T ng c ngổ ộ
(Tr.đ ng)ồ



1 Dân sinh 286 900 10.170 11.356

2 Nông nghi pệ 4.444 2.910 15.990 23.344

3 Thu  s nỷ ả 252 1.365 37.866 39.483

4 Thu  l iỷ ợ 22.388  8.955 25.564 56.907

5 Giáo d cụ - - 932 932

6 Giao thông 570 210 8.122 8.902

7 Đi n, B u đi nệ ư ệ 60 83 190 333

8 X  lý kh n c pử ẩ ấ - 16.850 - 16.850

T ng c ng:ổ ộ 28.000 31.273 98.834 158.107

 Năm 2006: Khu v c Th a Thiên Hu  đã ch u nh h ng tr c ti p 2 c n bãoự ừ ế ị ả ưở ự ế ơ
s  5 và s  6. Đ c bi t là c n bão s  6 (XANGSANE) v i s c gió c p 13, gi t trênố ố ặ ệ ơ ố ớ ứ ấ ậ
c p 14 đã đ  b  vào Đà N ng và Th a Thiên Hu  vào ngày 01/10/2006 gây ra gióấ ổ ộ ẵ ừ ế
m nh c p 10, c p 11 t i Nam Đông.  các huy n phía nam Th a Thiên Hu  vàạ ấ ấ ạ Ở ệ ừ ế
ng p l t trên toàn t nh v i t ng thi t h i lên t i 2.910 t  đ ng và 10 ng i ch t.ậ ụ ỉ ớ ổ ệ ạ ớ ỷ ồ ườ ế

Trong năm 2006 có t ng l ng m a đo đ c th p h n trung bình nhi u nămổ ượ ư ượ ấ ơ ề
t  168-305mm (đ t kho ng  93% so v i trung bình nhi u năm). Riêng vùng núi phíaừ ạ ả ớ ề
tây A L i cao h n  trung bình nhi u năm kho ng 200mm.ướ ơ ề ả

Năm 2006 trên các sông  Th a Thiên Hu  đã x y 5 đ t lũ x p xĩ báo đ ng II.ở ừ ế ả ợ ấ ộ
Trong đó ch  có m t đ t lũ lên trên báo đ ng III do nh h ng tr c ti p c a bão sỉ ộ ợ ộ ả ưở ự ế ủ ố
6 t  ngày 1-2/X/2006 trên các h  th ng sông trong khu v c. ừ ệ ố ự

Năm 2006 s  l ng bão và áp th p nhi t đ i ho t đ ng trên bi n Đông  m cố ượ ấ ệ ớ ạ ộ ể ở ứ
x p xĩ trung bình nhi u năm (10 c n bão, 4 áp th p nhi t đ i), tuy nhiên c ng đấ ề ơ ấ ệ ớ ườ ộ
bão r t m nh và h ng di chuy n cũng khác th ng so v i m i năm nh  c n bãoấ ạ ướ ể ườ ớ ọ ư ơ
s  7, 8 và 9.ố

Thi t h i do bão năm 2006 gây ra:ệ ạ

V  ng iề ườ : có 9 ng i ch t (bão s  1:  03 ng i; bão s  6: 05 ng i; bão s  9:ườ ế ố ườ ố ườ ố
01 ng i) và ườ 136 ng i b  th ng.ườ ị ươ



Riêng  03 tr ng h p ng i ch t trong bão s  1- Chanchu (trong đó: 02 ng i ườ ợ ườ ế ố ườ ở
huy n Phú L c, 01 ng i  Th  tr n Thu n An), đây là các tr ng h p b  m t tích khiệ ộ ườ ở ị ấ ậ ườ ợ ị ấ
đi làm thuê đánh cá cho các ch  tàu  thành ph  Đà N ngủ ở ố ẵ .

V  h  t ngề ạ ầ : 1.160 nhà s p  và  32.655 nhà t c mái, trong đó giáo d c có 92ậ ố ụ
tr ng b  s p và t c mái, hàng trăm phòng h c b  t c mái và h  h ng thi t b  d yườ ị ậ ố ọ ị ố ư ỏ ế ị ạ
h c; Trung tâm Y t  huy n Nam Đông b  s p hoàn toàn và hàng ch c tr m y t  bọ ế ệ ị ậ ụ ạ ế ị
h  h ng.ư ỏ

V  s n xu t nông nghi pề ả ấ ệ : 27.505 ha lúa, 7.514 ha hoa màu b  nh h ng; 14 haị ả ưở
ngô, 393,5 ha s n, 183,5 ha mía b  ng p; 388 ha cây ăn qu  b  gãy;  1.430 t n gi ngắ ị ậ ả ị ấ ố
l c, lúa, ngô b  t và h  h ng; 100 t n v t t  nông nghi p b  h  h ng; 2.500 haạ ị ướ ư ỏ ấ ậ ư ệ ị ư ỏ
cao su và 15.500 ha r ng tr ng b  gãy đ ; và hàng ch c ngàn  con gia c m b  cu nừ ồ ị ổ ụ ầ ị ố
trôi.

V  thu  s nề ỷ ả : có 110 tàu xu ng b  chìm, các b n neo đ u thuy n b  h ng n ng;ồ ị ế ậ ề ị ỏ ặ
5.000 tr  nò sáo, b  ng  l i c  b  trôi; 1.169 ha ao h  tr ng thu  s n b  ng p vàộ ộ ư ướ ụ ị ồ ồ ỷ ả ị ậ
s t l ; 38,5 t n cá các lo i, 60 v n con tôm gi ng, 16 tri u con cá gi ng, 753,9 t nạ ở ấ ạ ạ ố ệ ố ấ
tôm cua b  trôi.ị

V  b u chính vi n thông va đi n l cề ư ễ ệ ự : 1.101 c t đi n gãy và 100 m dây đi n bộ ệ ệ ị
đ t; 74 km cáp quang b  đ t; 190 km tuy n cáp đ ng các lo i b  h ng; gãy c t ăng-ứ ị ứ ế ồ ạ ị ỏ ộ
ten Viettel  c ng Chân Mây.ở ả

T ng thi t h i ổ ệ ạ toàn T nh ỉ c tính:ướ  2.931 t  đ ng.ỷ ồ

 Năm 2007:  Năm 2007 s  l ng bão và ATNĐ ho t đ ng trên bi n Đông ố ượ ạ ộ ể ở
m c th p h n TBNN (7 c n bão, 3 ATNĐ), c ng đ  bão không m nh và ch  có 2ứ ấ ơ ơ ườ ộ ạ ỉ
c n bão đ  b  vào đ t li n. ơ ổ ộ ấ ề

Riêng khu v c Th a Thiên Hu  năm 2007 ch  nh h ng c n bão s  2 và s  5ự ừ ế ỉ ả ưở ơ ố ố
(Lekima)

Thi t h i v  ng i và c a nh  sau:ệ ạ ề ườ ủ ư

V  ng iề ườ : Có 23 ng i ch t (bão s  5: 01 ng i; 04 đ t lũ l t t  ngày 13/10ườ ế ố ườ ợ ụ ừ
đ n 16/11: 22 ng i) và ế ườ 36 ng i b  th ng.ườ ị ươ

(Nguyên nhân t  vong là do m t s  ng i dân còn ch  quan, b t c n, không sử ộ ố ườ ủ ấ ẩ ử
d ng đ y đ  ph ng ti n c u sinh trong vi c đi l i nên sau lũ đã có 18 tr ng h pụ ầ ủ ươ ệ ứ ệ ạ ườ ợ
b  ch t đu i).ị ế ố

V  dân sinhề : Lũ đã làm ng p trên 90 ph ng xã v i h n 83.378 h  thu c cácậ ườ ớ ơ ộ ộ
huy n đ ng b ng và thành ph  Hu  t  0,5m đ n 2,2 m kéo dài trong nhi u ngàyệ ồ ằ ố ế ừ ế ề



(đ c bi t có nh ng vùng trũng b  ng p trong th i gian dài t  13/10 đ n gi a thángặ ệ ữ ị ậ ờ ừ ế ữ
11). Nhi u xã  huy n Phú Vang, Qu ng Đi n, H ng Trà, H ng Thu  b  ng pề ở ệ ả ề ươ ươ ỷ ị ậ
sâu.

V  h  t ngề ạ ầ : 33 nhà s p  và  868 nhà t c mái.ậ ố

V  giáo d c:ề ụ  171 phòng h c b  xói móng, 112 công trình ph  b  ng p, ngâmọ ị ụ ị ậ
n c lâu ngày; 3.772 m t ng rào b  đ ;  2.985 b  bàn gh  b  h  h ng; 110.356ướ ườ ị ổ ộ ế ị ư ỏ
cu n sách, v  h c sinh b  trôi ho c t; 25.000 b n sách giáo khoa, sách tham kh o,ố ở ọ ị ặ ướ ả ả
các lo i t p chí b  h  h ng và hàng trăm thi t b  d y h c b  t; đ  dùng, đ  ch iạ ạ ị ư ỏ ế ị ạ ọ ị ướ ồ ồ ơ
ngoài tr i c a ngành h c m m non b  h  h ng.ờ ủ ọ ầ ị ư ỏ

V  Y tề ê: 44 c  s  y t  b  ng p n c, h  h ng nhi u bàn gh , thi t b  y t  c aơ ở ế ị ậ ướ ư ỏ ề ế ế ị ế ủ
đ a ph ng.ị ươ

V  s n xu t nông nghi p:ề ả ấ ệ   có 5962 ha lúa; 2.572 ha s n, 40 ha mía b  ng p;ắ ị ậ
231 ha rau và 1.454 ha khoai lang b  h  h ng; 8.5 ha cây ăn qu  b  gãy;  2.005 t nị ư ỏ ả ị ấ
gi ng l c, lúa b  t và h  h ng; 352 cây xanh đô th  b  gãy đ ; và  16.200 con  giaố ạ ị ướ ư ỏ ị ị ổ
súc, gia c m b  cu n trôi.ầ ị ố

V  thu  s nề ỷ ả : có 2 tàu xu ng b  chìm, các b n neo đ u thuy n b  h ng n ng;ồ ị ế ậ ề ị ỏ ặ
1.500 m sáo mùng b  ng p h ng; 2.580 ha ao h  tr ng thu  s n b  ng p và s t l ;ị ậ ỏ ồ ồ ỷ ả ị ậ ạ ở
397 t n cá các lo i, 60 l ng cá, hàng v n con tôm, cá  gi ng, b  trôi.ấ ạ ồ ạ ố ị

V  b u chính vi n thông va đi n l cề ư ễ ệ ự : 75 c t đi n trung, h  th  b  xói l  móng,ộ ệ ạ ế ị ở
đ  c t;  tuy n cáp đ ng lên c a kh u S3 b  gián đo n nhi u đi m; 01 máy phát sóngổ ộ ế ồ ử ẩ ị ạ ề ể
FM200w, h  th ng đi n và đi n tho i phòng văn hóa thông tin huy n Phú Vang bệ ố ệ ệ ạ ệ ị
h  h ng.ư ỏ

V  s  c  tran d uề ự ố ầ : đã thu gom và x  lý đ cử ượ  446 t n d u vón c c (đ u thángấ ầ ụ ầ
2/2007) d c theo b  bi n c a 20 xã và th  tr n thu c 5 huy n (Phong Đi n, Qu ngọ ờ ể ủ ị ấ ộ ệ ề ả
Đi n, H ng Trà, Phú Vang, Phú L c). ề ươ ộ

T ng thi t h i toàn T nh c tính: 1.162 t  đ ng.ổ ệ ạ ỉ ướ ỷ ồ

Trong đó: T ng thi t h i c tính c a các đ t lũ l t trong 4 tháng t  tháng 8 -ổ ệ ạ ướ ủ ợ ụ ừ
12 là: 1.161 t  đ ng; Còn l i 01 t  đ ng là t ng thi t h i c tính c a các đ t dôngỷ ồ ạ ỷ ồ ổ ệ ạ ướ ủ ợ
l c, áp th p nhi t đ i và bão.ố ấ ệ ớ

  Năm 2008: Có 10 c n bão và 6 áp th p nhi t đ i  ho t đ ng trên bi n Đông,ơ ấ ệ ớ ạ ộ ể
cao h n trung bình nhi u năm. Áp th p nhi t đ i xu t hi n s m trong tháng 1 và tơ ề ấ ệ ớ ấ ệ ớ ừ
tháng 4 tr  đi bão phân b  khá đ u trong các tháng. Ph n l n là bão không m nh vàở ố ề ầ ớ ạ
không nh h ng tr c ti p đ n t nh Th a Thiên Hu . Ch  có c n bão s  7 (27 -ả ưở ự ế ế ỉ ừ ế ỉ ơ ố



30/9) đ  b  vào Qu ng Bình, áp th p nhi t đ i  s  4, bão s  5 đã gây ra m a toổ ộ ả ấ ệ ớ ố ố ư
trong khu v c.ự

V  ng iề ườ : Có 5 ng i ch t (ườ ế đ t lũ l t t  ngày 16-17/10)ợ ụ ừ  và 1 ng i b  th ng.ườ ị ươ

V  dân sinhề : Lũ đã làm ng p trên 29 ph ng xã thu c các huy n đ ng b ng vàậ ườ ộ ệ ồ ằ
thànhph  Hu  t  0,5m đ n 1,2 m, trong các đ t l t vào tháng 10 năm 2008. ố ế ừ ế ợ ụ

V  h  t ngề ạ ầ : 57 nhà b  h  h ng và t c mái.ị ư ỏ ố

V  giáo d cề ụ : 05 tr ng h c b  t c máiườ ọ ị ố

V  s n xu t nông nghi pề ả ấ ệ :  có 120 ha lúa; 01 ha ngô, 238 ha s n;  231 ha rau vàắ
209 ha hoa màu b  h  h i. ị ư ạ

V  thu  s nề ỷ ả : có 2 tàu xu ng b  chìm, 128 l ng cá b  cu n trôi, 50 ha ao h  bồ ị ồ ị ố ồ ị
s t s  n ng, 28 t n cá n c ng t ch a thu ho ch b  m t.ạ ở ặ ấ ướ ọ ư ạ ị ấ

V  giao thôngề : Đ ng H  Chí Minh (đo n qua huy n A L i) b  s t l  27ườ ồ ạ ệ ướ ị ạ ở
đi m, đ ng Qu c l  49, đ ng 14B v i t ng kh i l ng kho ng trên 84.300 mể ườ ố ộ ườ ớ ổ ố ượ ả 3,
tàu Hu  09 c a Công ty C  ph n C ng Thu n An ch  400 t n than b  chìm.ế ủ ổ ầ ả ậ ở ấ ị

V  thu  l iề ỷ ợ : Đê Đ ng Lâm b  v  đo n dài 200m, sâu 0,5m; đê ngăn m n t iồ ị ỡ ạ ặ ạ
H ng Phong b  s t l  05 đo n v i chi u dài 300m, 12 km b  sông b  s t l  (sôngươ ị ạ ở ạ ớ ề ờ ị ạ ở
H ng, sông B , sông ÔLâu, sông Tru i, sông BuLu, sông Tà Rình); ươ ồ ồ

T ng thi t h i toàn t nh c tính: 62 t  đ ng.ổ ệ ạ ỉ ướ ỷ ồ

 Năm 2009: Năm 2009 là m t năm m a nhi u, lũ l n. N n nhi t đ  và l ngộ ư ề ớ ề ệ ộ ượ
m a bi n đ ng m nh trong các tháng và s  gián đo n gió tây khô nóng không theoư ế ộ ạ ự ạ
qui lu t. C  năm có 11 c n bão và 3 ATNĐ ho t đ ng trên bi n Đông, cao h nậ ả ơ ạ ộ ể ơ
TBNN. 

Riêng t nh Th a Thiên Hu  ch u nh h ng 2 ATNĐ g n b  và đ c bi t c nỉ ừ ế ị ả ưở ầ ờ ặ ệ ơ
bão s  9 (KETSANA) đã gây ra gió m nh và lũ l n;  ố ạ ớ S  c n lũ và đ nh lũ cao h nố ơ ỉ ơ
TBNN, có 7 đ t lũ trên báo đ ng 2, trong đó có 2 đ t trên báo đ ng 3. Đ nh lũ t iợ ộ ợ ộ ỉ ạ
Kim Long trên sông H ng l n nh t k  t  sau đ t lũ năm 1999 đ n nay. Mùa lũ b tươ ớ ấ ể ừ ợ ế ắ
đ u t  đ u tháng 9 và k t thúc khá s m. Đ c bi t, tháng 1 năm 2009 xu t hi n lũầ ừ ầ ế ớ ặ ệ ấ ệ
trái mùa gây thi t h i l n đ n v  đông xuân. L ng m a trên toàn khu v c đ t tệ ạ ớ ế ụ ượ ư ự ạ ừ
123-125% so v i TBNN.ớ

V  ng iề ườ  : Tình hình thiên tai năm 2009 trên đ a bàn t nh Th a Thiên Hu  đãị ỉ ừ ế
làm 17 ng i ch t và 59 ng i b  th ng.ườ ế ườ ị ươ

V  nha ề ở: Toàn t nh có 376 nhà b  s p, 11.355 nhà t c mái và 201 nhà xiêu v oỉ ị ậ ố ẹ
do bão s  9 gây ra.ố



V  s n xu t nông, lâm, ng  nghi pề ả ấ ư ệ

- Nông nghi p: ệ Toàn t nh có trên 460 t n lúa b  t; 901 ha lúa hè thu b  ng p;ỉ ấ ị ướ ị ậ
trên 2.940 rau màu b  ng p; 2.633ha s n b  ng p; trên 300 con trâu, bò; 2800 con l nị ậ ắ ị ậ ợ
và h n 100.000 con gia c m b  n c cu n trôi, ch t.ơ ầ ị ướ ố ế

- Lâm nghi p:  ệ Có kho ng 3.410ha r ng tr ng b  gãy đ  (Phú L c 1.740ha;ả ừ ồ ị ổ ộ
Nam Đông 1.100ha; Phong Đi n, H ng Trà, H ng Th y 570ha); Trên 367ha caoề ươ ươ ủ
su b  gãy đ  (Nam Đông 250ha, H ng Trà 100ha, Phong Đi n 12 ha, Phú L cị ổ ươ ề ộ
05ha). Trong đó di n tích r ng thu c các Ban qu n lý r ng phòng h  và Công tyệ ừ ộ ả ừ ộ
Lâm nghi p qu n lý b  thi t h i trên 1.300 ha.ệ ả ị ệ ạ

-Th y s n: ủ ả Có 83 thuy n đánh cá (c  nh ) b  va đ p h  h ng, 1.070 tr  nò sáoề ở ỏ ị ậ ư ỏ ộ
b  ng p, h  h ng; trên 113 l ng cá b  trôi (s n l ng 566 t n), trên 7,9 tri u cáị ậ ư ỏ ồ ị ả ượ ấ ệ
gi ng n c ng t, l , b  n c lũ cu n trôi.ố ướ ọ ợ ị ướ ố

H  th ng đi nệ ố ệ : Trong th i gian x y ra m a bão h n 70% ph  t i c a toàn bờ ả ư ơ ụ ả ủ ộ
t nh Th a Thiên Hu  b  m t đi n. S n l ng đi n không nh n do s  c  và sa th iỉ ừ ế ị ấ ệ ả ượ ệ ậ ự ố ả
trên 5.200.000 Kwh; 106 c t đi n trung, h  th  b  gãy đ , nghiêng; đ t 800m dâyộ ệ ạ ế ị ổ ứ
cao th  tuy n 22KV An C u v t sông H ng t i D ng Hòa, tuy n 474 khu côngế ế ự ượ ươ ạ ươ ế
nghi p Phú Bài, tuy n 872 trung gian H ng Thu ; trên 1.000 công t  đi n b  hệ ế ươ ỷ ơ ệ ị ư
h ng; đ t 10 v  trí cáp quang và r i 30 v  trí.ỏ ứ ị ơ ị

Nhà máy th y đi n Bình Đi n b  n c tràn ng p làm h  h i l n v  thi t b .ủ ề ề ị ướ ậ ư ạ ớ ề ế ị

   Thi t h i c a nganh giáo d cệ ạ ủ ụ : Có 03 phòng h c b  s p; 208 phòng h c b  t cọ ị ậ ọ ị ố
mái; 25 nhà v  sinh h  h ng; 73 nhà xe b  s p; 1049m t ng rào b  s p; 119 phòngệ ư ỏ ị ậ ườ ị ậ

 giáo viên b  s p và h  h ng; 2.683 b  bàn gh  h c sinh; 20.750 b  sách giáo khoaở ị ậ ư ỏ ộ ế ọ ộ
và 200 ngàn cu n v  h c sinh b  t, h  h ng.ố ở ọ ị ướ ư ỏ

Thi t h i c a nganh y tệ ạ ủ ê: Toàn t nh có 09 c  s  y t  b  t c mái, g m: Tr m yỉ ơ ở ế ị ố ồ ạ
t  xã L c Bình, th  tr n Lăng Cô và phòng khám khu v c II (Phú L c); Tr m y t  xãế ộ ị ấ ự ộ ạ ế
Qu ng Phú và TTYT huy n (Qu ng Đi n); tr m y t  xã Phú Thanh và xã Phú Diênả ệ ả ề ạ ế
(Phú Vang); Tr m y t  xã H ng Giang (Nam Đông); S  Y t .ạ ế ươ ở ế

T ng thi t h i toàn t nh c tính: 378 t  đ ng (trong đó đ t lũ t  ngày 03-ổ ệ ạ ỉ ướ ỷ ồ ợ ừ
5/9/2009 là 35 t  và bão s  9 là 343 t  đ ng).ỷ ố ỷ ồ

 Năm 2010: Năm 2010 là m t năm m a nhi u, l ng m a phân b  khá đ uộ ư ề ượ ư ố ề
theo th i gian nên tình hình lũ ch   m c trung bình và th p h n trung bình nhi uờ ỉ ở ứ ấ ơ ề
năm (TBNN). N n nhi t đ  bi n đ ng m nh trong các tháng, gây nên s  gián đo nề ệ ộ ế ộ ạ ự ạ
gió tây khô nóng không theo qui lu t đã gây nhi u khó khăn cho công tác d  báo.ậ ề ự
Năm 2010 có 6 c n bão và 5 áp th p nhi t đ i (ATNĐ) ho t đ ng trên bi n Đông, ítơ ấ ệ ớ ạ ộ ể
h n TBNN v  s  c n bão và xu t hi n mu n.ơ ề ố ơ ấ ệ ộ  T nh Th a Thiên Hu  ch u nhỉ ừ ế ị ả
h ng gián ti p c n bão s  3 và 2 ATNĐ g n bưở ế ơ ố ầ ờ



Năm 2010 thi t h i  Th a Thiên Hu  ch  y u do nh h ng c n bão s  3ệ ạ ở ừ ế ủ ế ả ưở ơ ố
(t  23-24/8/2010) và các đ t lũ t  ngày ừ ợ ừ 01-5/10/2010;14-18/10/2010 và t  ngày 14-ừ
17/11/2010 gây ra.

V  ng i:ề ườ  Tình hình thiên tai năm 2010 trên đ a bàn t nh Th a Thiên Hu  đãị ỉ ừ ế
làm 15 ng i ch t và 19 ng i b  th ng. Trong đó, có v  tai n n làm 04 ng iườ ế ườ ị ươ ụ ạ ườ
ch t ế lúc 04h’00 ngày 16/12/2010 ghe nan bi n s  TTH-40498 hành ngh  đi câu t  ýể ố ề ự
xu t phát t  bãi ngang thôn Ph ng Diên, xã Phú Diên, huy n Phú Vang do sóng to đãấ ừ ươ ệ
làm chìm ghe.

 V  nha ề ở: Toàn t nh có 2.688 nhà t c mái, trong đó: t c mái trên 70% là 157ỉ ố ố
nhà, t c mái t  20-70% là 24 nhà và t c mái d i 20% là 2.507 nhà.ố ừ ố ướ

V  s n xu t nông, lâm, ng  nghi p:ề ả ấ ư ệ

- Nông nghi p: ệ Toàn t nh có trên 8.812 t n lúa b  t; 1.200 t n lúa gi ng bỉ ấ ị ướ ấ ố ị
t; 289 ha s n b  ng p; ướ ắ ị ậ 2.296 ha rau màu b  ng p và thi t h i. ị ậ ệ ạ

- Lâm nghi p: ệ 10 ha cao su đang thu ho ch và 10 ha tràm, keo ngã gãy do l cạ ố
t i xã Phong M . ạ ỹ

-  Th y s n: ủ ả 22 ha cá n c ng t b  ng p và thi t h i; 9,5 t n tôm, 10,1 t n cua,ướ ọ ị ậ ệ ạ ấ ấ
17,3 t n cá n c l ; 7 t n cá n c ng t b  m t.ấ ướ ợ ấ ướ ọ ị ấ

Thi t h i c a nganh giáo d cệ ạ ủ ụ : Do m a l n l n liên t c, kéo dài t  ngày 1-ư ớ ớ ụ ừ
5/10/2010 nên h c sinh t i 60 tr ng h c v i h n 30 nghìn h c sinh  các huy nọ ạ ườ ọ ớ ơ ọ ở ệ
Phong Đi n, Qu ng Đi n, H ng Trà, Phú Vang ph i ngh  h c. Trong đ t lũ 14-ề ả ề ươ ả ỉ ọ ợ
16/11/2010, 270 tr ng h c v i h n 100 nghìn h c sinh  các huy n Phong Đi n,ườ ọ ớ ơ ọ ở ệ ề
Qu ng Đi n, H ng Trà, Phú Vang, H ng Thu  và thành ph  Hu  ph i ngh  h c.ả ề ươ ươ ỷ ố ế ả ỉ ọ
02 l p h c m m non thôn C  L i, xã Phú H i,  huy n Phú Vang b  t c mái 100%ớ ọ ầ ư ạ ả ệ ị ố : 01 nhà
đ  xe c a tr ng THCS Qu ng Vinh, huy n Qu ng Đi n b  t c mái. ể ủ ườ ả ệ ả ề ị ố

V  h  th ng đi n:ề ệ ố ệ    82 c t đi n trung th  và h  th  b  g y, xiêu v o; Hộ ệ ế ạ ế ị ẫ ẹ ệ
th ng đi n l i m t nhi u n i do h ng đ ng dây. Đ t dây h  th  04,KV tr mố ệ ướ ấ ề ơ ỏ ườ ứ ạ ế ạ
Đi n Biên Ph ; Đ t 06 chì các tr m bi n áp (An Tây, Ô tô Th ng Nh t, T p thệ ủ ứ ạ ế ố ấ ậ ể
Long Th ); Đ t dây m t kho ng c t, đ t dây chì tr m bi n áp Phú L c - Namọ ứ ộ ả ộ ứ ạ ế ộ
Đông; Đ c 03 dây chì đ ng dây t i C u Hai. c tính s n l ng đi n khôngứ ườ ạ ầ Ướ ả ượ ệ
nh n do có s  c  trên 100.000KW.ậ ự ố

T ng thi t h i c  4 đ t là: 227,224 t  đ ngổ ệ ạ ả ợ ỷ ồ , trong đó:

-  Thi t h i do bão s  3 gây ra t  23-24/8/2010 c tínhệ ạ ố ừ ướ : 47,828 t  đ ngỷ ồ

-  Thi t h i do m a lũ t  ngày 01-5/10/2010 c tínhệ ạ ư ừ ướ : 99,589 t  đ ng ỷ ồ



-  Thi t h i c a đ t lũ t  14-18/10/2010 c tính: 15 t  đ ng. ệ ạ ủ ợ ừ ướ ỷ ồ

- Thi t h i đ t lũ ngày ệ ạ ợ 14-17/11/2010 c tính: ướ 64,807 t  đ ngỷ ồ

 Năm 2011: bão năm 2011 x y ra s m h n so v i TBNN và k t thúc mu n h nả ớ ơ ớ ế ộ ơ
TBNN. Đ n g n cu i tháng 12/2011 còn có bão s  7 ho t đ ng và tan trên bi n. Cóế ầ ố ố ạ ộ ể
3 c n bão đ  b  vào đ t li n g m: Bão s  2 (HAIMA) đ  b  vào Thái Bình-Ninhơ ổ ộ ấ ề ồ ố ổ ộ
Bình; Bão s  3 (NOCK-TEN) đ  b  vào Thanh Hóa- Ngh  An; Bão s  5 (NESAT)ố ổ ộ ệ ố
đ  b  vào Qu ng Ninh- H i Phòng, còn l i h u h t tan trên bi n. ổ ộ ả ả ạ ầ ế ể T nh Th a Thiênỉ ừ
Hu  ch u nh h ng gián ti p c n bão s  ế ị ả ưở ế ơ ố 4 và bão s  6. Ngoài ra các áp th p nhi tố ấ ệ
đ i g n b  không nh h ng tr c ti p nh ngớ ầ ờ ả ưở ự ế ư  do k t h p v i không khí l nh và gióế ợ ớ ạ
đông cũng gây ra m a to đ n r t to.ư ế ấ

Mùa m a lũ năm 2011  t nh Th a Thiên Hu  xu t hi n khá mu n, cho đ n cu iư ở ỉ ừ ế ấ ệ ộ ế ố
tháng 9 m i có đ t lũ đ u tiên. Lớ ợ ầ ũ l t t i t nh x p x  TBNN và đ nh lũ cao h n TBNN.ụ ạ ỉ ấ ỉ ỉ ơ
Có 4 đ t lũ x p x  và trên báo đ ng 2, trong đó có 1 đ t lũ trên báo đ ng 3; đ nh lũ t iợ ấ ỉ ộ ợ ộ ỉ ạ
sông H ng là 4,22m trên báo đ ng 3 là 0,72m (theo m c báo đ ng m i); đ nh lũ t iươ ộ ứ ộ ớ ỉ ạ
sông B  là 4,33m d i báo đ ng 3 là 0,17m. ồ ướ ộ

Không khí l nh (KKL):  ạ Trong 3 tháng đ u năm KKL nh h ng đ n khu v cầ ả ưở ế ự
m nh và liên t c, có đ n 13 đ t, nhi u h n TBNN đã gây ra m a nhi u n i, gió m nhạ ụ ế ợ ề ơ ư ề ơ ạ
c p 4-5 trên đ t li n, c p 6-7, gi t c p 8 trên bi n và làm n n nhi t đ  h  th p gây rétấ ấ ề ấ ậ ấ ể ề ệ ộ ạ ấ
đ m, rét h i cho nhi u n i trong khu v c. Trong mùa m a năm nay, không khí l nhậ ạ ề ơ ự ư ạ
đ n mu n, đ n tháng 10 KKL m i nh h ng đ n khu v c. Tuy nhiên KKL x y raế ộ ế ớ ả ưở ế ự ả
nhi u và m nh. ề ạ

Năm 2011 đ c xem là m t năm khá l nh, đ c bi t trong các tháng 1 và tháng 3ượ ộ ạ ặ ệ
th p h n TBNN t  3 – 4 đ  C. Đ t rét kéo dài nh t trong năm t i vùng đ ng b ng  làấ ơ ừ ộ ợ ấ ạ ồ ằ
23 ngày, vùng núi là 30 ngày. 

Năm 2011 thi t h i  Th a Thiên Hu  ch  y u dệ ạ ở ừ ế ủ ế o nh h ng ả ưở c a củ ác c n bão sơ ố
4,  s  6 vố à các đ tợ  mưa lũ t  ngày 15 đ n ngày 18 tháng 10, ngày  ừ ế 04 đ n ngày 08ế
vàngày 20 đ n ngày 26 tháng 11ế  năm 2011 gây ra. 

 V  ng iề ườ : Tình hình thiên tai năm 2011 trên đ a bàn t nh Th a Thiên Hu  đãị ỉ ừ ế
làm 13 ng i ch t và 6 ng i b  th ng. Trong đó, đáng chú ý có 05 ng i ườ ế ườ ị ươ ườ do l tậ
ghe ch t khi đi đánh cáế , 03 ng i do sét đánhườ  và 03 ng i b  th ng trong lúc ch t câyườ ị ươ ặ
ch ng ch ng nhà c a đ  phòng tránh bão.ằ ố ử ể

 V  s n xu t nông, lâm, ng  nghi pề ả ấ ư ệ

- Nông nghi p:  ệ Toàn t nh có trên 1.780 t n thóc th t và 500 t n lúa gi ng bỉ ấ ị ấ ố ị
t; 584ha s n b  ng p; ướ ắ ị ậ 1.073 ha rau màu b  ng p và thi t h i, hàng trăm ha ru ngị ậ ệ ạ ộ

b  b i l p. ị ồ ấ



-  Lâm nghi p:  ệ H n 50 ha cao su ti u đi n, 70 ha keo c a xã Phong S n bơ ể ề ủ ơ ị
ng p n ng,ậ ặ  0,3 ha cao su g y t i xã Bình Đi n, th  xã H ng Trà; 27,3 ha keo b  đẫ ạ ề ị ươ ị ỗ
ngã và siêu v o thu c xã Bình Thành, th  xã H ng Tràẹ ộ ị ươ . 

-  Th y s n: ủ ả 30 t n cá n c ng t và ấ ướ ọ 10.000 con cá gi ng n c ng t b  trôi m tố ướ ọ ị ấ
(t p trung  H ng Trà và thành ph  Hu )ậ ở ươ ố ế ; s t l  10.500 mạ ở 3  ao nuôi tr ng thu  s n.ồ ỷ ả  

 Năm 2012:  Bão và áp th p nhi t đ i (ATNĐ)  m c th p (có 9 c n bão, 2ấ ệ ớ ở ứ ấ ơ
ATNĐ) và xu t hi n s m h n TBNN. Vào tháng 2 và tháng 3, đã có 01 ATNĐ vàấ ệ ớ ơ
01c n bão ho t đ ng trên bi n Đông. Trong đó Th a Thiên Hu  ch u nh h ngơ ạ ộ ể ừ ế ị ả ưở
c a 02 c n bão s  7 và s  8.ủ ơ ố ố

Thi t h i do thiên tai gây ra trong năm qua ch  y u dệ ạ ủ ế o nh h ng ả ưở c a c n bãoủ ơ
s  7,  s  8 vố ố à không khí l nh t  ngày ạ ừ 22/12 đ n ngày 24/12ế . 

V  ng iề ườ  : Không có ng i ch t và b  th ng.ườ ế ị ươ

V  nha ề ở: Do nh  ả h ng ưở c a củ ác c n bão s  7, s  8 t i  ơ ố ố ạ khu v c thôn Thaiự
D ng H  Nam, xóm Gh nh, xã H i D ng, th  xã H ng Trà có nguy c  m  c aươ ạ ề ả ươ ị ươ ơ ở ử
bi n m iể ớ , 60 h  dân ộ đ c s  tán đ n n i  an toàn.ượ ơ ế ơ ở   

V  s n xu t nông, lâm, ng  nghi pề ả ấ ư ệ

 - Nông nghi p: ệ Do m a l n đã làm ng p, gãy đ  10 ha s n; ng p úng 05 ha rauư ớ ậ ổ ắ ậ
màu t i các xã Phong Thu, Phong Xuân và th  tr n Phong Đi n, huy n Phong Đi n.ạ ị ấ ề ệ ề

- Th y s n: ủ ả T i các huy n Qu ng Đi n, Phú Vang, Phú L c và th  xã H ngạ ệ ả ề ộ ị ươ
Trà do sóng bi n, gió m nh đã s t l  trên 220 ha ao h  nuôi tr ng thu  s n v i kh iể ạ ạ ở ồ ồ ỷ ả ớ ố
l ng s t l  trên 22.500mượ ạ ở 3. Trong đó, Phú L c 50 ha (Vinh H ng, Vinh Giang, L cộ ư ộ
Đi n); Phú Vang 50 ha (Vinh Hà, Phú Xuân, Thu n An);  H ng Trà 20 ha (H iề ậ ươ ả
D ng, H ng Phong) và Qu ng Đi n 100ha (Qu ng Ph c, Qu ng Thành, Qu ngươ ươ ả ề ả ướ ả ả
Ng n).ạ

V  tau b  n n trên bi nề ị ạ ể : Vào lúc 13 gi  50’ ngày 23/12/2012 t i khu v c bờ ạ ự ờ
bi n thôn An L c, xã Qu ng Công, huy n Qu ng Đi n, t nh Th a Thiên Hu . Tàuể ộ ả ệ ả ề ỉ ừ ế
Onnekas One, Qu c t ch c a Malaysia; Công ty ch  qu n là Shipmate PTE LTDố ị ủ ủ ả
Singapore,  tr  s  chính  t i  150  South  Bridge  Road  –  0119  Fook  Hai  Buidinhụ ở ạ
Singapore 058727; tàu không hàng, trên tàu có 05 th y th , Qu c t ch Myanma. Tàuủ ủ ố ị
đã b  h ng t  tr c và đang đ c tàu Sebang -T7 Singapo kéo t  Malaysia đi Trungị ỏ ừ ướ ượ ừ
Qu c đ  s a ch a. Khi đi qua vùng bi n Th a Thiên Hu  do nh h ng c a gióố ể ử ữ ể ừ ế ả ưở ủ
mùa Đông B c tàu Onnekas One đã b  đ t cáp, ắ ị ứ ph n đuôi tàu ầ trôi d t vào xã Qu ngạ ả
Công, huy n Qu ng Đi n, ệ ả ề ph n mũi tàu trôi d t vào xã Vinh An, huy n Phú Vang.ầ ạ ệ  



 Năm 2013: Năm 2013 là m t năm x y ra nhi u c n bão có c ng đ  l n, gâyộ ả ề ơ ườ ộ ớ
thi t h i l n cho các t nh mi n Trung nói chung và Th a Thiên Hu  nói riêng.ệ ạ ớ ỉ ề ừ ế

- Bão s  10ố : H i 04 gi  ngày 14/10, v  trí tâm bão  vào kho ng 15,6 đ  Vĩ B c;ồ ờ ị ở ả ộ ắ
111,8 đ  Kinh Đông, trên khu v c phía Nam qu n đ o Hoàng Sa. Cách b  bi n cácộ ự ầ ả ờ ể
t nh Qu ng Tr  - Qu ng Ngãi kho ng 330km v  phía Đông. S c gió m nh nh t  vùngỉ ả ị ả ả ề ứ ạ ấ ở
g n tâm bão m nh c p 13 (t c là t  134 đ n 149 km m t gi ), gi t c p 15, c p 16.ầ ạ ấ ứ ừ ế ộ ờ ậ ấ ấ

Thi t h i bão s  10 c p nh t đ n lúc 16 gi   ngay 30/9/2013ệ ạ ố ậ ậ ê ờ .

V  ng i: ề ườ

* Ng i ch t: Không.ườ ế

* Ng i b  th ng: 02 ng i.ườ ị ươ ườ

- Ông Nguy n Văn , 56 tu i, thôn Hi n Hòa 2 xã Vinh Hi n. Nguyên nhân doễ Ổ ổ ề ề
b  tr c ngã khi đang neo thuy n, hi n đang n m đi u tr  t i b nh vi n Trung ngị ượ ề ệ ằ ề ị ạ ệ ệ ươ
Hu .ế

- Bà Nguy n Th  Thanh V ng, 40 tu i  thôn Thanh H ng Tây, xã Đi nễ ị ượ ổ ở ươ ề
H ng b  gãy tay trong lúc kê kích tài s n. Hi n đang đi u tr  t i nhà.ươ ị ả ệ ề ị ạ

V  nha c a:ề ử

Toàn t nh có 06 nhà b  s p, 368 nhà b  t c mái, c  th :ỉ ị ậ ị ố ụ ể

Huy n Qu ng Đi n: có 01 nhà b  s p (nhà t m  Qu ng Thái);  09 nhà, côngệ ả ề ị ậ ạ ở ả
trình b  t c mái, trong đó: th  tr n S a 02 nhà, Qu ng Công: ch  C n Gai b  t c máiị ố ị ấ ị ả ợ ồ ị ố
120m2 và 04 b  c a chính, Qu ng Thành 02 nhà, Qu ng Ph c 05 nhà.ộ ử ả ả ướ

Huy n Phú l c: có 117 nhà b  t c mái, 03nhà s p.ệ ộ ị ố ậ
Huy n Phú Vang: có 02 nhà s p và 109 nhà t c mái (trên 70% : 02 cái; T  20-ệ ậ ố ừ

50%: 59 cái; d i 20%: 48 cái và 01 công trình ph ).ướ ụ
Huy n Phong Đi n: có 133 nhà b  t c mái, trong đó 81 nhà t m t c mái d iệ ề ị ố ạ ố ướ

10%; 01 nhà t c mái 30%; 51 nhà kiên c  b  t c mái d i 10%.ố ố ị ố ướ

V  nông nghi p:ề ệ

Toàn t nh có 159,5 ha rau màu; 38 ha mía; 38,5 ha khoai lang; 10 ha s n b  thi tỉ ắ ị ệ
h i; ạ h n 10.000 cây phân tán và 3,4 ha cây lâm nghi p b  gãy đ . Trong đó:ơ ệ ị ổ

Huy n Qu ng Đi n có 38 ha mía b  đ  nh  (b  bè) và có th  kh c ph c đ c;ệ ả ề ị ổ ẹ ị ể ắ ụ ượ
117 ha rau các lo i b  ng p nh , c thi t h i kho ng 30%; 38,5 ha khoai lang bạ ị ậ ẹ ướ ệ ạ ả ị
m a xói, c thi t h i kho ng 35%.ư ướ ệ ạ ả

Huy n Phú Vang có 10ha s n và 29,5 ha hoa màu b  thi t h i.ệ ắ ị ệ ạ
Huy n Phong Đi n có 13,45 ha rau màu b  thi t h i; h n 10.000 cây phân tánệ ề ị ệ ạ ơ

và 3,4 ha cây lâm nghi p b  gãy đ .ệ ị ổ



V  th y s n:ề ủ ả

 Do sóng bi n, gió m nh đã s t l  trên 220 ha ao h  nuôi tr ng thu  s n v iể ạ ạ ở ồ ồ ỷ ả ớ
kh i l ng s t l  trên 23.000m3. Trong đó, Phú L c 50 ha (Vinh H ng, Vinh Giang,ố ượ ạ ở ộ ư
L c Đi n); Phú Vang 50ha (Vinh Hà, Phú Xuân, Thu n An); H ng Trà 20 ha (H iộ ề ậ ươ ả
D ng, H ng Phong) và Qu ng Đi n 100ha (Qu ng Ph c, Qu ng Thành, Qu ngươ ươ ả ề ả ướ ả ả
Ng n).ạ

H  th ng đi n:ệ ố ệ

Toàn b  ph  t i huy n Nam Đông, Phú L c m t đi n hoàn toàn; khu v c trungộ ụ ả ệ ộ ấ ệ ự
tâm huy n Phong Đi n, Phú Vang, th  xã H ng Trà đang m t đi n. c công su tệ ề ị ươ ấ ệ Ướ ấ
m t đi n 40MWW (kho ng 35% ph  t i toàn t nh).ấ ệ ả ụ ả ỉ

Đ  5 c t đi n trung th , 10 c t h  th  sau đ ng dây đi Phú Diên; Đ  c t đi nổ ộ ệ ế ộ ạ ế ườ ổ ộ ệ
trung th  sau đ ng dây đi thôn Hói D a, Hói Mít;  Đ  c t 01 c t sau đ ng dây điế ườ ừ ổ ộ ộ ườ
xã H i D ng.ả ươ

D  ki n di d i ự ế ờ h  th ng đ ng dây 22 KV đi n cao th  khu v c Hoà Duân, xãệ ố ườ ệ ế ự
Phú Thu n có nguy c  s t l  cao ( t n d ng v t li u cũ 5 c t đi n và h  th ng đ ngậ ơ ạ ở ậ ụ ậ ệ ộ ệ ệ ố ườ
dây v i kinh phí kho ng 60 tri u đ ng).ớ ả ệ ồ

Hi n nay đã khôi ph c cho các khu v c trung tâm các huy n l  có đi n.ệ ụ ự ệ ỵ ệ

Giáo d cụ

Ngày 30/9, S  Giáo d c và Đào t o, Đ i h c Hu  đã quy t đ nh cho h c sinh,ở ụ ạ ạ ọ ế ế ị ọ
sinh viên trên đ a bàn c a t nh ngh  h c. Sáng ngày 01/10/2013, s  cho h c sinh cácị ủ ỉ ỉ ọ ẽ ọ
c p trên đ a bàn toàn t nh đi h c tr  l i bình th ng. Riêng huy n Phú Vang s  b  tríấ ị ỉ ọ ở ạ ườ ệ ẽ ố
h c t  ngày 02/10 do ph i kh c ph c d n v  sinh tr ng l pọ ừ ả ắ ụ ọ ệ ườ ớ

- Bão s  11ố : H i 04 gi  ngày 14/10, v  trí tâm bão  vào kho ng 15,6 đ  Vĩ B c;ồ ờ ị ở ả ộ ắ
111,8 đ  Kinh Đông, trên khu v c phía Nam qu n đ o Hoàng Sa. Cách b  bi n cácộ ự ầ ả ờ ể
t nh Qu ng Tr  - Qu ng Ngãi kho ng 330km v  phía Đông. S c gió m nh nh t  vùngỉ ả ị ả ả ề ứ ạ ấ ở
g n tâm bão m nh c p 13 (t c là t  134 đ n 149 km m t gi ), gi t c p 15, c p 16.ầ ạ ấ ứ ừ ế ộ ờ ậ ấ ấ

Thi t h i c a bão s  11:ệ ạ ủ ố
Bão s  11 làm 2 ng i  t nh Th a Thiên - Hu  thi t m ng, 11 ng i b  th ng,ố ườ ở ỉ ừ ế ệ ạ ườ ị ươ

g n 700 nhà dân b  t c mái. Đ n sáng nay (16/10) t i t nh Th a Thiên - Hu  n c lũầ ị ố ế ạ ỉ ừ ế ướ
đang rút, chính quy n các đ a ph ng t p trung toàn l c kh c ph c h u qu  bão s  11ề ị ươ ậ ự ắ ụ ậ ả ố
và lũ. 

T i huy n Qu ng Đi n, có g n 200 nhà b  t c mái, h  h ng, trong đó nhi u nhàạ ệ ả ề ầ ị ố ư ỏ ề
b  s p đ  hoàn toàn. Do nhà máy th y đi n H ng Đi n đi u ti t lũ ch m, nên m cị ậ ổ ủ ệ ươ ề ề ế ậ ự
n c trên sông B  v n còn  m c cao gây ng p c c b  vùng h  l u. ướ ồ ẫ ở ứ ậ ụ ộ ạ ư

T i huy n vùng trũng Qu ng Đi n v n còn ng p trong lũ, nhi u khu dân c   cácạ ệ ả ề ẫ ậ ề ư ở
xã Qu ng Thành, Qu ng Ph c, Qu ng Phú, Qu ng An... v n b  chia c t vì còn ng pả ả ướ ả ả ẫ ị ắ ậ
sâu t  1 đ n 2m, hi n ng i dân ph i đi l i b ng thuy n.ừ ế ệ ườ ả ạ ằ ề



Hình 11. Đ ng đi c a các c n bão nh h ng đ n TTH t  năm 1954-2005ườ ủ ơ ả ưở ế ừ

1.1.1.3 Vòi r ng, l c tồ ố ố

Vòi r ng, l c t  là nh ng thiên tai th ng x y ra  Th a Thiên -Hu . M c dùồ ố ố ữ ườ ả ở ừ ế ặ
ph m vi nh h ng không r ng nh  bão, nh ng s c gió trong vòi r ng, l c t  r tạ ả ưở ộ ư ư ứ ồ ố ố ấ
m nh, đôi khi kèm theo m a đá, gây thi t h i đáng k  cho đ a ph ng. Trong nh ngạ ư ệ ạ ể ị ươ ữ
năm g n đây s  c n l c x y ra trên đ a bàn Th a Thiên -Hu  ngày càng gia tăng,ầ ố ơ ố ả ị ừ ế
nh t là vào nh ng năm có hi n t ng El Nino nh : 1993, 1997, 2002. T  năm 1993ấ ữ ệ ượ ư ừ
đ n nay, trung bình hàng năm có kho ng 4 c n l c. Đáng chú ý là c n l c ngàyế ả ơ ố ơ ố
25/IX/1997 v i s c gió c p 10 quét qua huy n Phú Vang và thành ph  Hu  gây thi tớ ứ ấ ệ ố ế ệ
h i 8 t  đ ng. ạ ỷ ồ

C n l c m nh nh t đã quan sát đ c  Th a Thiên -Hu  là 144km/gi  (c pơ ố ạ ấ ượ ở ừ ế ờ ấ
13) vào ngày 7/IV/1981  A L i kèm theo m a đá có đ ng kính l n nh t là 5cm.ở ướ ư ườ ớ ấ
Trong năm 2007, đã x y ra 04 đ t l c t i H ng Th y (huy n A L i), xã Phong Mả ợ ố ạ ồ ủ ệ ướ ỹ
(huy n Phong Đi n), xã H ng S  (huy n H ng Trà). Các đ t l c nh ng năm g nệ ề ươ ơ ệ ươ ợ ố ữ ầ
đây đã gây thi t h i v  ệ ạ ề nhà c a, s n xu t và đ i s ng c a nhân dân: ử ả ấ ờ ố ủ

 Năm 2005: Trong năm đã x y ra 5 đ t l c: ngày 27/3/2005 t i các xã: H ngả ợ ố ạ ươ
Giang, Th ng L , H ng H u, H ng S n, Th ng Nh t, H ng Hoà và H ngượ ộ ươ ữ ươ ơ ượ ậ ươ ươ
L c thu c huy n Nam Đông; ngày 10/4 t i  hai  xã H ng Lâm và A Đ t thu cộ ộ ệ ạ ươ ớ ộ
huy n AL i; ngày 23/4 t i xã H ng B c huy n A L i; ngày 28/4 t i xã H ngệ ướ ạ ồ ắ ệ ướ ạ ồ
Kim và Th  tr n A L i, huy n A L i và ngày 17/5 đã x y ra m a l n kèm theoị ấ ướ ệ ướ ả ư ớ
l c trên di n r ng c a huy n Phong Đi n. Các đ t l c gây thi t h i v  nhà c a, s nố ệ ộ ủ ệ ề ợ ố ệ ạ ề ử ả



xu t và đ i s ng c a nhân dân.ấ ờ ố ủ

 Năm 2007: Trong năm đã x y ra 04 đ t l c: ngày 30/3/2007 t i xã H ng Th y,ả ợ ố ạ ồ ủ
huy n A L i; ngày 15/4 t i b n Khe Tre, xã Phong M , huy n Phong Đi n; ngày 21/7ệ ướ ạ ả ỹ ệ ề
t i thôn An Hòa, xã H ng S , thành ph  Hu . Các đ t l c đã gây thi t h i v  nhà c a,ạ ươ ơ ố ế ợ ố ệ ạ ề ử
s n xu t và đ i s ng c a nhân dân.ả ấ ờ ố ủ

 Năm 2008:Trong năm đã x y ra 02 đ t l c: ngày 24/8/2008 t i th  tr n Phongả ợ ố ạ ị ấ
Đi n, và xã Phong Hi n huy n Phong Đi n; Ngày 06/6/2008 t i xã H ng Xuânề ề ệ ề ạ ươ
huy n H ng Trà và Phong Thu huy n Phong Đi n. Các đ t l c đã gây t c máiệ ươ ệ ề ợ ố ố
hoàn toàn 2.500 m2  nhà x ng c a công ty Scavi, nhà c a c a nhân dân, cây lâmưở ủ ử ủ
nghi p.ệ

 Năm 2009: Tr n l c x y ra ngày 24/3/2009 huy n H ng Trà gây thi t h i: ậ ố ả ệ ươ ệ ạ

Toàn huy n có 01 nhà s p (nhà có di n tích 4mx6m, mái tranh c a bà Nguy nệ ậ ệ ủ ễ
Th  Lan  t i thôn Bình Toàn xã H ng Bình) và 03 nhà b  t c mái (trong đó có 02ị ở ạ ươ ị ố
nhà t c mái hoàn toàn: nhà bà Văn Th  S   t i thôn Hoà Thành, xã Bình Thành,  nhàố ị ự ở ạ
ông Võ Phi Đ o  thôn Bình L i xã Bình Đi n và 01 nhà b  t c mái 50-55%: nhà bàạ ở ợ ề ị ố
Nguy n Th  Hoa  t i thôn Bình Thu n xã Bình Đi n).ễ ị ở ạ ậ ề

- Công trình thi t b  truy n d n: 01 c t angten thu phát sóng t i xã Bình Đi nế ị ề ẫ ộ ạ ề
cao 30m b  gãy 03 đo n.ị ạ

- V  lúa và hoa màu: Không có thi t h i.ề ệ ạ

- V  cây cao su và cây lâm nghi p: UBND huy n đang ch  đ o UBND các xãề ệ ệ ỉ ạ
ti n hành ki m tra, th ng kê s  l ng b  thi t h i.ế ể ố ố ượ ị ệ ạ
 Năm 2010: Vào lúc 16 gi  10’ ngày 26/6/2010 trên đ a bàn t nh Th a Thiên Huờ ị ỉ ừ ế
đã x y ra gió l c m nh kèm theo m a dông l n làm b  th ng v  ng i, đ  gãy câyả ố ạ ư ớ ị ươ ề ườ ỗ
c i, h  th ng đi n chi u sáng.ố ệ ố ệ ế

T c đ  gió do c n l c gây ra đo đ c c p 8 (máy đo gió t i Văn phòng Banố ộ ơ ố ượ ấ ạ
Ch  huy PCLB và TKCN t nh), c p 7 (t i tr m Th y B ng - Hu ).ỉ ỉ ấ ạ ạ ủ ằ ế

V  m a: T i AL i không m a; Nam Đông m a 10mm; khu v c đ ng b ng m aề ư ạ ướ ư ư ự ồ ằ ư
ph  bi n 25mm. Thi t h i v  l c t .ổ ế ệ ạ ề ố ố

V  ng i:ề ườ  Có 04 ng i b  th ng xây xác nh  (thành ph  Hu  03 ng i và 01ườ ị ươ ẹ ố ế ườ
ng i  huy n Phú Vang).ườ ở ệ

- V  cây c i: Có 04 cây c  th  b  đ  và hàng trăm cây khác b  gãy nhánh, t pề ố ổ ụ ị ỗ ị ậ
trung ch  y u  b  b c thành ph  Hu  (đ ng Lê L i, Hà N i, Lý Th ng Ki t,ủ ế ở ờ ắ ố ế ườ ợ ộ ườ ệ
Tr n Cao Vân...).ầ



-  V  h  th ng đi nề ệ ố ệ : H  th ng đi n l i m t nhi u n i do h ng đ ng dây.ệ ố ệ ướ ấ ề ơ ỏ ườ
Đ t dây h  th  04,KV tr m Đi n Biên Ph ; Đ t 06 chì các tr m bi n áp (An Tây, Ôứ ạ ế ạ ệ ủ ứ ạ ế
tô Th ng Nh t, T p th  Long Th ); Đ t dây m t kho ng c t, gãy 01 c t bê tôngố ấ ậ ể ọ ứ ộ ả ộ ộ
6,5mét và v  04 qu  s  22KV t i xã Phú Diên; Đ t dây m t kho ng c t và v  02ỡ ả ứ ạ ứ ộ ả ộ ỡ
qu  s  22KV t i thôn La Ch ; Đ t dây chì tr m bi n áp Phú L c - Nam Đông; Đ cả ứ ạ ữ ứ ạ ế ộ ứ
03 dây chì đ ng dây t i C u Hai. c tính s n l ng đi n không nh n do có sườ ạ ầ Ướ ả ượ ệ ậ ự
c  trên 100.000KW.ố

Trên các tuy n đ ng Hà N i, Lê L i,... h  th ng rèm hoa chi u sáng b  h ngế ườ ộ ợ ệ ố ế ị ỏ
trên 26 cái; 02 bóng đèn cao áp b  h ng.ị ỏ

 Năm 2011: Do nh h ng c a không khí l nh tăng c ng k t h p rãnh th pả ưở ủ ạ ườ ế ợ ấ
có tr c đi qua 15 -180 vĩ b c nên khu v c Th a Thiên Hu  t  ngày 23/5 đã có m aụ ắ ự ừ ế ừ ư
v a, có n i m a to và dông sét.ừ ơ ư

Theo báo cáo nhanh c a các huy n: Phú L c, H ng Trà và Phong Đi n  tìnhủ ệ ộ ươ ề
hình thi t h i c  th  nh  sau:ệ ạ ụ ể ư

V  ng i: ề ườ

Ng i ch t: Có 05 ng i ch t, trong đó 03 ng i do sét đánh và 02 cháu bườ ế ườ ế ườ ị
tr t chân ch t đu i (Phú L c 01 ng i; H ng Trà 01 ng i và Phong Đi n 03ượ ế ố ộ ườ ươ ườ ề
ng i), c  th :ườ ụ ể

- Cháu Võ Th  Ny, sinh năm 1994, h c sinh l p 11 tr ng An L ng Đông.ị ọ ớ ườ ươ
Th ng trú t i thôn Bình An, xã L c B n, huy n Phú L c.ườ ạ ộ ổ ệ ộ

Nguyên nhân ch t: Vào lúc 17 gi  ngày 20/5/2011 cháu đang g t lúa ngoài đ ng cùngế ờ ặ ồ
v i gia đình thì b  sét đánh ch t.ớ ị ế

- Ông H  T n Chèo, 68 tu i,  thôn An Lai, xã H ng Phong, huy n H ngồ ấ ổ ở ươ ệ ươ
Trà. 

Nguyên nhân ch t: Vào lúc 15 gi  30 ngày 23/5/2011, trong lúc lao đ ng đã b  sétế ờ ộ ị
đánh ch t.ế

- Tr n Th  H ng, sinh năm 1979,  t i Đông Phú - Vân Trình, xã Phong Bình,ầ ị ươ ở ạ
huy n Phong Đi n.ệ ề

Nguyên nhân ch t: Vào lúc 16 gi  30 ngày 23/5/2011 đi vén c  đ  g t lúa b  sétế ờ ỏ ể ặ ị
đánh ch t.ế



- Ngày 24/5/2011, hai cháu Nguy n Văn H i, sinh năm 1999, h c sinh l p 5 vàễ ả ọ ớ
Nguy n Văn Đ , sinh năm 2001, h c sinh l p 4, đ u th ng trú t i thôn Siêu Qu n,ễ ệ ọ ớ ề ườ ạ ầ
xã Phong Bình, huy n Phong Đi n đi t m t i b  sông b  tr t chân ch t đu i.ệ ề ắ ạ ờ ị ượ ế ố

Ng i b  th ngườ ị ươ : 01 ng i (Lê Ph c Thái, sinh năm 1986, th ng trú t iườ ướ ườ ạ
Đông Phú - Vân Trình, xã Phong Bình, huy n Phong Đi n).ệ ề

Nguyên nhân: Do đi g t lúa b  sét đánh làm b  th ng vào lúc 16 gi  ngàyặ ị ị ươ ờ
23/5/2011. Hi n đang đ c đi u tr  t i b nh vi n Trung ng Hu  và đã qua c nệ ượ ề ị ạ ệ ệ ươ ế ơ
nguy k ch.ị

V  nhaề  :ở  T i huy n H ng Trà b  t c mái 05 cái nhà chính (2-3 t m tôn),ạ ệ ươ ị ố ấ
trong đó xã Bình Đi n 2 nhà, xã Bình Thành 3 nhà; S p 01 nhà t m xã Bình Thành;ề ậ ạ
14 h  t c mái công trình ph  t i xã Bình Đi n; H i tr ng thôn Bình Đi n t c máiộ ố ụ ạ ề ộ ườ ề ố
5 t m tôn và Tr ng m u giáo Bình Đi n t c mái 4 t m tôn.ấ ườ ẫ ề ố ấ

V  hoa mauề : Huy n H ng Trà có 01ha ngô b  gãy ngã đ ; 03ha lúa b  đ  hoànệ ươ ị ỗ ị ỗ
toàn; 4ha s n và 2,5ha mía b  ngã đ  xiêu v o.ắ ị ỗ ẹ

V  cây lâm nghi pề ệ  : Có 0,3ha cao su gãy 60-70% t i  xã  Bình Đi n,  huy nạ ề ệ
H ng Trà; 27,3ha keo b  đ  ngã và siêu v o, trong đó có 2,6ha r ng tr ng WB3 (3ươ ị ỗ ẹ ừ ồ
năm tu i) b  đ  hoàn toàn thu c xã Bình Thành, huy n H ng Trà.ổ ị ỗ ộ ệ ươ
 Năm 2013:  X y ra l c t  huy n A L i, huy n Phong Đi n và Thành phả ố ố ệ ướ ệ ề ố
Hu  vào tháng 3, 4 , 5.ế

+ Huy n A L i:ệ ướ

Vào ngày 26/4/2013 đã x y ra l c xoáy trên đ a bàn xã H ng Qu ng và H ngả ố ị ồ ả ồ
Thu  huy n A L i làm thi t h i nhà c a, cây c i, hoa màu c a ng i dân.ỷ ệ ướ ệ ạ ử ố ủ ườ

Tình hình thi t h i:ệ ạ

V  ng i: Không có thi t h i v  ng i.ề ườ ệ ạ ề ườ

V  nông Nghi p: Thi t h i t p trung ch  y u t i xã H ng Qu ng.ề ệ ệ ạ ậ ủ ế ạ ồ ả

- Lúa b  đ  r p và đ  h t kho ng 20%: 06 ha (Thôn 3: 3,5ha; Thôn 4: 2,5ha). ị ổ ạ ổ ạ ả

- Ngô b  đ , gãy: 04 ha.ị ổ

- Chu i b  gãy, đ : 0,3 ha.ố ị ổ

- Di n tích s n b  đ , ngã: 18 ha.ệ ắ ị ổ

Nhà : T c mái 68 nhà, trong đó:ở ố



 T i xã H ng Qu ng, huy n A L i b  h  h ng 56 nhà, c  th : ạ ồ ả ệ ướ ị ư ỏ ụ ể

- T c mái hoàn toàn: 08 nhà ( thôn 5: 06 nhà, thôn 6: 02 nhà).ố

- T c mái > 50%: 13 nhà ( thôn 5: 12 nhà, thôn 4: 01 nhà).ố

+ Huy n Phong Đi n:ệ ề

Trên đ a bàn huy n Phong Đi n, t nh Th a Thiên Hu  đã x y ra l c xoáy kèmị ệ ề ỉ ừ ế ả ố
theo m a to, m a đá, s m sét. L c xoáy đã làm b  th ng 02 ng i và làm thi t h iư ư ấ ố ị ươ ườ ệ ạ
cây c i, hoa màu c a ng i dân s ng trên đ a bàn.ố ủ ườ ố ị

A. Đ t l c xoáy ngày 20/3/2013ợ ố : L c x y ra t i xã Phong S n, Phong Xuân vàố ả ạ ơ
Th  tr n Phong Đi nị ấ ề

 V  ng iề ườ :  B  th ng: 02 ng i.ị ươ ườ

- Võ Th  Tuy t Dung, sinh năm 2001, th ng trú t i C  Bi 3, xã Phong S n, huy nị ế ườ ạ ổ ơ ệ
Phong Đi n (b  rách 2,5cm da bàn chân ph i).ề ị ả

- Võ Ti n D ng sinh năm 2004, th ng trú t i C  Bi 3, xã Phong S n, huy nế ươ ườ ạ ổ ơ ệ
Phong Đi n (b  rách 6cm t i m t cá bàn chân ph i).ề ị ạ ắ ả

Nguyên nhân: Do gió to làm h  c a l n, kính v  là b  th ng 02 cháu nh .ư ử ớ ở ị ươ ỏ
Ngay sau khi b  th ng đã đ a các cháu đi c p c u t i b nh vi n đa khoa t nh (t iị ươ ư ấ ứ ạ ệ ệ ỉ ạ
xã Phong An, huy n Phong Đi n), sau khi đi u tr  các cháu đã đ c cho v  gia đình.ệ ề ề ị ượ ề

 V  tai s n:ề ả

 Nông nghi p:2.000 cây lâm nghi p phân tán b  đ , g y; 10 ha ngô t i xã Phongệ ệ ị ổ ẫ ạ
S n b  đ , ngã.ơ ị ổ

 Nha :ở

- T i xã Phong S n, huy n Phong Đi n có 24 nhà chính b  t c ngói và 72 nhà ph  bạ ơ ệ ề ị ố ụ ị
v  ngói và t m l p fibrô xi măng.ỡ ấ ợ

- T i xã Phong Xuân, huy n Phong Đi n có 52 nhà chính b  v  ngói và t m l p fibrôạ ệ ề ị ờ ấ ợ
xi măng.

Công trình  đi n:ệ

- H ng 01 máy bi n áp 50KVA và 02 SCO t i B u c c Phong Xuân.ỏ ế ạ ư ụ

- M t s  tuy n đ ng dây đi n t i xã Phong S n b  h  h ng.ộ ố ế ườ ệ ạ ơ ị ư ỏ



- H ng 01 máy bi n áp 25.000KVA t i Tr m đi n HO th  tr n Phong Đi n.ỏ ế ạ ạ ệ ị ấ ề

- H ng 02 SCO tuy n đ ng dây đi n d n vào nhà máy ximăng Đ ng Lâm.ỏ ế ườ ệ ẫ ồ

B. Đ t l c xoáy ngày 10/5/2013ợ ố : L c x y ra t i đ a bàn xã Phong Hoà, huy nố ả ạ ị ệ
Phong Đi n.ề

 V  ng iề ườ  :  Không có thi t h i v  ng i.ệ ạ ề ườ

V  Nha :ề ở  Có 65 nhà l p ngói, tôn fibrô xi măng b  t c mái, trong đó thôn Hoàợ ị ố
Đ c 22 nhà, thôn Đông Th ng 14 nhà, thôn Trung C  14 nhà, thôn Can C  Nam 09ứ ượ ọ ư
nhà, thôn Tr ch Ph  03 nhà và thôn Ph c Phú 03 nhà.ạ ổ ướ

Công trình đi nệ :

- Tr  đi n b  gãy: 02 tr .ụ ệ ị ụ

- 03 tuy n dây đi n b  đ t v i chi u dài kho ng 1.000 m.ế ệ ị ứ ớ ề ả

- 10 tivi b  cháy.ị

Thanh ph  Huố ê

Vào lúc 15h40 phút ngày 19/5/2013 đã x y ra l c xoáy, m a đá và m a to trênả ố ư ư
đ a bàn thành ph  Hu  đã làm đ  gãy cây c i, h  th ng đi n chi u sáng, h  th ngị ố ế ỗ ố ệ ố ệ ế ệ ố
b ng hi u, b ng qu ng cáo b  h  h ng, h  h i xe máy c a ng i dân và gây ng pả ệ ả ả ị ư ỏ ư ạ ủ ườ ậ
l t m t s  tuy n đ ng trên thành ph . ụ ộ ố ế ườ ố

T c đ  gió do c n l c gây ra đo đ c c p 7 (t i tr m Th y B ng - Hu ). Bánố ộ ơ ố ượ ấ ạ ạ ủ ằ ế
kính nh h ng c a l c t  3-4km, t p Trung m t s  ph ng nh : Vĩnh Ninh, Th yả ưở ủ ố ừ ậ ộ ố ườ ư ủ
Bi u, Ph ng Đúc, Tr ng An...vv.ề ườ ườ

V  m a:ề ư  khu v c thành ph  Hu  m a ph  bi n 15mm; đ ng kính h t m aự ố ế ư ổ ế ườ ạ ư
đá kho ng 1cm. Thi t h i c a c n bão nh  sau:ả ệ ạ ủ ơ ư

V  ng iề ườ : 01 ng i b  th ng, hi n đang đi u tr  t i B nh vi n Tr ng Đ iườ ị ươ ệ ề ị ạ ệ ệ ườ ạ
h c Y D c Hu .ọ ượ ế

V  cây c iề ố  : Có 04 cây c  th  b  đ  và hàng ch c cây khác b  gãy nhánh, t pổ ụ ị ỗ ụ ị ậ
trung ch  y u  b  Nam thành ph  Hu  (đ ng Lê L i, Hai Bà Tr ng, Nguy nủ ế ở ờ ố ế ườ ợ ư ễ
Hu , Ngô Quy n, Hà N i...).ệ ề ộ

V  Tai s n: ề ả

Xe máy: 02 chi c b  h  h ng do cây c  th  T i đ ng Hai Bà Tr ng b   gãyế ị ư ỏ ổ ụ ạ ườ ư ị
đ  đè lên xe máy.ổ



H  th ng đi nệ ố ệ : H  th ng đi n l i b  m t t i m t s  tuy n đ ng do h ngệ ố ệ ướ ị ấ ạ ộ ố ế ườ ỏ
đ ng dây.ườ

Trên các tuy n đ ng Hà N i, Lê L i, Hùng V ng, Nguy n Hu , Hai Bàế ườ ộ ợ ươ ễ ệ
Tr ng... h  th ng b ng qu ng cáo b  h ng trên 20 cái. H  th ng t ng rào sân Tenisư ệ ố ả ả ị ỏ ệ ố ườ
t i Công đoàn Văn phòng UBND t nh b  h  h ng.ạ ỉ ị ư ỏ

B ng ả 7. M t s  đ a ph ng có l c t  trên đ a bàn Th a Thiên Huộ ố ị ươ ố ố ị ừ ế

Thôn Xã Huy nệ
Thô

n
Xã Huy nệ

H ng Th yồ ủ A L iướ Phong Hòa Phong Đi nề

Th ngượ
Qu ngả

Nam Đông Phong Bình Phong Đi nề

H ng L cươ ộ Nam Đông Phong An Phong Đi nề

H ng Phúươ Nam Đông
Qu ngả
Ng nạ

Qu ng đi nả ề

H ng S nươ ơ Nam Đông Qu ng Phúả

H ng Hòaươ Nam Đông Qu ng Thả ọ

Th ngượ
Qu ngả

Nam Đông Qu ng An,ả

Thôn  Phú
Môn,  Đ cắ
Trung,  Đ cắ
Th ngượ

L c Anộ Phú L cộ
Qu ngả
Thành

khu  v cự
C n Giáồ

Vĩnh H ngư Phú L cộ
Qu ngả
Công

Thôn 4 Xuân L cộ Phú L cộ H ng Vănươ
Huy nệ
H ng Tràươ

Phú Thanh Phú Vang
H ngươ
Phong

Phú Đa Phú Vang
H ngươ
Xuân

Phong Hi nề Phong Đi nề Bình Thành

TT.  Phong
Đi nề

Phong Đi nề Bình Đi nề

Phong Xuân Phong Đi nề H ngươ



Bình

Phong Hòa Phong Đi nề

Hi n t ng l c t  kèm theo s m sét cũng xu t hi n trên đ a bàn t nh  huy nệ ượ ố ố ấ ấ ệ ị ỉ ở ệ
A L i và Thành ph  Hu  và gây thi t h i đáng k .ướ ố ế ệ ạ ể

B ng 4: Đ a ph ng x y ra s m sétả ị ươ ả ấ

Thôn, xóm Xã, Ph ngườ Huy n,TPệ Thi t h iệ ạ

TT huy n A Lệ iớ TT huy n A L iệ ướ Huy n A L iệ ướ Cháy  tr i 1 nhàụ

C ng An Hoaổ P. Tây L cộ TP Huế
V  m t  m ng  tỡ ộ ả ngờ
c a c ng An Hòaủ ổ

C ng  Qu ngổ ả
Đ c ứ P. Phú Thu nậ TP Huế

V  m t  m ng  tỡ ộ ả ngờ
c a c ng Qu ng Đ củ ổ ả ứ

Đàn xã t cắ P. Thu n Hòaậ TP Huế
V  m t  m ng  tỡ ộ ả ngờ
c a c ng Qu ng Đ củ ổ ả ứ

Chi ti t thi t h i v  l c t  đ c trình bày  ế ệ ạ ề ố ố ượ ở Ph  l c 1ụ ụ

1.1.1.4 Lũ quét

Theo s  li u kh o sát, trên đ a bàn Th a Thiên Hu  đã có 48 đi m x y ra lũố ệ ả ị ừ ế ể ả
quét v i các lo i hình sau: lũ quét ngh n dòng, lũ quét h n h p. Lũ quét ngh n dòngớ ạ ẽ ổ ợ ẽ
th ng x y ra  nh ng vùng trũng gi a núi nh : H ng Kim (A L i), Xuân L cườ ả ở ữ ữ ư ồ ướ ộ
(Phú L c), La Hy (Nam Đông), Khe Trái (H ng Trà). Lũ quét ngh n dòng còn x yộ ươ ẽ ả
t i nh ng công trình giao thông có kh u đ  thoát lũ kém nh  t i C ng B c ( trênạ ữ ẩ ộ ư ạ ố ạ
qu c l  1A qua T.p Hu ). Lũ quét h n h p th ng x y ra n i h p l u c a hai conố ộ ế ổ ợ ườ ả ơ ợ ư ủ
sông nh  B ng L ng, H ng H  (Sông H ng), L i B ng (sông B ). Trong tr n lũư ả ả ươ ồ ươ ạ ằ ồ ậ
1953 và 1999 hai làng B ng L ng và L i B ng đã b  cu n trôi. T n su t x y ra lũả ả ạ ằ ị ố ầ ấ ả
quét  Th a Thiên Hu  không l n nh ng gây nhi u thi t h i v  tính m ng và tàiở ừ ế ớ ư ề ệ ạ ề ạ
s n c a nhân dân.ả ủ

B ng ả 8. Các đ a ph ng x y ra lũ quétị ươ ẩ

Huy nệ Xã Thôn Đ c đi m lũ quétặ ể

A L iướ H ng Kimồ Lũ quét ngh n dòngẽ

Phú L cộ Xuân L cộ Lũ ngh n dòngẽ



Nam Đông H ng Phúươ La Hy Lũ quét s nườ

H ng Tràươ H ng Vânươ S. Khe Trái Lũ ngh n dòngẽ

TP. Huế P. Phú Thu nậ C ng B cố ạ Lũ bùn đá

H ng Tràươ H ng Hươ ồ Lũ bùn đá

H ng Th yươ ủ Th y B ngủ ằ Băng Lăng Lũ bùn đá

H ng Tràươ H ng Vânươ L i B ngạ ằ Lũ bùn đá

Phú L cộ L c Đi nộ ề Khu 2 Lũ ngh n dòngẽ

A L iướ H ng Th yồ ủ Thôn 4, 5, 6, 7 Lũ bùn đá

1.1.1.5 Tr tượ  l  đ tở ấ

Tr t l  đ t  Th a Thiên Hu  ch  y u x y ra  vùng đ i núi có đ   d c tượ ở ấ ở ừ ế ủ ế ả ở ồ ộ ố ừ
30 –35 đ  d c theo qu c l  1A nh  đèo Ph c T ng, đèo Phú Gia, đèo H i Vân, ộ ọ ố ộ ư ướ ượ ả ở
các huy n A L i, Nam Đông, Phú L c và d c theo  đ ng H  Chí Minh, đ ngệ ướ ộ ọ ườ ồ ườ
49. Trên đ ng 49 t i xã H ng Ti n (H ng Trà) đã t ng x y ra m t v  tr t đ tườ ạ ồ ế ươ ừ ả ộ ụ ượ ấ
c c l n vào ngày 21/XI/1999 v i kh i l ng đ t đá lên đ n 20.000mự ớ ớ ố ượ ấ ế 3 nh ng r tư ấ
may là không có thi t h i đáng k . T i mũi Né ( phú l c) trong đ t lũ đ u thángệ ạ ể ạ ộ ợ ầ
XI/1999 đã x y ra tr t đ t làm 13 ng i ch t.ả ượ ấ ườ ế

 Năm 2005: V  giao thông: Qu c l  1A (đ ng tránh phía Tây Hu ), Qu c l  49A,ề ố ộ ườ ế ố ộ
49B,  đ ng H  Chí  Minh,  ...s t  l  nhi u đo n;  38.330mườ ồ ạ ở ề ạ 2 m t  đ ng b  h  h ng;ặ ườ ị ư ỏ
5.803m3  l  đ ng b  h ng; h  h ng rãnh thoát n c 30.300m; 17.000mề ườ ị ỏ ư ỏ ướ 3  bùn ph  m tủ ặ
đ ng ph i d n.ườ ả ọ

 Năm 2006: Qu c l  1A (đ ng tránh phía Tây Hu ), Qu c l  49A, 49B, đ ngố ộ ườ ế ố ộ ườ
H  Chí Minh, s t l  nhi u đo n v i  7.497 mồ ạ ở ề ạ ớ 3;  10 m m  c u b  s t l ; 50 mố ầ ị ạ ở 2 m tặ
đ ng b  h  h ng.ườ ị ư ỏ

 Năm 2007:  Qu c l  1A (đ ng tránh phía Tây Hu ), Qu c l  49A, 49B, đ ngố ộ ườ ế ố ộ ườ
H  Chí Minh, s t l  nhi u đo n v i  297.708 mồ ạ ở ề ạ ớ 3; đ ng kinh t  qu cườ ế ố

 Năm 2008:  Đ ng H  Chí Minh (đo n qua huy n A L i) b  s t l  27 đi m,ườ ồ ạ ệ ướ ị ạ ở ể
đ ng Qu c l  49, đ ng 14B v i t ng kh i l ng kho ng trên 84.300 mườ ố ộ ườ ớ ổ ố ượ ả 3, tàu Hu  09ế
c a Công ty C  ph n C ng Thu n An ch  400 t n than b  chìm.ủ ổ ầ ả ậ ở ấ ị



 Năm 2009:  Đ ng H  Chí Minh: S t l  ta luy d ng t i 48 đi m (28.760mườ ồ ạ ở ươ ạ ể 3); s tạ
l  ta luy âm t i 6 v  trí; hàng trăm cây l n b  đ  gãy làm c n tr  trên tuy n. Đ c bi tở ạ ị ớ ị ỗ ả ở ế ặ ệ
toàn b  8km đèo PeKê t  H ng Vân đ n H ng Thu  b  s t l  l p đ ng trên toànộ ừ ồ ế ồ ỷ ị ạ ở ấ ườ
tuy n. ế

- Đ ng vào xã H ng Thu  (công trình 135) b  s t l  nhi u đo n, đ c bi t C uườ ồ ỷ ị ạ ở ề ạ ặ ệ ầ
Treo n i đ ng H  Chí Minh vào xã H ng Th y và C u La Lay (công trình do d  ánố ườ ồ ồ ủ ầ ự
ADB đ u t  trên 3 t  đ ng) b  n c cu n trôi hoàn toàn làm chia c t xã H ng Thu .ầ ư ỷ ồ ị ướ ố ắ ồ ỷ

-  S tạ  l  n ng ở ặ Qu c l  1A ố ộ đo n đi qua huy n Phú L c. ạ ệ ộ Qu c l  49A:  S t l  ta luyố ộ ạ ở
d ng t i 46 v  trí (11.210mươ ạ ị 3), s t l  ta luy âm t i 6 v  trí (536mạ ở ạ ị 3)  và nhi u tuy nề ế
đ ng khác trong t nh.ườ ỉ

 Năm 2010: Đ ng H  Chí Minh: s t taluy d ng 4 đi m (thu c xã A Roàng): Kmườ ồ ạ ươ ể ộ
381+200, dài 70m; Km394+500, dài 35m; Km395+170 dài 30m và Km396+170 dài
15m; Đ ng đô th , vành đai: h  h ng 6.750 mườ ị ư ỏ 2 m t đ ng; Đ ng t nh l : h  h ngặ ườ ườ ỉ ộ ư ỏ
5.900m2 m t đ ng, xói l  5869 mặ ườ ở 3  l  đ ng, t p trung t i các t nh l  4, t nh l  10A,ề ườ ậ ạ ỉ ộ ỉ ộ
t nh l  9, t nh l  11B, t nh l  14B, t nh l  16, đ ng Nguy n Chí Thanh - huy n Qu ngỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ ườ ễ ệ ả
Đi n.ề

H  th ng đ ng liên huy n: xói l  94.300 mệ ố ườ ệ ở 3  l  đ ng; ề ườ Đ ng t nh l  16, đo nườ ỉ ộ ạ
qua xã H ng Bình, H ng Trà s t l  chi u dài 6m, r ng 6m, sâu 3 m làm chia c tươ ươ ạ ở ề ộ ắ
giao thông đi l i; ạ Đ ng sông: 32 bi n báo b  h  h ng, trôi; ườ ể ị ư ỏ Đ ng bê tông liên thôn,ườ
liên xã t i các huy n Phong Đi n, Qu ng Đi n, H ng Trà, Phú Vang, H ng Thu ,ạ ệ ề ả ề ươ ươ ỷ
H ng Trà, Thành ph  Hu  b  h  h ng, xu ng c p v i chi u dài kho ng 59 kmươ ố ế ị ư ỏ ố ấ ớ ề ả

 Năm 2011:  Do m a l n và ng p lũ kéo dài nên các tuy n đ ng Qu c l  1A,ư ớ ậ ế ườ ố ộ
Qu c l  49, các tuy n đ ng t nh l , đ ng n i th  và đ ng vành đai đã b  s t l , hố ộ ế ườ ỉ ộ ườ ộ ị ườ ị ạ ở ư
h ng m t đ ng, v a hè và m t s  bi n báo b  h  h ng c  th : ỏ ặ ườ ỉ ộ ố ể ị ư ỏ ụ ể

- Đ ng Qu c l  1A:ườ ố ộ  b  s t l  m t s  đo n taluy d ng đo n qua đèo Ph cị ạ ở ộ ố ạ ươ ạ ướ
T ng; Ngànhượ  giao thông đã khôi ph c tr  l i bình th ng, riêng tuy n đ ngụ ở ạ ườ ế ườ
tránh phía Tây đi l i khó khăn do phát sinh nhi u  gà l n.ạ ề ổ ớ

- Đ ng H  Chíườ ồ  Minh: s t l  nhi u v  trí đo n qua đèo PêKe xã H ng Thu  v iạ ở ề ị ạ ồ ỷ ớ
kh i l ng g n 800mố ượ ầ 3, giao thông v n đ m b o. ẫ ả ả

- Qu c l  49A Hu  lên AL i:ố ộ ê ướ  s t l  nhi u v  trí đo n qua xã H ng H  v i kh iạ ở ề ị ạ ồ ạ ớ ố
l ng g n 1000mượ ầ 3, giao thông v n đ m b o. ẫ ả ả

- Đ ng t nh l :ườ ỉ ộ  m t s  đo n h  h ng m t đ ng, xói l  l  đ ng, t p trung t i cácộ ố ạ ư ỏ ặ ườ ở ề ườ ậ ạ
t nh l  4, t nh l  6, t nh l  7, t nh l  8A, t nh l  8B, t nh l 10A, 10 B, 10 C, l nh lỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ
9, t nh l  11B, t nh l  14B, t nh l  16, t nh l  17, t nh l  18, t nh l  21.ỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ ỉ ộ

- Đ ng sông: m t s  bi n báo b  h  h ng, trôi.ườ ộ ố ể ị ư ỏ



- Đ ng vào khu du l ch Laguna - Cù Dù, huy n Phú L c b  s t l  trên 750mườ ị ệ ộ ị ạ ở 3.

- H  th ng đ ng bê tông liên thôn, liên xã t i các huy n Phong Đi n, Qu ng Đi n,ệ ố ườ ạ ệ ề ả ề
Phú Vang, th  xã H ng Trà và thành ph  Hu ... b  h  h ng, xu ng c pị ươ ố ế ị ư ỏ ố ấ

 Năm 2012: 

  Qu c l  49A Hu  lên A L i b  s t l  m t s  đo n kho ng 5.000mố ộ ế ướ ị ạ ở ộ ố ạ ả 3, đ c bi tặ ệ
đo n qua xã H ng H  (Km 75 +500). Ngay sau đó, các đ n v  giao  ạ ồ ạ ơ ị thông đã huy
đ ng l c l ng và xe máy kh c ph c s t l  đ  thông xe bình th ng tr  l i.ộ ự ượ ắ ụ ạ ở ể ườ ở ạ

Khu v c núi g n chân đèo Phú Gia thu c xã L c Ti n, huy n Phú L c t  ự ầ ộ ộ ế ệ ộ ừ nh ngữ
năm tr c đây đã có d u hi u tr t lướ ấ ệ ượ ở do c u t o đ a t ng, khai thác m  đ t ph cấ ạ ị ầ ỏ ấ ụ
v  giao thông và nh h ng c a các đ t m a l n đã tr t l  đ t nh h ng đ n 14ụ ả ưở ủ ợ ư ớ ượ ở ấ ả ưở ế
h  sinh s ng trong khu v c c n ph i di d i kh n c p.ộ ố ự ầ ả ờ ẩ ấ

 Năm 2013:

C n bão s  10ơ ố : M t s  tuy n đ ng  t nh l  8A, 8B, 10A; Qu c l  49 B đi Vinhộ ố ế ườ ỉ ộ ố ộ
Thanh b  ng p t  0,2-0,25m. H n 40 bi n báo giao thông b  đ  gãy, xói l  đ ng,ị ậ ừ ơ ể ị ỗ ề ườ
rãnh d c b  vùi l p đ t đá. ọ ị ấ ấ

Các tuy n đ ng Qu c l  49A Hu  lên AL i, QL 49B, đ ng H  Chí Minhế ườ ố ộ ế ướ ườ ồ
qua đ a bàn t nh … b  s t l  nhi u đi m.ị ỉ ị ạ ở ề ể

Hi n nay h  th ng giao thông trên đ a bàn t nh v n thông thuy n bình th ng.ệ ệ ố ị ỉ ẫ ế ườ
T i khu v c v c hàng h i Chân Mây có 01 sà lan t  hành b  sóng l n đánh lên b ,ạ ự ự ả ự ị ớ ờ
01 đ u kéo t  đánh đ m.ầ ự ắ

1.1.1.6  Xói l  b  sông, b  bi nở ờ ờ ể
Hi n t ng  xói l  b  sông, b  bi n Th a Thiên Hu  di n ra th ng xuyênệ ượ ở ờ ờ ể ừ ế ễ ườ

và ph c t p, đ c bi t t i khu v c Thu n An- Hòa Duân và c a T  Hi n.ứ ạ ặ ệ ạ ự ậ ử ư ề

 Năm 2005: 

a)  Xói l  b  sôngở ờ : Có 63.640m3 đ t b  s t l  b i l p; lũ l n đã làm s t l  n ng thêmấ ị ạ ở ồ ấ ớ ạ ở ặ
các b  sông v n đã s t l  t  nhi u năm tr c nh ng ch a đ c x  lý t i các đi mờ ố ạ ở ừ ề ướ ư ư ượ ử ạ ể
d c theo các sông. ọ

B ng ả 9. S t l  b  sông năm 2005ạ ở ờ

TT Sông Đo n sôngạ
Chi u dài s tề ạ

l  (m)ở

1 Bồ
Đo n qua xã Phong S n, Qu ng An,ạ ơ ả

Qu ng Ph c, Qu ng Thả ướ ả ọ
22.000



2 H ngươ
đo n X c Dũ, H ng H , Thu  Bi u,ạ ướ ươ ồ ỷ ề

Đông Ba, B ch Y nạ ế
11.000

3 H ngươ
Các đi m D ng Ph m, H ng H ,ể ươ ẩ ươ ồ

Thu  Bi u, Phú M u).( nh h ng c aỷ ề ậ Ả ưở ủ
bão s  8ố

4000

4
Nh  Ý, Ô Lâu,ư
Nong, Bu Lu và

sông Tru iồ
Đ p Đá đ n c u Vân D ngậ ế ầ ươ 8000

b) S t l  b  bi nạ ở ờ ể : Đ t lũ tháng 11 năm 2005 đã làm cho b  bi n t i khu v c xã Phúợ ờ ể ạ ự
Thu n b  s t l  trên 500m, xã H i D ng 500m, lu ng c a bi n Thu n An b  b i l ngậ ị ạ ở ả ươ ồ ử ể ậ ị ồ ắ
h n 1m. Tơ hôn Ngũ V , xã Vinh Hi n, huy n Phú L c bi n xâm th c sâu vào đ t li nị ề ệ ộ ể ự ấ ề
5m, dài 30m.

Vùng bi n H i D ng-Thu n An-Hòa Duân trong 10 năm tr  l i đây b  xâmể ả ươ ậ ở ạ ị
th c và s t l  n ng n . Bình quân hàng năm bi n l n sâu vào đ t li n kho ng 5-ự ạ ở ặ ề ể ấ ấ ề ả
10m, có n i 30m. Sau tr n lũ l ch s  tháng 11/1999 s t l  di n ra nghiêm tr ng, khuơ ậ ị ử ạ ở ễ ọ
v c H i D ng-Hòa Duân bi n xâm th c sâu h n 100m làm h  h i cac công trìnhự ả ươ ể ự ơ ư ạ
h  t ng c  s  nhà n c và nhân dân nh : làm s p đ  đ n h i đăng, hàng lo t nhàạ ầ ơ ở ướ ư ậ ổ ề ả ạ
nhà ngh  b i t m Thu n An. T ng chi u dài b  xâm th c 4km, đe d a đ n tính m ngỉ ả ắ ậ ổ ề ị ự ọ ế ạ
và tài s n c a h n 1.000 h  dân trong khu v c. ả ủ ơ ộ ự

C a T  Hi n đ c m  tr  l i sau tr n lũ l ch s  tháng 11/1999, gây ra nh ngử ư ề ượ ở ở ạ ậ ị ử ữ
bi n đ ng b i xói c c b  di n ra m nh m . Trong giai đo n t  năm 200-2001, t iế ộ ồ ụ ộ ễ ạ ẽ ạ ừ ạ
thôn Phú An, xã Vinh Hi n, xói l  di n ra trên chi u dài 440m, di n tích s t l  làề ở ễ ề ệ ạ ở
0,76ha và t c đ  xói trung bình kho ng 17m/năm. Đo n b  đ i di n v i đo n bố ộ ả ạ ờ ố ệ ớ ạ ờ
thôn Phú An qua l ch c a T  Hi n cũng b  xói s t, di n tích là 0,5ha, chi u dàiạ ử ư ề ị ạ ệ ề
200m, t c đ  xói trung bình là 25m/năm.ố ộ

C a T  Hi n và c a L c Th y liên t c b  b i xói và đóng m . C a T  Hi nử ư ề ử ộ ủ ụ ị ồ ở ử ư ề
b  thu h p đáng k  và c a L c Th y b  b i l p hoàn toàn tháng 5/2004. Hình 6 trìnhị ẹ ể ử ộ ủ ị ồ ấ
bày các đi m quan tr c bi n đ ng đ ng b  t i c a T  Hi n.ể ắ ế ộ ườ ờ ạ ử ư ề

 Năm 2006: 

a) S t l  b  sông: ạ ở ờ Hi n t ng s t l  đ t, b  sông nh  sau:ệ ưở ạ ở ấ ờ ư

B ng ả 10. Đo n sông b  s t l  năm 2006ạ ị ạ ở

Sông Đoan b  s tị ạ Kh i l ng s t lố ượ ạ ở

Đ t b  s t l  b i l p,ấ ị ạ ở ồ ấ 2050 m3



V  đê bao Vũng Hà-ỡ
Qu ng Đi nả ề

1000 m3  (dài 50m, r ngộ
5m, chi u sâu 4m)ề

Đê Ông S u, Đê Ba Ôử 10m

Sông H ngươ T  thôn V ng Trì đ nừ ọ ế
L i Ân xã Phú M uạ ẫ 1100 m, sâu vào 1.5 m

Ô Lâu, B , H ng,ồ ươ
Tru i, Bù Lu và các sôngồ

khác

Ti p t c s t l  trên 54ế ụ ạ ở
đi mể 66km.

b) S t l  b  bi nạ ở ờ ể : Tình hình s t l  b  bi n di n bi n ph c t p ch  y u t p trung khuạ ở ờ ể ễ ế ứ ạ ủ ế ậ
v c H i D ng -Thu n An -Phú Thu n, T  Hi n, Phong H iự ả ươ ậ ậ ư ề ả

 Năm 2007: 

Trên 427 km h  th ng đê bao, kênh m ng n i đ ng b  s t l  và b i l p; trênệ ố ươ ộ ồ ị ạ ở ồ ấ
72 km các tuy n đê ngăn m n (Tây phá Tam Giang, Đông phá Tam Giang, Tây pháế ặ
Đông, Đông phá Đông), đê sông (sông H ng, sông B , sông ÔLâu, sông Tru i, sôngươ ồ ồ
BuLu) b  s t l , h  h ng và xu ng c p; trên 3 km b  bi n b  s t l  (Th  tr n Thu nị ạ ở ư ỏ ố ấ ờ ể ị ạ ở ị ấ ậ
An, Phú Thu n, T  Hi n, Qu ng Công); b  bi n xã Vinh Hi n, Vinh H i b  xâmậ ư ề ả ờ ể ề ả ị
th c 1 km vào sâu 30m; ự h  th ng đ ng ng c p n c s ch nông thôn b  cu n trôiệ ố ườ ố ấ ướ ạ ị ố
và b i l p. ồ ấ

+ Tình hình s t l  b  bi n di n bi n ph c t p ch  y u t p trung khu v c H iạ ở ờ ể ễ ế ứ ạ ủ ế ậ ự ả
D ng -Thu n An -Phú Thu n, T  Hi n, Phong H i.ươ ậ ậ ư ề ả

+ Hi n t ng s t l   các sông (ÔLâu, B , H ng, Tru i, BuLu và các sôngệ ượ ạ ở ở ồ ươ ồ
khác) v n ti p t c s t l .ẫ ế ụ ạ ở

 Năm 2008: 

Đê Đ ng Lâm b  v  đo n dài 200m, sâu 0,5m; đê ngăn m n t i H ng Phongồ ị ỡ ạ ặ ạ ươ
b  s t l  05 đo n v i chi u dài 300m, 12 km b  sông b  s t l  (sông H ng, sôngị ạ ở ạ ớ ề ờ ị ạ ở ươ
B , sông Ô Lâu, sông Tru i, sông BuLu, sông Tà Rình);ồ ồ      

 Năm 2009:

a) S t l  b  sông:ạ ở ờ  Năm 2009 có nh ng tr ng đi m x y ra hi n t ng s t l  b  sôngữ ọ ể ả ệ ượ ạ ở ờ
trên các tuy n sông nh  sau:ế ư

B ng ả 11. Đo n sông b  s t l  trong năm 2009ạ ị ạ ở

TT Sông Chi u dài s t l  (km)ề ạ ở



1 Ô Lâu 7

2 Bồ 8

3 Tru iồ 2

4 Bu Lu 1

5 Phú Bài 1

6 Nông 1

7 TàRình 2

8 H ngươ 3

T ngổ 25

b) S t l  b  bi nạ ở ờ ể :  

Khu v c Qu ng Công, H i D ng, H i Ti n, H i Thành, Vinh H i... t ng bự ả ả ươ ả ế ả ả ổ ờ
bi n b  xói l  kho ng 3,5 km.ể ị ở ả

 Năm 2010:

a) S t l  b  sông:ạ ở ờ

 Do nh h ng m a lũ l n trong tháng 10, tháng 11 và các năm tr c đây ch aả ưở ư ớ ướ ư
đ c kh c ph c nên đã làm s t lún nhi u công trình kè thu c sông B  đo n qua xãượ ắ ụ ạ ề ộ ồ ạ
Qu ng Th , Qu ng Phú; sông H ng: kè Kim Ng c, D ng Ph m, H ng H ,ả ọ ả ươ ọ ươ ẩ ươ ồ
B ng Lãng; sông Ô Lâu: kè qua xã Phong Bình. ằ

S t l  n ng b  sông B  đo n qua các xã H ng Xuân, H ng Toàn, H ngạ ở ặ ờ ồ ạ ươ ươ ươ
Vân - H ng Trà; Qu ng An, Qu ng Th , Qu ng Phú - Qu ng Đi n; sông H ngươ ả ả ọ ả ả ề ươ
đo n H ng Th , H ng H  huy n H ng Trà; đo n qua xã Thu  B ng, th  xãạ ươ ọ ươ ồ ệ ươ ạ ỷ ằ ị
H ng Thu  gây nh h ng h n 250 h  dân c n ph i di d i kh n c p và làm m tươ ỷ ả ưở ơ ộ ầ ả ờ ẩ ấ ấ
7,1 ha đ t , đ t nông nghi p và các công trình h  t ng khác.ấ ở ấ ệ ạ ầ  

H  th ng đê bao ven phá, đê bao n i đ ng và h  th ng kênh m ng, công trìnhệ ố ộ ồ ệ ố ươ
h  đ p và tr m b m thu c các huy n H ng Trà, Qu ng Đi n, Phong Đi n, Phúồ ậ ạ ơ ộ ệ ươ ả ề ề
Vang, Nam Đông, A L i và th  xã H ng Thu  nhi u đo n b  s t l , h  h ng.ướ ị ươ ỷ ề ạ ị ạ ở ư ỏ

 Năm 2011

a) S t l  b  sông: ạ ở ờ Trên sông B , sông H ng, sông Ô Lâu, sông Bù Lu các đo nồ ươ ạ
b  sông này nh ng năm tr c đây đã s t l  n ng trên 50km nh ng ch a đ c đ uờ ữ ướ ạ ở ặ ư ư ượ ầ
t  xây d ng kè b o v  b . Do nh h ng liên ti p c a các đ t lũ trong tháng 10 vàư ự ả ệ ờ ả ưở ế ủ ợ
11/2011 đã làm b  sông ti p t c s t l  n ng thêm 15,8 km nh : S t l  b  sôngờ ế ụ ạ ở ặ ư ạ ở ờ



H ng đo n qua xã H ng H , xã H ng Th ; Sông B  đo n qua xã Phong An,ươ ạ ươ ồ ươ ọ ồ ạ
H ng Vân, Qu ng Phú, H ng Toàn; Sông Tru i đo n qua xã L c Đi n; Sông Tươ ả ươ ồ ạ ộ ề ả
Tr ch đo n qua th  tr n Khe Tre, H ng Phú; Sông Bù Lu đo n qua xã L c Vĩnh;ạ ạ ị ấ ươ ạ ộ
Sông Tà Rình đo n qua th  tr n AL i, các xã: H ng Kim, A Ngo, H ng Th ng,ạ ị ấ ướ ồ ồ ượ
S n Th y, H ng Thái, H ng Qu ng... gây nh h ng cho h n 210 h  dân c n ph iơ ủ ồ ồ ả ả ưở ơ ộ ầ ả
di d i kh n c p và làm m t kho ng 5,1ha đ t , đ t nông nghi p d c b  sông, gâyờ ẩ ấ ấ ả ấ ở ấ ệ ọ ờ
h  h ng các tuy n đ ng giao thông, các công trình c  s  h  t ng d c sông. ư ỏ ế ườ ơ ở ạ ầ ọ

Sáng ngày 06/11, trên sông H ng đã x y ra s t l  n ng đo n qua thôn Longươ ả ạ ở ặ ạ
H  Th ng, xã H ng H , th  xã H ng Trà chi u dài s t l  100m, sâu vào 10m,ồ ượ ươ ồ ị ươ ề ạ ở

nh h ng g n 100 h  dân trong khu v c, trong đó nh h ng tr c ti p ph i s  tánả ưở ầ ộ ự ả ưở ự ế ả ơ
kh n c p 05 h  dân. ẩ ấ ộ

S t l  công trình kè đã xây d ng: ạ ở ự Do nh h ng m a lũ l n trong tháng 10,ả ưở ư ớ
tháng 11 nên đã làm s t lún nhi u công trình kè thu c sông B  đo n qua xã Qu ngạ ề ộ ồ ạ ả
Th , Qu ng Phú, Phong An; sông H ng: kè La Khê Tr m, kè D ng Ph m, B ngọ ả ươ ẹ ươ ẩ ằ
Lãng... v i chi u dài b  h  h ng trên 2,6 km. ớ ề ị ư ỏ

b) S t l  b  bi nạ ở ờ ể : Do nh h ng k t h p c a áp th p nhi t đ i và gió mùa Đôngả ưở ế ợ ủ ấ ệ ớ
B c vùng bi n t nh Th a Thiên Hu  đã có gió m nh c p 6, gi t c p 7, c p 8 đã làmắ ể ỉ ừ ế ạ ấ ậ ấ ấ
s t l  8 km b  bi n khu v c H i D ng, Thu n An - Phú Thu n, Vinh An, Vinhạ ở ờ ể ự ả ươ ậ ậ
H i, Vinh Hi n, trong đó xói l  b  bi n đã làm s p 40 m t ng rào khu Resort Anaả ề ở ờ ể ậ ườ
Mandara - th  tr n Thu n An; h  h ng 02 m  hàn m m thu c tuy n kè bi n Phúị ấ ậ ư ỏ ỏ ề ộ ế ể
Thu n và toàn b  khu nuôi tôm gi ng xã Phú Thu n, huy n Phú Vang. ậ ộ ố ậ ệ

H  th ng đê bi nệ ố ể : S t l , xu ng c p trên 15 km các tuy n đê ngăn m n ch aạ ở ố ấ ế ặ ư
đ c nâng c p, c  th : Đê Tây phá Đông qua xã Phú An, Phú M ; đê Tây phá Tamượ ấ ụ ể ỹ
Giang đo n qua xã H ng Phong; Đê Đông phá Đông Phú Diên; Đê Tây phá C uạ ươ ầ
Hai đo n qua các xã: Vinh Hà, L c An, L c Đi n...vv. ạ ộ ộ ề

 Năm 2012: 

a) S t l  b  sông:  ạ ở ờ Trên sông B , sông H ng, các đo n b  sông này nh ng nămồ ươ ạ ờ ữ
tr c đây đã s t l  nh ng ch a đ c đ u t  xây d ng kè b o v  b . Do nh h ngướ ạ ở ư ư ượ ầ ư ự ả ệ ờ ả ưở
c a c n bão s  7, s  8 và các đ t m a l n đã làm b  sông ti p t c s t l  thêm t ngủ ơ ố ố ợ ư ớ ờ ế ụ ạ ở ổ
c ng 15 km, nh  đo n qua xã H ng Th , H ng H  trên sông H ng; Sông Bộ ư ạ ươ ọ ươ ồ ươ ồ
đo n qua xã Phong S n, Phong An, H ng Vân, Qu ng Phú, Qu ng Th , H ngạ ơ ươ ả ả ọ ươ
Toàn, Qu ng An, th  tr n T  H  ...vv gây nh h ng cho h n 250 h  dân, gây hả ị ấ ứ ạ ả ưở ơ ộ ư
h ng các tuy n đ ng giao thông, các công trình c  s  h  t ng d c theo tri n sông. ỏ ế ườ ơ ở ạ ầ ọ ề

b) S t l  b  bi n: ạ ở ờ ể Do nh h ng c a c n bão s  7 di n ra t  ngày 2 - 6/10/2012 đãả ưở ủ ơ ố ễ ừ
làm s t l , xâm th c n ng b  bi n đo n qua khu v c xóm Gh nh - C n Đâu, thônạ ở ự ặ ờ ể ạ ự ề ồ



Thái D ng H  Nam, xã H i D ng, th  xã H ng Trà v i chi u dài trên 500m,ươ ạ ả ươ ị ươ ớ ề
đo n xâm th c n ng kéo dài trên 200m khoét sâu vào trong đ ng bê tông và làmạ ự ặ ườ
s p gãy đ ng bê tông chi u dài 50m. Đ ng b  bi n ch  cách đ m phá, nhà dânậ ườ ề ườ ờ ể ỉ ầ
g n nh t kho ng 25m và có nguy c  m  c a bi n m i.ầ ấ ả ơ ở ử ể ớ

Do nh h ng ti p c a c n s  8, cao đi m vào đêm ngày 28/10/2012 gây ra tri uả ưở ế ủ ơ ố ể ề
c ng gió m nh kèm theo sóng bi n cao trên 3,0m đã làm s t l  b  bi n khu v c Phúườ ạ ể ạ ở ờ ể ự
Thu n, huy n Phú Vang; Vinh H i, Vinh Hi n huy n Phú l c; trong đó n ng nh t đo nậ ệ ả ề ệ ộ ặ ấ ạ
b  bi n ch a đ c gia c  khu v c thôn Thai D ng H  Nam, xóm Gh nh, xã H iờ ể ư ượ ố ự ươ ạ ề ả
D ng n c bi n tràn qua 0,5m, làm s t l  sâu vào 8m, chi u dài trên 500m tính tươ ướ ể ạ ở ề ừ
c a Thu n An đ n góc m  hàn đê ch n sóng phía B c, nh h ng đ n 60 h  dânử ậ ế ỏ ắ ắ ả ưở ế ộ
sinh s ng t i khu v c này đ ng th i có nguy c  m  c a bi n m i thông vào pháố ạ ự ồ ờ ơ ở ử ể ớ
Tam Giang. Riêng đo n 200m đã gia c  n c bi n ch  tràn qua, làm d ch chuy n cácạ ố ướ ể ỉ ị ể
r  đá đã gia c  và không gây s t l  n ng thêm; S t l  b  bi n khu v c du l ch vàọ ố ạ ở ặ ạ ở ờ ể ự ị
dân c  thôn H i Thành, H i Ti n thu c th  tr n Thu n An-huy n Phú Vang sâu vàoư ả ả ế ộ ị ấ ậ ệ
40m, chi u dài trên 400m.ề

 Năm 2013: 

a) S t l  b  sôngạ ở ờ : S t l  b  sông v i chi u dài trên 36 km t p trung ch  y u d c theoạ ở ờ ớ ề ậ ủ ế ọ
sông B , sông H ng, sông Tru i nh h ng đ n 2.419 h , trên 508 h  ph i di d i.ồ ươ ồ ả ưở ế ộ ộ ả ờ
Đ c bi t là s t l  h  th ng sông H ng làm nh h ng nghiêm tr ng đ n c nh quan vàặ ệ ạ ở ệ ố ươ ả ưở ọ ế ả
di tích văn hóa l ch s  quan tr ng c a t nh. Trên sông H ng, sông B , sông Tru i cóị ử ọ ủ ỉ ươ ồ ồ
r t nhi u đi m s t l  b  sông:ấ ề ể ạ ở ờ

B ng ả 12. S t l  b  sông trên đ a bàn t nh Th a Thiên Hu  năm 2013ạ ở ờ ị ỉ ừ ế

Sông Đo n sôngạ
Chi uề

dài s t lạ ở
(m)

Đ c đi mặ ể

Sông
H ngươ

 Phía  th ng  l u  TP  Hu ,  t   ượ ư ế ừ
Ngã  ba  Tu n  đ n  đ ng  Nguy n ầ ế ườ ễ
Hoàng

Xói l  m nh khúcở ạ

- Khúc sông cong t i Ngã Ba Tu nạ ầ

+  Phía  b  ph i  đo n   thôn  B ngờ ả ạ ằ
Lãng,

+ Phía b  trái thu c xã H ng Thờ ộ ươ ọ
b  s t  l   phía  th ng  l u  c uị ạ ở ở ượ ư ầ
Tu nầ

Trên 600

500

- Khúc sông cong thôn Ng c H  xã ọ ồ
H ng H -Chùaươ ồ  Thiên mụ 2750

5 v  trí s t l  b  thônị ạ ở ờ
L ng Quán, Đông ươ



Ph c, Long H  ướ ồ
Th ng, X c Rũượ ướ

 Đo n qua Thành ph  Hu  t  ạ ố ế ừ
Nguy n Hoàng t i đuôi c nễ ớ ồ 10.750

 Đo n sông H ng phía h   l u TP ạ ươ ạ ư
Hu ,  t  đuôi c n Tri u S n đ n ế ừ ồ ề ơ ế
đ p Th oậ ả

1.900

X y ra đáng k  phía ả ể
b  trái sông H ng, ờ ươ
thôn Thanh Ph c ướ
Thu n Hoà xã H ng ậ ươ
Phong, huy nệ
H ng Trà.ươ

Sông
Tả

Tr chạ

 B  ph i: 4 đo n b  s t l : thôn ờ ả ạ ị ạ ở
Thanh Vân, D ng Hòa (150m); ươ
Vĩ D , Th y B ng (100m), D  ạ ủ ằ ạ
Khê (800m), D ng Ph m (2000mươ ẩ

3050

 B  trái: 2 đo n xói l  Đ i 1-ờ ạ ở ộ
D ng Hòa; La Khê Tr m - ươ ẹ
H ng Th , Th y B ngươ ọ ủ ằ

2200

Sông
H uữ

Trach

 Đo n qua Lăng Minh M ngạ ạ

 Đo n qua thông L ng B ng –ạ ươ ằ
H ng Thươ ọ

1100

200

Sông
Bồ

 D c b  sông nh , ít phân c t, đ a ố ờ ỏ ắ ị
hình vùng lòng h  có ngu n g c bóc ồ ồ ố
mòn ] tích t . Hi n t ng tr t  l   trên ụ ệ ượ ượ ở
s n d c  t ng đ i  ít g p, ch  xu t ườ ố ươ ố ặ ỉ ấ
hi n m t vài đi m  đ  d c  trên 250ệ ộ ể ở ộ ố
 Ph n h  du có n n đ a ch t r n ầ ạ ề ị ấ ắ

nh ng t n t i m t s  bãi b i và b c ư ồ ạ ộ ố ồ ậ
th m tích t  nh  d c sông. Hi n nay, ề ụ ỏ ọ ệ
xói l  b  sông B  và các bãi n i trong ở ờ ồ ổ
sông khá l nớ



Hình 12. S t l  b  sông xã H ng Toàn huy n H ng Tràạ ở ờ ươ ệ ươ

C n bão s  10: ơ ố Chi u dài b  sông s t l  trên 24,1m, t p trung các sông nh :ề ờ ạ ở ậ ư
sông H ng 5,5km; sông B  8,6km; Tru i 2,5km; Bù Lu 1,5km; Khe Tre 1km; Tàươ ồ ồ
Rình 2km và Ô Lâu 3km.

Thi t h i v  đê đi u: ệ ạ ề ề Toàn t nh có 20,5 km đê b  s t l  , trong đó đê H u sôngỉ ị ạ ở ữ
H ng 4km; đê Tây phá Tam Giang H ng Phong 1km; Đê Đông phá Tam Giang xãươ ươ
Đi n H i 2,5km; đê Tây Phá C u Hai đo n Vinh Hà 4,5km; đê Đông phá Tam Giang xãề ả ầ ạ
H i D ng 4km và đê Tây phá C u Hai xã L c An 4,5km.ả ươ ầ ộ

b) S t l  b  bi n: ạ ở ờ ể

Theo s  li u kh o sát năm 2013 có 30 km trên t ng s  90km b  bi n b  s t l ,ố ệ ả ổ ố ờ ể ị ạ ở
trong đó h n 10km b  s t l  n ng, t p trung  các khu v c: Phong H i – huy nơ ị ạ ở ặ ậ ở ự ả ệ
Phong Đi n; Qu ng Công, Qu ng Ng n – huy n Qu ng Đi n; H i D ng – th  xãề ả ả ạ ệ ả ề ả ươ ị
H ng Trà; Th  tr n Thu n An, Phú Thu n, Phú H i, Phú Diên – Huy n phú Vang;ươ ị ấ ậ ậ ả ệ
Vinh H i và Vinh Hi n – huy n Phú L c..., đe d a đ n tính m ng và tài s n c aả ề ệ ộ ọ ế ạ ả ủ
h n 1.000 h  dân trong khu v c, làm thay đ i đ ng b , và đ c bi t hai c a bi nơ ộ ự ổ ườ ờ ặ ệ ủ ể
Thu n An và T  Hi n, c n b  trí kinh phí đ  x  lý các đi m s t l  n ng nói trên.ậ ư ề ầ ố ể ử ể ạ ở ặ

  Th ng kê s  b  trên đ a bàn t nh Th a Thiên - Hu , bão s  10 k t h p tri uố ơ ộ ị ỉ ừ ế ố ế ợ ề
c ng dâng cao đã làm s t l  n ng h n 5.000m b  bi n t p trung t i khu v c các xãườ ạ ở ặ ơ ờ ể ậ ạ ự



Phú Thu n, th  tr n Thu n An (huy n Phú Vang); xã H i D ng (th  xã H ng Trà);ậ ị ấ ậ ệ ả ươ ị ươ
xã Vinh H i (huy n Phú L c). S t l  b  sông: Theo s  li u th ng kê trên đ a bànả ệ ộ ạ ở ờ ố ệ ố ị
t nh, năm 2013 có 84 đi m s t l  v i t ng chi u dài 75km, t p trung t i các sôngỉ ể ạ ở ớ ổ ề ậ ạ
tr ng đi m, g m: Ô Lâu, sông B , sông H ng, sông Tru i.... Tr c m t, đ  h nọ ể ồ ồ ươ ồ ướ ắ ể ạ
ch  thi t h i, UBND t nh đã xu t v t t  d  tr  đ  x  lý kh n c p, t  ch c di d iế ệ ạ ỉ ấ ậ ư ự ữ ể ử ẩ ấ ổ ứ ờ
dân khu v c s t l  vào n i an toàn. ự ạ ở ơ

Đê Tây Phá C u Hai đo n Vinh Hà b  s t l  4,5 km; đê Đông phá Tam Giang xãầ ạ ị ạ ở
H i D ng b  s t l  4 km và đê Tây phá C u Hai xã L c An 4,5 km; còn l i là t iả ươ ị ạ ở ầ ộ ạ ạ
các đê Tây phá Tam Giang H ng Phong, đê Đông phá Tam Giang, xã Đi n H i.ươ ề ả

C n bão s  10ơ ố : Do nh h ng c a hoàn l u gió bão, gây tri u c ng, sóng l nả ưở ủ ư ề ườ ớ
đã làm s t l  n ng h n 5,0km b  bi n t p trung t i các khu v c nh : xã Phú Thu n,ạ ở ặ ơ ờ ể ậ ạ ự ư ậ
Th  tr n Thu n An thu c huy n Phú Vang b  s t l  3,0km; xã H i D ng, th  xãị ấ ậ ộ ệ ị ạ ở ả ươ ị
H ng Trà b  s t l  1,0km; xã Vinh H i, huy n Phú L c b  s t l  1,0km sâu vào 5-ươ ị ạ ở ả ệ ộ ị ạ ở
10m. 

Hình 13. S t l  b  bi n H i D ng c n bão s  10 năm 2013ạ ở ờ ể ả ươ ơ ố



Hình 14. S t l  b  bi n Thu n Anạ ở ờ ể ậ

Chi ti t s t l  b  sông nh  ph  l c ế ạ ở ờ ư ụ ụ Ph  l c 3ụ ụ  và Ph  l c 4ụ ụ

7.5.3. T ng h p tài li u v  các lo i hình thiên tai trên đ a bàn t nh Lào Caiổ ợ ệ ề ạ ị ỉ

Lào Cai là m t t nh mi n núi n m  phía B c Vi t Nam, di n tích t  nhiênộ ỉ ề ằ ở ắ ệ ệ ự
6.383,89km2. V  trí n m  các đi m: Phía B c giáp t nh Vân Nam - Trung Qu c;ị ằ ở ể ắ ỉ ố
phía Nam giáp t nh Yên Bái; phía Đông giáp t nh Hà Giang; phía Tây giáp t nh Laiỉ ỉ ỉ
Châu. Lào Cai có 203,5 km đ ng biên gi i v i t nh Vân Nam - Trung Qu c.ườ ớ ớ ỉ ố

V i đ a hình b  chia c t có phân đai cao th p khá rõ ràng, trong đó đ  cao tớ ị ị ắ ấ ộ ừ
300m - 1.000m chi m ph n l n di n tích toàn t nh, Khí h u Lào Cai chia làm haiế ầ ớ ệ ỉ ậ
mùa: mùa m a b t đ u t  tháng 4 đ n tháng 10, mùa khô b t đ u t  tháng 10 đ nư ắ ầ ừ ế ắ ầ ừ ế
tháng 3 năm sa, l ng m a trung bình t  1.800mm - 2.000mm, nên Lào Cai hay ph iượ ư ừ ả
h ng ch u nh ng lo i hình thiên tai kh c nghi t c a th i ti t nh : lũ quyét, s t tr tứ ị ữ ạ ắ ệ ủ ờ ế ư ạ ượ
đ t,  m a đá, gây thi t h i l n v  ng i và tài s n d i đây là th ng kê thi t h i doấ ư ệ ạ ớ ề ườ ả ướ ố ệ ạ
thiên tai nh ng năm g n đây c a t nh.ữ ầ ủ ỉ

Theo th ng k  c a nh ng năm tr  l i đây. Tình hình thiên tai trên đ a bàn t nhố ế ủ ữ ở ạ ị ỉ
Lào Cai di n ra ph c t p và gây ra h u qu  nghiêm tr ng đ i v i đ i s ng kinh t  -ễ ứ ạ ậ ả ọ ố ớ ờ ố ế



xã h i c a ng i dân. Theo th ng kê thi t h i do th m h a thiên tai c a Chi c cộ ủ ườ ố ệ ạ ả ọ ủ ụ
Th y l i & phòng ch ng l t bão t nh Lào Cai nh  sau:ủ ợ ố ụ ỉ ư

Năm 2006:

V  ng i: ề ườ Ng i ch t 13; b  th ng 20 ng i.ườ ế ị ươ ườ

Dân sinh:  Lũ, l c xoáy, s t l  đ t làm s p đ  16 ngôi nhà, h  h ng 194 nhà.ố ạ ở ấ ậ ổ ư ỏ

Nông lâm nghi p:  ệ Lúa hoa màu m t tr ng, h  h i 625 ha; Gia súc b  ch t 97ấ ắ ư ạ ị ế
con; Ao cá b  v  7,2 ha; cá b  m t c 7 t n; R ng b  cháy, s t l  11,3 ha (trong đóị ỡ ị ấ ướ ấ ừ ị ạ ở
r ng phòng h  s t l  2,4 ha); V n u m cây thu c lá gi ng m t 140.000 cây.ừ ộ ạ ở ườ ơ ố ố ấ

Giao thông:  Công trình giao thông b  h  h ng 22 công trình. Đ ng giaoị ư ỏ ườ
thông b  s t l  26 tuy n: 162.860mị ụ ở ế 3

Th y l i:  ủ ợ 23 công trình h  h ng và nhi u công trình t m b  s p trôi. Kh iư ỏ ề ạ ị ậ ố
l ng kênh m ng s t l  vùi l p trên 15.000mượ ươ ạ ở ấ 3.

Nh ng c  s  h  t ng khác b  thi t h i: ữ ơ ở ạ ầ ị ệ ạ  L c xoáy làm h  h ng 03 tr m Y t ;ố ư ỏ ạ ế
09 phòng h c b  s p đ  và h  h ng n ng, hàng ch c phòng h c, tr m y t  b  t cọ ị ậ ổ ư ỏ ặ ụ ọ ạ ế ị ố
mái; 06 c t đi n h  th  b  đ .ộ ệ ạ ế ị ổ

c thi t h i v  kinh t  là 45 t  đ ng;nh ng đ  kh c ph c l i các c  s  hƯớ ệ ạ ề ế ỷ ồ ư ể ắ ụ ạ ơ ở ạ
t ng là trên 60 t  đ ngầ ỷ ồ .

Năm 2007:

Dân sinh:

- Ng i ch t 12 ng i (B c Hà 01; Bát Xát 1; Sa Pa 1; M ng Kh ng 1; TPườ ế ườ ắ ườ ươ
Lào Cai 8 trong đó có 7 công nhân thu  đi n Ngòi Đ ng)ỷ ệ ườ

- Ng i b  th ng: 6 (trong đó Bát xát 2; Văn Bàn 1; TP Lào Cai 3)ườ ị ươ

- Nhà b  s p đ , trôi: 96 cái, trong đó có 15 nhà b pị ậ ổ ế

- Nhà dân h  h ng: 965 cái; nhà x ng b  h  h ng n ng 916m2ư ỏ ưở ị ư ỏ ặ

- Phòng h c h  h ng: 49 phòng, trong đó 04 phòng đang xây d ngọ ư ỏ ự

- Bàn gh  h c sinh h  h ng 15 bế ọ ư ỏ ộ

- Đ  01 lò g ch, 04 công trình ph ; 14 lò g ch b  ng p n c h  h ng n ngổ ạ ụ ạ ị ậ ướ ư ỏ ặ

- T m l p các lo i b  v  28.248 viênấ ợ ạ ị ỡ

Nông lâm nghi p:ệ

- Lúa, hoa màu h  h i: 251,7 ha (trong đó m t tr ng 78.5 ha)ư ạ ấ ắ

- Ao cá b  ng p 20 ha, cá b  m t trên 20 t n;ị ậ ị ấ ấ



- Gia súc b  cu n trôi 42 con (trong đó 22 con trâu)ị ố

- Cây ăn qu , cây lâm nghi p đ  và h  h i: 15 ha ả ệ ổ ư ạ

C  s  h  t ng b  thi t h i:ơ ở ạ ầ ị ệ ạ

- Công trình th y l i, CNSH h  h ng: 12 CTủ ợ ư ỏ

- Kh i l ng kênh m ng s t l : 12000 m3; Kè b  s t l  236m3ố ượ ươ ạ ở ị ạ ở

- Đ ng giao thông b  s t l , kh i l ng: 263.960 m3ườ ị ạ ở ố ượ

- C u t m và c ng b  trôi: 21 cáiầ ạ ố ị

- Đ  01 c t ang ten tr m truy n thanh; C t đi n 0,4KV b  đ : 07 c t ổ ộ ạ ề ộ ệ ị ổ ộ

- Trôi h  h ng: 75 t n nguyên li u gi y đ ; Xi măng, phân bón trôi 26,6 t nư ỏ ấ ệ ấ ế ấ

- Trôi và h  h ng n ng 02 máy súc và 02 máy tr n BT t i TĐ Ngòi Đ ngư ỏ ặ ộ ạ ườ

- Trôi m t s  thi t b  v t t  c a đ n v  đang thi công c u Kim Thành.ộ ố ế ị ậ ư ủ ơ ị ầ

T ng thi t h i v  kinh t  trong năm 2007 c trên 32 t  đ ng.ổ ệ ạ ề ế ướ ỷ ồ

Năm 2008:

Dân sinh:

- Ng i ch t, m t tích: 103 ng i (ch t 76; m t tích 27)ườ ế ấ ườ ế ấ

- Ng i b  th ng: 62 ng iườ ị ươ ườ

- Nhà s p trôi và h  h ng n ng: 904 ngôi;ậ ư ỏ ặ

- Nhà ng p n c và h  h ng nh : 1.626 ngôiậ ướ ư ỏ ẹ

- S  h  dân ph i di chuy n ra kh i vùng thiên tai: 2.206 hố ộ ả ể ỏ ộ

Nông nghi p:ệ

- Lúa, hoa màu m t tr ng và thi t h i: 5.415 haấ ắ ệ ạ

- Gia súc b  ch t: 19.471 con (ch t rét 18.760 con, trôi)ị ế ế

- Di n tích nuôi tr ng thu  s n b  thi t h i: 684 haệ ồ ỷ ả ị ệ ạ

C  s  h  t ng thi t h i:ơ ở ạ ầ ệ ạ

- Công trình thu  l i c p n c sinh ho t b  h  h ng: 518 công trìnhỷ ợ ấ ướ ạ ị ư ỏ

- Giao thông b  s t l : 1.318.260mị ạ ở 3. Hàng trăm CT giao thông b  h  h ngị ư ỏ

- Các công trình h  t ng khác b  thi t h i: 155 danh m c công trình g m:ạ ầ ị ệ ạ ụ ồ
đi n, thông tin liên l c, kè dân sinh, thu  đi n, nhà tr m, kho v t t ...ệ ạ ỷ ệ ạ ậ ư

T ng thi t h i v  kinh t  trong năm 2008 la 1024 t  đ ngổ ệ ạ ề ê ỷ ồ



Năm 2009:

V  Dân sinh:ề

- Toàn t nh đã có 09 ng i ch t, trong đó 05 ng i ch t do s t l  đ t (Vănỉ ườ ế ườ ế ạ ở ấ
Bàn 4, M ng Kh ng 01), 03 ng i ch t do sét đánh (B c Hà 3) và 01 ng i ch tườ ươ ườ ế ắ ườ ế
do lũ quét (B c Hà). Ng i b  th ng 01 do sét đánh (M ng Kh ng)ắ ườ ị ươ ườ ươ

- Nhà b  s p đ , h  h ng và ng p n c 824 nhà (s p đ  13 nhà; h  h ng 749ị ậ ổ ư ỏ ậ ướ ậ ổ ư ỏ
nhà,  09 phòng h c, ng p n c 53 nhà).ọ ậ ướ

V  Nông lâm nghi p:ề ệ

- Di n tích lúa m t tr ng 77,5 ha; hoa màu h  h i 115,9 ha, di n tích nuôiệ ấ ắ ư ạ ệ
tr ng thu  s n b  m t tr ng 26,4 ha; cây xanh đô th  b  đ  32 cây.ồ ỷ ả ị ấ ắ ị ị ổ

- M  m i gieo b  m t 1,2 t n; ạ ớ ị ấ ấ gia súc b  ch t 7 con trâuị ế

V  c  s  h  t ng:ề ơ ở ạ ầ

- Thu  l i: h  h ng 22 công trình; công trình CNSH h  h ng 02; phai đ p b  vỷ ợ ư ỏ ư ỏ ậ ị ỡ
05 cái, kênh bê tông b  v : 7.028m ị ỡ

- Giao thông: M a lũ làm h  h ng 21 công trình (05 ng m tràn, 04 c ng quaư ư ỏ ầ ố
đ ng, 11 c u dân sinh, 01 c u bê tông); kh i l ng s t l : 134.540mườ ầ ầ ố ượ ạ ở 3 

+ Huy n Si Ma Cai M a lũ đã làm s t l  11 tuy n đ ng GTNT vào trungệ ư ạ ở ế ườ
tâm xã, m t s  đi m s t l  l n gây ách t c giao thông trong nhi u ngày.ộ ố ể ạ ở ớ ắ ề

+ Huy n B c Hà, tuy n đ ng GTNT vào xã B n Li n, N m Khánh b  m aệ ắ ế ườ ả ề ậ ị ư
lũ làm s t l  nhi u đi m gây ách t c giao thông.ạ ở ề ể ắ

- Các thi t h i khác: C t đi n đ  07c t, tr m bi n áp b  h  h ng 01; tr mệ ạ ộ ệ ổ ộ ạ ế ị ư ỏ ạ
truy n hình b  đ  01, g ch m c b  h ng do ng p n c 10.000 viên; Lũ quét cu nề ị ổ ạ ộ ị ỏ ậ ướ ố
trôi 01 giàn khoan, 01máy nghi n đá, 26 máy thu  đi n nh .ề ỷ ệ ỏ

T ng thi t h i v  kinh t  năm 2009: 20 t  đ ng.ổ ệ ạ ề ê ỷ ồ

Năm 2010:

Dân sinh:

- Thi t h i v  ng i: Ng i ch t 12 ng i,  trong đó: ch t do lũ quét 02ệ ạ ề ườ ườ ế ườ ế
ng i, do l i qua su i b  lũ cu n trôi 05 ng i, do sét 03 ng i, do l c 01 ng i, doườ ộ ố ị ố ườ ườ ố ườ
s t l  đ t 01 ng i. Ng i b  th ng 38 ng i.ạ ở ấ ườ ườ ị ươ ườ

- Nhà b  s p đ , trôi 66 cái; Nhà h  h ng trên 50% 687 cái; Nhà b  t c máiị ậ ổ ư ỏ ị ố
6.214 cái; Ngói các lo i b  v  240.067 viên.ạ ị ỡ

- Phòng h c b  h  h ng: 118 phòng (g m 17 đi m tr ng b  thi t h i).ọ ị ư ỏ ồ ể ườ ị ệ ạ



- Đ n biên phòng, nhà văn hoá, nhà c  quan b  h  h ng t c mái: 24 cái.ồ ơ ị ư ỏ ố

- Tài s n h  h ng: 34 cái (xe máy, qu t đi n, ti vi, máy vi tính...)ả ư ỏ ạ ệ

- Lò s y thu c lá b  h  h ng: 151 lòấ ố ị ư ỏ

- Chu ng tr i, b p b  đ : 103 cái; Công trình ph  b  t c mái: 64 cáiồ ạ ế ị ổ ụ ị ố

- Nhà x ng b  t c mái: 21 cáiưở ị ố

- Máy th y đi n nh  b  trôi: 02 cái.ủ ệ ỏ ị

V  Nông lâm nghi p:ề ệ

- Lúa b  m t tr ng, h  h i: 78,4 ha (m t tr ng 72 ha); M  b  m t: 558,5 kgị ấ ắ ư ạ ấ ắ ạ ị ấ

- Cây hoa màu m t tr ng, h  h i: 485,5 ha (cây th o qu  b  m t 9,5ha)ấ ắ ư ạ ả ả ị ấ

- Di n tích cây ăn qu  b  thi t h i: 328,7 ha (m n tam hoa 300ha)ệ ả ị ệ ạ ậ

- Di n tích th y s n b  ng p tràn m t tr ng: 2,2 haệ ủ ả ị ậ ấ ắ

- Gia súc, gia c m b  ch t: Trâu, bò 16 con, l n 52 con, gia c m: 300 con.ầ ị ế ợ ầ

- Cây xanh đô th  b  đ : 1.630 câyị ị ổ

- Di n tích r ng b  cháy: 797,16 ha (trong đó r ng t  nhiên là 763,02 ha, r ngệ ừ ị ừ ự ừ
tr ng 34,15 ha); đ c bi t v  cháy r ng Qu c gia Hoàng Liên vào đ u năm 2010 làồ ặ ệ ụ ừ ố ầ
718 ha.

V  c  s  h  t ng:ề ơ ở ạ ầ

- Th y l i, CNSH h  h ng: 09 CT (998m kênh bê tông, 03 đ p BT)ủ ợ ư ỏ ậ

- V  giao thông: s t l  167.162 mề ạ ở 3; giá tr  thi t h i c: 20.684 tri uị ệ ạ ướ ệ

- C t đi n h  th  0,4KV b  đ  24 c t; c t ăng ten vi n thông b  đ  02 c t;ộ ệ ạ ế ị ổ ộ ộ ễ ị ổ ộ
tr m bi n áp b  h  h ng 01 tr m.ạ ế ị ư ỏ ạ

- M t s  c  quan, đ n v , tr  s , nhà x ng b  thi t h i nh : khu Kinh tộ ố ơ ơ ị ụ ở ưở ị ệ ạ ư ế
C a Kh u, khu Th ng m i Kim Thành, Trung tâm b o tr , tr m y t , B nh vi nử ẩ ươ ạ ả ợ ạ ế ệ ệ
đi u d ng (TP Lào Cai); Công ty L ng Hà, công ty APaTít... toàn b  b  t c mái vàề ưỡ ươ ộ ị ố
h  h ng n ng m t s  h ng m c công trình.ư ỏ ặ ộ ố ạ ụ

T ng thi t h i do thiên tai trong năm 2010 c:  53,8  t  đ ng.ổ ệ ạ ướ ỷ ồ

Năm 2011:

- V  ng iề ườ :

+ Ng i ch t: 07 ng i (Văn Bàn 4 do lũ cu n; B c Hà 2 ch t do sét đánh; B o ườ ế ườ ố ắ ế ả
Th ng 1 do s t l  đ t). Xã Cam C n, huy n B o Yên x y ra 01 v  s t l  đ t ch t 03 ắ ạ ở ấ ọ ệ ả ả ụ ạ ở ấ ế



cháu bé, xã S n Thu  huy n Văn Bàn x y 1 v  s t l  đ t vào m t quán làm ch t 3 ơ ỷ ệ ả ụ ạ ở ấ ộ ế
ng i. ườ

 + Ng i b  th ng 10 ng i (Lào Cai: 2, Sa Pa: 2, B o Yên: 2; B o Th ng: 4)ườ ị ươ ườ ả ả ắ

- V  nha dânề :

+ Nhà h ng hoàn toàn: 27 cái (B c Hà 3, Lào Cai 10, B o Yên 6, Bát Xát 2, ỏ ắ ả
M ng Kh ng 1, B o Th ng 4, Sa Pa 1).ườ ươ ả ắ

+ Nhà b  h  h i do t c mái: 741 cáiị ư ạ ố

- V  s n xu t nông nghi pề ả ấ ệ : Đ u năm do th i ti t rét đ m, rét h i kéo dài làm ầ ờ ế ậ ạ
ch t 14.320 con trâu, bò, ng a; M a lũ đã gây ra thi t h i v  s n xu t Nông nghi p c  ế ự ư ệ ạ ề ả ấ ệ ụ
th : Di n tích lúa b  m t tr ng 100 ha; lúa h  h i, gi m năng su t 161 ha, lúa gi ng ể ệ ị ấ ắ ư ạ ả ấ ố
m i gieo b  vùi l p 546 kg ; Ngô b  g y đ  181 ha, ngô gi ng m i gieo b  vùi l p 82 ớ ị ấ ị ẫ ổ ố ớ ị ấ
kg; rau màu h  h ng 75 ha; ao b  v , tràn b  10 ha,  trâu, bò b  ch t 16 con; gia c m ư ỏ ị ỡ ờ ị ế ầ
ch t 590 con.ế

- V  c  s  h  t ngề ơ ở ạ ầ : 

Tr ng h c b  s p 5 phòng; ườ ọ ị ậ

B nh vi n y h c c  truy n ng p hai khu nhà c p IV (6 phòng)ệ ệ ọ ổ ề ậ ấ

Công trình th y l i b  v : 1.567 m, b  đ t đá vùi l p 13.450m.ủ ợ ị ỡ ị ấ ấ

- Giao thông: 

Kh i l ng đ t đá s t l : 127.250m3 trong đó (Đ ng t nh l : 71.650m3, ố ượ ấ ạ ở ườ ỉ ộ
Huy n l : 20.500m3, Giao thông liên thôn: 35.100m3). ệ ộ

C u giao thông b  lũ cu n trôi 04 cái, b  s t m  4 cái, c u t m b  trôi 3 cáiầ ị ố ị ạ ố ầ ạ ị

Đ c bi t đ t m a ngày 12/5 trên đ a bàn thành ph  Lào Cai do m a to kèm theoặ ệ ợ ư ị ố ư
dông l c gây s t l  đ t đá nghiêm tr ng t i m t s  đo n đ ng giao thông thu c xã ố ạ ở ấ ọ ạ ộ ố ạ ườ ộ
Cam Đ ng, H p Thành, T  Ph i.ườ ợ ả ờ

- Thi t h i khác c a các đ n v  Doanh nhgi p:ệ ạ ủ ơ ị ệ  

M t s  Doanh nghi p nh : Công ty Apatít Vi t nam, Xí nghi p gi y B o Hà,ộ ố ệ ư ệ ệ ấ ả
Đ n v  thi công gói th u A1 đ ng Cao t c Hà N i - Lào Cai, Công ty C  ph n Th yơ ị ầ ườ ố ộ ổ ầ ủ
đi n Lào Cai, B nh vi n Y h c c  truy n, H p tác xã DVVT Toàn Th ng, H p tác xãệ ệ ệ ọ ổ ề ợ ắ ợ
Tr ng Phú H u b  thi t h i do m a, lũ c tính trên 42 t  đ ng.ươ ậ ị ệ ạ ư ướ ỷ ồ

Năm 2012:

Thi t h i v  ng i:ệ ạ ề ườ

- Ng i ch t: 17 ng i, do lũ, lũ quét cu n trôi (B c Hà 10; B o Yên 01; Sa Paườ ế ườ ố ắ ả
01; Lào Cai 01; B o Th ng 01; Văn Bàn 03).ả ắ



- Ng i b  th ng: 02 (Bát Xát 01, B c Hà 01)ườ ị ươ ắ

Thi t h i v  nha c a, tr ng h c, tr m Y t , tr  s  lam vi c:ệ ạ ề ử ườ ọ ạ ế ụ ở ệ

 - Nhà b  s p đ , trôi: 27 ngôi (B c Hà 14; M ng Kh ng 01; B o Yên 02;ị ậ ổ ắ ườ ươ ả
B o Th ng 07; Sa Pa 02; Bát Xát 01)ả ắ

- Nhà b  h  h ng, t c mái: 3.110 ngôiị ư ỏ ố

- Nhà b  nh h ng (do ng p n c và s t l  đ t): 83 ngôi.ị ả ưở ậ ướ ạ ở ấ

- Tr ng h c, tr  s  làm vi c, tr m y t  b  h  h ng, t c mái: 30 phòng.ườ ọ ụ ở ệ ạ ế ị ư ỏ ố

Thi t h i v  Nông lâm nghi p:ệ ạ ề ệ

- Lúa b  m t tr ng: 70,4 haị ấ ắ

- Lúa b  thi t h i: 236,8 ha (trên 70% 126 ha, t  30% đ n 70% 20ha)ị ệ ạ ừ ế

- Hoa màu các lo i b  thi t h i: 663,6 ha (cây thu c lá: 6,4 ha; ngô 270 ha);ạ ị ệ ạ ố

- Gia súc b  lũ cu n trôi: 18 con; gia c m b  ch t d n c cu n trôi 192 con.ị ố ầ ị ế ướ ố

- Di n tích nuôi tr ng thu  s n b  ng p tràn: 6 ha.ệ ồ ỷ ả ị ậ

Thi t h i c  s  h  t ng: ệ ạ ơ ở ạ ầ

- Thu  l i:ỷ ợ

+ Kênh bê tông b  h  h ng: 17.107m (M ng Kh ng 240m, B c Hà 16.448m,ị ư ỏ ườ ươ ắ
Văn Bàn 369m, Sa Pa 50m); 

+ C p n c sinh ho t h  h ng: 03 công trình (B c Hà). ấ ướ ạ ư ỏ ắ

- Giao thông:

+ Đ ng Qu c l  4D, 70, 279: S t l  ta luy d ng 200.000 mườ ố ộ ụ ở ươ 3; S t l  ta luy âmạ ở
chi u dài 700m. M t đ ng b  lún s t h  h ng n ng 5.000mề ặ ườ ị ụ ư ỏ ặ 2.

+ Đ ng t nh l  152, 153, 154, 155, 156, 158: S t l  kh i l ng đ t đá kho ngườ ỉ ộ ụ ở ố ượ ấ ả
150.000m3; S t l  ta luy âm chi u dài 800m; Lún s t m t đ ng 20.000mạ ở ề ụ ặ ườ 2.

+ Đ ng giao thông nông thôn: S t ta luy d ng 40.000mườ ụ ươ 3; S t l  ta luy âmạ ở
2.000m; Lún s t m t đ ng 3.000mụ ặ ườ 2.

* c t ng thi t h i v  kinh t : 225 t  đ ng.Ướ ổ ệ ạ ề ế ỷ ồ

Trên c  s  các li u đã thu th p đ c, căn c  vào m c đ  thi t h i, ph m viơ ở ệ ậ ượ ứ ứ ộ ệ ạ ạ
nh h ng và t n su t xu t hi n c a các lo i hình thiên tai, có th  xác đ nh đ cả ưở ầ ấ ấ ệ ủ ạ ể ị ượ

các lo i thiên tai chính  t nh Lào Cai đ  đ a vào thành l p b n đ  đa hi m h a nhạ ở ỉ ể ư ậ ả ồ ể ọ ư
sau: 

- Lũ quét



- S t tr t đ tạ ượ ấ

- Lũ sông 

- Vòi r ng, l c t  ồ ố ố

- S t l  b  sôngạ ở ờ

- M a đáư

1.1.1.7 Lũ quét

M t đ  sông su i  t nh Lào Cai khá cao so v i m c trung bình c a c  n cậ ộ ố ở ỉ ớ ứ ủ ả ướ
(0,6-2km/km2), trong đó s n đông b c dãy Fansipan và s n đông b c kh i Tú Lườ ắ ườ ắ ố ệ
có đ  chia c t ngang trung bình và y u (<1km/kmộ ắ ế 2). Dãy Con Voi có c ng đ  chiaườ ộ
c t ngang tăng d n t  đ ng chia n c v  2 s n: t  <0,6 km/kmắ ầ ừ ườ ướ ề ườ ừ 2 tăng d n đ n 2ầ ế
km/km2 D c thung lũng sông H ng, c ng đ  chia c t ngang không đ u nhau vàọ ồ ườ ộ ắ ề
chia thành nhi u đo n khác nhau (ph  bi n t  1-2 km/kmề ạ ổ ế ừ 2, m t sộ ố  vùng  2-3
km/km2). Trên sông Ch y, chia c t ngang có giá tr  l n phân b   phía tây b c Phả ắ ị ớ ố ở ắ ố
Ràng, phía đông nam trung bình và nh .ỏ

Đ a hình trên đ a bàn t nh Lào Cai b  chia c t r t m nh t o ra nh ng thungị ị ỉ ị ắ ấ ạ ạ ữ
lũng h p và sâu khi n cho n c lũ t p trung r t nhanh di chuy n theo đ a hình d cẹ ế ướ ậ ấ ể ị ố
không có vùng chuy n ti p nên đã hình thành nên lũ quyét. Theo th ng kê c a chúngể ế ố ủ
tôi trong 10 năm tr  l i đây trên đ a bàn t nh có g n 50 tr n lũ quyét. M c đ  tàn pháở ạ ị ỉ ầ ậ ứ ộ
n ng n  nh t là tr n lũ quyét làm 20 ng i thi t m ng t i th  tr n Sapa, phá h ngặ ề ấ ậ ườ ệ ạ ạ ị ấ ỏ
hoàn toàn 15 công trình th y l i, gây h  h i cho 20 km đ ng giao thông, gây áchủ ợ ư ạ ườ
t c giao thông trong nhi u gi  vào đêm ngày 14 r ng sáng ngày 15 tháng 07 nămắ ề ờ ạ
2000. 

M t s  tr n lũ quét đi n hìnhộ ố ậ ể

a. Lũ quét x y ra đêm 15/7/2000 ả

Tr n lũ x y ra trên di n r ng bao trùm đ a bàn 7 xã: S  Pán, B n H , Thanhậ ả ệ ộ ị ử ả ồ
Kim, B n Phùng, Thanh Phú, Su i Th u, N m Sài huy n Sa Pa đã làm 20 ng iả ố ầ ậ ệ ườ
ch t, 60 ngôi nhà b  s p đ  và h  h ng n ng, trên 13,5km đ ng giao thông liên xãế ị ậ ổ ư ỏ ặ ườ
b  s t l  vùi l p, 13 công trình th y l i, công trình c p n c sinh ho t b  h  h ngị ạ ở ấ ủ ợ ấ ướ ạ ị ư ỏ
n ng, trên 120ha lúa b  m t tr ng, 450ha ngô và hoa màu b  h  h i.ặ ị ấ ắ ị ư ạ

Nguyên nhân sinh lũ quét  đây đ c xác đ nh do m a l n nh h ng c aở ượ ị ư ớ ả ưở ủ
bão, m c  đ  t p trung n c nhanh t o dòng ch y v i v n t c l n, t  đào x i lòng,ứ ộ ậ ướ ạ ả ớ ậ ố ớ ự ớ
cu n trôi t t c  các v t n m  trong vùng nh h ng c a dòng ch yố ấ ả ậ ằ ả ưở ủ ả





Hình 15. M t b ng và m t c t khu v c lũ bùn đá b n Kim-Thanh Kim-Sapaặ ằ ặ ắ ự ả

Hình 16. Hình nh v  tả ề r n lũ quét (x yậ ả
ra tháng 7/2000) t i b n Kim, xã Thanhạ ả

Kim, huy n Sa Paệ

b. Lũ quét thôn Tùng Ch n I, xã Tr nh T ng, huy n Bát Xát ngay 8/8/2008ỉ ị ườ ệ

Tr n lũ quét x y ra t i thôn Tùng Ch n I, xã Tr nh T ng, huy n Bát Xát gâyậ ả ạ ỉ ị ườ ệ
thi t h i n ng n : 19 ng i b  ch t, 75 ha lúa và hoa màu b  cu n trôi, 23 ngôi nhàệ ạ ặ ề ườ ị ế ị ố
c a 18 h  dân b  cu n trôi; 08 con gia súc b  ch t. Sau c n lũ đi qua, dòng ch y bủ ộ ị ố ị ế ơ ả ị
lái và ch y theo 1 h ng m i l n sâu vào khu dân c  và bu c các h  dân ph i di d iả ướ ớ ấ ư ộ ộ ả ờ
kh i ch   hi n t i.ỏ ỗ ở ệ ạ

Nguyên nhân: Do m a to trên th ng ngu n, nâng cao m c n c trên su iư ượ ồ ự ướ ố
B n T  ch y qua đ a bàn thôn, đ ng vào thôn b  chia c t, loa phóng thanh thôngả ả ả ị ườ ị ắ
báo lũ quét cũng b  c t đi n nên các h  dân trong vùng b  nh h ng không bi t cóị ắ ệ ộ ị ả ưở ế
lũ v  đ  ch y lũ. Dòng ch y sát mép chân núi nên đã cu n trôi các hòn đá v a vàề ể ạ ả ố ừ
nh , các hòn đá v a và nh  này đã tích l i t o thành các  n c, khi l ng m aỏ ừ ỏ ạ ạ ụ ướ ượ ư
tăng lên phá v   n c này t o m t năng l ng r t l n, k t h p v i đ a hình d cỡ ụ ướ ạ ộ ượ ấ ớ ế ợ ớ ị ố
nên t o ra lũ quét, lũ ng.ạ ố





S  h a m t b ng tr n lũ quétơ ọ ặ ằ ậ Anh Phàn Láo S  (có nhà b  nh h ngử ị ả ưở
b i tr n lũ quét) đang mô t  l i tr n lũở ậ ả ạ ậ

quét x y ra đêm ngày 8/8/2008 ả

Hình 17. M t b ng và m t c t khu v c x y ra lũ quét thôn Tùng Ch n I, xã Tr nhặ ằ ặ ắ ự ả ỉ ị
T ng, huy n Bát Xát 8/8/2008 t i ườ ệ ạ

c. Lũ quét thôn C a C i, xã M ng Vi tháng 8/2010ử ả ườ

Th i đi m x y ra vào tháng 8 năm 2010, làm 02 ngờ ể ả ười chết (chị Đoàn Thị
Hiền sinh năm 1983, ch  L ng Th  M n-50 tu i, giáo viên); 07 ngị ươ ị ị ổ ười bị thương; bị
trôi 6 nóc nhà cùng toàn bộ tài sản. Lúa mất trắng 10 ha; 430m kênh bê tông bị sập.

Nguyên nhân do nh h ng c a không khí l nh k t h p v i h i t  gió Đôngả ưở ủ ạ ế ợ ớ ộ ụ
Nam trên cao đã nén rãnh áp th p gây m a to c c b . L ng m a đo đ c t i TTấ ư ụ ộ ượ ư ượ ạ
Bát Xát 60 mm. M a to k t h p v i đ a hình d c t o thành dòng ch y gây xói bư ế ợ ớ ị ố ạ ả ề
m t, l p ph  th m th c v t kéo theo đ t đá và l ng n c b  m t t  trên đ nh núiặ ớ ủ ả ự ậ ấ ượ ướ ề ặ ừ ỉ
xu ng.ố

Qua trao đ i v i ông Đ  Long An (cán b  phòng nông nghi p huy n Bát Xát)ổ ớ ỗ ộ ệ ệ
cho bi t trong khu v c trên có 42 h  dân c n ph i di r i kh i khu v c nguy hi m.ế ự ộ ầ ả ờ ỏ ự ể
Hi n vi c di r i các h  dân đã th c hi n đ c 30 h , các h  còn l i đang trong quáệ ệ ờ ộ ự ệ ượ ộ ộ ạ
trình chu n b  đ  di r i trong th i gian t i.ẩ ị ể ờ ờ ớ



S  h a m t b ng khu v c x y ra lũ quétơ ọ ặ ằ ự ả nh ch p sau tr n lũ quétẢ ụ ậ

S  h a m t c t đ a hình sau tr n lũ quétơ ọ ặ ắ ị ậ Lũ quét mang theo nhi u đ t đá xu ngề ấ ố
khu v c dân cự ư

Hình 18. Hình nh v  tr n lũ quét thôn C a C i, xã M ng Vi tháng 8/2010ả ề ậ ử ả ườ

d. Lũ quét tại thôn N m Cham, xã N m Lúc 1/2012:ậ ậ

Xảy ra vào tháng 1/2012 tại thôn N m Chàm, xã N m Lúc, huy n B c Hà.ậ ậ ệ ắ
Gây thi t h i ch t 09 ng i và b  th ng 01 ng i; s t n  700 m đ ng giao thôngệ ạ ế ườ ị ươ ườ ạ ở ườ
nông thôn, 12 nhà b  trôi, trôi 5 cây c u t m, 5 công trình th y l i b  trôi. Lúa b  thi tị ầ ạ ủ ợ ị ị ệ
h i 6 ha, hoa màu b  thi t h i 13,8 ha; 1,6 km kênh m ng b  h  h ng ạ ị ệ ạ ươ ị ư ỏ

Nguyên nhân: nh h ng c a rãnh áp th p k t h p v i h i t  gió trên caoẢ ưở ủ ấ ế ợ ớ ộ ụ
gây m a c c b m a gây xói b  m t, cu n nh ng hìn đá kích th c v a và như ụ ộ ư ề ặ ố ữ ướ ừ ỏ
xu ng su i, sau đó chố ố ặn lòng suối sinh lũ quét. Kích thước vật liệu rắn ở đây đạt
tới hàng m3. Như vậy vận tốc dòng chảy  đạt tới 3-5m/s 



Lũ quét gây xói m nh 2 b  và lòng su iạ ờ ố

M t b ng khu v c lũ quétặ ằ ự nh ch p sau tr n lũ quét (thángẢ ụ ậ
1/2012)

S  h a m t c t ngangơ ọ ặ ắ
đ a hình lòng su i bị ố ị

lũ quét

Hình 19. Hình nh lũ quét t i thôn N m Chàm, xã N m Lúc 1/2012ả ạ ậ ậ

e. Lũ quét x y ra đêm 5/9/2013ả

Tr n lũ x y ra trên đ a bàn thôn Can H  A, xã B n Khoang huy n Sa Pa đãậ ả ị ồ ả ệ
làm 11 ng i ch t, 03 ngôi nhà c a dân b  lũ cu n trôi, gây h  h i 01 tr m y t  c aườ ế ủ ị ố ư ạ ạ ế ủ



xã,ph  h y 01 đ ng giao thông liên xã, 01 công trình c p n c sinh ho t, 06 aoả ủ ườ ấ ướ ạ
nuôi cá t m có di n tích 110 mầ ệ 2 c a các h  dân trong thôn. ủ ộ

Nguyên nhân tr n lũ quét đ c xác đ nh do m a l n. Th i gian b t đ u m aậ ượ ị ư ớ ờ ắ ầ ư
t  kho ng 16h30 chi u ngày 5/9/2013, m a liên t c đ n 21h15 thì b t ch t có m aừ ả ề ư ụ ế ấ ợ ư
r t to. K t h p v i đ a hình d c, đón n c, n n đ a ch t không v ng ch c có nhi uấ ế ợ ớ ị ố ướ ề ị ấ ữ ắ ề
cát k t h p v i đá cu i, đá viên kh i nh  d n đ n gây xói m nh t o ra lũ quét.ế ợ ớ ộ ố ỏ ẫ ế ạ ạ

M t b ng, m t c t lũ quét thôn Can H  A, xã B n Khoang, ặ ằ ặ ắ ồ ả

huy n Sapa ngày 5/9/2013ệ

Hình 20. Hình nh lũ quét thôn Can H  A, xã B n Khoang, huy n Sapa ngàyả ồ ả ệ
5/9/2013

 Ngoài ra trên đ a bàn khu v c xã B n Khoang, qua trao đ i v i bán b  xãị ự ả ổ ớ ộ
(anh Nguy n Văn Th m) cho bi t n n đ a ch t t i khu v c thôn Sùng Kho ng cũngễ ắ ế ề ị ấ ạ ự ả
đang không n đ nh ti m n nguy c  s t l  lũ quét cao. Hi n t i ngôi nhà c a cácổ ị ề ẩ ơ ạ ở ệ ạ ủ
h  dân đang sinh s ng d c bên b  su i đã và đang có hi n t ng n t t ng, cóộ ố ọ ờ ố ệ ượ ứ ườ
nh ng khe n t r ng đ n 5 cm; đ ng giao thông liên xã cũng đã b  nún xu ng gâyữ ứ ộ ế ườ ị ố



khó khăn cho giao thông c a ng i dân. Nguy hi m h n là đ ng dây đi n ph c vủ ườ ể ơ ườ ệ ụ ụ
các h  dân n i đây đã b  trùng xu ng quá nhi u do c t đi n đã b  nún xu ng, đ ngộ ơ ị ố ề ộ ệ ị ố ườ
dây đi n đã trùng g n xu ng đ ng đi.ệ ầ ố ườ

Hình 21. Khu v c thôn Sùng Kho ng, xã B n Khoang, huy n Sapa đang b  lúnự ả ả ệ ị
xu ng ti m n nguy c  s t tr t, lũ quétố ề ẩ ơ ạ ượ

Trao đ i thêm v i ông Tri u Thi t Nghĩa – cán b  phòng Nông Lâm nghi pổ ớ ệ ế ộ ệ
tài nguyên môi tr ng cho bi t thêm hi n trong khu v c huy n Sapa đang có nhi uườ ế ệ ự ệ ề
đi m có nguy c  s t l  cao:ể ơ ạ ở

+ Xã B n H  (thôn La ve, thôn N m Tón, thôn Vù Lùng Sung, thôn Can H );ả ồ ậ ồ

+ Xã Thanh Kim;

+ Xã B n Phùng;ả

Chi ti t các tr n lũ quét c a t nh Lào Cai đ c th  hi n trong ế ậ ủ ỉ ượ ể ệ Ph  l c 4ụ ụ

1.1.1.8 S t tr t đ tạ ượ ấ

Trong giai đo n 1996 đ n 2013, t nh Lào Cai đã x y ra kho ng 30 tr n tr tạ ế ỉ ả ả ậ ượ
l  đ t quy mô l n, gây nhi u thi t h i v  ng i và tài s n (25 ng i ch t + nhi uở ấ ớ ề ệ ạ ề ườ ả ườ ế ề
di n tích gieo tr ng b  h  h i). Tr t l  đ t phát tri n r ng kh p, m nh nh t d cệ ồ ị ư ạ ượ ở ấ ể ộ ắ ạ ấ ọ
theo qu c l  4D, 4E, 70, 279. Nh ng trung tâm tr t đ t l n quan sát th y  Tòngố ộ ữ ượ ấ ớ ấ ở
Xành (Bát Xát) hay Trung Tr i (Sa Pa). G n đây, tr t  l  đ t x y ra ngày càngả ầ ượ ở ấ ả
nhi u, đ c bi t là các huy n n m trên dãy Hoàng Liên S n (Bát Xát, Sa Pa). Tr tề ặ ệ ệ ằ ơ ượ
l  đ t x y ra th ng xuyên  đai núi th p (<700m), m c đ  nhi u h n và gây thi tở ấ ả ườ ở ấ ứ ộ ề ơ ệ
h i l n h n, do y u t  đ a hình t o lên. Tr t l  đ t  Lào Cai có th  x y ra trongạ ớ ơ ế ố ị ạ ượ ở ấ ở ể ả
t t c  các tháng mùa m a, nh ng t p trung nhi u nh t vào tháng 7 và tháng 8. Cácấ ả ư ư ậ ề ấ



hình th c s t tr t đ t trên đ a bàn t nh ch  y u di n ra t i các mái taluy trên s nứ ạ ượ ấ ị ỉ ủ ế ễ ạ ườ
d c, s t l  b  sông, trên đ nh d c, đ nh núi,…. Đi n hình là v  s t tr t đ t di n raố ạ ở ờ ỉ ố ỉ ể ụ ạ ượ ấ ễ
vào đêm ngày 13 tháng 9 năm 2004 trên đ a bàn thôn Sùng Ho ng, xã Phìn Ngan,ị ả
huy n Bát Xát, t nh Lào Cai gây 11 ng i ch t, làm s p hoàn toàn nhà c a 4 h  dânệ ỉ ườ ế ậ ủ ộ
đang sinh s ng và phá ho i nhi u di n tích gieo tr ng, canh tác. Bên c nh đó, hìnhố ạ ề ệ ồ ạ
th c s t l  b  sông cũng xu t hi n trong nhi u năm tr  l i đây. Do m c n c trongứ ạ ở ờ ấ ệ ề ở ạ ự ướ
sông dâng cao, các kh i đ t bên b  sông không n đ nh, c ng v i m a nên đã gây raố ấ ờ ổ ị ộ ớ ư
s t tr t b  sông đ  l i h u qu  n ng n  cho ng i dân sinh s ng t i khu v c x yạ ượ ờ ể ạ ậ ả ặ ề ườ ố ạ ự ả
ra.

M t s  v  s t tr t đ t nguy hi m:ộ ố ụ ạ ượ ấ ể

a. Tr t ch y  thôn Sùng Ho ng, xã Phìn Ngan, huy n Bát Xát x y ra t i 13/ượ ả ở ả ệ ả ố
9/2004.

V  s t tr t đ t đã vùi l p 4 nhà và 23 ng i. Sau khi v  tr t s t đ t k tụ ạ ượ ấ ấ ườ ụ ượ ạ ấ ế
thúc, l ng đ t đá kéo xu ng gây ch n đ ng làm cho kh i đ t bên c nh cao 100m,ượ ấ ố ấ ộ ố ấ ạ
dài 110m, r ng 80m đang có nguy c  tr t ti p. ộ ơ ượ ế

Đây là kh i tr t ch y đi n hình v i c u t o kh i tr t mang nhi u v t  li uố ượ ả ể ớ ấ ạ ố ượ ề ậ ệ
sét h n h p và nh ng v t li u b  r i th m n c m nh. Kích th c kh i tr t caoỗ ợ ữ ậ ệ ở ờ ấ ướ ạ ướ ố ượ
200m, r ng 100m, dài 350m. C u t o b i s n ph m phong hoá sét laterit (feosialit)ộ ấ ạ ở ả ẩ
tri t đ  trên đá g c Granit. Tr c khi v  s t tr t đ t x y ra đã có xu t hi n m chệ ể ố ướ ụ ạ ượ ấ ả ấ ệ ạ
đùn m ch s i trên s n d c.ạ ủ ườ ố

S  h a m t b ng và m t c t kh iơ ọ ặ ằ ặ ắ ố
tr t ch y t i khu v c.ượ ả ạ ự



Kh i tr t ch y đã vùi l p 4 nhà, 23ố ượ ả ấ
ng i b  ch t ( nh ch p 13/ 9/2004)ườ ị ế ả ụ

Kh i tr t ch y sau 8 tháng ( nh ch pố ượ ả ả ụ
5/2005) 

Hình 22. Khu tr t ch y  thôn Sùng Ho ng, xã Phìn Ngan, huy n Bát Xát x y raượ ả ở ả ệ ả
t i 13/ 9/2004ố

b. Tr t ch y t i khu v c c u Móng S n - Sa Pa.ượ ả ạ ự ầ ê

Khu v c này th ng xuyên x y ra tr t l .  Tr t  đây thu c lo i tr tự ườ ả ượ ở ượ ở ộ ạ ượ
ch y và tr t trong v  phong hóa c a đá granit. V  phong hóa dày đ n 20m. Kh iả ượ ỏ ủ ỏ ế ố
tr t 1, cao 100m, dài 200m, r ng 60m. Kh i tr t 2, cao 200m, dài 403m, r ngượ ộ ố ượ ộ
100m, d c 30 đ . Các v  tr t năm 1998, năm 2000, đ u gây thi t nghiêm tr ng vố ộ ụ ượ ề ệ ọ ề
ng i và tài s n.ườ ả



S  h a m t b ng và m t c t kh i tr tơ ọ ặ ằ ặ ắ ố ượ
Toàn c nh 2 kh i tr t t i c u Móngả ố ượ ạ ầ

S nế

Kh i tr t 1 đang x y raố ượ ả M t c t kh i tr t 1ặ ắ ố ượ

Kh i tr t 2 đang x y raố ượ ả M t c t kh i tr t 2ặ ắ ố ượ



Hình 23. Khu v c x y ra tr t ch y t i c u Móng S n - Sa Paự ả ượ ả ạ ầ ế

c. Kh i tr t v  phong hoá t i t i QL 4D - th  xã Lao Cai:ố ượ ỏ ạ ạ ị

Kh i tr t r t l n, n m ngay t i thành ph  Lào Cai. Đây là kh i tr t vố ượ ấ ớ ằ ạ ố ố ượ ỏ
phong hóa có m t tr t là đá g c đá phi n hai mica. Chi u cao kh i tr t 85m, r ngặ ượ ố ế ề ố ượ ộ
150m, dài 170m, d c 300. Kh i tr t này đã đ a đo n đ ng dài 200m chuy n d chố ố ượ ư ạ ườ ể ị
v  phía su i N m Thi kho ng 1m t i 3m.ề ố ậ ả ớ

S  h a m t b ng và m t c t kh i tr t v  phong hóa t i QL 4D - th  xã Lào Caiơ ọ ặ ằ ặ ắ ố ượ ỏ ạ ị

Hình 24. Kh i tr t v  phong hoá t i t i QL 4D - th  xã Lào Caiố ượ ỏ ạ ạ ị

d. Kh i tr t v  phong hoá  t i Km8, xã Trung Ch i huy n Sapa.ố ượ ỏ ạ ả ệ



Hình th c c a kh i tr t là tr t theo m t ti p xúc gi a đá g c và s n ph mứ ủ ố ượ ượ ặ ế ữ ố ả ẩ
phong hóa, kh i tr t v i m t tr t c t qua đ ng qu c l  và làm cho đ ng bố ượ ớ ặ ượ ắ ườ ố ộ ườ ị
d ch chuy n th p d n hàng năm.ị ể ấ ầ

Hình 25. Kh i tr t v  phong hoá  t i Km8, xã Trung Ch i huy n Sapaố ượ ỏ ạ ả ệ

Th ng kê các v  s t tr t đ t  t nh Lào Cai đ c th  hi n trong ố ụ ạ ượ ấ ở ỉ ượ ể ệ Ph  l c 4ụ ụ

1.1.1.9 Lũ sông

M t s  tr n lũ sông đi n hình.ộ ố ậ ể

a. Lũ sông t i xã Quang Kim, huy n Bát Xátạ ệ



Theo th ng kê c a đ a ph ng 5 h  dân đã ph i di d i kh n c p, kho ng 21ố ủ ị ươ ộ ả ờ ẩ ấ ả
h  đang trong di n ph i di r i và nhi u ha đ t canh tác đang trong nguy c  b  s t l ,ộ ệ ả ờ ề ấ ơ ị ạ ở
không th  canh tác.ể

Nguyên nhân: Su i Ngòi San ch y qua khu v c xã cũng chính là ngu n n cố ả ự ồ ướ
l y vào đ  t i di n tích cây tr ng c a xã. Tuy nhiên đ a hình d c nên l ng n cấ ể ướ ệ ồ ủ ị ố ượ ướ
l y vào m ng t i đ  t i không đ , các h  dân có di n tích canh tác  phíaấ ươ ướ ể ướ ủ ộ ệ ở
th ng ngu n không có n c đ  t i, vì v y ng i dân ch  đ ng đ p ngang dòngượ ồ ướ ể ướ ậ ườ ủ ộ ắ
su i đ  n c ch y vào khu t i. Khi mùa m a v , l ng n c t p trung nhanh trênố ể ướ ả ướ ư ề ượ ướ ậ
su i t o thành các  n c l n và dâng m c n c lên tràn sang đ t c a nhà dân. Khiố ạ ụ ướ ớ ự ướ ấ ủ

 n c quá l n s  phá v  thành và ch y v  xu ng d i h  l u gây sói l  đ t c aụ ướ ớ ẽ ỡ ả ề ố ướ ạ ư ở ấ ủ
nhà dân và di n tích canh tác.ệ

Thêm m t nguyên nhân n a d n đ n lũ sông t i khu v c trên, trên th ngộ ữ ẫ ế ạ ự ượ
ngu n c a su i có tr m th y đi n b t ngu n t  huy n Sapa. Trong quá trình ho tồ ủ ố ạ ủ ệ ắ ồ ừ ệ ạ
đ ng c a tr m th y đi n, bùn cát đ c đ y nhi u v  phía h  du khi n đáy c a longộ ủ ạ ủ ệ ượ ẩ ề ề ạ ế ủ
su i đ c nâng cao d n, qua đó d n đ n dâng m c n c và làm tăng nguy c  lũố ượ ầ ẫ ế ự ướ ơ
sông.

Hình 26. Lũ sông t i xã Quang Kim, huy n Bát Xátạ ệ



b. Lũ sông t i xã Cam Đ ng, thanh ph  Lao Cai ngay 12 tháng 5 năm 2011ạ ườ ố

Tr n lũ x y ra nh h ng đ n khu v c các thôn Làng D  2, Làng Thác, Su iậ ả ả ưở ế ự ạ ố
Ngàn, Làng Nh n và khu v c trung tâm xã Cam Đ ng; m c n c lũ +87m ( v tớ ự ườ ự ướ ượ
báo đ ng s  3: 2,0 m) do s t l  b  su i hi n t i đã có kho ng 8 h  dân thu c cácộ ố ạ ở ờ ố ệ ạ ả ộ ộ
thôn nêu trên ph i di d i kh n c p và kho ng 87 h  dân c  có nguy c  b  nhả ờ ẩ ấ ả ộ ư ơ ị ả
h ng; n c lũ đã làm ng p, b i l ng cát s i lòng su i và làm h  h ng kho ngưở ướ ậ ồ ắ ỏ ố ư ỏ ả
30ha ru ng lúa n c và hoa màu c a nhân dân trong xã; làm ng p l t, h  h ng cácộ ướ ủ ậ ụ ư ỏ
c  s  h  t ng nh : Tr ng h c, b nh vi n, khu di tích l ch s  đình làng, tuy nơ ở ạ ầ ư ườ ọ ệ ệ ị ử ế
đ ng tr c liên xã và ng m tràn thôn làng Thác, ch , tr  s  UBND xã khu v c trungườ ụ ầ ợ ụ ở ự
tâm xã Cam Đ ng.ườ

Nguyên nhân: Do m a to trên th ng ngu n c a su i Ngòi Đ ng, lòng su iư ượ ồ ủ ố ườ ố
d c và r ng đ u ngu n có t  l  che ph  th p nên l ng n c t p trung đ  v  su iố ừ ầ ồ ỷ ệ ủ ấ ượ ướ ậ ổ ề ố
l n. H n n a, trên lòng su i xây d ng nhi u đ p tràn tích n c, k t h p v i trênớ ơ ữ ố ự ề ậ ướ ế ợ ớ
th ng ngu n c a su i là bãi khai thác m  qu ng apatit. Khi mùa m a v , kéo theoượ ồ ủ ố ỏ ặ ư ề
l ng bùn cát, cu i s i làm l p ng m tràn. Qua đó m c n c lũ dâng lên cao, gâyượ ộ ỏ ấ ầ ự ướ
ng p l t  cho l u v c c a su i.  Nh ng năm tr  l i  đây, các h  dân th ng l nậ ụ ư ự ủ ố ữ ở ạ ộ ườ ấ
chi m xây nhà trên b  su i, qua đó làm thu h p dòng ch y, cũng vì l  đó là m cế ờ ố ẹ ả ẽ ự
n c trong su i đ c dâng lên cao.ướ ố ượ

Lũ sông gây s t l  đ t t i nhà các h  dânạ ở ấ ớ ộ Ông  Nguy n  Công  Đoàn  (Ch  t chễ ủ ị
UBND xã Cam Đ ng) trao đ i v  tr nườ ổ ề ậ
lũ năm 2011 t i thôn D  2ạ ạ



Lũ  sông  dâng  cao  nh  h ng  t i  giaoả ưở ớ
thông

Ông Ph m Thanh Kiên (cán b  Chi c c TL &ạ ộ ụ
PCLB) trao đ i v  lũ sông t i làng Thácổ ề ạ

Hình 27. Lũ sông t i xã Cam Đ ng, thành ph  Lào Cai ngày 12 tháng 5 năm 2011ạ ườ ố

Qua làm vi c v i ông Nguy n Công Đoàn - Ch  t ch UBND xã Cam Đ ng,ệ ớ ễ ủ ị ườ
cũng đã cho bi t v  ph ng án c u h  c u n n ng i dân khi vào mùa m a bão.ế ề ươ ứ ộ ứ ạ ườ ư
Ph ng án c u h  c u n n nh  sau: Khi m c n c lũ trên sông dâng cao, nh nươ ứ ộ ứ ạ ư ự ướ ậ
đ c đi n báo c a Ban ch  huy phòng ch ng l t bão c a t nh; cán b  tr c bão lũ sượ ệ ủ ỉ ố ụ ủ ỉ ộ ự ẽ
thông báo trên loa đ  các h  dân ch  đ ng s  tán, di chuy n t i khu v c tránh trúể ộ ủ ộ ơ ể ớ ự
bão an toàn theo các ph ng án đã đ c đ  ra. ươ ượ ề

Ph ng án 1: S  tán các h  dân vào trong đình làng đ  tránh trú bãoươ ơ ộ ể

Ph ng án 2: S  tán các h  dân ch y lên núiươ ơ ộ ạ

Hi n t i trong vùng nguy hi m b  nh h ng b i lũ có 25 h  dân sinh s ng.ệ ạ ể ị ả ưở ở ộ ố
Công tác v n đ ng, di r i các h  dân này ra kh i vùng nguy hi m đang đ c ti nậ ộ ờ ộ ỏ ể ượ ế
hành. 



Hình 28. S  h a ph ng án c u h  c u n n khi có lũ vơ ọ ươ ứ ộ ứ ạ ề

Th ng kê các tr n lũ sông  t nh Lào Cai đ c th  hi n trong ố ậ ở ỉ ượ ể ệ Ph  l c 4ụ ụ

1.1.1.10 S t l  b  sôngạ ở ờ

S t l  b  sông b  su i gây m t đ t làm khu dân c , m t đ t canh tác chạ ở ờ ờ ố ấ ấ ư ấ ấ ủ
y u x y ra  các khu v c có sông su i l n. Hi n  Lao cai có 30 đi m s t l  bế ả ở ự ố ớ ệ ở ể ạ ở ờ
sông b  su i c n xây d ng kè. Tuy ch a gây ra nhi u h u qu  nghiêm tr ng vờ ố ầ ự ư ề ậ ả ọ ề
ng i nh ng nh ng khu v c d i đây l i ti m n các nguy c  cao v  s t l , xói lườ ư ữ ự ướ ạ ề ẩ ơ ề ạ ở ở
b  gây nh h ng l n tr c ti p t i khu dân c  sinh s ng d c theo 2 b .ờ ả ưở ớ ự ế ớ ư ố ọ ờ

Trao đ i v i ông Nguy n Chính C ng – Chi c c tr ng chi c c th y L i &ổ ớ ễ ươ ụ ưở ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Cai cho bi t bên c nh vi c xây d ng gia c  công trình n đ nh bỉ ế ạ ệ ự ố ổ ị ờ
sông, b  su i y ban nhân dân t nh còn ti p t c th c hi n công tác di dân ra kh iờ ố Ủ ỉ ế ụ ự ệ ỏ
vùng nguy hi m. Tính đ n h t năm 2012, theo k  ho ch có 255 h  dân ra kh i vùngể ế ế ế ạ ộ ỏ
thiên tai nguy hi m, các đ a ph ng đã t  ch c di chuy n đ c 220 h  đ n n i ể ị ươ ổ ứ ể ượ ộ ế ơ ở
m i đ m b o n đ nh đ i s ng, đ t 86,2%. Các huy n Văn Bàn, B o Th ng, B oớ ả ả ổ ị ờ ố ạ ệ ả ắ ả
Yên và Tp Lào Cai hoàn thành 100% KH, các huy n còn l i đang ti p t c ch  đ o diệ ạ ế ụ ỉ ạ
chuy n. - Sể ố hộ phát sinh trong năm 2012 là: 226 hộ, đến ngày 30/9 đã tổ chức di
chuyển được 40 hộ. Để kịp thời di chuyển những hộ mới phát sinh nằm ngoài kế
hoạch, các huyện đã chủ động tạm ứng nguồn kinh phí dự phòng để thực hiện.

Nhìn chung tiến độ sắp xếp dân cư tại một số nơi còn chậm nguyên nhân: do
phương án sắp xếp dân cư tập trung phải lồng ghép với dự án đầu tư cơ sở hạ
tầng, một số điểm sắp xếp chưa lập xong dự án, một số dự án chưa có nguồn kinh



phí để triển khai thực hiện. Một số nơi công tác bố trí đất  ở và giải phóng mặt
bằng còn gặp nhiều khó khăn.

M t s  tr n s t l  b  sông đi n hìnhộ ố ậ ạ ở ờ ể

a. Đi m s t l  t i c u treo, xã B o Nhai, huy n B c Ha ngay 14/9/2011ể ạ ở ạ ầ ả ệ ắ

Đi m s t l  nh h ng t i đ ng giao thông liên thôn N m Giàng, 04 h  giaể ạ ở ả ưở ớ ườ ậ ộ
đình, di n tích n ng r y, 05 ha hoa màu thôn N m Giàng; 5 h  dân sinh s ngệ ươ ẫ ậ ộ ố

Nguyên nhân: Do m c n c trong sông dâng cao, n n đ a ch t  2 bên bự ướ ề ị ấ ở ờ
sông có nhi u m c n c ng m nên đã b  gây s t l  ề ự ướ ầ ị ạ ở

Hình 29. Đi m s t l  t i c u treo, xã B o Nhai, huy n B c Hà ngày 14/9/2011ể ạ ở ạ ầ ả ệ ắ

b. Khu vực 5 thôn Lang Trang, Đoan Kêt, Trạm Thải, Lắp Máy va thôn Hẻo
xã Tả Phời, thanh ph  Lao Caiố

Vào mùa m a lũ năm 2011 đã gây s t l  b  su i và ng p l t nghiêm tr ngư ạ ở ờ ố ậ ụ ọ
nh h ng tr c ti p đ n khu dân c  s ng d c hai bên b  su i. Đ c bi t là khu v cả ưở ự ế ế ư ố ọ ờ ố ặ ệ ự

các thôn Làng Trang, Đoàn K t, Tr m Th i, L p Máy và thôn H o; do s t l  b  su iế ạ ả ắ ẻ ạ ở ờ ố
hi n t i đã có kho ng 5 h  dân đã ph i di d i kh n c p và kho ng 30 h  dân c  cóệ ạ ả ộ ả ờ ẩ ấ ả ộ ư
nguy c  b  nh h ng; n c lũ đã làm ng p, b i l ng cát s i lòng su i và làm hơ ị ả ưở ướ ậ ồ ắ ỏ ố ư
h ng kho ng 20ha ru ng lúa n c và hoa màu c a nhân dân trong xã; làm ng p l t,ỏ ả ộ ướ ủ ậ ụ
h  h ng các c  s  h  t ng nh : Tr ng h c, tuy n đ ng tr c liên thôn và hai mư ỏ ơ ở ạ ầ ư ườ ọ ế ườ ụ ố
c u treo thôn làng Trang xã T  Ph iầ ả ờ

Nguyên nhân: Do m c n c trong sông dâng cao, n n đ a ch t  2 bên bự ướ ề ị ấ ở ờ
sông có nhi u m c n c ng m nên đã b  gây s t lề ự ướ ầ ị ạ ở



Đi m s t l  khu v c 5 thôn thu c xã T  Ph i, thành ph  Lào Caiể ạ ở ự ộ ả ờ ố

Th ng kê các tr n s t l  b  sông  t nh Lào Cai đ c th  hi n trong ố ậ ạ ở ờ ở ỉ ượ ể ệ Ph  l cụ ụ
4

1.1.1.11 M a đáư

Khí hậu Lào Cai chia làm hai mùa: mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10,
mùa khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ trung bình nằm ở vùng
cao từ 150C - 200C (riêng Sa Pa từ 140C - 160C và không có tháng nào lên quá 200C),
lượng mưa trung bình từ 1.800mm - 2.000mm. Nhiệt độ trung bình nằm ở vùng thấp
từ 230C - 290C, lượng mưa trung bình từ 1.400mm - 1.700mm.

Với điều kiện khí hậu như vậy, thời tiết của Lào Cai tương đối có phần
khắc nghiệt. Thời gian xuất hiện là vào thời kỳ chuyển mùa. Khu v c hay x y raự ả
các lo i hình th m h a trên th ng là các khu v c mi n núi,  nh ng n i có đ  caoạ ả ọ ườ ự ề ở ữ ơ ộ
l n.ớ

Th ng k  các tr n m a đá x y ra trên ph m vi c  t nh có kho ng 14 v  m aố ế ậ ư ả ạ ả ỉ ả ụ ư
đá. Nh ng năm tr  l i đây m a đá xuát hi n nhi u h n, th i gian m a dài h n,ữ ở ạ ư ệ ề ơ ờ ư ơ
đ ng kính c a h t m a to h n, qua đó mà thi t h i v  nhà c a hoa màu c a ng iườ ủ ạ ư ơ ệ ạ ề ử ủ ườ
dân ngày càng tăng.

Th ng kê các tr n m a đá  t nh Lào Cai đ c th  hi n trong ố ậ ư ở ỉ ượ ể ệ Ph  l c 4ụ ụ .

1.1.1.12 Vòi r ng, l c tồ ố ố

T  năm 2005 đ n nay lo i hình th m h a vòi r ng, l c xoáy xu t hi n kháừ ế ạ ả ọ ồ ố ấ ệ
ph  bi n, năm nào cũng x y ra, 10 tr n l c xoáy xu t hi n trong 8 năm. Gây thi tổ ế ả ậ ố ấ ệ ệ
h i h u qu  l n, làm 10 ng i ch t, gây t c mái.ạ ậ ả ơ ườ ế ố

Là m t b  ph n c a lo i hình th m h a thiên nhiên do th i ti t nên hi nộ ộ ậ ủ ạ ả ọ ờ ế ệ
t ng vòi r ng, l c xoáy c a t nh Lào Cai th ng xu t hi n vào th i đi m giaoượ ồ ố ủ ỉ ườ ấ ệ ờ ể
mùa, có s  thay đ i v  các y u t  đ c tr ng c a th i ti t nh : đ  m không khí,ự ổ ề ế ố ặ ư ủ ờ ế ư ộ ẩ
v n t c gió, áp su t không khí.vv. Trên đ a bàn t nh Lào Cai nh ng n i xu t hi n cácậ ố ấ ị ỉ ữ ơ ấ ệ



tr n l c xoáy, vòi r ng th ng là nh ng n i có đ a hình xu t hi n các ph u hút gióậ ố ồ ườ ữ ơ ị ấ ệ ễ
l n, hút đ  m t o nên s  chênh l ch v  áp su t. Khi chênh l ch áp áp su t đ  l nớ ộ ẩ ạ ự ệ ề ấ ệ ấ ủ ớ
k t h p gió m nh s  t o đi u ki n t t đ  vòi r ng, l c xoáy xu t hi n.ế ợ ạ ẽ ạ ề ệ ố ể ồ ố ấ ệ

Th ng kê các tr n vòi r ng, l c t   t nh Lào Cai đ c th  hi n trong ố ậ ồ ố ố ở ỉ ượ ể ệ Ph  l cụ ụ
4.

8. XÂY D NG C  S  D  LI U VÀ B N Đ  GISỰ Ơ Ở Ữ Ệ Ả Ồ
V  THIÊN TAIỀ

Trên c  s  s  li u v  các lo i hình thiên tai đã t ng h p đ c t  nh ng tàiơ ở ố ệ ề ạ ổ ợ ượ ừ ữ
li u đi u tra thu th p, ti n hành nh p s  li u vào cho c  s  d  li u và xây d ng cácệ ề ậ ế ậ ố ệ ơ ở ữ ệ ự
l p b n đ  cho t ng lo i hình thiên tai.ớ ả ồ ừ ạ

8.1. C  s  d  li u và b n đ  GIS v  thiên tai t nh Th a Thiên Huơ ở ữ ệ ả ồ ề ỉ ừ ế

8.1.1. C  s  d  li u và l p b n đ  GIS v  bão, ATNĐơ ở ữ ệ ớ ả ồ ề

D  li u v  các c n bão, ATNĐ đã đ c t ng h p sau khi đi th c đ a đi u traữ ệ ề ơ ượ ổ ợ ự ị ề
thu th p. Các d  li u này đ c đ a vào c  s  d  li u GIS d i d ng b ng thu cậ ữ ệ ượ ư ơ ở ữ ệ ướ ạ ả ộ
tính trong ArcGIS, các d  li u có th  đ c ch nh s a, c p nh t b  sung m t cáchữ ệ ể ượ ỉ ử ậ ậ ổ ộ
linh ho t. Các thông tin c  b n v  bão, ATNĐ đ c đ a vào c  s  d  li u d iạ ơ ả ề ượ ư ơ ở ữ ệ ướ
d ng các tr ng (c t) trong b ng thu c tính g m có: Tên bão, v  trí tâm bão, áp su t,ạ ườ ộ ả ộ ồ ị ấ
t c đ  gió, bán kính tâm bão, đ ng đi c a bão theo th i gian, thi t h i c a bão gâyố ộ ườ ủ ờ ệ ạ ủ
ra v  ng i và c a. ề ườ ủ

Hình 30. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  các tr n bão, ATNĐả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ậ



T ng ng v i các thông tin thu c tính trong c  s  d  li u s  là l p b n đươ ứ ớ ộ ơ ở ữ ệ ẽ ớ ả ồ
v  các c n bão. Hình nh đ  h a c a các c n bão đ c hi n th  trên c a s  ArcMapề ơ ả ồ ọ ủ ơ ượ ể ị ử ổ
c a ph n m m ArcGIS. Đ nh d ng hi n th  c a các đ i t ng trong l p b n đ  vủ ầ ề ị ạ ể ị ủ ố ượ ớ ả ồ ề
bão, ATNĐ (nh  đ ng đi c a các c n bão, v  trí tâm bão, tên bão…) cũng có th  dư ườ ủ ơ ị ể ễ
dàng đ c thay đ i theo tùy ch nh c a ng i dùng.ượ ổ ỉ ủ ườ

Hình 31. L p b n đ  ArcGIS v  đ ng đi c a các c n bão, ATNĐớ ả ồ ề ườ ủ ơ

8.1.2. C  s  d  li u và l p b n đ  GIS v  vòi r ng, l c xoáyơ ở ữ ệ ớ ả ồ ề ồ ố

T ng t  nh  thông tin v  bão, ATNĐ, c  s  d  li u và l p b n đ  v  lo iươ ự ư ề ơ ở ữ ệ ớ ả ồ ề ạ
hình thiên tai vòi r ng, l c xoáy cũng đ c thành l p b ng ph n m m ArcGIS trênồ ố ượ ậ ằ ầ ề
c  s  các tài li u đã t ng h p đ c. Các thông tin thu c tính c a vòi r ng, l c xoáyơ ở ệ ổ ợ ượ ộ ủ ồ ố
đ c đ a vào c  s  d  li u g m có: th i gian x y ra, v  trí x y ra, tên các khu v cượ ư ơ ở ữ ệ ồ ờ ả ị ả ự
dân c , xã/ph ng b  nh h ng tr c ti p, thi t h i v  ng i và c a do vòi r ng,ư ườ ị ả ưở ự ế ệ ạ ề ườ ủ ồ
l c xoáy gây ra cho các đ a ph ng. ố ị ươ



Hình 32. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  vòi r ng, l c xoáyả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ồ ố

Hình 33. L p b n đ  ArcGIS v  v  trí x y ra vòi r ng, l c xoáyớ ả ồ ề ị ả ồ ố



8.1.3. C  s  d  li u và l p b n đ  GIS v  lũ sôngơ ở ữ ệ ớ ả ồ ề

Tình tr ng ng p l t di n r ng do lũ sông dâng cao là m t thiên tai có tác đ ngạ ậ ụ ệ ộ ộ ộ
năng n  th  hai sau thiên tai bão, ATNĐ đ i v i t nh Th a Thiên Hu . K t qu  điề ứ ố ớ ỉ ừ ế ế ả
th c đ a đi u tra thu th p tài li u đã cho m t s  l ng l n thông tin v  tình tr ngự ị ề ậ ệ ộ ố ượ ớ ề ạ
ng p l t do lũ sông gây ra. Các thông tin v  ng p l t do lũ sông gây ra đã đ c đ aậ ụ ề ậ ụ ượ ư
vào c  s  d  li u thu c tính g m có: v  trí các m c lũ l ch s  (c a các tr n lũ nămơ ở ữ ệ ộ ồ ị ố ị ử ủ ậ
1975, 1995, 1999, 2009), các c t c nh báo lũ (c a các d  án New Zealand, VIE-97-ộ ả ủ ự
002, CECI-CACC tài tr ), m c đ  ng p sâu, thi t h i do các tr n lũ l n gây ra choợ ứ ộ ậ ệ ạ ậ ớ
các đ a ph ng. Trên c  s  các s  li u v  các m c lũ l ch s  và b n đ  đ i hình, dị ươ ơ ở ố ệ ề ố ị ử ả ồ ạ ự
án cũng đã s  b  xác đ nh và s  hóa đ c ph m vi ng p l t do các tr n lũ sông gâyơ ộ ị ố ượ ạ ậ ụ ậ
ra.

Hình 34. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  ng p l t do lũ sôngả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ậ ụ



Hình 35. L p b n đ  ArcGIS v  v  trí các c t m c, v t lũ và ph m vi ng p c a cácớ ả ồ ề ị ộ ố ế ạ ậ ủ
tr n lũ l ch sậ ị ử

8.1.4. C  s  d  li u và l p b n đ  GIS v  lũ quétơ ở ữ ệ ớ ả ồ ề

Lũ quét là l i thiên tai không th ng xuyên x y ra trên đ a bàn t nh Th a Thiênợ ườ ả ị ỉ ừ
Hu , tuy nhiên m c đ  nh h ng c a các tr n lũ quét đ n dân sinh kinh t  cũngế ứ ộ ả ưở ủ ậ ế ế
t ng đ i l n. Các thông tin lũ quét đ c đ a vào c  s  d  li u và l p b n đ  g mươ ố ớ ượ ư ơ ở ữ ệ ớ ả ồ ồ
có: v  trí các đ a ph ng (khu dân c , xã/ph ng) đã x y ra lũ quét, th i gian x y ra,ị ị ươ ư ườ ả ờ ả
lo i hình lũ quét và thi t h i v  ng i và c a do các tr n lũ quét đã gây ra.ạ ệ ạ ề ườ ủ ậ



Hình 36. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  các tr n lũ quétả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ậ

Hình 37. L p b n đ  ArcGIS v  các v  trí x y ra lũ quétớ ả ồ ề ị ả

8.1.5. C  s  d  li u và l p b n đ  GIS v  s t l  b  sôngơ ở ữ ệ ớ ả ồ ề ạ ở ờ

Hi n t ng s t l  b  sông d c các tuy n sông l n (sông B , sông H ng, Ôệ ượ ạ ở ờ ọ ế ớ ồ ươ
Lâu) th ng xuyên x y ra, trong nh ng năm g n đây có xu th  ra tăng và x y ra cườ ả ữ ầ ế ả ả



 ven các sông su i nh  khu v c mi n núi. Các thông tin v  s t l  b  sông trong cở ố ỏ ự ề ề ạ ở ờ ơ
s  d  li u g m: v  trí (khu dân c , xã/ph ng) x y ra s t l , th i gian x y ra, chi uở ữ ệ ồ ị ư ườ ả ạ ở ờ ả ề
dài s t l  và m c đ  s t l , thi t h i v  kinh t  cho các đ a ph ng.ạ ở ứ ộ ạ ở ệ ạ ề ế ị ươ

Hình 38. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  s t l  b  sôngả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ạ ở ờ

Hình 39. L p b n đ  ArcGIS v  các v  trí x y ra s t l  b  sôngớ ả ồ ề ị ả ạ ở ờ



8.1.6. C  s  d  li u và l p b n đ  GIS v  xói l  b  bi nơ ở ữ ệ ớ ả ồ ề ở ờ ể

Xói l  b  bi n nh ng năm g n đây đã làm nh h ng nghiêm tr ng đ n kinhở ờ ể ữ ầ ả ưở ọ ế
t -xã h i các đ a ph ng ven bi n Th a Thiên Hu . Nhi u v  trí đã đ c gia cế ộ ị ươ ể ừ ế ề ị ượ ố
b ng công trình b o v , nh ng có nh ng v  trí v n th ng xuyên x y ra xói l  vàằ ả ệ ư ữ ị ẫ ườ ả ở
m c đ  ngày càng l n h n. Các thông tin đ c l u tr  trong c  s  d  li u v  xói lứ ộ ớ ơ ượ ư ữ ơ ở ữ ệ ề ở
b  bi n g m có: V  trí x y ra, th i gian x y ra, chi u dài s t l  và nh ng thi t h iờ ể ồ ị ả ờ ả ề ạ ở ữ ệ ạ
v  tài s n do xói l  b  bi n gây ra.ề ả ở ờ ể

Hình 40. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  s t l  b  sôngả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ạ ở ờ

Hình 41. L p b n đ  ArcGIS v  các v  trí x y ra s t l  b  bi nớ ả ồ ề ị ả ạ ở ờ ể



8.1.7. C  s  d  li u và l p b n đ  GIS v  tr t l  đ t đáơ ở ữ ệ ớ ả ồ ề ượ ở ấ

Trên đ a bàn t nh Th a Thiên Hu  không có nhi  v  trí x y ra tr t l  đ t, cácị ỉ ừ ế ề ị ả ượ ở ấ
v  trí tr t l  đ t đá th ng t p trung  các khu v c mi  núi có đ a hình d c. Trongị ượ ở ấ ườ ậ ở ự ề ị ố
nh ng năm v a qua đã có m t s  l n tr t l  đ t đá gây thi t h i l n v  ng i vàữ ừ ộ ố ầ ượ ở ấ ệ ạ ớ ề ườ
c a. Thông tin thu c tính trong c  s  d  li u và l p b n đ  g m có: v  trí, th i gian,ủ ộ ơ ở ữ ệ ớ ả ồ ồ ị ờ
các thi t h i do các l n s t l  đ t đá gây ra.ệ ạ ầ ạ ở ấ

Hình 42. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  tr t l  đ tả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ượ ở ấ



Hình 43. L p b n đ  ArcGIS v  các v  trí x y ra tr t l  đ tớ ả ồ ề ị ả ượ ở ấ

8.2. C  s  d  li u và b n đ  GIS v  thiên tai t nh Lào Caiơ ở ữ ệ ả ồ ề ỉ

8.2.1. S t tr t đ tạ ượ ấ

Lo i hình th m h a thiên nhiên v  tr t l  đ t đá x y ra nhi u và chi m tạ ả ọ ề ượ ở ấ ả ề ế ỷ
l  l n trong các lo i hình th m h a thiên nhiên  Lào Cai. S t tr t đ t x y raệ ớ ạ ả ọ ở ạ ượ ấ ả
nhi u nh t trên ph m vi 2 huy n Sapa, Bát Xát và thành ph  Lào Cai. M c đ  nhề ấ ạ ệ ố ứ ộ ả
h ng c a lo i hình th m h a trên cũng là nh h ng nghiêm tr ng nh t đ i v iưở ủ ạ ả ọ ả ưở ọ ấ ố ớ
đ  s ng ng i dân.ờ ố ườ

Lo i hình th m h a này mang đ c đi m x y trên nh ng s n d c, th m phạ ả ọ ặ ể ả ữ ườ ố ả ủ
th c v t m ng, khi có m a to c c b  trên 1 khu v c. Xu th  c a lo i hình th m h aự ậ ỏ ư ụ ộ ự ế ủ ạ ả ọ
s t tr t đ t không x y ra l i trên khu v c đã x y ra s t tr t đ t r i.   ạ ượ ấ ả ạ ự ả ạ ượ ấ ồ

C  s  d  li u thông tin c a lo i hình th m h a trên bao g m: Đ a đi m x yơ ở ữ ệ ủ ạ ả ọ ồ ị ể ả
ra, th i gian x y ra, nguyên nhân, m c đ  nh h ng, t a đ  đ a lýờ ả ứ ộ ả ưở ọ ộ ị

Hình 27. L p b n đ  ArcGIS v  các v  trí x y ra s t tr t đ tớ ả ồ ề ị ả ạ ượ ấ



Hình 28. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  tr t l  đ tả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ượ ở ấ

8.2.2. Lũ quét

Lo i hình th m h a lũ quét th ng đi kèm v i lo i hình th m h a s t tr tạ ả ọ ườ ớ ạ ả ọ ạ ượ
đ t. m c đ  nh h ng t i đ i s ng ng i dân nguy h i m nh h n lo i hình s tấ ứ ộ ả ưở ớ ờ ố ườ ạ ạ ơ ạ ạ
tr t đ t do ph m vi nh h ng l n k t h p v i vi c th ng x y ra t i nh ng n iượ ấ ạ ả ưở ớ ế ợ ớ ệ ườ ả ạ ữ ơ
có đông dân c  sinh s ng.ư ố

Lo i hình th m h a lũ quét x y ra m nh  s n bên đông c a dãy núi Hoàngạ ả ọ ả ạ ở ườ ủ
Liên S n d c theo l u v c c a sông H ng, n i có m t đ  sông su i d y và d  d cơ ọ ư ự ủ ồ ơ ậ ộ ố ầ ộ ố
l n.ớ

Nguyên nhân hình thành nên lũ quét: M a l n; n c lũ tràn ng p các s nư ớ ướ ậ ườ
d c đ  vào sông su i, xói mòn, s t l , phá s p và cu n trôi các v t c n trên đ ngố ổ ố ạ ở ậ ố ậ ả ườ
lũ đi qua; tích đ ng, b i l p các v t r n  các lũng sông, ru ng, m ng, b  bãi... vàọ ồ ấ ậ ắ ở ộ ươ ờ
n c rút đi.ướ

C  s  d  li u thông tin v  lo i hình th m h a lũ quét bao g m: Đ a đi mơ ở ữ ệ ề ạ ả ọ ồ ị ể
x y ra, th i gian x y ra, nguyên nhân, m c đ  nh h ng, t a đ  đ a lýả ờ ả ứ ộ ả ưở ọ ộ ị



 

Hình 29. L p b n đ  ArcGIS v  các v  trí x y ra lũ quétớ ả ồ ề ị ả

Hình 30. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  lũ quétả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề

8.2.3. Lũ sông

Lũ sông xu t hi n  Lào Cai không nhi u, ch  y u xu t hi n trên nh ng conấ ệ ở ề ủ ế ấ ệ ữ
sông l n: sông H ng, sông Ch y. M c đ  nh h ng t i đ i s ng c a ng i dân ớ ồ ả ứ ộ ả ưở ớ ờ ố ủ ườ ở
m c trung bình. Lũ sông x y ra vào mùa m a. Trên m t s  tr n lũ l n xu t hi n trênứ ả ư ộ ố ậ ớ ấ ệ



sông H ng nguyên nhân hình thành hoàn toàn do khách quan: L ng m a l n gâyồ ượ ư ớ
lên lũ. Tuy nhiên  m t s  tr n lũ sông nh  xu t hi n trên các nhánh c a sông Ch yở ộ ố ậ ỏ ấ ệ ủ ả
nguyên nhân hình thành nên lũ do tác đ ng c a con ng i là ch  y u. Ng i dânộ ủ ườ ủ ế ườ
trên khu v c th ng xuyên đ p đ t đá ngăn n c đ  l y n c t i, vi c làm nàyự ườ ắ ấ ướ ể ấ ướ ướ ệ
s  làm dâng cao m c n c trong các nhánh sông khi mùa m a t i qua đó d n t iẽ ự ướ ư ớ ẫ ớ
hình thành nên lũ sông trên các nhánh c a sông Ch y.ủ ả

C  s  d  li u thông tin v  lo i hình th m h a lũ sông bao g m: Đ a đi mơ ở ữ ệ ề ạ ả ọ ồ ị ể
x y ra, th i gian x y ra, nguyên nhân, m c đ  nh h ng, t a đ  đ a lýả ờ ả ứ ộ ả ưở ọ ộ ị

Hình 31. L p b n đ  ArcGIS v  các v  trí x y ra lũ sôngớ ả ồ ề ị ả



Hình 32. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  lũ sôngả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề

8.2.4. S t l  b  sôngạ ở ờ

S t l  b  sông x y ra  m c đ  trung bình, nh ng ti m n nguy c  s t l  bạ ở ờ ả ở ứ ộ ư ề ẩ ơ ạ ở ờ
sông trên đ a bàn t nh Lào Cai l i  m c cao. Nh ng đi m, khu v c s t l  b  sôngị ỉ ạ ở ứ ữ ể ự ạ ở ờ
th ng xu t hi n t i nh ng nhánh sông l n c a sông H ng và sông Ch y.ườ ấ ệ ạ ữ ớ ủ ồ ả

Nguyên nhân chính d n đ n các v  s t tr t đ t do m c n c sông dâng caoẫ ế ụ ạ ượ ấ ự ướ
k t h p v i n n đ a ch t b  sông kém n đ nh.ế ợ ớ ề ị ấ ờ ổ ị

Thi t h i c a lo i hình thiên tai s t l  b  sông gây ra cho đ i s ng ng i dânệ ạ ủ ạ ạ ở ờ ờ ố ườ
ch  y u là m t di n tích canh tác hoa màu.ủ ế ấ ệ

C  s  d  li u thông tin v  lo i hình th m h a s t l  b  sông bao g m: Đ aơ ở ữ ệ ề ạ ả ọ ạ ở ờ ồ ị
đi m x y ra, th i gian x y ra, nguyên nhân, m c đ  nh h ng, t a đ  đ a lý.ể ả ờ ả ứ ộ ả ưở ọ ộ ị



Hình 33. L p b n đ  ArcGIS v  các v  trí x y ra s t l  b  sôngớ ả ồ ề ị ả ạ ở ờ

Hình 34. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  s t l  b  sôngả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ạ ở ờ



8.2.5. M a đáư

M a đá xu t hi n trên t nh Lào Cai v i m t đ  ít, thông th ng m i năm x yư ấ ệ ỉ ớ ậ ộ ườ ỗ ả
ra 1 v  m a đá. M c dù ch a gây th ng vong cho ng i nh ng h u qu  c a lo iụ ư ặ ư ươ ườ ư ậ ả ủ ạ
hình th m h a thiên nhiên này l i nh h ng m nh t i đ i s ng dân c , gây pháả ọ ạ ả ưở ạ ớ ờ ố ư
h y nhi u nhà c a, hoa màu, di n tích gieo tr ng, ph ng ti n đi l i c a ng i dân.ủ ề ử ệ ồ ươ ệ ạ ủ ườ

C  s  d  li u thông tin v  lo i hình th m h a m a đá bao g m: Đ a đi mơ ở ữ ệ ề ạ ả ọ ư ồ ị ể
x y ra, th i gian x y ra, nguyên nhân, m c đ  nh h ng, t a đ  đ a lý.ả ờ ả ứ ộ ả ưở ọ ộ ị

Hình 35. L p b n đ  ArcGIS v  các v  trí x y ra m a đáớ ả ồ ề ị ả ư



Hình 36. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  m a đáả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ư

8.2.6. Vòi r ng, l c tồ ố ố

Vòi r ng, l c t  cùng v i m a đá là 2 lo i hình th m h a thiên nhiên do th iồ ố ố ớ ư ạ ả ọ ờ
ti t. S  tr n vòi r ng l c t  và m a đá trên đ a bàn t nh Lào Cai chênh l ch nhauế ố ậ ồ ố ố ư ị ỉ ệ
không nhi u nh ng m c đ  nh h ng c a vòi r ng, l c t  t i đ i s ng c a ng iề ư ứ ộ ả ưở ủ ồ ố ố ớ ờ ố ủ ườ
dân. Ch  v i 11 tr n l c t  nh ng đã làm 10 ng i ch t và gây thi t h i nhi u vỉ ớ ậ ố ố ư ườ ế ệ ạ ề ề
hoa màu, gia súc, gia c m; trung bình h u nh  tr n l c t  nào cũng kéo theo th ngầ ầ ư ậ ố ố ươ
vong v  ng i.ề ườ

C  s  d  li u thông tin v  lo i hình th m h a vòi r ng, l c t  bao g m: Đ aơ ở ữ ệ ề ạ ả ọ ồ ố ố ồ ị
đi m x y ra, th i gian x y ra, nguyên nhân, m c đ  nh h ng, t a đ  đ a lý.ể ả ờ ả ứ ộ ả ưở ọ ộ ị



Hình 35. L p b n đ  ArcGIS v  các v  trí x y ra vòi r ng, l c tớ ả ồ ề ị ả ồ ố ố

Hình 36. B ng thông tin d  li u thu c tính c a l p b n đ  v  vòi r ng, l c tả ữ ệ ộ ủ ớ ả ồ ề ồ ố ố



9. ĐÁNH GIÁ R I RO THIÊN TAIỦ

9.1. Đánh giá r i ro thiên tai trên đ a bàn t nh Th a Thiên Huủ ị ỉ ừ ế

9.1.1. Đánh giá r i ro v  bão, ATNĐủ ề

Bão, ATNĐ là lo i hình thiên tai có tác đ ng m nh m  nh t đ n kinh t -xã h iạ ộ ạ ẽ ấ ế ế ộ
t nh Th a Thiên Hu . Theo s  li u th ng kê t  1952 đ n nay m i có kho ng 40-50ỉ ừ ế ố ệ ố ừ ế ớ ả
c n bão và ATNĐ nh h ng đ n Th a Thiên Hu , trung bình ch a đ n 1 c nơ ả ưở ế ừ ế ư ế ơ
bão/năm, nh ng nh h ng c a chúng đã gây thi t h i r t l n v  ng i và c a choư ả ưở ủ ệ ạ ấ ớ ề ườ ủ
đ a ph ng. Bên c nh tác h i tr c ti p do gió m nh gây ra, bão và ATNĐ còn gây raị ươ ạ ạ ự ế ạ
ng p l t di n r ng do m a l n, lũ sông dâng cao k t h p n c dâng ngoài c a sôngậ ụ ệ ộ ư ớ ế ợ ướ ử
ven bi n do bão. Tùy theo c ng đ  c a bão, n c dâng có th  gây thi t h i  vùngể ườ ộ ủ ướ ể ệ ạ ở
th p ven bi n.  khu v c Th a Thiên Hu , n c dâng đã quan sát  trong c n bãoấ ể Ở ự ừ ế ướ ơ
CECIL 1985  Thu n An  1,9m,  Lăng Cô 1.7m và kho ng 1,0m trong c n bãoở ậ ở ả ơ
Yangsane 2006. N c dâng k t h p tri u c ng làm m c n c bi n cao 3-4m, trànướ ế ợ ề ườ ự ướ ể
vào đ t li n 2-3km. Các xã/ph ng ven bi n là n i ch u tác đ ng tr c ti p nh t c aấ ề ườ ể ơ ị ộ ự ế ấ ủ
các c n bão và ATNĐ t  bi n đ  b  vào đ t li n. Trên c  s  phân tích, t ng h p sơ ừ ể ổ ộ ấ ề ơ ở ổ ợ ố
li u th ng kê nh h ng c a các c n bão và ATNĐ, có th  đánh giá đ c m c đệ ố ả ưở ủ ơ ể ượ ứ ộ
r i ro c a các xã/ph ng thu c t nh Th a Thiên Hu  nh  ủ ủ ườ ộ ỉ ừ ế ư Hình 44 d i đây. Theoướ
đó, các xã/ph ng n m trên khu v c đ ng b ng trũng th p ven đ m phá Tam Giangườ ằ ự ồ ằ ấ ầ
và h  l u sông H ng thu c các huy n Phong Đi n, Qu ng Đi n, H ng Trà, TP.ạ ư ươ ộ ệ ề ả ề ươ
Hu , Phú Vang, Phú L c có m c đ  r i ro r t cao (thang màu đ ); các xã khu v cế ộ ứ ộ ủ ấ ỏ ự
trung l u các sông và phía Tây Nam phá C u Hai có m c đ  r i ro cao (thang màuư ầ ứ ộ ủ
da cam); các xã thu c khu v c mi n núi phía Tây Nam có m c đ  r i ro trung bìnhộ ự ề ứ ộ ủ
đ i v i lo i hình thiên tai bão, ATNĐ. Chi ti t xem b n đ  ph  l c kèm theo.ố ớ ạ ế ả ồ ụ ụ



Hình 44. B n đ  đánh giá r i ro v  bão, ATNĐ các xã đ a bàn t nh Th a Thiên Huả ồ ủ ề ị ỉ ừ ế

9.1.2. Đánh giá r i ro v  vòi r ng, l c xoáyủ ề ồ ố

Vòi r ng, l c xoáy là lo i hình thiên tai có m c đ  ph m vi tác đ ng nh  h nồ ố ạ ứ ộ ạ ộ ỏ ơ
so v i bão và áp th p nhi t đ i. Vòi r ng, l c xoáy là hi n t ng cu ng phong,ớ ấ ệ ớ ồ ố ệ ượ ồ
th ng x y ra vào th i đi m đ u mùa m a bão, đây là kho ng th i gian mà th i ti tườ ả ờ ể ầ ư ả ờ ờ ế
có nhi u bi n đ ng m nh và ph c t p nên d  hình thành lo i thiên tai này. Theo k tề ế ộ ạ ứ ạ ễ ạ ế
qu  phân tích t ng h p tài li u có th  nh n th y ph m vi xu t hi n c a vòi r ng,ả ổ ợ ệ ể ậ ấ ạ ấ ệ ủ ồ
l c xoáy là khá r ng, r i rác t  các xã ven bi n đ n các t nh mi n núi phía Tây. Tuyố ộ ả ừ ể ế ỉ ề
nhiên có th  th y xu th  chung hi n t ng thiên tai này t p trung t i m t s  khuể ấ ế ệ ượ ậ ạ ộ ố
v c các xã thu c huy n H ng Trà, Nam Đông, A L i, Phong Đi n, Qu ng Đi n.ự ộ ệ ươ ướ ề ả ề
D i đây (ướ Hình 45) là k t qu  phân tích đánh giá r i ro do lo i hình thiên tai vòiế ả ủ ạ
r ng, l c xoáy đ i v i các xã thu c Th a Thiên Hu . Chi ti t xem b n đ  ph  l cồ ố ố ớ ộ ừ ế ế ả ồ ụ ụ
kèm theo.



Hình 45. B n đ  đánh giá r i ro v  vòi r ng, l c xoáy các xã đ a bàn t nh T.T.Huả ồ ủ ề ồ ố ị ỉ ế

9.1.3. Đánh giá r i ro v  lũ sôngủ ề

Lũ l t di n r ng do lũ sông dâng cao t i Th a Thiên Hu  th ng là do nhụ ệ ộ ạ ừ ế ườ ả
h ng m a l n trên l u v c gây ra, mà nguyên nhân gây m a l n th ng là do bão,ưở ư ớ ư ự ư ớ ườ
ATNĐ. K t qu  đánh giá r i ro do lo i hình thiên tai lũ sông gây ra đ c trình bàyế ả ủ ạ ượ
nh  ư Hình 46 d i đây cho th y các xã thu c khu v c đ ng b ng th p trũng venướ ấ ộ ự ồ ằ ấ
bi n có m c đ  r i ro cao nh t (thang màu đ ), ti p đó là các xã khu v c trung duể ứ ộ ủ ấ ỏ ế ự
d c các sông l n có m c đ  r i ro cao (thang màu da cam), các xã đ a hình bán s nọ ớ ứ ộ ủ ị ơ
có m c đ  r i ro trung bình (thang màu vàng). Chi ti t xem b n đ  ph  l c kèmứ ộ ủ ế ả ồ ụ ụ
theo.



Hình 46. B n đ  đánh giá r i ro v  lũ sông các xã trên đ a bàn t nh Th a Thiên Huả ồ ủ ề ị ỉ ừ ế

9.1.4. Đánh giá r i ro v  lũ quétủ ề

Lũ quét x y ra trên đ a bàn các xã thu c t nh Th a Thiên Hu  có quy mô khôgả ị ộ ỉ ừ ế
l n, v i các lo i hình lũ quét chính là: lũ quét ngh n dòng, lũ quét h n h p. Lũ quétớ ớ ạ ẽ ổ ợ
ngh n dòng th ng x y ra  nh ng vùng trũng gi a núi nh : H ng Kim (A L i),ẽ ườ ả ở ữ ữ ư ồ ướ
Xuân L c (Phú L c), La Hy (Nam Đông), Khe Trái (H ng Trà). Lũ quét ngh nộ ộ ươ ẽ
dòng còn x y t i nh ng công trình giao thông có kh u đ  thoát lũ kém nh  t i C ngả ạ ữ ẩ ộ ư ạ ố
B c ( trên qu c l  1A qua T.p Hu ). Lũ quét h n h p th ng x y ra n i h p l uạ ố ộ ế ổ ợ ườ ả ơ ợ ư
c a hai con sông nh  B ng L ng, H ng H  (Sông H ng), L i B ng (sông B ).ủ ư ả ả ươ ồ ươ ạ ằ ồ
Trong tr n lũ 1953 và 1999 hai làng B ng L ng và L i B ng đã b  cu n trôi. T nậ ả ả ạ ằ ị ố ầ
su t x y ra lũ quét  Th a Thiên Hu  không l n nh ng gây nhi u thi t h i v  tínhấ ả ở ừ ế ớ ư ề ệ ạ ề
m ng và tài s n c a nhân dân. Theo k t qu  phân tích đánh giá r i ro do lũ quét nhạ ả ủ ế ả ủ ư
Hình 47 d i đây cho th y: các xã khu v c c a Thu n An và c a T  Hi n có m cướ ấ ự ử ậ ử ư ề ứ
đ  r i ro cao (thang màu da cam), còn l i m t s  xã ven các sông su i có m c đ  r iộ ủ ạ ộ ố ố ứ ộ ủ
ro trung bình (thang màu vàng). Chi ti t xem b n đ  ph  l c kèm theo.ế ả ồ ụ ụ



Hình 47. B n đ  đánh giá r i ro v  lũ quét các xã trên đ a bàn t nh Th a Thiên Huả ồ ủ ề ị ỉ ừ ế

9.1.5. Đánh giá r i ro v  s t l  b  sôngủ ề ạ ở ờ

S t l  b  sông t p trung ch  y u d c theo các tuy n sông l n nh  sông B ,ạ ở ờ ậ ủ ế ọ ế ớ ư ồ
sông H ng, sông Tru i làm nh h ng nghiêm tr ng đ n đ i s ng nhân dân, kinhươ ồ ả ưở ọ ế ờ ố
t -xã h i c a t nh. K t qu  phân tích đánh giá r i ro do s t l  b  sông đ c trìnhế ộ ủ ỉ ế ả ủ ạ ở ờ ượ
bày nh  hình ư Hình 48. M t s  xã ven sông khu v c h  l u sông H ng, sông B  vàộ ố ự ạ ư ươ ồ
sông Ô Lâu b  s t l  nhi u có m c đ  r i ro cao (thang màu đ ), m t s  xã ven sôngị ạ ở ề ứ ộ ủ ỏ ộ ố
B  và sông nh  thu c huy n A L i có m c đ  r i ro trung bình (thang màu daồ ỏ ộ ệ ướ ứ ộ ủ
cam). Chi ti t xem b n đ  ph  l c kèm theo.ế ả ồ ụ ụ



Hình 48. B n đ  đánh giá r i ro v  s t l  b  sông các xã đ a bàn t nh Th a Thiênả ồ ủ ề ạ ở ờ ị ỉ ừ
Huế

9.1.6. Đánh giá r i ro v  xói l  b  bi nủ ề ở ờ ể

Xói l  b  bi n x y ra  các xã ven bi n thu c huy n Qu ng Đi n, H ng Trà,ở ờ ể ả ở ể ộ ệ ả ề ươ
Phú Vang, Phú L c. K t qu  đánh giá r i ro đ c trình bày nh  ộ ế ả ủ ượ ư Hình 49 d i đây.ướ
Các xã khu v c c a Thu n An và T  Hi n có m c đ  r i ro cao (thang màu đ ). Chiự ử ậ ư ề ứ ộ ủ ỏ
ti t xem b n đ  ph  l c kèm theo.ế ả ồ ụ ụ



Hình 49. B n đ  đánh giá r i ro v  xói l  b  bi n các xã đ a bàn t nh Th a Thiênả ồ ủ ề ở ờ ể ị ỉ ừ
Huế

9.1.7. Đánh giá r i ro v  tr t l  đ t đáủ ề ượ ở ấ

Tr t l  đ t đá là lo i hình thiên tai th ng xu t hi n t i khu v c các xã mi nượ ở ấ ạ ườ ấ ệ ạ ự ề
núi có đ a hình d c phía Tây  và khu v c đèo Ph c T ng, đèo H i Vân phía Namị ố ự ướ ượ ả
c a Th a Thiên Hu . K t qu  đánh giá r i ro nh  ủ ừ ế ế ả ủ ư Hình 50 d i đây. Các xã mi nướ ề
núi phía Tây và khu v c đèo H i Vân phía Nam có m c đ  r i ro cao (thang màuự ả ứ ộ ủ
đ ). Chi ti t xem b n đ  ph  l c kèm theo.ỏ ế ả ồ ụ ụ



Hình 50. B n đ  đánh giá r i ro v  tr t l  đ t đá các xã đ a bàn t nh Th a Thiênả ồ ủ ề ượ ở ấ ị ỉ ừ
Huế

9.1.8. Đánh giá t ng h p r i ro thiên tai trên đ a bàn t nh Th a Thiên Huổ ợ ủ ị ỉ ừ ế

Trên c  s  phân tích đánh giá r i ro cho t ng lo i hình thiên tai, ti n hành phânơ ở ủ ừ ạ ế
tích đánh giá t ng h p r i ro thiên tai trên đ a bàn Th a Thiên Hu . K t qu  phânổ ợ ủ ị ừ ế ế ả
tích  đánh  giá  đ c  trình  bày  nh  ượ ư Hình  51 d i  đây.  Có  th  nh n  th y,  cácướ ể ậ ấ
xã/ph ng thu c khu v c ven bi n và đ ng b ng trũng th p h  l u sông H ng,ườ ộ ự ể ồ ằ ấ ạ ư ươ
sông B  có m c đ  r i ro cao nh t (thang màu đ ), vì đây là khu v c ch u nhồ ứ ộ ủ ấ ỏ ự ị ả
h ng tr c ti p c a bão và th ng xuyên b  ng p l t do lũ sông dâng cao; các xãưở ự ế ủ ườ ị ậ ụ
đ a hình bán s n phía Đông B c c a t nh có m c đ  r i ro cao (thang màu da cam);ị ơ ắ ủ ỉ ứ ộ ủ
m t s  xã vùng núi phía Tây và phía Nam n i b  nh h ng nhi u c a lũ quét, vòiộ ố ơ ị ả ươ ề ủ
r ng l c xoáy và s t l  đ t có m c đ  r i ro trung bình (thang màu vàng). Chi ti tồ ố ạ ở ấ ứ ộ ủ ế
xem b n đ  ph  l c kèm theo.ả ồ ụ ụ



Hình 51. B n đ  t ng h p đánh giá r i ro thiên tai các xã đ a bàn t nh Th a Thiênả ồ ổ ợ ủ ị ỉ ừ
Huế

9.2. Đánh giá r i ro thiên tai trên đ a bàn t nh Lào Caiủ ị ỉ

9.2.1. Đánh giá r i ro v  lũ quétủ ề

Lũ quét là lo i hình thiên tai gây nh h ng nghiêm tr ng nh t trong s  các lo iạ ả ưở ọ ấ ố ạ
hình thiên tai nh h ng t i t nh Lào cai. Ph m vi c a 3 huy n Sapa, Bát xát, thànhả ưở ớ ỉ ạ ủ ệ
ph  Lào Cai gây nhi u thi t h i v  ng i và tài s n. Nhìn trên hình v  ta th y đ c,ố ề ệ ạ ề ườ ả ẽ ấ ượ
h u h t các lo i hình thiên tai c a t nh Lào Cai đ u t p trung ch  y u  3 huy n: Sapa,ầ ế ạ ủ ỉ ề ậ ủ ế ở ệ
Bát Xát và thành ph  Lào Cai.ố

Trong nh ng năm tr  l i đây, tình hình thiên tai trên đ a bàn t nh Lào Cai di nữ ở ạ ị ỉ ễ
bi n ph c t p, xu t hi n nhi u d ng th i ti t c c đoan nh  rét đ m, rét h i, n ng nóng,ế ứ ạ ấ ệ ề ạ ờ ế ự ư ậ ạ ắ
h n hán thi u n c s n xu t, ti p theo là các đ t m a to c c b  kèm theo giông, l c, lũạ ế ướ ả ấ ế ợ ư ụ ộ ố
quét, s t l  đ t t i m t s  đ a ph ng, gây thi t h i l n v  ng i, nhà c a, tài s n vàạ ở ấ ạ ộ ố ị ươ ệ ạ ớ ề ườ ử ả
hoa màu c a Nhà n c và c a nhân dân. Di n bi n c  th  nh  sau: ủ ướ ủ ễ ế ụ ể ư

- T  tháng 3 đ n tháng 5 th i ti t khô, nóng d n đ n thi u n c s n xu t và làmừ ế ờ ế ẫ ế ế ướ ả ấ
cháy trên 78 ha r ng, 7.328 ha cây tr ng khác b  khô h n do thi u n c.ừ ồ ị ạ ế ướ



- T  tháng 4 đ n tháng 6, trên đ a bàn t nh x y ra 03 đ t l c xoáy kèm theo m aừ ế ị ỉ ả ợ ố ư
đá và dông sét trên đ a bàn 18 xã thu c các huy n: B o Yên, B o Th ng, Sa Pa, B cị ộ ệ ả ả ắ ắ
Hà, Bát Xát và thành ph  Lào Cai gây thi t h i l n v  nhà c a và tài s n và hoa màu. ố ệ ạ ớ ề ử ả

- Trong tháng 7, 8, 9 do nh h ng c a hoàn l u các c n bão s  4, s  5 và cácả ưở ủ ư ơ ố ố
đ t không khí l nh tăng c ng, m t s  n i trên đ a bàn t nh đã x y ra m a lũ l n c cợ ạ ườ ộ ố ơ ị ỉ ả ư ớ ụ
b . Trên sông H ng (t i Lào Cai) m c n c l n nh t 80,26m trên m c báo đ ng I làộ ồ ạ ự ướ ớ ấ ứ ộ
26cm (ngày 26/7), sông Ch y (B o Yên) m c n c l n nh t 75,10m trên báo đ ng IIIả ả ự ướ ớ ấ ộ
là 10cm (ngày 26/7).

Lũ quét là lũ  các su i, sông nh  mi n núi, x y ra b t ng  v i c ng đ  cao,ở ố ỏ ề ả ấ ờ ớ ườ ộ
t c đ  nhanh, duy trì trong m t th i gian ng n và có hàm l ng ch t r n cao. Lũ quétố ộ ộ ờ ắ ượ ấ ắ
xu t hi n ch  khi t n t i hai y u t  đ ng th iấ ệ ỉ ồ ạ ế ố ồ ờ  :

- T n t i đ t đá b  r i ho c đ t đá liên k t y u trên đ ng đi c a dòng ch y.ồ ạ ấ ở ờ ặ ấ ế ế ườ ủ ả

- Dòng ch y v i v n t c đ  l n đ  cu n trôi đ t đá b  r i t o thành pha r n c aả ớ ậ ố ủ ớ ể ố ấ ở ờ ạ ắ ủ
dòng ch y. ả

Có r t nhi u cách phân lo i lũ quét, song có ý nghĩa th c t  h n c  là a) phânấ ề ạ ự ế ơ ả
lo i theo ngu n g c lò phát sinh lũ quét; b) theo thành ph n đ  h t c a v t li u r n; c)ạ ồ ố ầ ộ ạ ủ ậ ệ ắ
theo t  l  n c trong dòng bùn đá; d)  theo đ c đi m v n chuy n c a dòng bùn đá. ỷ ệ ướ ặ ể ậ ể ủ

Quá trình hình thành lò phát sinh lũ quét có th  chia thành các nhóm sau liênể
quan v i các nguyên nhân: a) s  tích t  các v t li u b  r i trong lòng các dòng t m th iớ ự ụ ậ ệ ở ờ ạ ờ
ho c dòng su i nh ; b)ch n dòng; c) ho t đ ng núi l a.ặ ố ỏ ặ ạ ộ ử

Nhóm th  nh t:ứ ấ  bao g m các lò sinh lũ n m trong l u v c c a các su i nh  vàồ ằ ư ự ủ ố ỏ
các dòng theo mùa. Đ c đi m phân bi t các l u v c này là có m c n c mùa khô r t ítặ ể ệ ư ự ự ướ ấ
ho c h u nh  không có, đây chính là đi u ki n thu n l i đ  tích t  v t li u. Vi c hìnhặ ầ ư ề ệ ậ ợ ể ụ ậ ệ ệ
thành lũ quét ki u này trong các lò sinh lũ th ng liên quan v i l ng m a to đ t bi n.ể ườ ớ ượ ư ộ ế
Đây là ki u lò r t ph  bi n và h u h t các tr n lũ quét đ u liên quan đ n ki u lò này. ể ấ ổ ế ầ ế ậ ề ế ể

Nhóm th  hai:ứ  Liên quan đ n ch n dòng có th  chia làm 2 ph  nhóm:ế ặ ể ụ

Ph  nhóm th  nh t: Ch n dòng có th  do tr t l , ho c do lũ quét t  các chi l uụ ứ ấ ặ ể ượ ở ặ ừ ư
nhánh. Trong tr ng h p này thì kh i l ng đ t đá, v t li u r n ph i đ  l n đ  làmườ ợ ố ượ ấ ậ ệ ắ ả ủ ớ ể
thành đ p ch n dòng t m th i.  Ngu n n c trong các dòng lũ quét này do n c bậ ặ ạ ờ ồ ướ ướ ị
ch n dòng tích l i. Th i gian x y ra lũ quét mang tính th m h a không ph  thu c vàoặ ạ ờ ẩ ả ọ ụ ộ
l ng m a. ượ ư

Ph  nhóm th  hai: là hi n t ng ch n dòng c  t o thành các h , đ p, các hụ ứ ệ ượ ặ ổ ạ ồ ậ ồ
ch a n c. Vi c phá h y các đ p hay n c tràn qua các đ p này kéo theo các th m h aứ ướ ệ ủ ậ ướ ậ ả ọ
do n c cu n đi và làm phát sinh lũ quét (thí d  nh  đ p Vaiont  Italia b  tràn n c doướ ố ụ ư ậ ở ị ướ



m t kh i l ng đ t đá kh ng l  đã tr t l  xu ng h  làm m c n c dâng cao lên hàngộ ố ượ ấ ổ ồ ượ ở ố ồ ự ướ
trăm m tràn qua đ p ch n cu n trôi hàng ngàn ha  phía d i đ p). ậ ắ ố ở ướ ậ

T  đây ta th y các y u t  chi ph i đ  m nh c a dòng lũ có: L ng m a, đ  d cừ ấ ế ố ố ộ ạ ủ ượ ư ộ ố
lòng sông, đ  d c s n, v t li u b  r i và liên k t y u g m ( tích đ ng do tr t l , lũộ ố ườ ậ ệ ở ờ ế ế ồ ọ ượ ở
quét - lũ bùn đá cũ, chi u dày và ki u v  phong hoá, l p ph  th c v t...Đ  m nh c a lũề ể ỏ ớ ủ ự ậ ộ ạ ủ
quét - lũ bùn đá đ c th  hi n  t n xu t xu t hi n các tr n lũ quét trên ph m vi di nượ ể ệ ở ầ ấ ấ ệ ậ ạ ệ
tích c a đ n v  hành chính. L a ch n đ n v  hành chính đ  làm căn c  cho m c đủ ơ ị ự ọ ơ ị ể ứ ứ ộ
c nh báo ph i đ t đ c các tiêu chí:  (i) Giúp ng i dân đ  phòng và tăng kh  năngả ả ạ ượ ườ ề ả

ng phó khi có thiên tai x y ra; (ii) phù h p v i ch c năng, kh  năng ng phó c a đ nứ ả ợ ớ ứ ả ứ ủ ơ
v  hành chính. Trong d  án, chúng tôi l a ch n đ n v  hành chính c p xã.ị ự ự ọ ơ ị ấ

Vi c xây d ng b n đ  c nh báo lo i hình thiên tai lũ quét d a trên t n xu t xu tệ ự ả ồ ả ạ ự ầ ấ ấ
hi n lũ quét trên ph m vi xã và đ c chia thành các c p c nh báo sau:ệ ạ ượ ấ ả

C nh báo ch a nguy hi m: Ch a x y ra lũ quét trên ph m vi xãả ư ể ư ả ạ

C nh báo trung bình: X y ra 01 tr n lũ quét trên ph m vi xãả ả ậ ạ

C nh báo cao: X y ra 02 tr n lũ quét trên ph m vi xãả ả ậ ạ

C nh báo r t cao: X y ra trên 03 tr n lũ quét trên ph m vi xãả ấ ả ậ ạ
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9.2.2. Đánh giá r i ro v  s t tr t đ tủ ề ạ ượ ấ

Đây là lo i hình th ng xuyên x y ra nh t, và gây thi t h i l n v  tài s n vàạ ườ ả ấ ệ ạ ớ ề ả
tính m ng  Lào Cai. S t l  đ t th ng x y ra vào mùa m a và  nh ng vùng cóạ ở ạ ở ấ ườ ả ư ở ữ
đ a hình d c đ a ch t y u . Chúng tôi đã thu th p đ c 30 tr n s t l  đ t l n trongị ố ị ấ ế ậ ượ ậ ạ ở ấ ớ
nh ng năm gân đây t i Lao Cai gây thi t h i l n v  ng i và tài s n.ữ ạ ệ ạ ớ ề ườ ả

Trong giai đo n 1996-2013, t nh Lào Cai đã x y ra h n 30 tr n tr t l  đ t,ạ ỉ ả ơ ậ ượ ở ấ
làm 38 ng i ch t. Tr t l  đ t phát tri n r ng kh p, m nh nh t d c theo qu c lườ ế ượ ở ấ ể ộ ắ ạ ấ ọ ố ộ
4D, 4E, 70, 279. Nh ng trung tâm tr t đ t l n quan sát th y  Tòng Xành (Bát Xát)ữ ượ ấ ớ ấ ở
hay Trung Tr i (Sa Pa). G n đây, tr t l  đ t x y ra ngày càng nhi u và gây nênả ầ ượ ở ấ ả ề
nh ng thi t h i l n v  ng i và tài s n, đ c bi t là các huy n n m trên dãy Hoàngữ ệ ạ ớ ề ườ ả ặ ệ ệ ằ
Liên S n (Bát Xát, Sa Pa). Theo không  gian, nh ng tr n s t tr t x y ra  khu v cơ ữ ậ ạ ượ ả ở ự
phía tây sông H ng có m c đ  thi t h i h n phía đông, do l ng m a quy t đ nh.ồ ứ ộ ệ ạ ơ ượ ư ế ị
S t tr t x y ra th ng xuyên  đai núi th p (<700m), m c đ  nhi u h n và gâyạ ượ ả ườ ở ấ ứ ộ ề ơ
thi t h i l n h n, do y u t  đ a hình t o lên. ệ ạ ớ ơ ế ố ị ạ
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Cũng t ng t  nh  lo i hình thiên tai lũ quét, đ i v i lo i hình s t tr t đ tươ ự ư ạ ố ớ ạ ạ ượ ấ

cũng l a ch n đ n v  hành chính c p xã đ  làm căn c  đ a ra nguy c  c nh báoự ọ ơ ị ấ ề ứ ư ơ ả

Vi c xây d ng b n đ  c nh báo lo i hình thiên tai s t tr t đ t d a trên t nệ ự ả ồ ả ạ ạ ượ ấ ự ầ
xu t xu t hi n s t tr t đ t trên ph m vi xã và đ c chia thành các c p c nh báoấ ấ ệ ạ ượ ấ ạ ượ ấ ả
sau:

C nh báo ch a nguy hi m: Ch a x y ra s t tr t đ t trên ph m vi xãả ư ể ư ả ạ ượ ấ ạ

C nh báo trung bình: X y ra 01 tr n s t tr t đ t trên ph m vi xãả ả ậ ạ ượ ấ ạ

C nh báo cao: X y ra 02 tr n s t tr t đ t trên ph m vi xãả ả ậ ạ ượ ấ ạ

C nh báo r t cao: X y ra trên 03 tr n s t tr t đ t trên ph m vi xãả ấ ả ậ ạ ượ ấ ạ

9.2.3. Đánh giá r i ro v  lũ sôngủ ề

Lũ sông xu t hi n không nhi u  t nh Lào Cai, th ng cgir x y ra  sông l nấ ệ ề ở ỉ ưở ả ở ớ
nh  sông H ng, sông Thao, ph m vi nh h ng không rõ r t và ít nh h ng nh tư ồ ạ ả ưở ệ ả ưở ấ
t i đ i s ng c a ng i dân trong s  các lo i hình thiên tai nh h ng t i t nh Làoớ ờ ố ủ ườ ố ạ ả ưở ớ ỉ
Cai

Nguyên nhân d n đ n lũ sông xu t phát t  nhi u nguyên nhân khác nhau. Đ iẫ ế ấ ừ ề ố
v i lũ trên sông chính nh  sông H ng và sông Ch y, nguyên nhân ch  y u do l ngớ ư ồ ả ủ ế ượ



m a t  trên th ng ngu n đ  v  h  l u cu n theo nhi u v t c n trên đ ng đi, tíchư ừ ượ ồ ổ ề ạ ư ố ề ậ ả ườ
t  l i ngăn dòng ch y và sinh ra lũ. Đ i v i nh ng nhánh sông nh , nguyên nhân doụ ạ ả ố ớ ữ ỏ
ng i dân đ p đ t đá, ngăn dòng sông l i đ  l y n c t i cho di n tích gieo tr ng,ườ ắ ấ ạ ể ấ ướ ướ ệ ồ
khi mùa m a t i gây tích t  n c và làm m c n c trong nhánh sông dâng cao.ư ớ ụ ướ ự ướ

Vi c xây d ng b n đ  c nh báo lo i hình thiên tai lũ sông d a trên t n xu tệ ự ả ồ ả ạ ự ầ ấ
xu t hi n lũ sông trên ph m vi xã và đ c chia thành các c p c nh báo sau:ấ ệ ạ ượ ấ ả

C nh báo ch a nguy hi m: Ch a x y ra lũ sông trên ph m vi xãả ư ể ư ả ạ

C nh báo trung bình: X y ra 01 tr n lũ sông trên ph m vi xãả ả ậ ạ

C nh báo cao: X y ra 02 tr n lũ sông trên ph m vi xãả ả ậ ạ

C nh báo r t cao: X y ra trên 03 tr n lũ sông trên ph m vi xãả ấ ả ậ ạ
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9.2.4. Đánh gia r i ro v  s t l  b  sôngủ ề ạ ở ờ

Tính c  các đi m s t l  và nh ng đi m có nguy c  s t l  toàn t nh Lào Caiả ể ạ ở ữ ể ơ ạ ở ỉ
có kho ng 30 đi m s t l  b  sông. Tuy nhiên m c đ  nh h ng c a lo i hìnhả ể ạ ở ờ ứ ộ ả ưở ủ ạ
thiên tai s t l  b  sông ch a gây ra nhi u thi t h i n ng n  cho đ i s ng nhân dânạ ở ờ ư ề ệ ạ ặ ề ờ ố
trong vùng.



Nguyên nhân chính d n đ n các v  s t l  b  sông do n n đ a ch t sông y uẫ ế ụ ạ ở ờ ề ị ấ ế
k t h p v i m c n c ng m dâng cao d n đ n s t l .ế ợ ớ ự ướ ầ ẫ ế ạ ở

Vi c xây d ng b n đ  c nh báo lo i hình thiên tai s t l  b  sông d a trên t nệ ự ả ồ ả ạ ạ ở ờ ự ầ
xu t xu t hi n s t l  b  sông trên ph m vi xã và đ c chia thành các c p c nh báoấ ấ ệ ạ ở ờ ạ ượ ấ ả
sau:

C nh báo ch a nguy hi m: Ch a x y ra l  b  sông trên ph m vi xãả ư ể ư ả ở ờ ạ

C nh báo trung bình: X y ra 01 tr n s t l  b  sông trên ph m vi xãả ả ậ ạ ở ờ ạ

C nh báo cao: X y ra 02 tr n s t l  b  sông trên ph m vi xãả ả ậ ạ ở ờ ạ

C nh báo r t cao: X y ra trên 03 tr n s t l  b  sông trên ph m vi xãả ấ ả ậ ạ ở ờ ạ
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9.2.5. Đánh gia r i ro v  m a đáủ ề ư

M a đá hình thành bên trong nh ng đám mây đ i l u khi có dòng thăng m như ữ ố ư ạ
m  đ  đ a các h t n c m a và các tinh th  băng ng c lên, vào trong đám mâyẽ ể ư ạ ướ ư ể ượ



n i có nhi t đ  đóng băng th p và các h t m a s  đóng băng thành tuy t, ho c cácơ ệ ộ ấ ạ ư ẽ ế ặ
h t băng n u nh  s n có các h t nhân ng ng k t. Sau đó các h t băng đ c chuy nạ ế ư ẵ ạ ư ế ạ ượ ể
đ ng lên xu ng trong đám mây, n i có hàng tri u các h t n c siêu l nh, va ch mộ ố ơ ệ ạ ướ ạ ạ
v i b  m t băng và ngay l p t c b  đóng băng trên b  m t đó, t o thành các h tớ ề ặ ậ ứ ị ề ặ ạ ạ
băng l n h n. Lúc này, khi các h t băng hay các h t m a đá đã lên t i đ nh đám mây,ớ ơ ạ ạ ư ớ ỉ
nó b t đ u r i xu ng trên rìa phía ngoài c a đám mây n i có dòng thăng y u h n.ắ ầ ơ ố ủ ơ ế ơ

M c đ  nh h ng c a m a đá t i đ i s ng c a ng i dân r t l n, m c dùứ ộ ả ưở ủ ư ớ ờ ố ủ ườ ấ ớ ặ
s  tr n m a đá không nhi u nh ng m c đ  tàn phá v  nhà c a, c  s  h  t ng r tố ậ ư ề ư ứ ộ ề ử ơ ở ạ ầ ấ
l n.ớ

Vi c xây d ng b n đ  c nh báo lo i hình thiên tai m a đá d a trên t n xu tệ ự ả ồ ả ạ ư ự ầ ấ
xu t hi n m a đá trên ph m vi xã và đ c chia thành các c p c nh báo sau:ấ ệ ư ạ ượ ấ ả

C nh báo ch a nguy hi m: Ch a x y ra m a đá trên ph m vi xãả ư ể ư ả ư ạ

C nh báo trung bình: X y ra 01 tr n m a đá trên ph m vi xãả ả ậ ư ạ

C nh báo cao: X y ra 02 tr n m a đá trên ph m vi xãả ả ậ ư ạ

C nh báo r t cao: X y ra trên 03 tr n m a đá trên ph m vi xãả ấ ả ậ ư ạ
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9.2.6. Đánh gia r i ro v  vòi r ng, l c xoáyủ ề ồ ố

Cũng t ng t  nh  m a đá, do nhi t đ  trung bình n m  vùng cao t  150C -ươ ự ư ư ệ ộ ằ ở ừ
200C (riêng Sa Pa t  14ừ 0C - 160C và không có tháng nào lên quá 200C), lượng mưa
trung bình từ 1.800mm - 2.000mm, nhiệt độ trung bình nằm ở vùng thấp từ 230C -
290C, lượng mưa trung bình từ 1.400mm - 1.700mm. V y nên hi n t ng th i ti tậ ệ ượ ờ ế
c c đoan nh  vòi r ng l c xoáy cungx x y ra trên đ a bàn t nh Lào Cai.ự ư ồ ố ả ị ỉ

S  tr n vòi r ng l c xoáy đ c th ng kê trong nh ng năm tr  l i đây là 10ố ậ ồ ố ượ ố ữ ở ạ
v . M c đ  nh h ng t i đ i s ng ng i dân n ng n  do th m h a đ n b t ch t,ụ ứ ộ ả ưở ớ ờ ố ườ ặ ề ả ọ ế ấ ợ
không có bi n pháp phòng ch ng t  tr c.ệ ố ừ ướ

Vi c xây d ng b n đ  c nh báo lo i hình thiên tai vòi r ng, l c t  d a trênệ ự ả ồ ả ạ ồ ố ố ự
t n xu t xu t hi n vòi r ng, l c t  trên ph m vi xã và đ c chia thành các c p c nhầ ấ ấ ệ ồ ố ố ạ ượ ấ ả
báo sau:

C nh báo ch a nguy hi m: Ch a x y ra vòi r ng, l c t  trên ph m vi xãả ư ể ư ả ồ ố ố ạ

C nh báo trung bình: X y ra 01 tr n vòi r ng, l c t  trên ph m vi xãả ả ậ ồ ố ố ạ

C nh báo cao: X y ra 02 tr n vòi r ng, l c t  trên ph m vi xãả ả ậ ồ ố ố ạ

C nh báo r t cao: X y ra trên 03 tr n vòi r ng, l c t  trên ph m vi xãả ấ ả ậ ồ ố ố ạ
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10. ĐÀO T O VÀ CHUY N GIAO C NG Đ NGẠ Ể Ộ Ồ

10.1. Nh n bi t, đánh giá các lo i hình thiên taiậ ế ạ

Khi th c hi n đánh giá r i ro có s  tham gia c a ng i dân, các lĩnh v c đánhự ệ ủ ự ủ ườ ự
giá có th  đ c th o lu n chung v i s  tham gia c a các nhóm đ i t ng khác nhauể ượ ả ậ ớ ự ủ ố ượ
trong c ng đ ng (nam, n ,  ng i  già,  thanh niên...)  và  m t s  chuyên gia đúngộ ồ ữ ườ ộ ố
ngành. Đ i v i  m i m t lo i  hình thiên tai nói chung, ng i dân c n đ c b iố ớ ỗ ộ ạ ườ ầ ượ ồ
d ng các ki n th c nh t đ nh v  hình th c c a lo i hình thiên tai đó. VD nh : th iưỡ ế ứ ấ ị ề ứ ủ ạ ư ờ
gian hay x y ra,  lo i  hình x y ra,  bi u hi n thay đ i  nhi t  đ  ngoài tr i  gi mả ạ ả ể ệ ổ ệ ộ ờ ả
xu ng...ố

Cách nh n bi t các lo i hình thiên tai c  th :ậ ế ạ ụ ể

Áp th p nhi t đ i va l c xoáyấ ệ ớ ố

Th ng gây ra gió r t to và m a l nườ ấ ư ớ

Nhi t đ  không khí gi m xu ngệ ộ ả ố

Gây nhi u thi t h i v  ng i và tài s nề ệ ạ ề ườ ả

Lũ sông

M c n c và v n t c dòng ch y trên sông su i v t m c bình th ngự ướ ậ ố ả ố ượ ứ ườ

M c n c sông dâng lên t  t , có th  tràn qua đêự ướ ừ ừ ể

Nguyên nhân: Do m a l n kéo dài, v  đ p, các công trình xây d ng ho c nhàư ớ ỡ ậ ự ặ
dân ch n lòng sông su i, x  lũ c a nhà máy th y đi nặ ố ả ủ ủ ệ

Lũ quét

M c n c và v n t c dòng ch y trên sông su i v t m c bình th ngự ướ ậ ố ả ố ượ ứ ườ

M c n c sông, su i dâng lên m t cách nhanh chóng trong th i gian ng nự ướ ố ộ ờ ắ

X y ra trên đ a hình d cả ị ố

Nguyên nhân: M a l n kéo dài ho c m a l n trong th i gian ng n.ư ớ ặ ư ớ ờ ắ

S t tr t đ tạ ượ ấ

X y ra trên các s ng núi, mái taluy đ ngả ườ ườ

Nguyên nhân: Do đ ng đ t, liên k t l p v  phong hóa b  đ t, con ng i khaiộ ấ ế ớ ở ị ứ ườ
thác trên tri n núiề



S t l  b  sôngạ ở ờ

X y ra  ven sông, ven su iả ở ố

N n đ t b  lún s tề ấ ị ụ

Nguyên nhân: Do n n đ a ch t y u, do tác đ ng th y l c c a n c sông t iề ị ấ ế ộ ủ ự ủ ướ ớ
b  sôngờ

Đ i v i vi c đánh giá lo i hình thiên tai c a ng i dân, b n thân ng i dânố ớ ệ ạ ủ ườ ả ườ
c n đ c h ng d n c  th  cách đánh giá s  b  đ  ng i dân ch  đ ng đ i phóầ ượ ướ ẫ ụ ể ơ ộ ể ườ ủ ộ ố
v i thiên tai x y ra. Chúng ta có th  s  s ng m t s  h ng d n cách đánh giá lo iớ ả ể ử ụ ộ ố ướ ẫ ạ
hình thiên tai v i ng i dânớ ườ

S  d ng thông tin l ch sử ụ ị ử

Xác đ nh và x p h ng u tiên nh ng hi m h a ti m n theo m i quan tâmị ế ạ ư ữ ể ọ ề ẩ ố
c a c ng đ ng d a vào thông tin v nh ng lo i th m h a đã x y ra th ng xuyên,ủ ộ ồ ự ề ữ ạ ả ọ ả ườ
gây nhi u thi t h i và tác đ ng nhi u n i trong c ng đ ng. ề ệ ạ ộ ề ơ ộ ồ

X p h ng khu v c d b t n th ng nh t trong xã/thô/xóm (n i th ng xuyênế ạ ự ễ ị ổ ươ ấ ơ ườ
b thi t h i và ch u tác đ ng c a nhi u lo i th m h a);ị ệ ạ ị ộ ủ ề ạ ả ọ

Xác đ nh và x p h ng nh ng thi t h i chính (r i ro) và nguyên nhân d n đ nị ế ạ ữ ệ ạ ủ ẫ ế
thi t h i giúp đ nh h ng cho vi c tìm g i pháp gi m thi t h i/r i roc ho các ph nệ ạ ị ướ ệ ả ả ệ ạ ủ ầ
sau.

Bài h c kinh nghi m t các ho t đ ng ng phó kh c ph c c a c ng đ ng/đ aọ ệ ừ ạ ộ ứ ắ ụ ủ ộ ồ ị
ph ng đã làm (ho t đ ng có hi u qu và không hi u qu ).ươ ạ ộ ệ ả ệ ả

B ng h ng d n đánh giá thiên tai theo thông tin l ch sả ướ ẫ ị ử

Năm x y raả Lo i hìnhạ Vùng b  thi t h iị ệ ạ Nguyên nhân

S  d ng công c  l ch v  mùa c a ng i dânử ụ ụ ị ụ ủ ườ



Dùng công c  l ch mùa v  và hi m h a đ  phân tích tác đ ng c a hi m h aụ ị ụ ể ọ ể ộ ủ ể ọ
đ i v i các ho t đ ng s n xu t, chăn nuôi, đánh b t th y s n, d ch v và các ho tố ớ ạ ộ ả ấ ắ ủ ả ị ụ ạ
đ ng ki m s ng khác.ộ ế ố

L ch v  mùa va hi m h a thiên tai c a ng i dânị ụ ể ọ ủ ườ

10.2. Nh ng sáng ki n giúp ng i dân t  ng phó v i thiên tai ữ ế ườ ự ứ ớ

Thuy t ph c ng i dân ch  đ ng di d i kh i khu v c nguy hi mê ụ ườ ủ ộ ờ ỏ ự ể

Đ i v i ng i dân  nhi u đ a ph ng c a các t nh Lào Cai và Yên Bái, s tố ớ ườ ở ề ị ươ ủ ỉ ạ
l  đât, lũ quét/lũ ng đã tr  thành n i ám nh kinh hoàng. Tai h a s t l  đ t t i xãở ố ở ỗ ả ọ ạ ở ấ ạ
Phìn Ngan (huy n Bát Xát,Lào Cai) năm 2004, tr n lũ quét t i xã Cát Th nh (huy nệ ậ ạ ị ệ
Văn Ch n) năm 2005 hay v  s t l  đ t n ng  xã Ch  Cu Nha (huy n Mù Căngấ ụ ạ ở ấ ươ ở ế ệ
Ch i, Yên Bái) năm 2010 khi n cho r t nhi u h  dân tr  nên c nh giác h n đ i v iả ế ấ ề ộ ở ả ơ ố ớ
khu v c sinh s ng c a gia đình. Theo ghi nh n t i các huy n Tr m T u và Vănự ố ủ ậ ạ ệ ạ ấ
Ch n, nhi u h  dân  các khu v c đ c bà con t  đánh giá là có nguy s t l  đ t hayấ ề ộ ở ự ượ ự ạ ở ấ
lũ l t cao (g n sông su i,  trên các tri n đ t d c ít có s  k t dính…) đã ch  đ ngụ ầ ố ở ề ấ ố ự ế ủ ộ
t  giác di d i ch  không ch  chính quy n đ a ph ng ph i thúc gi c hay h  tr .ự ờ ứ ờ ề ị ươ ả ụ ỗ ợ
Kinh phí di d i ch  y u do các gia đình t  lo. Đ i v i các gia đình nghèo, s  h  trờ ủ ế ự ố ớ ự ỗ ợ
c a h  hàng, xóm gi ng có ý nghĩa r t quan tr ng.ủ ọ ề ấ ọ

Tăng c ng nh n th c giúp tr  em bi t b iườ ậ ứ ẻ ê ơ

K t qu  tham v n  m t s  t nh nh  Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai còn choế ả ấ ở ộ ố ỉ ư
th y, trong nh ng năm v a qua, tình tr ng đu i n c c a tr  em x y ra khá nhi u,ấ ữ ừ ạ ố ướ ủ ẻ ả ề



nh t là v  mùa m a lũ. M t trong nh ng nguyên nhân chính là khá nhi u em hi nấ ề ư ộ ữ ề ệ
nay không bi t b i. Do ít con h n ngày x a, m t s  gia đình có tâm lý e s  và r t kế ơ ơ ư ộ ố ợ ấ ỵ
chuy n cho tr  ra sông su i ch i. Vì th , có nhi u em, m c dù gia đình  ngay g nệ ẻ ố ơ ế ề ặ ở ầ
sông nh ng v n r t nhát n c. M t s  b c cha m  đ c h i chuy n đã kh ng đ nh,ư ẫ ấ ướ ộ ố ậ ẹ ượ ỏ ệ ẳ ị
vi c truy n d y k  năng b i l i cho tr  em là r t c n thi t đ  các em t  b o vệ ề ạ ỹ ơ ộ ẻ ấ ầ ế ể ự ả ệ
tr c nguy c  đu i n c. Nh ng h  gia đình  đ a bàn g n ao, h , sông, su i, venướ ơ ố ướ ữ ộ ở ị ầ ồ ố
bi n, c n tranh th  d y con cái h c b i, đ  các em có th  t  ng phó trong nh ngể ầ ủ ạ ọ ơ ể ể ự ứ ữ
tình hu ng b t ng  x y ra. V i ng i Thái, ng i Tày đang sinh s ng  vùng th p,ố ấ ờ ả ớ ườ ườ ố ở ấ
theo cách cha ch  d y cho con, anh ch  ch  d y cho các em, hàng xóm ch  d n choỉ ạ ị ỉ ạ ỉ ẫ
nhau, nhi u gia đình đã c  b n xóa đ c tình tr ng mù b i cho con.ề ơ ả ượ ạ ơ

Tr ng các cây d  chăm sóc, r  cây bám sâu vao đ t đ  ch ng s t l  đ tồ ễ ễ ấ ể ố ạ ở ấ

Nghiên c u c a nhi u nhà khoa h c trong n c và qu c t  đã ch ng minhứ ủ ề ọ ướ ố ế ứ
r ng, tre trúc không ch  mang l i l i ích tr c m t mà còn có nh ng giá tr  lâu dàiằ ỉ ạ ợ ướ ắ ữ ị
thông qua kh  năng ch ng xói mòn, b o t n đ t và đi u ti t n c. Dân t c mi nả ố ả ồ ấ ề ế ướ ộ ề
núi  cùng cao đ u bi t tính năng ch ng xói l  c a các lo i cây h  tre. Chính vì th ,ở ề ế ố ở ủ ạ ọ ế
xung quanh b n m ng, quanh các đám ru ng g n dòng ch y, c n đ c tr ng r tả ườ ộ ầ ả ầ ượ ồ ấ
nhi u tre trúc giúp gi m kh  năng v  s t tr t đ tề ả ả ề ạ ượ ấ

10.3. Các b c xây d ng b n đướ ự ả ồ

Cùng v i s  phát tri n kỳ di u c a công ngh  thông tin trong nh ng năm cu iớ ự ể ệ ủ ệ ữ ố
th  k  XX, nhu c u v  s  hoá và l ng hóa thông tin trên b n đ  ngày càng cao,ế ỷ ầ ề ố ượ ả ồ
đ c bi t là nh ng b n đ  chuyên đ  đã cung c p nh ng thông tin h u ích đ  khaiặ ệ ữ ả ồ ề ấ ữ ữ ể
thác và qu n lý tài nguyên. Nhi u lĩnh v c và nhi u đ i t ng khác nhau c n có khả ề ự ề ố ượ ầ ả
năng trao đ i d  li u gi a các ngành v i nhau. Nh ng yêu c u trên không th  th cổ ữ ệ ữ ớ ữ ầ ể ự
hi n đ c đ i v i b n đ  gi y. S  mô t  đ nh l ng b  ngăn tr  l n do kh i l ngệ ượ ố ớ ả ồ ấ ự ả ị ượ ị ở ớ ố ượ
s  li u và nh ng quan tr c đ nh l ng quá l n. Ngoài ra hi n nay còn thi u cácố ệ ữ ắ ị ượ ớ ệ ế
công c  quan tr ng đ  mô t  s  bi n thiên không gian mang tính ch t đ nh l ng.ụ ọ ể ả ự ế ấ ị ượ
Vì v y, vi c thành l p b n đ  s , m t trong nh ng b c đi ban đ u trong vi c xâyậ ệ ậ ả ồ ố ộ ữ ướ ầ ệ
d ng c  s  d  li u đ a chính qu c gia là r t c n thi t. B n đ  s  có th  đ c thànhự ơ ở ữ ệ ị ố ấ ầ ế ả ồ ố ể ượ
l p t  nhi u ngu n khác nhau: t  nh quét scanner, t  nh hàng không, nh v  tinh,ậ ừ ề ồ ừ ả ừ ả ả ệ
t  các s  li u đo m t đ t. Sau đây là quá trình thành l p b n đ  s  t  b n đ  gi yừ ố ệ ặ ấ ậ ả ồ ố ừ ả ồ ấ
thông qua nh quét scanner. ả

B n đ  đang s  d ng hi n nay ph n l n là b n đ  gi y bao g m r t nhi uả ồ ử ụ ệ ầ ớ ả ồ ấ ồ ấ ề
lo i khác nhau nh : b n đ  đ a hình, b n đ  đ a chính, b n đ  hi n tr ng s  d ngạ ư ả ồ ị ả ồ ị ả ồ ệ ạ ử ụ
đ t, b n đ  đ t, và các b n đ  chuyên đ  khác ... Do đó tuỳ thu c vào m c đích cấ ả ồ ấ ả ồ ề ộ ụ ụ
th  mà thành l p b n đ  thích h p. Tuy nhiên hi n nay T ng c c đ a chính quy đ nhể ậ ả ồ ợ ệ ổ ụ ị ị
th ng nh t dùng b n đ  đ a hình và b n đ  đ a chính làm b n đ  n n c  s  trongố ấ ả ồ ị ả ồ ị ả ồ ề ơ ở



toàn qu c. Do đó t t c  các b n đ  dù là thành l p v i m c đích nào cũng đ u đ cố ấ ả ả ồ ậ ớ ụ ề ượ
xây d ng trên n n b n đ  n n c  s  trên. ự ề ả ồ ề ơ ở

B n đ  là m t ch nh th  bao g m nhi u l p thông tin ch ng x p lên nhau đả ồ ộ ỉ ể ồ ề ớ ồ ế ể
mô t  th  gi i th c. Thông tin trên b n đ  đ c phân ra thành 4 lo i c  b n sau: ả ế ớ ự ả ồ ượ ạ ơ ả

- Ð i t ng d ng đi m (point): th  hi n các đ i t ng chi m di n tích nhố ượ ạ ể ể ệ ố ượ ế ệ ỏ
nh ng là thông tin r t quan tr ng không th  thi u nh ; tr  s  c  quan, các côngư ấ ọ ể ế ư ụ ở ơ
trình xây d ng, c u c ng... ự ầ ố

- Ð i t ng d ng đ ng (line): th  hi n các đ i t ng không khép kín hìnhố ượ ạ ườ ể ệ ố ượ
h c, chúng có th  là các đ ng th ng, các đ ng g p khúc và các cung, ví d  nhọ ể ườ ẳ ườ ấ ụ ư
đ ng giao thông, sông, su i... ườ ố

- Ð i t ng d ng vùng (region): th  hi n các đ i t ng khép kín hình h cố ượ ạ ể ệ ố ượ ọ
bao ph  m t vùng di n tích nh t đ nh, chúng có th  là các polygon, ellipse và hìnhủ ộ ệ ấ ị ể
ch  nh t, ví d  lãnh th  đ a gi i 1 xã, h  n c, khu r ng... ữ ậ ụ ổ ị ớ ồ ướ ừ

- Ð i t ng d ng ch  (text): th  hi n các đ i t ng không ph i là đ a lý c aố ượ ạ ữ ể ệ ố ượ ả ị ủ
b n đ  nh  nhãn, tiêu đ , ghi chú...ả ồ ư ề

S  đ  quy trình: ơ ồ

Các đ i t ng b n đ  khi t n t i d i d ng s  đ c th  hi n và l u tr  trênố ượ ả ồ ồ ạ ướ ạ ố ượ ể ệ ư ữ
nh ng l p thông tin khác nhau. Vì v y, tr c khi s  hóa thành l p b n đ  s , cácữ ớ ậ ướ ố ậ ả ồ ố
đ i t ng c n th  hi n trên b n đ  ph i đ c xác đ nh tr c c n ph i l u tr  trênố ượ ầ ể ệ ả ồ ả ượ ị ướ ầ ả ư ữ
l p thông tin nào. ớ



QUÉT B N Ð  Ả Ồ

Quét b n đ  là quá trình chuy n các b n đ  đ cả ồ ể ả ồ ượ
l u tr  trên gi y, phim, diamat, thành các t p tin d  li uư ữ ấ ậ ữ ệ
d i d ng nh (raster file), sau đó tùy thu c vào ph n m mướ ạ ả ộ ầ ề
x  lý  nh  và  ph n  m m  qu n  lý  b n  đ  hi n  có  màử ả ầ ề ả ả ồ ệ
chuy n các raster file sang các đ nh d ng khác nh : *.TIFF,ể ị ạ ư
*.RLE, *.EPS, *.BMP,... 

Hi n  nay  trên  th  tr ng  có  nhi u  lo i  máy  quétệ ị ườ ề ạ
khác  nhau  v  kh  gi y  và  v  nhãn hi u.  V  kh  gi yề ổ ấ ề ệ ề ổ ấ
thông d ng nh t là kh  A4, A3. V  nhãn hi u ph  bi nụ ấ ổ ề ệ ổ ế
nh t là hi u EPSON và m t s  nhãn hi u c a t p đoànấ ệ ộ ố ệ ủ ậ
Inter-graph. 

Cách th c ho t đ ng c a máy quét:  máy quét ghiứ ạ ộ ủ
nh n các nh b ng cách chi u sáng vào tài li u c n scanậ ả ằ ế ệ ầ
(b n đ ,  văn b n),  sau đó ánh sáng đi  ng c tr  l i  vàả ồ ả ượ ở ạ
đ c ti p nh n b i m t dãy các t  bào c m quang g i làượ ế ậ ở ộ ế ả ọ
thi t b  n p đôi. B i vì các vùng t i trên gi y ph n chi u ítế ị ạ ở ố ấ ả ế
ánh sáng h n và các vùng sáng c a gi y ph n chi u nhi uơ ủ ấ ả ế ề
h n nên thi t b  n p đôi có kh  năng phát hi n ánh sáng ph n  chi u ánh sáng tơ ế ị ạ ả ệ ả ế ừ
m i vùng nh. Sau đó thi t b  n p đôi s  chuy n các sóng ánh sáng đ c ph nỗ ả ế ị ạ ẽ ể ượ ả
chi u thành các thông tin d ng s , nh ng thông tin này đ c bi u hi n b i s  k tế ạ ố ữ ượ ể ệ ở ự ế
h p c a 2 s  0 và 1 (g i là bit d  li u). Cu i cùng ph n m m quét s  đ c các dợ ủ ố ọ ữ ệ ố ầ ề ẽ ọ ữ
li u mà máy nh n đ c và tái t o nó thành m t raster feli l u tr  trong máy tính. ệ ậ ượ ạ ộ ư ữ

Ðây là giai đo n r t quan tr ng trong vi c thành l p b n đ  s  t  b n đạ ấ ọ ệ ậ ả ồ ố ừ ả ồ
gi y vì nó nh h ng tr c ti p đ n ch t l ng nh thông qua vi c ch n đ  phânấ ả ưở ự ế ế ấ ượ ả ệ ọ ộ
gi i khi quét. Tuy nhiên, vi c ch n đ  phân gi i cao hay th p còn tùy thu c vàoả ệ ọ ộ ả ấ ộ
nhi u y u t  bao g m: ch t l ng tài li u g c, m c đích s  d ng, dung l ngề ế ố ồ ấ ượ ệ ố ụ ử ụ ượ
tr ng c a đĩa c ng. Cái giá ph i tr  cho m t raster file có ch t l ng cao là kích cố ủ ứ ả ả ộ ấ ượ ỡ
raster file đó s  l n gây ra nhi u khó khăn cho vi c l u tr  và chuy n đ i. ẽ ớ ề ệ ư ữ ể ổ

CÁC D NG RASTER FILES Ạ

Tùy thu c vào ph n m m x  lý nh và ph n m m qu n lý b n đ  hi n cóộ ầ ề ử ả ầ ề ả ả ồ ệ
mà chuy n thành các đ nh d ng raster files khác nhau. Tuy nhiên, m i đ nh d ngể ị ạ ỗ ị ạ
khác nhau đ u có nh ng thu n l i và r c r i riêng c a nó. Sau đây là m t s  đ nhề ữ ậ ợ ắ ố ủ ộ ố ị
d ng file: ạ



*.TIFF (Tagged Image File Format) là d ng ph  bi n nh t có kh  năng l uạ ổ ế ấ ả ư
tr  các nh quét b ng nhi u đ  phân gi i, d ng màu và ki u nén khác nhau, đ cữ ả ằ ề ộ ả ạ ể ặ
bi t là thích nghi v i nhi u trình ng d ng. ệ ớ ề ứ ụ

*.EPS (Encapsulated Poscipt) thích h p cho dùng các b n v  vector nh ng l iợ ả ẽ ư ạ
không dùng cho lineart. 

*.GIF là d ng dùng đ  l u tr  các nh g m 256 màu ho c 256 các bóng xám. ạ ể ư ữ ả ồ ặ

*.PSP là d ng nh n i c a Adobe Photoshop. ạ ả ộ ủ

*.JPEG là d ng l u tr  màu s c ho c các files thang đ  xám. ạ ư ữ ắ ặ ộ

*.PCX đ c s  d ng trong nhi u ch ng trình v  khác nhau cũng r t thíchượ ử ụ ề ươ ẽ ấ
h p cho các nh quét và r t thích nghi v i cách s  d ng PC (máy tính cá nhân). ợ ả ấ ớ ử ụ

N N B N Ð  Ắ Ả Ồ

Ðây là b c quan tr ng nh t trong quy trình thành l p b n đ  s  vì nó nhướ ọ ấ ậ ả ồ ố ả
h ng đ n toàn b  đ  chính xác c a b n đ  sau khi đ c s  hóa d a trên n n nh.ưở ế ộ ộ ủ ả ồ ượ ố ự ề ả
N n b n đ  là quá trình chuy n đ i nh đang  t a đ  hàng - c t c a các đi m nhắ ả ồ ể ổ ả ở ọ ộ ộ ủ ể ả
(pixel) v  t a đ  tr c đ  th c  (h  t a đ  đ a lý ho c t a đ  ph ng). Vi c xác đ nhề ọ ộ ắ ộ ự ệ ọ ộ ị ặ ọ ộ ẳ ệ ị
t a đ  các đi m trên nh ph i th t chính xác và trùng v i b n đ  gi y. T a đ  m tọ ộ ể ả ả ậ ớ ả ồ ấ ọ ộ ộ
đi m đ c xác đ nh trên nh và th c t  có s  sai l ch nhau, tùy thu c vào t  l  b nể ượ ị ả ự ế ự ệ ộ ỷ ệ ả
đ  và m c đích thành l p b n đ  mà sai s  cho phép s  khác nhau. Các đi m đ nh vồ ụ ậ ả ồ ố ẽ ể ị ị
trên v a đ nh nghĩa vùng làm vi c cho quá trình s  hóa, v a là c  s  cho quá trìnhừ ị ệ ố ừ ơ ở
ti p biên gi a các m nh b n đ . ế ữ ả ả ồ

VECTOR HÓA 

Vector hóa là quá trình bi n đ i d  li u raster thành d  li u vector, hay nóiế ổ ữ ệ ữ ệ
cách khác đây là quá trình v  l i b n đ  gi y trên máy tính ho c bàn s  hóa nh mẽ ạ ả ồ ấ ặ ố ằ
t o m t b n v  d ng s  c a b n đ  đó. Hi n nay có r t nhi u ph n m m s  hóaạ ộ ả ẽ ạ ố ủ ả ồ ệ ấ ề ầ ề ố
bao g m Autocad, Mapinfo, Arcinfo, Microstation... Sau khi s  hóa, tùy thu c vàoồ ố ộ
ph n m m s  hóa mà d  li u vector s  đ c t  ch c trong các đ nh d ng files khácầ ề ố ữ ệ ẽ ượ ổ ứ ị ạ
nhau nh  v i Mapinfo s  đ c l u tr  vào files*.TAB, v i Microstation s  đ cư ớ ẽ ượ ư ữ ớ ẽ ượ
l u tr  vào files*.DGN. ư ữ

CH NH S A D  LI U Ỉ Ử Ữ Ệ

Sau quá trình s  hóa, d  li u đ c nh n ch a ph i đã hoàn thi n và s  d ngố ữ ệ ượ ậ ư ả ệ ử ụ
đ c, các d  li u này đ c g i là d  li u thô, c n ph i qua m t quá trình ch nh s aượ ữ ệ ượ ọ ữ ệ ầ ả ộ ỉ ử
h p l . Quá trình này bao g m các công đ an: l c b  đi m d a th a (filter), làmợ ệ ồ ọ ọ ỏ ể ư ừ



tr n đ ng (smooth), lo i b  các đ i t ng trùng nhau, s a các đi m cu i t  do vàơ ườ ạ ỏ ố ượ ử ể ố ự
t o các đi m giao. ạ ể

KI M TRA - B  SUNG Ð I T NG Ể Ổ Ố ƯỢ

Sau khi ch nh s a d  li u là quá trình ki m tra tính đ y đ  c a đ i t ng vàỉ ử ữ ệ ể ầ ủ ủ ố ượ
đ  chính xác c a d  li u sau khi s  hóa. Quá trình này nh h ng đ n đ  chính xácộ ủ ữ ệ ố ả ưở ế ộ
cũng nh  ch t l ng c a s n ph m sau này. Ki m tra đ  chính xác c a d  li u làư ấ ượ ủ ả ẩ ể ộ ủ ữ ệ
ki m tra m c đ  sai s  gi a d  li u raster và d  li u vector (là đ  l ch gi a cácể ứ ộ ố ữ ữ ệ ữ ệ ộ ệ ữ
đ ng vector và tâm đ ng raster), thông th ng sai s  này ph i < 0,1 mm tính theoườ ườ ườ ố ả
t  l  b n đ . Ki m tra tính đ y đ  đ i t ng nghĩa là ki m tra và b  sung đ y đỷ ệ ả ồ ể ầ ủ ố ượ ể ổ ầ ủ
các đ i t ng c n thu nh n theo yêu c u đ  ra đ i v i t ng lo i b n đ  tài li u.ố ượ ầ ậ ầ ề ố ớ ừ ạ ả ồ ệ
Khi th c hi n công tác này ng i ki m tra ph i n m đ c toàn b  các thông s  đự ệ ườ ể ả ắ ượ ộ ố ồ
h a quy đ nh cho t ng đ i t ng, s  d ng thành th o các công c  s a ch a và sọ ị ừ ố ượ ử ụ ạ ụ ử ữ ố
hóa đ i t ng đ  khi g p các l i ph i ti n hành x  lý ngay. ố ượ ể ặ ỗ ả ế ử

TI P BIÊN Ế

Không gi ng nh  các b n đ  trên gi y, công tác ti p biên v i các m nh lânố ư ả ồ ấ ế ớ ả
c n ph i th c hi n ngay sau khi thu nh n và ch nh s a d  li u, các đ i t ng d ngậ ả ự ệ ậ ỉ ử ữ ệ ố ượ ạ
vùng tô màu ph i ch a đ c t o (polygon) b i vì sau khi đóng vùng và tô màu n n,ả ư ượ ạ ở ề
các y u t  d ng vùng r t khó ti p biên v i nhau. ế ố ạ ấ ế ớ

BIÊN T P VÀ TRÌNH BÀY B N Ð  Ậ Ả Ồ

D a vào m c đích - yêu c u c a b n đ  c n thành l p, m t l n n a các đ iự ụ ầ ủ ả ồ ầ ậ ộ ầ ữ ố
t ng trên b n đ  đ c ki m tra, thay đ i ký hi u thích h p và b  trí v  trí các đ iượ ả ồ ượ ể ổ ệ ợ ố ị ố
t ng nh m đ m b o tính t ng quan v  đ a hình cũng nh  tính th m m  c a b nượ ằ ả ả ươ ề ị ư ẩ ỹ ủ ả
đ . ồ

11. K T LU N VÀ KI N NGHẾ Ậ Ế Ị

D  án Xây d ng c  s  d  li u các b n đ  hi m h a s  hóa và đánh giá r i roự ự ơ ở ữ ệ ả ồ ể ọ ố ủ
t  các làng/xã và b n đ  GIS, thu c d  án: Nâng cao năng l c th  ch  v  qu n lýừ ả ồ ộ ự ự ể ế ề ả
r i ro thiên tai t i Vi t Nam, đ c bi t là các r i ro liên quan đ n bi n đ i khí h u,ủ ạ ệ ặ ệ ủ ế ế ổ ậ
giai đo n 2 (SCDM II), th c hi n cho hai t nh Th a Thiên Hu  và Lào Cai đ cạ ự ệ ỉ ừ ế ượ
hoàn thành s  b  sung thêm c  s  d  li u v  nh h ng c a các lo i hình thiên taiẽ ổ ơ ở ữ ệ ề ả ưở ủ ạ
và cung c p thêm m t công c  m nh trong qu n lý d  li u và hi n th  b n đ  vấ ộ ụ ạ ả ữ ệ ể ị ả ồ ề
r i ro - d  li u d ng GIS c a các lo i hình thiên tai trên ph m vi hai t nh. Đây làủ ữ ệ ạ ủ ạ ạ ỉ
lo i c  s  d  li u s  d ng r t linh ho t, v i lo i hình d  li u GIS s  cho phép bạ ơ ở ữ ệ ử ụ ấ ạ ớ ạ ữ ệ ẽ ổ
sung c p nh t s  li u m i trong quá trình s  d ng và qu n lý.ậ ậ ố ệ ớ ử ụ ả



M c dù d  án đã đ c tri n khai kh n tr ng, trong quá trình th c hi n đãặ ự ượ ể ẩ ươ ự ệ
đ c s  ph i h p giúp đ  c a c  quan qu n lý d  án và các c  quan chuyên mônượ ự ố ợ ỡ ủ ơ ả ự ơ
c a hai t nh Th a Thiên Hu  và Lào Cai, nh ng do ph m vi th c hi n d  án l n,ủ ỉ ừ ế ư ạ ự ệ ự ớ
th i gian th c hi n d  án khá g p rút, nh ng h n ch  v  công tác qu n lý và l u trờ ự ệ ự ấ ữ ạ ế ề ả ư ữ
thông tin thiên tai c a các đ a ph ng, nên k t qu  đ t đ c c a d  án cũng cònủ ị ươ ế ả ạ ượ ủ ự
m t s  h n ch  nh t đ nh.ộ ố ạ ế ấ ị

Báo cáo t ng h p c a d  án đã đ c l p trên c  s  các n i dung công vi c đãổ ợ ủ ự ượ ậ ơ ở ộ ệ
th c hi n c a d  án, bao g m các m c chính sau:ự ệ ủ ự ồ ụ

- Thông tin t ng quan v  các lo i hình thiên tai đã x y ra trên đ a ph n hai t nhổ ề ạ ả ị ậ ỉ
Th a Thiên Hu  và Lào Cai.ừ ế

- Phân tích t ng h p nh h ng c a các lo i hình thiên tai chính có nh h ngổ ợ ả ưở ủ ạ ả ưở
l n đ n dân sinh, kinh t  xã h i c a hai t nh d a trên các s  li u đã thu th p, đi uớ ế ế ộ ủ ỉ ự ố ệ ậ ề
tra th c đ a b  sung c p nh t m i.ự ị ổ ậ ậ ớ

- Xây d ng c  s  d  li u và b n đ  GIS v  các lo i hình thiên tai đã x y raự ơ ở ữ ệ ả ồ ề ạ ả
trên đ a bàn hai t nh.ị ỉ

- Đánh giá r i ro thiên tai các t nh đ i v i t ng lo i hình thiên tai cũng nhủ ỉ ố ớ ừ ạ ư
t ng h p r i ro thiên tai hai t nh.ổ ợ ủ ỉ

- Đào t o t p hu n và nâng cao ki n th c c ng đ ng v  d  án t i hai t nh.ạ ậ ấ ế ứ ộ ồ ề ự ạ ỉ

Các s  li u s  d ng trong d  án đ  xây d ng báo cáo t ng h p, c  s  d  li uố ệ ử ụ ự ể ự ổ ợ ơ ở ữ ệ
và b n đ  GIS v  r i ro thiên tai các t nh Th a Thiên Hu  và Lào Cai thành l p trênả ồ ề ủ ỉ ừ ế ậ
c  s  các s  li u v  các lo i hình thiên tai đã đi u tra thu th p, đ c cung c p b iơ ở ố ệ ề ạ ề ậ ượ ấ ở
các c  quan qu n lý c a đ a ph ng, đ m b o ngu n g c và đ  tin c y. ơ ả ủ ị ươ ả ả ồ ố ộ ậ

Đ n v  t  v n đã th c hi n đ y đ  các n i dung công vi c c a d  án nh  đơ ị ư ấ ự ệ ầ ủ ộ ệ ủ ự ư ề
c ng đã đ t ra:ươ ặ

- Đ i v i n i dung công vi c đi th c đ a thu th p tài li u và đi u tra b  sungố ớ ộ ệ ự ị ậ ệ ề ổ
thông tin s  li u t i các t nh Th a Thiên Hu  và Lào Cai: đã thu th p đ c thông tinố ệ ạ ỉ ừ ế ậ ượ
c  b n v  các lo i thiên tai x y ra t i các đ a ph ng; đã thu th p tài li u v  thi tơ ả ề ạ ả ạ ị ươ ậ ệ ề ệ
h i do thiên tai gây ra trên đ a bàn các t nh, đ c bi t là các tài li u th ng kê t   nămạ ị ỉ ặ ệ ệ ố ừ
2005 đ n nay; đã xác đ nh đ c v  trí các lo i thiên tai x y ra làm c  s  d  li u choế ị ượ ị ạ ả ơ ở ữ ệ
vi c  xây d ng b n đ  thiên tai; đã trao đ i, tham kh o và ghi l i ý ki n c a ng iệ ự ả ồ ổ ả ạ ế ủ ườ
dân đ a ph ng n i x y ra thiên tai. V i các ngu n tài li u đã đ c đi u tra thuị ươ ơ ả ớ ồ ệ ượ ề
th p, cùng v i công tác phân tích t ng h p n i nghi p là ngu n s  li u đáng tin c yậ ớ ổ ợ ộ ệ ồ ố ệ ậ
ph c v  cho công tác xây d ng c  s  d  li u và b n đ  hi m h a s  hóa và đánhụ ụ ự ơ ở ữ ệ ả ồ ể ọ ố
giá r i ro.ủ



- Đ i v i n i dung công vi c xây d ng c  s  d  li u và b n đ  s  GIS cho cácố ớ ộ ệ ự ơ ở ữ ệ ả ồ ố
lo i hình thiên tai c a các t nh: trên c  s  các s  li u đ c t ng h p t  các tài li uạ ủ ỉ ơ ở ố ệ ượ ổ ợ ừ ệ
đi u tra thu th p đ c, đã ti n hành đ a các thông tin chi ti t v  t ng lo i thiên taiề ậ ượ ế ư ế ề ừ ạ
c a hai t nh vào trong b ng c  s  d  li u thu c tính. Các c  s  d  li u thu c tínhủ ỉ ả ơ ở ữ ệ ộ ơ ở ữ ệ ộ
sau đó đã đ c x  lý đ  hi n th  trên l p b n đ  chuyên đ  GIS v  t ng lo i thiênượ ử ể ể ị ớ ả ồ ề ề ừ ạ
tai.

- Đ i v i n i dung công vi c phân tích đánh giá r i ro thiên tai: Đánh giá r i roố ớ ộ ệ ủ ủ
thiên tai d a trên c  s  ph m vi nh h ng, t n su t xu t hi n và m c đ  nhự ơ ở ạ ả ưở ầ ấ ấ ệ ứ ộ ả
h ng c a lo i hình thiên tai. Phân tích đánh giá r i ro đã đ c ti n hành v i t ngưở ủ ạ ủ ượ ế ớ ừ
lo i hình thiên tai và t ng h p cho các lo i hình thiên tai. ạ ổ ợ ạ

- Đ i v i công tác đào t o và chuy n giao c ng đ ng ng i dân: ố ớ ạ ể ộ ồ ườ (ch a tri nư ể
khai n i dung công vi c này)ộ ệ .
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PH  L CỤ Ụ

1. B ng bi u thông tin chi ti t:ả ể ế

Ph  l c ụ ụ 1: VÒI R NG - L C XOÁY T NH TH A THIÊN HUỒ Ố Ỉ Ừ Ế

TT V  trí/đ a danhị ị
Xã/Ph ng/T.ườ

Tr nấ
Huy n/T.Pệ

h /T.Xãố Th i gian x y raờ ả Thi t h i, m c đ  nh h ngệ ạ ứ ộ ả ưở

1  

H ng  Giang,ươ
Th ng  L ,ượ ộ
H ng  H u,ươ ữ
H ng  S n,ươ ơ
Th ng  Nh t,ượ ậ
H ng  Hoà,ươ
H ng L c ươ ộ Nam Đông 27/3/2005 gây thi t h i v  nhà c a, s n xu t và đ i s ng c a nhân dânệ ạ ề ử ả ấ ờ ố ủ

2  
H ng Lâm, Aươ
Đ tớ A L i ướ 10/4/2005 gây thi t h i v  nhà c a, s n xu t và đ i s ng c a nhân dânệ ạ ề ử ả ấ ờ ố ủ

3  H ng B cồ ắ A L i ướ 23/4/2005 gây thi t h i v  nhà c a, s n xu t và đ i s ng c a nhân dânệ ạ ề ử ả ấ ờ ố ủ

4  
H ng Kim, T.Tồ
A L iướ A L i ướ 28/4/2005 gây thi t h i v  nhà c a, s n xu t và đ i s ng c a nhân dânệ ạ ề ử ả ấ ờ ố ủ

5   
Phong
Đi nề 17/5/2005 gây thi t h i v  nhà c a, s n xu t và đ i s ng c a nhân dânệ ạ ề ử ả ấ ờ ố ủ



6  H ng Th yồ ủ A L i ướ 30/3/2007 gây thi t h i v  nhà c a, s n xu t và đ i s ng c a nhân dânệ ạ ề ử ả ấ ờ ố ủ

7 b n Khe Treả Phong Mỹ
Phong
Đi nề 15/4/2007 gây thi t h i v  nhà c a, s n xu t và đ i s ng c a nhân dânệ ạ ề ử ả ấ ờ ố ủ

8 thôn An Hòa H ng S nươ ơ TP. Huế 21/7 /2007 gây thi t h i v  nhà c a, s n xu t và đ i s ng c a nhân dânệ ạ ề ử ả ấ ờ ố ủ

9  

TT.  Phong
Đi n,  Phongề
Hi nề

Phong
Đi nề 24/8/2008 

gây t c mái hoàn toàn 2.500 m2 nhà x ng c a công ty Scavi, nhà c aố ưở ủ ử
c a nhân dân, cây lâm nghi pủ ệ

10  
H ng  Xuân,ươ
Phong Thu

H ngươ
Trà,  Phong
Đi nề 6/6/2008 gây thi t h i v  nhà c a, s n xu t và đ i s ng c a nhân dânệ ạ ề ử ả ấ ờ ố ủ

11

Thôn  Bình  Toàn,  Hòa
Thành, Bình L i, Bìnhợ
Thu nậ

H ng  Bình,ươ
Bình  Thành,
Bình Đi nề H ng Tràươ 24/3/2009

có 01 nhà s p t i thôn Bình Toàn xã H ng Bình và 03 nhà b  t c máiậ ạ ươ ị ố
xã Bình Thành và 01 nhà b  t c mái 50-55% xã Bình Đi n. Công trìnhị ố ề
thi t b  truy n d n: 01 c t angten thu phát sóng t i xã Bình Đi n caoế ị ề ẫ ộ ạ ề
30m b  gãy 03 đo n. Thi t h i v  cây cao su và cây lâm nghi p.ị ạ ệ ạ ề ệ

12

đ ng Lê L i, Hà N i,ườ ợ ộ
Lý Th ng Ki t, Tr nườ ệ ầ
Cao Vân, thôn La Chữ Phú Diên

TP.  Hu ,ế
Nam Đông,
TX H ngươ
Th y,  Phúủ
Vang 26/6/2010

Có 04 ng i b  th ng nh ; Có 04 cây c  th  b  đ  và hàng trăm câyườ ị ươ ẹ ổ ụ ị ổ
khác b  gãy nhánh; H  th ng đi n l i m t nhi u n i do h ng đ ngị ệ ố ệ ướ ấ ề ơ ỏ ườ
dây: đ t dây h  th  04,KV tr m Đi n Biên Ph , đ t 10 dây chì cácứ ạ ế ạ ệ ủ ứ
tr m bi n áp, gãy 01 c t bê tông 6,5mét và v  06 qu  s  22KV. Trênạ ế ộ ỡ ả ứ
các tuy n đ ng Hà N i, Lê L i,... h  th ng rèm hoa chi u sáng bế ườ ộ ợ ệ ố ế ị
h ng trên 26 cái; 02 bóng đèn cao áp b  h ng.ỏ ị ỏ



13

Thông  Bình  An,  An
Lai,  Đông  Phú  -  Vân
Trình, Siêu Qu nầ

L c  B n,ộ ổ
H ng  Phong,ươ
Phong  Bình,
Bình  Đi n,ề
Bình Thành

Phú  L c,ộ
H ngươ
Trà,  Phong
Đi nề 20-23/5/2011

Có 05 ng i ch t, trong đó 03 ng i do sét đánh và 02 cháu b  tr tườ ế ườ ị ượ
chân ch t  đu i  (Phú L c 01 ng i;  H ng Trà 01 ng i  và Phongế ố ộ ườ ươ ườ
Đi n 03 ng i); có 01 ng i b  th ng do sét đánh; T i huy n H ngề ườ ườ ị ươ ạ ệ ươ
Trà b  t c mái 05 cái nhà chính, s p 01 nhà t m, 14 h  t c mái côngị ố ậ ạ ộ ố
trình ph , h i tr ng thôn Bình Đi n t c mái 5 t m tôn và Tr ngụ ộ ườ ề ố ấ ườ
m u giáo Bình Đi n t c mái 4 t m tôn; Huy n H ng Trà có 01ha ngôẫ ề ố ấ ệ ươ
b  gãy ngã đ ; 03ha lúa b  đ  hoàn toàn; 4ha s n và 2,5ha mía b  ngã đị ổ ị ổ ắ ị ổ
xiêu v o; Có 0,3ha cao su gãy 60-70%, 27,3ha keo b  đ  ngã và siêuẹ ị ỗ
v o, trong đó có 2,6ha r ng tr ng WB3 (3 năm tu i) b  đ  hoàn toàn.ẹ ừ ồ ổ ị ổ

14 C  Bi 3ổ

Phong  S n,ơ
Phong  Xuân,
T.T  Phong
Đi nề

Phong
Đi nề 20/3/2013

l c xoáy kèm theo m a to, m a đá, s m sét làm b  th ng 02 ng i vàố ư ư ấ ị ươ ườ
làm thi t h i cây c i, hoa màu c a ng i dân s ng trên đ a bàn. Bệ ạ ố ủ ườ ố ị ị
th ng 02 ng i; Nông nghi p: 2.000 cây lâm nghi p phân tán b  đươ ườ ệ ệ ị ổ
g y, 10 ha ngô b  đ , ngã; Nhà : có 24 nhà chính b  t c ngói và 72 nhàẫ ị ổ ở ị ố
ph  b  v  ngói và t m l p fibrô xi măng, có 52 nhà chính b  v  ngói vàụ ị ỡ ấ ợ ị ờ
t m l p fibrô xi măng; Công trình  đi n: h ng 01 máy bi n áp 50KVAấ ợ ệ ỏ ế
và 02 SCO, m t s  tuy n đ ng dây đi n t i  xã Phong S n b  hộ ố ế ườ ệ ạ ơ ị ư
h ng, h ng 01 máy bi n áp 25.000KVA, h ng 02 SCO tuy n đ ngỏ ỏ ế ỏ ế ườ
dây đi n d n vào nhà máy ximăng Đ ng Lâm.ệ ẫ ồ

15
Thôn 3, thôn 4, thôn 5,
thôn 6

H ng  Qu ng,ồ ả
H ng Thu  ồ ỷ A L i ướ 26/4/2013

L c xoáy gây  thi t  h i  v  Nông  nghi p:  lúa  b  đ  r p  và  đ  h tố ệ ạ ề ệ ị ổ ạ ổ ạ
kho ng 20% 06 ha, ngô b  đ , gãy 04 ha, chu i b  gãy, đ  0,3 ha, di nả ị ổ ố ị ổ ệ
tích s n b  đ , ngã 18 ha; Nhà : t c mái 68 nhà, trong đó: t c mái hoànắ ị ổ ở ố ố
toàn: 08 nhà, t c mái > 50%: 14 nhà, t c mái < 50%: 46 nhà.ố ố

16

thôn  Hoà  Đ c,  Đôngứ
Th ng,  Trung  C ,ượ ọ
Can  C  Nam,  Tr chư ạ
Ph , Ph c Phú.ổ ướ Phong Hoà

Phong
Đi nề 10/5/2013

Có 65 nhà l p ngói, tôn fibrô xi măng b  t c mái, Công trình đi n: bợ ị ố ệ ị
gãy 2 tr  đi n, 03 tuy n dây đi n b  đ t v i chi u dài kho ng 1.000 m,ụ ệ ế ệ ị ứ ớ ề ả
10 tivi b  cháy.ị
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các  đ ng:  Hùngườ
V ng,  Nguy n  Triươ ễ
Ph ng,  B n  Nghé,ươ ế
Tr n  Quang  Kh i,  Lêầ ả
L i,  Hai  Bà  Tr ng,ợ ư
Nguy n  Hu ,  Ngôễ ệ
Quy n,  Hà  N i,ề ộ
Nguy n  Tr ng  T ,ễ ườ ộ
Nguy n Khuy nễ ế

ph ng  Vĩnhườ
Ninh,  Th yủ
Bi u,  Ph ngề ườ
Đúc,  Tr ngườ
An TP. Huế 19/5/2013

l c xoáy, m a đá và m a to làm đ  gãy cây c i, h  th ng đi n chi uố ư ư ổ ố ệ ố ệ ế
sáng, h  th ng b ng hi u, b ng qu ng cáo b  h  h ng, h  h i xe máyệ ố ả ệ ả ả ị ư ỏ ư ạ
c a ng i dân và gây ng p m t s  tuy n đ ng trên thành ph  Hu .ủ ườ ậ ộ ố ế ườ ố ế
Có 02 ng i b  th ng; Có 09 cây c  th  b  đ , 154 cây có đ ng kínhườ ị ươ ổ ụ ị ổ ườ
30cm-50cm b  gãy nhánh; 02 chi c b  h  h ng do cây c  th  t i đ ngị ế ị ư ỏ ổ ụ ạ ườ
Hai Bà Tr ng do cây  gãy đè lên; h  th ng b ng qu ng cáo b  h ng trênư ệ ố ả ả ị ỏ
20 cái; 01 trong 07 đài hoa sen ph c v  l  ph t đ n  gi a dòng sôngụ ụ ễ ậ ả ở ữ
H ng b  đánh chìm; gió m nh, cây gãy làm đ t nhi u cáp thông tin,ươ ị ạ ứ ề
m t s  nhà b  cây c i gãy đè lên mái nhà; H  th ng t ng rào sân Tenisộ ố ị ố ệ ố ườ
t i Công đoàn Văn phòng UBND t nh b  h  h ng.ạ ỉ ị ư ỏ

Ph  l c ụ ụ 2: V  TRÍ CÁC V T LŨ NĂM 1999 T NH TH A THIÊN HUỊ Ế Ỉ Ừ Ế

TT V  trí/đ a danhị ị

Huy n/T.Phệ
ố

/T.Xã

Năm 1975 Năm 1983 Năm 1999 T a đ  Xọ ộ T a đ  Yọ ộ

Cao trình (m)
Ng pậ
sâu
(m)

Cao
trình
(m)

Ng pậ
sâu
(m)

Cao
trình
(m)

Ng pậ
sâu
(m)

1 134 Bùi th  Xuânị TP. Huế  1.7  1.55  2.18   

2 155 Bùi Th  Xuânị TP. Huế    1.25  1.8   

3 26 V n Xuân-Kim longạ TP. Huế    1.9  2.4   

4 17 Y t Kiêuế TP. Huế  0.9  1.2  2.2   

5 71/3 Nguy n Trãiễ TP. Huế  1.4  1.1  1.9   

6 51 Thu  Quan (T.L c)ỷ ộ TP. Huế  1.1  1  2.1   

7 8/7 Th ch Hãnạ TP. Huế    0.6  1.8   



8 T  12, KV4 Vĩ Dổ ạ TP. Huế  0.9  0.9  1.8 16.48656 107.59600

9 8/15 Hàn M c Tặ ử TP. Huế  1.05    2.03 16.47331 107.59653

10 T  13 KV5 Vĩ Dổ ạ TP. Huế  0.23  0.23  0.96   

11 100 Ng L  Tr ch (XP)ộ ạ TP. Huế  1.3    1.55 16.46994 107.60389

12 15 Chu Văn An -P.H iộ TP. Huế    0.85  1.7 16.46817 107.59583

13 22BLê Qúi Đôn-P.H iộ TP. Huế    0.3  1.45 16.46883 107.59914

14 2 Phan B i Châuộ TP. Huế  0.5    1.5 16.45928 107.58281

15 8 Hai bà Tr ngư TP. Huế  0.2    1.2   

16 8 Nguy n Khuy nễ ế TP. Huế  0.5    1.7 16.45797 107.59575

17 170 Phan Chu Trinh TP. Huế  0.4    1.1 16.45200 107.59747

18 18 Đ ng Văn Ngặ ữ TP. Huế  0.5    1.3 16.45728 107.60219

19 57 Đ ng Văn Ngặ ữ TP. Huế  1    1.5 16.45592 107.60603

20 đ i 5 xã Thu  Bi uộ ỷ ề TP. Huế    1  2.3   

21 Đông Ph c T.bi uướ ề TP. Huế  1.25  1.4  2.2   

22 Đông Ph c Thu  Bướ ỷ TP. Huế  1.5    2.63   

23 T 5 kv2Kim longổ TP. Huế      1.92 16.45528 107.55644

24 T  15 kv5 Vĩ dổ ạ TP. Huế      1.5 16.48597 107.60544



25 Kv6 Kim Long TP. Huế      2.15   

26 29 Tôn Th t Thi p-TLấ ệ TP. Huế      1.9   

27 T  c3 Thu n hoàổ ậ TP. Huế    1.3  1.95   

28 H  T nh Tâm (T.Th.)ồ ị TP. Huế    1.9  3.1   

29 1/15 Lê Văn H uư TP. Huế  1.4  1.7  2.75   

30 76/6Ngô Đ c Kứ ế TP. Huế  1.3    2.2   

31 23 Đ ng Dungặ TP. Huế    1.2  2.1   

32 80 Đinh Tiên Hoàng TP. Huế  1.07  1.05  2.02 16.47208 107.57447

33 39 Tr n Nh t Du tầ ậ ậ TP. Huế    1.71  2.65 16.47314 107.56772

34 73 Lê Trung Đ nhỉ TP. Huế    0.95  2.05 16.48353 107.57222

35 11 Hoàng Di uệ TP. Huế    1.3  2.16 16.46928 107.55928

36 7 Lê Đ i Hànhạ TP. Huế    1.6  2.4 16.47131 107.55914

37 30 Tr n Qu c To nầ ố ả TP. Huế    1.4  2.5 16.47164 107.55892

38 105 Chi lăng-P.cát TP. Huế      1.6 16.47381 107.58725

39 65Nguy n Chí Thanhễ TP. Huế      2.25   

40 Tr ng t.h c-Phú h uườ ọ ậ TP. Huế    1.16  1.5 16.49022 107.58756

41 15 Chi lăng P.h uậ TP. Huế    0.5  1.5   



42 149 Tăng b t Hạ ổ TP. Huế    0.7  1.6   

43 68Nguy n Sinh Cungễ TP. Huế      0.87 16.47836 107.59569

44 37 Lê Du n(B.X NH)ẩ TP. Huế      1.53   

45 t  15 V n tr u-vĩ dổ ườ ầ ạ TP. Huế      1.95 16.48444 107.60556

46 176AThanh t nh Vĩ d   ị ạ TP. Huế      1.1 16.48381 107.59725

47 T  12 kvII,V  dổ ỹ ạ TP. Huế      1.75   

48 T  29 kv5 Vĩ dổ ạ TP. Huế      1.45   

49 T 2 kv 1 Vĩ dổ ạ TP. Huế      1.33 16.47575 107.59797

50 T  13kv5 Vĩ dổ ạ TP. Huế      1.2 16.47244 107.60128

51 2 Chu Văn An(P.h i )ộ TP. Huế      1.5 16.47064 107.59208

52 Ki t 19 Đ ng đaố ố TP. Huế      1.75 16.46272 107.59356

53 12 Ngô Gia Tự TP. Huế      1.7 16.46022 107.59017

54 44ABùi Th  Xuânị TP. Huế      1.9 16.45769 107.56986

55
TT Tr m đ u máy P.Đ 16 27ạ ầ

475 TP. Huế      0.7 16.45792 107.57519

56 11/1L ch đ i P.đúcị ợ TP. Huế      0.2 16.45453 107.57403

57 20 Bùi Th  Xuânị TP. Huế      0.68 16.45956 107.57878

58 3Đi n Biên Phệ ủ TP. Huế      0.75 16.45719 107.58064



59 21 Phan B i Châuộ TP. Huế      1.9 16.45556 107.58408

60 61 Hai Bà Tr ngư TP. Huế      1.2 16.45703 107.58903

61 10 Tr n Phúầ TP. Huế      1.3 16.45556 107.59203

62 76/8Nguy n Huễ ệ TP. Huế      1.25 16.45794 107.59314

63 Ng.th  Minh Khaiị TP. Huế      1.2 16.46069 107.59669

64 148/31P.Chu Trinh TP. Huế      0.7 16.45219 107.59544

65 84 Hùng V ngươ TP. Huế      0.55 16.45767 107.60253

66 79 Bà Tri u (P.x.phú)ệ TP. Huế      1.4 16.46253 107.60014

67 45 Bà Tri uệ TP. Huế      1.07 16.45014 107.59925

68 41 Lê Qúi Đôn TP. Huế      1.8 16.46869 107.59981

69 61/4Ng.Tuân TP. Huế      1.55 16.46742 107.60353

70 T.T  Đông(Thu  an)ứ ỷ TP. Huế      1.55 16.45803 107.60647

71 T.T  Đông(Thu  an)ứ ỷ TP. Huế      1.3 16.45956 107.60636

72 t.Tam Đông(Thu  an)ỷ TP. Huế      1.66 16.45872 107.60942

73
117Tr ng Chinh(X,P16 27ườ

742 TP. Huế      1.6 16.46236 107.60061

74 137 Bùi Th  Xuânị TP. Huế      2.3   



75 T 2 kv5 Kim longổ TP. Huế      1.92 16.45528 107.55644

76 Tr ng c p 1Kim longườ ấ TP. Huế      2.65   

77 38 Lý Nam Đ (H.s )ế ơ TP. Huế      2.55 16.47278 107.55403

78 256 Lý TháI T  (H.sổ ơ TP. Huế      1.9 16.48722 107.53753

79 163 Lê Du nẩ TP. Huế      1.6 16.46700 107.55967

80 Xóm 4 H ng sươ ơ TP. Huế      1.58 16.48669 107.55517

81
Xuân hoà-H ng long16 27ươ

142 TP. Huế      2.2 16.45236 107.55117

82 Ki t 8Thôn12,H.longệ TP. Huế      1.97 16.45522 107.62158

83 Xrào,An ninh Thg-HL TP. Huế      1.6   

84 T  15 Xuân hoà Hlgổ TP. Huế      1.5 16.45178 107.54089

85 T  2 p.Kim longổ TP. Huế      1.8 16.45833 107.55469

86 T  11 H longổ TP. Huế      1.6 16.45889 107.55083

87 T  10 An ninh h  HLổ ạ TP. Huế      1.5 16.45942 107.55033

88 T  12 An ninh h  HLổ ạ TP. Huế      1.7 16.45822 107.54286

89 T  4 An ninh Thg HLổ TP. Huế      2.2 16.45814 107.53906

90 Đ i 3 Trúc lâm H.longộ TP. Huế      0.8 16.45819 107.53686



91 Aninh th ng H.longượ TP. Huế      1.6 16.45461 107.53572

92 Đ c s  H ng số ơ ươ ơ TP. Huế      2.1   

93 Đ c s  H ng số ơ ươ ơ TP. Huế      1.9 16.48372 107.55294

94 Đ c s  H ng số ơ ươ ơ TP. Huế      2.8 16.49514 107.55600

95 C m 3 Đ c s ,H.Sụ ố ơ ơ TP. Huế      1.9 16.49703 107.55544

96 C m 1 H ng Sụ ươ ơ TP. Huế      2 16.48511 107.55747

97 Cum 3 L  khê,H.Sệ ơ TP. Huế      2.8   

98 Cum 3 L  khê,H.Sệ ơ TP. Huế      2.1 16.49194 107.55769

99 Kv 6 Kim long TP. Huế      2.15   

100 T  17 Kim longổ TP. Huế      2   

101 Ngô Thì Nh m (X.t cậ ắ TP. Huế      1.9   

102 11B-Ông Ich Khiêm TP. Huế      0.9   

103 34 Nguy n TrãIễ TP. Huế      2   

104 TT d t P.Xuân(Tây l cệ ộ TP. Huế      1.6   

105 6Tô Hi n Thành(P.Cátế TP. Huế      1.5   

106 65 Nguy n Chí Thanh (Phúễ TP. Huế      2.25   



h u)ậ

107 T 1 kv1Phú hi pổ ệ TP. Huế      1.5 16.52722 107.57664

108 Nguy n G.Thi u(P.h u) ễ ề ậ TP. Huế      0.9 16.40583 107.57489

109 284 Chi Lăng(P.h u)ậ TP. Huế      1.2 16.41111 107.58781

110 T  11kv4 Phú h uổ ậ TP. Huế      2.65 16.56528 107.58539

111 20 Bis Tăng b t h  P.Bạ ổ TP. Huế      1.2 16.53944 107.57322

112 293H.T.Kháng(P.Bình ) TP. Huế      1.8 16.51000 107.57372

113 Thanh Hà Qu ng Th.ả Qu ng Đi nả ề      2.45   

114 Đ i 3An thành Q.Th.ộ Qu ng Đi nả ề      2.3   

115 UBNN xã Qu ng Th.ả Qu ng Đi nả ề      1.9 16.53347 107.55872

116 Tr ng ti u h c3Q.Tườ ể ọ Qu ng Đi nả ề      2.4 16.53719 107.56033

117 Th.chung,Kim TH,QT Qu ng Đi nả ề      2.2   

118 X.XoàI,Q.Thành Qu ng Đi nả ề      1.75   

119 Đ6 Thành Trung,QT Qu ng Đi nả ề      1.8   

120 Đ9,Kim Thành,QT Qu ng Đi nả ề      2.4   

121 Đ11,Kim ĐôI,QT Qu ng Đi nả ề      2.9   

122 X.C u,Tây Thành,Q.Thànhầ Qu ng Đi nả ề      1.9   



123 Tr.THCS Phú ng n QTạ Qu ng Đi nả ề      2.2 16.54189 107.55672

124 Thanh Hà Qu ng Th.ả Qu ng Đi nả ề      2   

125 Phú l  ,Q.Phú,Q.đI nễ ề Qu ng Đi nả ề      0.98 16.54208 107.45564

126 Nam vinh,Qvinh ,QĐ Qu ng Đi nả ề    0.9  1.7 16.55172 107.47597

127 S n Tùng,Q.vinhơ Qu ng Đi nả ề      1.85 16.55628 107.49144

128 Vân Canh,Q.Ph cướ Qu ng Đi nả ề      1.4 16.56906 107.50064

129 Sia,Q.đI nề Qu ng Đi nả ề      1.92 16.57183 107.50789

130 Đ i 5 ,Qu ng Ph cộ ả ướ Qu ng Đi nả ề    0.95  1.75 16.56906 107.51683

131 Đ i 1,Qu ng Thộ ả ọ Qu ng Đi nả ề      2.15 16.55453 107.52522

132 Thôn M  Xá,Q.anỹ Qu ng Đi nả ề    0.9  1.66 16.54186 107.54069

133 UBNN xã Qu ng Anả Qu ng Đi nả ề      2.2 16.54211 107.54178

134 Ph c yên,Đ9,Q.thướ ọ Qu ng Đi nả ề    0.6  1.2   

135 Phú l  ,Q.Phú,Q.đI nễ ề Qu ng Đi nả ề      0.5   

136 Đ ng bào,Q.Vinhồ Qu ng Đi nả ề      1.5   

137 Khuôn Phò Nam,S aỵ Qu ng Đi nả ề    1.2  2.1 16.57250 107.50714

138 Trung tâm y t  ,Q.đI nế ề Qu ng Đi nả ề    1.1  1.8 16.57172 107.50597

139 úc M u,S aậ ỵ Qu ng Đi nả ề    0.7  1.7   



140 UBNN xã Q.thọ Qu ng Đi nả ề      1.4 16.53428 107.52206

141 T  4,Tây Xuân lai,Q.thổ ọ Qu ng Đi nả ề      1.2 16.53692 107.52228

142 Đ i 5 Niêm phò,Q.thộ ọ Qu ng Đi nả ề    0.5  1.3 16.54175 107.52486

143 T  16,Tây Xuân lai,Q.thổ ọ Qu ng Đi nả ề    1.4  1.4 16.55047 107.52611

144 An Xuân,Q.an Qu ng Đi nả ề      2.3 16.55622 107.55297

145 Đ i 1An Xuân,Q.anộ Qu ng Đi nả ề      2.2   

146 Đ i 3An Xuân,Q.anộ Qu ng Đi nả ề    0.7  1.7 16.55794 107.55353

147 Đ i 9,Th  l ,Q.Ph cộ ủ ệ ướ Qu ng Đi nả ề      1.6   

148 Đ i 4,An Xuân,Q.Anộ Qu ng Đi nả ề      2.96 16.56836 107.55708

149 X.14 Th  l ,Q.Ph củ ệ ướ Qu ng Đi nả ề  1.02  0.95  1.75 16.55936 107.52169

150 Đ i,4 Th  l ,Q.Ph cộ ủ ệ ướ Qu ng Đi nả ề      1.8 16.57058 107.65328

151 Th  Tr n S aị ấ ỵ Qu ng Đi nả ề    0.85  1.55 16.57439 107.50928

152 Thôn Th ch Bình,S aạ ỵ Qu ng Đi nả ề      1.75 16.57478 107.51667

153 Thôn An Gia,S aỵ Qu ng Đi nả ề    0.5  1.8 16.58781 107.50914

154 Tân l p,An Gia,S aậ ỵ Qu ng Đi nả ề    1.08  2.19 16.59272 107.50803

155 M  Th nh,Q.l iỹ ạ ợ Qu ng Đi nả ề    1.42  2.15 16.59117 107.59117

156 UBNN Xã Q.l iợ Qu ng Đi nả ề      2.2 16.50214 107.47564



157 C  Tháp,Q.l iổ ợ Qu ng Đi nả ề      1.4 16.60928 107.45661

158 Hà L c,Q.l iạ ợ Qu ng Đi nả ề    0.9  1.7 16.62189 107.43903

159 Thôn 1,Đông h ,Q.tháIồ Qu ng Đi nả ề    0.85  1.9 16.62386 107.42522

160 Thôn 1,Q.Ng nạ Qu ng Đi nả ề      1.5 16.63656 107.49269

161 Đ i 7,ch  Vĩnh tu,Q.ngộ ợ Qu ng Đi nả ề      2.72 16.62036 107.51983

162 La khê 7,H ng Thươ ọ H ng Tràươ  1.3  0.4  4.3   

163 La khê trên,H ng Thươ ọ H ng Tràươ      5   

164 Đông hoà,Bình đIên H ng Tràươ      1.3   

165 CA xã Bình đi nề H ng Tràươ      4.1 16.34294 107.50256

166 Thôn Liên b ng ,H.thằ ọ H ng Tràươ      3   

167 Thôn Liên b ng ,H.thằ ọ H ng Tràươ      3.4   

168 La khê 7,H ng Thươ ọ H ng Tràươ  2  1.5  4.5   

169 Tr ng ti u h c H.thườ ể ọ ọ H ng Tràươ      0.5   

170 Tr.THCS,H ng hươ ồ H ng Tràươ      1.8 16.45128 107.45261

171 Long h  h ,H ng hồ ạ ươ ồ H ng Tràươ      2.5 16.45014 107.53389

172 Long h  h ,H ng hồ ạ ươ ồ H ng Tràươ      2 16.45075 107.52508

173 Tr.H ng h  2ươ ồ H ng Tràươ      3 16.35289 107.52214



174 Thôn L u bão,H.hư ồ H ng Tràươ      1.65 16.45378 107.52536

175 Thôn L u bão,H.hư ồ H ng Tràươ      2 16.45386 107.52394

176 X.Tr i,thôn Ph ,H.anạ ổ H ng Tràươ      1.6 16.47450 107.53533

177 Thôn C  b u,H ng anổ ư ươ H ng Tràươ      1.8 16.47167 107.52606

178 Tr m Yt  H ng anạ ế ươ H ng Tràươ      1.7 16.45986 107.51919

179 Thôn An l u,H ng anư ươ H ng Tràươ      1.4 16.47222 107.51703

180 C m 2,La ch ,H.chụ ữ ữ H ng Tràươ      1.6   

181 C m 4,La ch ,H.chụ ữ ữ H ng Tràươ      1.6 16.48756 107.51992

182 C m 3,La ch , tr m b mụ ữ ạ ơ H ng Tràươ      1.2   

183 UBNN xã H ng chươ ữ H ng Tràươ      1.5 16.48461 107.51739

184 Thôn Phú ,H ng chổ ươ ữ H ng Tràươ      0.5 16.47239 107.50525

185 Phú ,H ng chổ ươ ữ H ng Tràươ      1.5 16.47414 107.50489

186 Đình làngPhú ,H.chổ ữ H ng Tràươ      1.1   

187 C m 2,La ch ,H.chụ ữ ữ H ng Tràươ      1 16.48739 107.51678

188 Thôn Quê ch ,H.chữ ữ H ng Tràươ      1.6 16.49156 107.50803

189 Li u c  th ng,H.xuânễ ố ượ H ng Tràươ      1.4   

190 Th  l i th ng,H.vinhế ạ ượ H ng Tràươ      2 16.48572 107.56697



191 Đ i 12,xã H ng vingộ ươ H ng Tràươ      2.2   

192 Tri u s n Trung,H.toànề ơ H ng Tràươ      2.5 16.50308 107.54214

193 Thôn Đ a linh,H ng vinhị ươ H ng Tràươ      2.1   

194 Thôn Minh thanh ,H.vinh H ng Tràươ      2.3   

195 Tri u s n Đông,H.vinhề ơ H ng Tràươ      2.5 16.51500 107.57122

196 Thôn Thu  phú,H.vinhỷ H ng Tràươ      1.7   

197 X.lò,Thu  phú,H.vinhỷ H ng Tràươ      2.6 16.52803 107.56553

198 Tri u s n Nam,H.vinhề ơ H ng Tràươ      2.2   

199 Đ i7,Tri u s n nam,H.vinhộ ề ơ H ng Tràươ      2.6   

200 Thôn La khê,H.vinh H ng Tràươ      1.65   

201 Khu V c 7 ,T  hự ứ ạ H ng Tràươ      1.4 16.52578 107.46872

202 Khu v c 3,T  hự ứ ạ H ng Tràươ  0.9  0.6  1.6 16.53706 107.45556

203 H ng vân,H ng tràươ ươ H ng Tràươ      1.45 16.50967 107.48711

204 C m 1,Văn xá,H.vânụ H ng Tràươ    0.3  1.05 16.51836 107.48375

205 Đ i 8,S n công,H.vânộ ơ H ng Tràươ      2.75 16.50400 107.45700

206 Đ i 8,S n công,H.vânộ ơ H ng Tràươ      1.55 16.50303 107.45575

207 Đ i 7,S n công,H.vânộ ơ H ng Tràươ      1.4 16.50481 107.45242



208 Đ i 7,S n công,H.vânộ ơ H ng Tràươ    2.5  3.1 16.50817 107.45003

209 Nhà Th ,S n công,H.vânờ ơ H ng Tràươ      4.45 16.50756 107.44164

210 Tr.ti u h c s  1,T  hể ọ ố ứ ạ H ng Tràươ    0.9  1.5 16.53778 107.45847

211 Đ i 2,thôn Phú c,T  hộ ố ứ ạ H ng Tràươ    0.6  1.07 16.53964 107.45469

212 Khu v c 2,Phú c T  hự ố ứ ạ H ng Tràươ      1.25 16.53872 107.45494

213 Khu v c 2,Phú c T  hự ố ứ ạ H ng Tràươ  0.6  0.2  1.05 16.53836 107.45494

214 L i thành,H ng vânạ ươ H ng Tràươ    1.33  2.15 16.53547 107.44300

215 Đình làng L i thành,H.Vạ H ng Tràươ  1.7  1.2  2 16.52569 107.44114

216 Khu v c 1,L i thành,H.Vư ạ H ng Tràươ    1.55  3 16.51839 107.44050

217 đ i 5,S n công,H.vânộ ơ H ng Tràươ    2.7  4.5 16.50619 107.43992

218 Đ i 4,L i b ng,H.vânộ ạ ằ H ng Tràươ    2.2  3   

219 C m 3,L i b ng,H.vânụ ạ ằ H ng Tràươ    1.2  2.32   

220 Ni m Ph t đ ng,L.b ngệ ậ ườ ằ H ng Tràươ      2 16.50031 107.43564

221 Xuân đàI,H ng xuânươ H ng Tràươ      1.9 16.50994 107.50736

222 B  đI n,Phong anồ ề Phong Đi nề    0.4  1   

223 HTXTh ng an,Ph.anượ Phong Đi nề  0.6  0.5  1.1   

224 Tru ng PTCS P.anườ Phong Đi nề    0.99  1.49   



225 Thôn Phò ninh,P.an Phong Đi nề      2.64   

226 Hi n sĩ,Phong s nề ơ Phong Đi nề    0.75  1.9   

227 Hi n sĩ,Phong s nề ơ Phong Đi nề      1.9   

228 C  bi,Phong s nổ ơ Phong Đi nề    1.4  2.4   

229 C m 3,C  bi,Phong s nụ ổ ơ Phong Đi nề    1.3  2.7   

230 C  bi,Phong s nổ ơ Phong Đi nề    0.8  1.48 16.49031 107.42292

231 C m 3,HTXĐông s n,PSụ ơ Phong Đi nề      1.9   

232 S n qu ,Phong s nơ ả ơ Phong Đi nề      2.7   

233 Thanh tân,Phong s nơ Phong Đi nề      2.9   

234 An l ,Phong hi nổ ề Phong Đi nề      1.8   

235 An l ,Phong hi nổ ề Phong Đi nề  0.35  0.4  1.5   

236 An l ,Phong hi nổ ề Phong Đi nề      1.25   

237 C m1,Hi n l ng,P.hi nụ ề ươ ề Phong Đi nề  0.2  0.15  1.05   

238 Th g an,Phong anượ Phong Đi nề      1.85   

239 Đ i 8,Phong anộ Phong Đi nề      1.9   

240 Km 23,Đông an,P.an Phong Đi nề      0.7   

241 Đông lâm,Phong an Phong Đi nề    0.05  1.6   



242 Th  Chí Đông,Đi n H Iế ề ả Phong Đi nề      2 16.65208 107.47042

243 Đ i 9,Thôn 5,Đi n h iộ ề ả Phong Đi nề      1.7 16.63897 107.48642

244 Thôn 1(QL 1),Th.d ngươ
H ngươ
Th yủ      1.2   

245 C m2,Thu  ph ngụ ỷ ươ
H ngươ
Th yủ      0.85   

246 Thôn 3,xã Thu  ph ngỷ ươ
H ngươ
Th yủ      1.2   

247 Thôn 6,Xã Thu  ph ngỷ ươ
H ngươ
Th yủ      2.6   

248 X.NgoàI,D  lê,T.vânạ
H ngươ
Th yủ      1.95 16.48775 107.62283

249 Thôn Công l ng,T.vânươ
H ngươ
Th yủ      1.3 16.49094 107.62256

250 Thôn Công l ng,T.vânươ
H ngươ
Th yủ      1.6 16.48911 107.61778

251 Khu v c 1,Thu  Vânư ỷ
H ngươ
Th yủ      1.73   

252 Thôn Công l ng,T.vânươ
H ngươ
Th yủ      1.65   

253 Thôn Vân thê,Thu  th.ỷ
H ngươ
Th yủ      1.95 16.48472 107.63594



254 Thôn Vân thê,Thu  th.ỷ
H ngươ
Th yủ      2.2 16.48394 107.63472

255 Công l ng,Thu  vânươ ỷ
H ngươ
Th yủ  0.5    1.95   

256 Công l ng,Thu  vânươ ỷ
H ngươ
Th yủ  0.8    1.6 16.48597 107.61706

257 Xuân hoà,Thu  vânỷ
H ngươ
Th yủ  0.4    1.6   

258 Xuân hoà,Thu  vânỷ
H ngươ
Th yủ  0.2    1.2 16.48428 107.60531

259 Vân D ng,Thu  vânươ ỷ
H ngươ
Th yủ  0.9    2.1   

260 Xuân hoà,Thu  vânỷ
H ngươ
Th yủ  1  0.7  2   

261 Xuân hoà,Thu  vânỷ
H ngươ
Th yủ  0.5    1.5   

262 Xuân hoà,Thu  vânỷ
H ngươ
Th yủ      2.14 16.47581 107.60581

263 Xuân hoà,Thu  vânỷ
H ngươ
Th yủ    0.7  1.6 16.47403 107.60311

264 Xuân hoà,Thu  vânỷ
H ngươ
Th yủ  0.3    1.1 16.47722 107.61028

265 Khu v c 3,Thu  vânự ỷ H ngươ    0.45  1.75   



Th yủ

266 Khu v c 4,Thu  vânự ỷ
H ngươ
Th yủ      1.95 16.47669 107.60886

267 Khu v c 4,Thu  vânự ỷ
H ngươ
Th yủ      1.5 16.47714 107.61106

268 Khu v c 4,Thu  vânự ỷ
H ngươ
Th yủ    0.7  1.4 16.47739 107.61167

269 Vân D ng (kv4),T. vânươ
H ngươ
Th yủ  1.2    1.8 16.47664 107.61844

270 Khu v c 4,Thu  vânự ỷ
H ngươ
Th yủ    0.47  1.5 16.47531 107.62214

271 Ph ng Đông,Thu  vânườ ỷ
H ngươ
Th yủ      1.6 16.47528 107.62636

272 Thôn Vân thê,Thu  th.ỷ
H ngươ
Th yủ      1.6 16.47369 107.62964

273 Phà tu n,Thu  b ngầ ỷ ằ
H ngươ
Th yủ      4.8   

274 C  Chánh,Thu  b ngư ỷ ằ
H ngươ
Th yủ  0.9    2.3   

275 C  Chánh 2,Thu  b ngư ỷ ằ
H ngươ
Th yủ      4.9   

276 Thôn B ng l ng,Th. B ngả ả ằ H ngươ      2.9   



Th yủ

277 Tr.PTCS,Thu  b ngỷ ằ
H ngươ
Th yủ      1.2   

278 UBNN xã Thu  b ngỷ ằ
H ngươ
Th yủ      5.1   

279 Thôn Vân thê,Thu  th.ỷ
H ngươ
Th yủ    1.2  1.9   

280 C m 3,Thu  thanhụ ỷ
H ngươ
Th yủ      2.2   

281 Thôn Vân thê,Thu  th.ỷ
H ngươ
Th yủ  0.9  0.7  1.6   

282 Đ i 8 Thu  thanh 2ộ ỷ
H ngươ
Th yủ    1.2  1.95   

283 Thu  Thanhỷ
H ngươ
Th yủ      2.3   

284 Đ i 1,H ng xuân,T.l ngộ ươ ươ
H ngươ
Th yủ    0.78  1.85   

285 Ch  L ng vân,T.l ngợ ươ ươ
H ngươ
Th yủ      2.35 16.42481 107.69147

286 H ng Xuân,Th.L ngươ ươ
H ngươ
Th yủ      1.25 16.42247 107.68533

287 X.Trung chánh,Phú hồ Phú Vang      3   



288 Thôn Trung an,Phú hồ Phú Vang      2.25   

289 Thôn Đông đô,Phú hồ Phú Vang      2.44   

290 Thôn L c s n,Phú hộ ơ ồ Phú Vang      1.4   

291 252 Nguy n Sinh Cungễ Phú Vang      0.9 16.49228 107.59447

292 268 Nguy n Sinh Cungễ Phú Vang      1.78 16.49364 107.59561

293 Thôn L i th ,Phú th ngạ ế ượ Phú Vang      1.6   

294 Thôn Trung đông Ph.Th. Phú Vang      1.96   

295 Thôn D ng mông,P.mươ ỹ Phú Vang      1.45   

296 Thôn D ng mông,P.mươ ỹ Phú Vang      1.38   

297 Xóm Hói,Vinh vê,P.mỹ Phú Vang      1.9   

298 Vinh vê,Phú mỹ Phú Vang      1.65 16.49467 107.62983

299 Ph c linh,Phú mướ ỹ Phú Vang      2.4 16.49197 107.62875

300 Thôn D ng mông,P.mươ ỹ Phú Vang      1.55   

301 Ph c linh,Phú mướ ỹ Phú Vang      1.3   

302 Thôn Chi t bi,Phú th ngế ượ Phú Vang      1.7   

303 Thôn Chi t bi,Phú th ngế ượ Phú Vang  1.2    1.9 16.49128 107.61214

304 Thôn Ng c anh,Phú th.ọ Phú Vang  1.2    2 16.48911 107.60494



305 Thôn Tây th ng,Phú th.16ượ Phú Vang      0.99 16.49533 107.59369

306 T 2, T. th ng,Phú th.ổ ượ Phú Vang  0.9    1.75 16.48994 107.59586

307 Thôn Nam Th ng, P.th.ượ Phú Vang  0.65    1.85 16.49497 107.59986

308 T.L u khánh,Phú d ngư ươ Phú Vang      1.6   

309 T.M  an,Phú d ngỹ ươ Phú Vang      1.7   

310 T.Yên tr ng ,Thuân anườ Phú Vang      2.4   

311 T.Tân m ,Thuân anỹ Phú Vang      1.4   

312 T.H I thành,Thu n anả ậ Phú Vang      0.9   

313 T.Tân c n,Thu n anạ ậ Phú Vang      2   

314 T.Th ch căn,Phú d ngạ ươ Phú Vang      1.53   

315 HTX 1 Phú m uậ Phú Vang      1.75 16.51686 107.58406

316 L  l c,Phú th nhệ ộ ạ Phú Vang      1.85   

317 HTX Phú th nhạ Phú Vang    0.9  2   

318 T.Diên đ i,Phú xuânạ Phú Vang      1.5   

319 T.Xuân ,Phú xuânổ Phú Vang      0.92   

320 X.1 Xuân ,Phú xuânổ Phú Vang    0.4  1.25   

321 T.Lê xá đông,Phú l ngươ Phú Vang    0.7  1.75   



322 Tr.Ti u h c Phú đaể ọ Phú Vang  1.78  1.78  2.6   

323 T.Tây trì nh n,Phú th.ơ Phú Vang  1.5    2   

324 Đ i 11,xã Phú d ngộ ươ Phú Vang      1.17   

325 X.C u Lu bù,Phú anầ Phú Vang    1.3  1.9   

326 UBNN xã Phú an Phú Vang      1.8   

327 Phú mỹ Phú Vang      1.7   

328 Ph c linh,Phú mướ ỹ Phú Vang    1.1  2 16.48925 107.62639

329 An l u,Phú mư ỹ Phú Vang      1.5   

330 M  lam,Phú mỹ ỹ Phú Vang    0.83  1.75   

Ph  l c ụ ụ 3: S T L  B  SÔNG T NH TH A THIÊN HUẠ Ở Ờ Ỉ Ừ Ế

TT Ký hi uệ V  trí/đ a danhị ị
Xã/Ph ng/ườ

T.Tr nấ
Huy n/T.Ph /T.ệ ố

Xã
Tuy nế
sông

Chi u dàiề
s t l  (m)ạ ở Thi t h i, m c đ  nh h ngệ ạ ứ ộ ả ưở

1 SH1 Đo n thôn Vĩ Dạ ạ Th y B ngủ ằ
Th  xã  H ngị ươ
Th y ủ H ngươ 300

m t s  b i tre l n đã b  đ  xu ng sông cách nhà dânộ ố ụ ớ ị ổ ố
kho ng  30m,  nh  h ng  đ n  đ t  s n  xu t  c aả ả ưở ế ấ ả ấ ủ
ng i dânườ

2 SH2 Đo n thôn D  Khêạ ạ Th y B ngủ ằ
Th  xã  H ngị ươ
Th y ủ H ngươ 450

cách nhà dân kho ng 50m, nh h ng đ n đ t s nả ả ưở ế ấ ả
xu t c a ng i dânấ ủ ườ



3 SH3
Đo n  thôn  An  Ninh-ạ
D ng Ph mươ ẩ Th y B ngủ ằ

Th  xã  H ngị ươ
Th y ủ H ngươ 1700

nhi u đo n s t sâu vào nhà dân cách kho ng 7-10 m,ề ạ ạ ả
cách  đ ng  giao  thông  liên  xã  kho ng  5-7m,  nhườ ả ả
h ng đ n các h  dân s ng trên bưở ế ộ ố ờ

4 SH4 Đo n thôn La Khê Bãiạ H ng Thươ ọ H ng Tràươ H ngươ 500

b  sông đã xu t hi n nhi u v t tr t  t  mép n cờ ấ ệ ề ế ượ ừ ướ
tr  vào 5-7m và xu t hi n các đi m xói c c b  5-ở ấ ệ ể ụ ộ
10m cách đ ng giao thông liên xã kho ng 5mườ ả

5 SH5 Đo n thôn H i Cátạ ả H ng Thươ ọ H ng Tràươ H ngươ 800
xu t hi n các đi m xói c c b  3-5m nh h ng đ nấ ệ ể ụ ộ ả ưở ế
đ t v n c a ng i dânấ ườ ủ ườ

6 SH6 Đo n Thôn Long Hạ ồ H ng Hươ ồ H ng Tràươ H ngươ 500
b  sông đã hi n các đi m xói c c b  sâu vào b  3-ờ ệ ể ụ ộ ờ
5m làm nh h ng đ n đ t v n c a ng i dânả ưở ế ấ ườ ủ ườ

7 SH7 Đo n Long Th  ạ ọ Th y Bi u ủ ề Thành ph  Huố ế H ngươ 600
xói c c b  2,5-4 m nh h ng đ n các h  dân s ngụ ộ ả ưở ế ộ ố
trên b  ờ

8 SH8 Đo n Kim Longạ
Ph ngườ
Kim Long Thành ph  Huố ế H ngươ 750 m t s  đo n s t sâu  đ ng giao thông cách 5-7mộ ố ạ ạ ườ

9 SH9
Đo n  H  l u  C uạ ạ ư ầ
B ch Hạ ổ

Ph ng Phúườ
Thu nậ Thành ph  Huố ế H ngươ 600 m t s  đo n s t sâu  4-6m vào công viênộ ố ạ ạ

10 SH10 Khu v c c n H nự ồ ế
Ph ng  Vĩườ
Dạ Thành ph  Huố ế H ngươ 3000

m t s  đo n s t sâu  4-6 m vào nhà dân và đ ngộ ố ạ ạ ườ
giao thông. Nhi u đo n ng i dân đã ch  đ ng làmề ạ ườ ủ ộ
kè t m (đóng c c tre vào th  bao t i đ t) nh m b oạ ọ ả ả ấ ằ ả
v  nhà c aệ ử

11 SH11 Đo n Phú Hi pạ ệ
Ph ng Phúườ
Hi pệ Thành ph  Huố ế H ngươ 750

m t  s  đo n s t  l  vào  nhà  dân và  đ ng Nhi uộ ố ạ ạ ở ườ ề
đo n ng i dân đã ch  đ ng làm kè nh m b o vạ ườ ủ ộ ằ ả ệ
nhà c aử

12 SH12 Đo n Phú H uạ ậ Ph ng Phúườ Thành ph  Huố ế H ngươ 500 xói c c b  5-6 m nh h ng đ n các h  dân s ngụ ộ ả ưở ế ộ ố



H uậ trên b , và đ ng giao thông khu chung c   Phú H uờ ườ ư ậ

13 SH13 Đo n Đ a Linhạ ị H ng Vinhươ H ng Tràươ H ngươ 500
làm xói c c b  gây nh h ng cho các h  dân s ngụ ộ ả ưở ộ ố
trên b  sôngờ

14 SH14 Đo n thôn Thanh Tiênạ Phú M uậ Phú Vang H ngươ 500

xu t hi n m t s  v t tr t t  mép n c tr  vào 2-ấ ệ ộ ố ế ượ ừ ướ ở
3m và xu t hi n các v  trí xói c c b  gây nh h ngấ ệ ị ụ ộ ả ưở
cho các h  dân s ng trên b  sôngộ ố ờ

15 SH15 Đo n thôn Triêm Ânạ Phú M uậ Phú Vang H ngươ 500

xu t hi n m t s  v t tr t t  mép n c tr  vào 3-ấ ệ ộ ố ế ượ ừ ướ ở
4m và xu t hi n các v  trí xói c c b  gây nh h ngấ ệ ị ụ ộ ả ưở
cho đ ng giao thông liên thônườ

16 SH16
Đo n  Thôn  Hòa  Ânạ
đ n Quy Laiế Phú Thanh Phú Vang H ngươ 800

xu t hi n m t s  v t tr t t  mép n c tr  vào 3-ấ ệ ộ ố ế ượ ừ ướ ở
4m làm t ng rào b  h  h ng và xu t hi n các v  tríườ ị ư ỏ ấ ệ ị
xói  c c  b  làm m t s  b i  cây b  đ  và gây nhụ ộ ộ ố ụ ị ổ ả
h ng cho đ ng giao thông liên thônưở ườ

17 SH17 Đo n Thu n Hoà,ạ ậ
H ngươ
Phong H ng Tràươ H ngươ 1100

b  sông xu t hi n m t s  v t tr t t  mép n c trờ ấ ệ ộ ố ế ượ ừ ướ ở
vào 1-2 m gây s t l  đ ng giao thông liên xãạ ở ườ

18 SBY1 Đo n Nham Bi uạ ề H ng Hươ ồ H ng Tràươ
B chạ
Y nế 150

xu t hi n các đi m xói sâu 4-5m làm h  h ng đ ngấ ệ ể ư ỏ ườ
giao thông liên thôn và nh h ng đ n các h  dânả ưở ế ộ
s ng trên bố ờ

19 SBY2 Đo n H ng Longạ ươ
H ngươ
Long Thành ph  Huố ế

B chạ
Y nế 400

xu t hi n các đi m xói sâu 5-6m làm h  h ng đ ngấ ệ ể ư ỏ ườ
giao thông liên xã và nh h ng đ n các h  dân s ngả ưở ế ộ ố
trên bờ

20 SBY3 Đo n Kim Longạ Kim Long Thành ph  Huố ế
B chạ
Y nế 150

xói c c b  2-3 m đ ng giao thông liên xã và nhụ ộ ườ ả
h ng đ n các h  dân s ng trên bưở ế ộ ố ờ

21 SAC1 Đo n C ng Phú Camạ ố Ph ngườ Thành ph  Huố ế An C uự 600 khu v c th ng l u và h  l u c ng Phú Cam nên bự ượ ư ạ ư ố ị



Vĩnh Ninh tác đ ng m nh b i dòng ch y, chi u dài s t l  600mộ ạ ở ả ề ạ ở

22 SDB1
Đo n  Phú  Hi p  vàạ ệ
Phú  Bình

Ph ng Phúườ
Hi p,  Phúệ
Bình Thành ph  Huố ế Đông Ba 2000

d c  hai  b  sông  nhi u  công  trình  nhà  c a,  kè  doọ ờ ề ử
ng i dân t  làm nên đã tác đ ng xói l  c c b  haiườ ự ộ ở ụ ộ
b  sông, nh h ng đ n các h  dân s ng hai bên bờ ả ưở ế ộ ố ờ
sông

23 SNY1 Đo n Phú H i ạ ộ Phú H iộ Thành ph  Huố ế Nh  Ýư 2000

b  sông  đã  xu t  hi n  các  đi m xói  sâu  4-5m,  tácờ ấ ệ ể
đ ng đ n m  quan đô th  và nh h ng đ n các hộ ế ỹ ị ả ưở ế ộ
dân s ng trên bố ờ

24 SNY2 Đo n Vĩ Dạ ạ
Ph ng  Vĩườ
Dạ Thành ph  Huố ế Nh  Ýư 250

xu t hi n các đi m xói sâu 2-3 m nh h ng đ n cácấ ệ ể ả ưở ế
h  dân s ng trên bộ ố ờ

25 SNY3 Đo n thôn Chi t Biạ ế Phú Th ngượ Phú Vang Nh  Ýư 2000
xói c c b  2-3 m làm h  h ng đ ng giao thông liênụ ộ ư ỏ ườ
xã và nh h ng đ n các h  dân s ng trên bả ưở ế ộ ố ờ

26 SCN1
Đo n h  l u đ p Laạ ạ ư ậ
Y Phú M uậ Phú Vang Ch  Nợ ọ 500

xu t hi n các đi m xói  sâu 1-3m, nh h ng đ nấ ệ ể ả ưở ế
đ ng giao thông liên thôn và các h  dân s ng trênườ ộ ố
bờ

27 SCN2 Đo n c u M u Tàiạ ầ ậ Phú M uậ Phú Vang Ch  Nợ ọ 800

xu t hi n các đi m xói sâu 2-3 m nh h ng đ nấ ệ ể ả ưở ế
đ ng giao thông liên thôn và các h  dân s ng trênườ ộ ố
bờ

28 SCN3 Đo n Phú D ngạ ươ Phú D ngươ Phú Vang Ch  Nợ ọ 1500

xói c c b  2-3 m làm h  h ng đ ng giao thông liênụ ộ ư ỏ ườ
thôn và làm xói l  QL 49 , làm nh h ng đ n các hở ả ưở ế ộ
dân s ng trên bố ờ

29 SB1 Đo n Hi n Sạ ề ỹ Phong S nơ Phong Đi nề Bồ 500
nhi u đo n sông đã b  xói  sâu c c b  h ng đ nề ạ ị ụ ộ ưở ế
đ ng giao thông (t nh l  11C)ườ ỉ ộ

30 SB2 Đo n Long Khêạ H ng Vânươ H ng Tràươ Bồ 500 nh h ng đ n đ ng giao thông liên xã và đ t s nả ưở ế ườ ấ ả



xu t c a ng i dânấ ủ ườ

31 SB3 Đo n Lai Thànhạ H ng Vânươ H ng Tràươ Bồ 500
nh h ng đ n đ ng giao thông liên xã và đ t s nả ưở ế ườ ấ ả

xu t c a ng i dânấ ủ ườ

32 SB4 Đo n B  Đi nạ ồ ề Phong An Phong Đi nề Bồ 600
xu t hi n các đi m xói sâu 2-3 m nh h ng đ nấ ệ ể ả ưở ế
nhà c a c a các h  dân s ng trên bử ủ ộ ố ờ

33 SB5 Đo n Phú cạ Ố
Th  tr n Tị ấ ứ
Hạ H ng Tràươ Bồ 500

xu t hi n các đi m xói sâu 4-5m nh h ng đ n đ tấ ệ ể ả ưở ế ấ
đai các h  dân s ng trên bộ ố ờ

34 SB6 Đo n H  Langạ ạ Qu ng Phúả Qu ng Đi nả ề Bồ 500

khu v c này n m ti p giáp khu v c h  l u kè Phúự ằ ế ự ạ ư
L  và n m sát  đ ng giao thông liên xã,  b  sôngễ ằ ườ ờ
đo n này r t d c và đã xu t hi n các đi m xói sâu 2-ạ ấ ố ấ ệ ể
3 m gây s t l  đ ng giao thôngạ ở ườ

35 SB7
Đo n  thôn  Thanhạ
L ngươ

H ngươ
Xuân  H ng Tràươ Bồ 1200

xu t hi n nhi u v t tr t t  mép n c tr  vào 3-4m,ấ ệ ề ế ượ ừ ướ ở
và xu t hi n các đi m xói c c b  5-7 m nh h ngấ ệ ể ụ ộ ả ưở
đ n đ t đai hoa màu c a ng i dân và đ ng giaoế ấ ủ ườ ườ
thông liên xã

36 SB8 Đo n thôn Xuân Đàiạ
H ngươ
Xuân  H ng Tràươ Bồ 500

xu t hi n các đi m xói sâu 4-5 m nh h ng đ n cácấ ệ ể ả ưở ế
h  dân s ng trên bộ ố ờ

37 SB9 Đo n thôn Văn Xá ạ H ng Vănươ  H ng Tràươ Bồ 1700

b  sông b  xói l  4-5 m đe d a tr c ti p đ n đ ngờ ị ở ọ ự ế ế ườ
giao thông liên xã và nh h ng đ n m t s  h  dânả ưở ế ộ ố ộ
s ng trên bố ờ

38 SB10
Đo n  thôn  D ngạ ươ
S nơ H ng Toànươ  H ng Tràươ Bồ 950 nh h ng đ n các h  dân s ng trên bả ưở ế ộ ố ờ

39 SB11 Đo n H ng C nạ ươ ầ H ng Toànươ  H ng Tràươ Bồ 800
b  sông b  xói sâu 3-4m nh h ng đ n đ ng giaoờ ị ả ưở ế ườ
thông liên xã và m t s  h  dân s ng d c b  sôngộ ố ộ ố ọ ờ



40 SB12 Đo n Liêm Phòạ Qu ng Thả ọ Qu ng Đi nả ề Bồ 350

b  xu t hi n các đi m xói sâu 2-3 m nh h ng đ nờ ấ ệ ể ả ưở ế
đ ng giao thông liên xã và các h  dân s ng d c bườ ộ ố ọ ờ
sông

41 SB13 Đo n Phò Nam Bạ Qu ng Thả ọ Qu ng Đi nả ề Bồ 400
xu t hi n các đi m xói sâu 2-3 m nh h ng đ n cácấ ệ ể ả ưở ế
h  dân s ng trên bộ ố ờ

42 SB14
Đo n  thôn  Phúạ
L ng-Ph c Thanhươ ướ Qu ng Anả Qu ng Đi nả ề Bồ 2000

nh h ng đ n đ ng giao thông liên xã và nhi u hả ưở ế ườ ề ộ
dân s ng d c sôngố ọ

43 SB15
Đo n b  sông qua xãạ ờ
Qu ng Ph c ả ướ

Qu ngả
Ph cướ Qu ng Đi nả ề Bồ 2000

nh h ng đ n đ ng giao thông liên thôn và các hả ưở ế ườ ộ
dân s ng d c b  sôngố ọ ờ

44 SB16
Đo n b  sông qua xãạ ờ
Qu ng Thànhả

Qu ngả
Thành Qu ng Đi nả ề Bồ 500 nh h ng đ n các h  dân s ng d c b  sôngả ưở ế ộ ố ọ ờ

45 SOL1
Đo n  thôn  Vĩnhạ
Nguyên  Phong Thu Phong Đi nề Ô Lâu 375

b  xu t hi n các đi m xói sâu 2-3 m nh h ng đ nờ ấ ệ ể ả ưở ế
đ ng giao thông liên xã và các h  dân s ng d c bườ ộ ố ọ ờ
sông

46 SOL2
Đo n thôn Vân tr chạ ạ
Tả  Phong Thu Phong Đi nề Ô Lâu 410

b  xu t hi n các đi m xói sâu 2-3 m nh h ng đ nờ ấ ệ ể ả ưở ế
đ ng giao thông liên xã và các h  dân s ng d c bườ ộ ố ọ ờ
sông

47 SOL3
Đo n thôn Vân tr chạ ạ
H uữ  Phong Thu Phong Đi nề Ô Lâu 210

b  sông b  s t l  nghiêm tr ng, nh h ng đ n đ tờ ị ạ ở ọ ả ưở ế ấ
canh tác c a ng i dânủ ườ

48 SOL4 Đo n thôn Khúc Lý 1ạ
 TT  Phong
Đi nề Phong Đi nề Ô Lâu 173

b  sông b  s t  l  nghiêm tr ng  b  xu t  hi n  cácờ ị ạ ở ọ ờ ấ ệ
đi m xói sâu 5-7 m nh h ng đ n đ ng giao thôngể ả ưở ế ườ
liên huy nệ

49 SOL5 Đo n thôn Khúc Lý 2ạ  TT  Phong
Đi nề

Phong Đi nề Ô Lâu 210 b  sông b  s t  l  nghiêm tr ng  b  xu t  hi n  cácờ ị ạ ở ọ ờ ấ ệ
đi m xói sâu 4-5 m nh h ng đ n đ ng giao thôngể ả ưở ế ườ



liên huy n và m t s  h  dân s ng d c b  sôngệ ộ ố ộ ố ọ ờ

50 SOL6 Đo n thôn M  Xuyênạ ỹ Phong Hòa Phong Đi nề Ô Lâu 1275

b  xu t  hi n các đi m xói  sâu c c b  2-3 m nhờ ấ ệ ể ụ ộ ả
h ng tr c ti p đ n đ ng giao thông, kho ng cáchưở ự ế ế ườ ả
gi a đ ng giao thông và b  sông r t h p ch  2-3 mữ ườ ờ ấ ẹ ỉ

51 SOL7
Đo n  thôn  Ph cạ ướ
Tích Phong Hòa Phong Đi nề Ô Lâu 1437

hàng năm b  sông b  s t l  nghiêm tr ng, nhi u đo nờ ị ạ ở ọ ề ạ
s t sâu vào b  7-8 m làm nh h ng đ n các h  dânạ ờ ả ưở ế ộ
s ng trên b  và đ ng giao thông trong khu v c làngố ờ ườ ự
c  Ph c Tíchổ ướ

52 SOL8
Đo n  u  Đi m  -ạ Ư ề
Vĩnh An Phong Hòa Phong Đi nề Ô Lâu 1195

b  sông đã xu t hi n các đi m xói sâu c c b  1-3 mờ ấ ệ ể ụ ộ
có kh  năng nh h ng nh h ng đ n đ ng giaoả ả ưở ả ưở ế ườ
thông (QL 49). Trên b  sông nhi u h  dân c  sinhờ ề ộ ư
s ng sát mép b  và có đ ng Qu c l  49 ch y d cố ờ ườ ố ộ ạ ọ
sát b  sông, kho n cách gi a đ ng mép đ ng QLờ ả ữ ườ ườ
49 và b  sông r t h p có nhi u đo n ch  2-3 m ờ ấ ẹ ề ạ ỉ

53 SOL9 Đo n Vân Trìnhạ Phong Bình Phong Đi nề Ô Lâu 413

d c theo b  sông nhi u h  dân c  sinh s ng sát mépọ ờ ề ộ ư ố
b  và có đ ng Qu c l  49 ch y d c sát b  sông,ờ ườ ố ộ ạ ọ ờ
kho n cách  gi a  đ ng mép đ ng  QL 49 và  bả ữ ườ ườ ờ
sông r t h p có nhi u đo n ch  1-2 m do đó  nguy cấ ẹ ề ạ ỉ ơ
s t l  đ ng giao thông vào mùa lũ là r t l nạ ở ườ ấ ớ

54 SOL10 Đo n Thu n Hòaạ ậ Phong Bình Phong Đi nề Ô Lâu 951

d c theo b  sông có Qu c l  49 ch y d c sát  bọ ờ ố ộ ạ ọ ờ
sông, kho n cách gi a đ ng mép đ ng QL 49 vàả ữ ườ ườ
b  sông r t h p có nhi u đo n ch  1-2 mờ ấ ẹ ề ạ ỉ

55 ST1 Đo n thôn Xuân Laiạ L c Anộ Phú L cộ Tru iồ 170

d c theo b  sông có đ ng giao thông liên xã ch yọ ờ ườ ạ
d c sát b  sông, kho n cách gi a đ ng mép đ ngọ ờ ả ữ ườ ườ
và b  sông r t  h p có nhi u đo n ch  4-5 m, trênờ ấ ẹ ề ạ ỉ
do n sông này còn có m t s  h  dân đang sinh s ngạ ộ ố ộ ố



56 ST2
Đo n  h  l u  c uạ ạ ư ầ
Tru iồ L c Anộ Phú L cộ Tru iồ 360

b  sông đã xu t hi n các đi m xói sâu c c b  1-3m,ờ ấ ệ ể ụ ộ
d c theo b  sông có nhi u h  dân xây d ng côngọ ờ ề ộ ự
trình sát mép b  sông đã làm tăng gia t i mép b  sôngờ ả ờ

57 ST3 Đo n thôn Namạ L c Anộ Phú L cộ Tru iồ 200

m t c t ngang lòng sông đo n này b  co h p do đó bặ ắ ạ ị ẹ ờ
sông d  b  tác đ ng xói l , b  sông đã xu t hi n cácễ ị ộ ở ờ ấ ệ
đi m xói sâu c c b  1-3 mể ụ ộ

58 ST4 Đo n thôn Đôngạ L c Anộ Phú L cộ Tru iồ 285
b  sông đã xu t hi n các đi m xói sâu c c b  1-2m,ờ ấ ệ ể ụ ộ

nh h ng đ n đ ng liên xã ch y d c sát b  sông ả ưở ế ườ ạ ọ ờ

59 ST5 Đo n thôn Miêu Nhaạ L c Đi nộ ề Phú L cộ Tru iồ 270

b  sông đã xu t hi n các đi m xói sâu c c b  2-3m,ờ ấ ệ ể ụ ộ
các h  dân sinh s ng d c b  sông đã đóng c c tre độ ố ọ ờ ọ ể
h n ch  s t l  b  sôngạ ế ạ ở ờ

60 SN1 Đo n 1 thôn C n T nạ ồ ả L c B nộ ổ Phú L cộ Nong 330

b  sông b  xói l , b  sông đo n này đã xu t hi n cácờ ị ở ờ ạ ấ ệ
đi m xói  sâu  c c  b  nh  h ng đ n  đ ng giaoể ụ ộ ả ưở ế ườ
thông liên xã ch y d c b  sôngạ ọ ờ

61 SN2 Đo n 2 thôn C n T nạ ồ ả L c B nộ ổ Phú L cộ Nong 250

m t s  b i tre d c b  đã b  đ  xu ng sông,  b  sôngộ ố ụ ọ ờ ị ổ ố ờ
đo n này đã xu t hi n các đi m xói sâu c c b  1-3m,ạ ấ ệ ể ụ ộ

nh h ng đ n đ ng giao thông liên xã ch y d cả ưở ế ườ ạ ọ
b  sông và các h  dân s ng d c b  sôngờ ộ ố ọ ờ

62 SN3 Đo n 3 thôn C n T nạ ồ ả L c B nộ ổ Phú L cộ Nong 130
b  sông b  xói l , nh h ng đ n đ ng giao thôngờ ị ở ả ưở ế ườ
liên xã ch y d c b  sôngạ ọ ờ

63 SN4 Đo n 1 thôn Cát Hạ ạ L c B nộ ổ Phú L cộ Nong 380
b  sông b  xói l , nh h ng đ n đ ng giao thôngờ ị ở ả ưở ế ườ
liên xã

64 SN5 Đo n 2 thôn Cát Hạ ạ L c B nộ ổ Phú L cộ Nong 375

m t s  b i tre, cây c i d c b  đã b  đ  xu ng sông,ộ ố ụ ố ọ ờ ị ổ ố
nh h ng đ n đ ng giao thông liên xã ch y d cả ưở ế ườ ạ ọ

b  sông và các h  dân s ng d c b  sôngờ ộ ố ọ ờ



65 STR1 Đo n qua xã B c S nạ ắ ơ B c S nắ ơ A L iướ Tà Rình 1000 S t l  b  sông, bãi sôngạ ở ờ

66 STR2
Đo n  Qua  xã  H ngạ ồ
Kim H ng Kimồ A L iướ Tà Rình 2000 S t l  b  sông, đ t canh tácạ ở ờ ấ

67 STR3
Đo n qua th  Tr n Aạ ị ấ
L iướ

Th  Tr n  Aị ấ
L iướ A L iướ Tà Rình 1300 S t l  b  sông, đ ng giao thông xãạ ở ờ ườ

68 STR4 Đo n qua xã A Ngoạ A Ngo A L iướ Tà Rình 700 S t l  b  sông, đ ng giao thông xãạ ở ờ ườ

69 STR5
Đo n  qua  xã  H ngạ ồ
B cắ H ng B cồ ắ A L iướ Tà Rình 300 S t l  b  sông, đ ng giao thông xãạ ở ờ ườ

70 STR6
Đo n  qua  xã  H ngạ ồ
Qu ngả

H ngồ
Qu ngả A L iướ Tà Rình 800 S t l  b  sông, đ t canh tácạ ở ờ ấ

71 SDKR1 Đo n qua thôn 6ạ H ng Th yồ ủ A L iướ ĐaKrong 450 S t l  b  sông, đ ng giao thông xãạ ở ờ ườ

72 SDKR2 Đo n qua thôn 4ạ H ng Th yồ ủ A L iướ ĐaKrong 600 S t l  b  sông, đ ng giao thông liên xãạ ở ờ ườ

73 SDKR3 Đo n qua thôn 3ạ H ng Th yồ ủ A L iướ ĐaKrong 800 S t l  b  sông, đ t canh tácạ ở ờ ấ

74 SDKR4 Đo n qua thôn 1ạ H ng Th yồ ủ A L iướ ĐaKrong 1000 S t l  b  sông, đ t canh tácạ ở ờ ấ

75 SAS1  

xã  H ngươ
Phong,
H ngồ
Th ng ươ A L iướ A Sáp 3000  

76 STR-SV
Kè  nhánh  Tà  Rình-
Su i Venố H ng Vânồ A L iướ

nhánh
sông  Tà
Rình 3000  



77 STR-RH
Kè nhánh Tà Rình- Ra
Ho

Th  Tr n  Aị ấ
L iướ A L iướ

nhánh
sông  Tà
Rình 2000  

78 STR-TR
Kè nhánh Tà Rình- Tà
Rê

Th  Tr n  Aị ấ
L iướ A L iướ

nhánh
sông  Tà
Rình 2000  

79 STR-HT
Kè nhánh Tà Rình- Hà
Tia H ng Kimồ A L iướ

nhánh
sông  Tà
Rình 2000  

80 STaRoc Kè Khe Ta R cố H ng Trungồ A L iướ
Khe  Ta
R cố 1000  

81 STaLeng Kè khe Tà Lèng B c S nắ ơ A L iướ
Khe  Tà
Lèng 500  

82 SRot Kè khe Rót H ng Hồ ạ A L iướ Khe Rót 2000  

83 SBL1  L c Vĩnhộ Phú L cộ Bù Lu 1500 S t l  b  sôngạ ở ờ

84 SKT1
Đo n  thôn  Phúạ
Thu n, thôn 2ậ

H ngươ
Giang,
H ng L cươ ộ Nam Đông Khe Tre 1000 S t l  b  sông, đ t canh tácạ ở ờ ấ

Ph  l c ụ ụ 4: S T L  B  BI N T NH TH A THIÊN HUẠ Ở Ờ Ể Ỉ Ừ Ế

TT
V  trí/đ aị ị

danh
Xã/Ph ng/T.Tườ

r nấ
Huy n/T.Phệ

/T.Xãố
Chi u dàiề
s t l  (m)ạ ở

Năm s t lạ ở Thi t h i, m c đ  nh h ngệ ạ ứ ộ ả ưở



1 Phú Thu nậ Phú Vang 500, 1000 2005, 2006, 2007, 2011

Năm 2005 s t l  trên 500m; Năm 2007 có 1km b  bi nạ ở ờ ể
b  s t l ; h  h ng 02 mõ hàn m m thu c tuy n kèị ạ ở ư ỏ ề ộ ế

bi n Phú Thu n và toàn b  khu nuôi tôm gi ng xã Phúể ậ ộ ố
Thu nậ

2 H i D ngả ươ
TX H ngươ

Trà
500

2005, 2006, 2007, 2009,
2011

Năm 2005 s t l  trên 500m; Năm 2009 b  bi n b  xâmạ ở ờ ể ị
th c 700m;ự

3 Thôn Ngũ Vị Vinh Hi nề Phú L cộ 30, 500 2006, 2007, 2011
Năm 2006 s t l  trên 30m, sâu vòa 5m; Năm 2007 bạ ở ờ

bi n b  xâm th c 500m, sâu vào 30m;ể ị ự

4 TT. Thu n Anậ Phú Vang 1000 2006, 2007, 2011
Năm 2007 có 1km b  bi n b  s t l ; Năm 2011 xói lờ ể ị ạ ở ở
b  bi n đã làm s p 40 m t ng rào khu Resort Anaờ ể ậ ườ

Mandara - th  tr n Thu n Anị ấ ậ

5 T  Hi nư ề 1000 2006, 2007 Năm 2007 có 1km b  bi n b  s t lờ ể ị ạ ở

6 Phong H iả Phong Đi nề 2006, 2007

7 Qu ng Côngả 1000 2007, 2009
Năm 2007 có 1km b  bi n b  s t l ; Năm 2009 bờ ể ị ạ ở ờ

bi n b  xâm th c 700m;ể ị ự

8 Vinh H iả 500 2007, 2011 Năm 2007 b  bi n b  xâm th c 500m, sâu vào 30m;ờ ể ị ự

9 H i Ti nả ế 2009 Năm 2009 b  bi n b  xâm th c 700m;ờ ể ị ự

10 H i Thànhả 2009 Năm 2009 b  bi n b  xâm th c 700m;ờ ể ị ự

11 Vinh An 2011



12

xóm Gh nh -ề
C n Đâu,ồ
thôn Thái

D ng Hươ ạ
Nam

H i D ngả ươ
TX H ngươ

Trà
500 2012

Do nh h ng c a bão s  7 t  ngày 2 - 6/10/2012 đãả ưở ủ ố ừ
làm s t l , xâm th c n ng b  bi n v i chi u dài trênạ ở ự ặ ờ ể ớ ề
500m, đo n xâm th c n ng kéo dài trên 200m khoétạ ự ặ

sâu vào trong đ ng bê tông và làm s p gãy đ ng bêườ ậ ườ
tông chi u dài 50m. Đ ng b  bi n ch  cách đ m phá,ề ườ ờ ể ỉ ầ
nhà dân g n nh t kho ng 25m và có nguy c  m  c aầ ấ ả ơ ở ử

bi n m iể ớ

13 Phú Thu nậ Phú Vang 2012

14 Vinh H iả Phú L cộ 2012
nh h ng ti p c a c n s  8 ngày 28/10/2012 gây raẢ ưở ế ủ ơ ố
tri u c ng gió m nh kèm theo sóng bi n cao trênề ườ ạ ể

3,0m đã làm s t l  b  bi nạ ở ờ ể

15 Vinh Hi nề Phú L cộ 2012

16

xóm Gh nh,ề
thôn Thái

D ng Hươ ạ
Nam

H i D ngả ươ
TX H ngươ

Trà
500 2012

n c bi n tràn qua 0,5m, làm s t l  sâu vào 8m, chi uướ ể ạ ở ề
dài trên 500m tính t  c a Thu n An đ n góc m  hànừ ử ậ ế ỏ

đê ch n sóng phía B c, nh h ng đ n 60 h  dân sinhắ ắ ả ưở ế ộ
s ng t i khu v c này đ ng th i có nguy c  m  c aố ạ ự ồ ờ ơ ở ử

bi n m i thông vào phá Tam Giangể ớ

17
thôn H iả

Thành, H iả
Ti nế

TT. Thu n Anậ Phú Vang 400
S t l  b  bi n khu v c du l ch và dân c  thôn H iạ ở ờ ể ự ị ư ả

Thành, H i Ti n thu c th  tr n Thu n An-huy n Phúả ế ộ ị ấ ậ ệ
Vang sâu vào 40m, chi u dài trên 400mề



Ph  l c 5: ụ ụ LŨ QUÉT T I T NH LÀO CAIẠ Ỉ

Stt Th i gian ờ Đ a đi mị ể Long Lat Nguyên nhân Thi t h iệ ạ Ngu n thông tinồ

1 13/8/1969

Cãc  xã:  B n V c,ả ượ
Côc  Mỳ,  Tr nhị
T ng thu c huy nườ ộ ệ
Bát Xát

22,7623 103,739
Do  m a  l n.ư ớ
L ng m a đ tượ ư ạ
200mm

Ch t 25 ng i; l p 50 ha ru ngế ườ ấ ộ
Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

2 7/1987
Su i Nh u C  Sang,ố ừ ồ
xã  Sàng  Ma  Sáo,
huy n Bát Xátệ

22,6487 103,588
Do m a l n gâpư ớ
ng p úngậ

Cu n trôi c  1 b n ng i M ng d iố ả ả ườ ườ ướ
chân núi

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

3 17/5/1992
Su i  T p,  ch  B oố ắ ợ ả
Hà, huy n B o Yênệ ả

22,1832 104,357 Do m a l nư ớ Ch t 03 ng i và phá h ng 1 cây c uế ườ ỏ ầ Internet

4 15/8/1993

Su i  N m  Pung,ố ậ
Su i  Th u 1 xã Tố ầ ả
Giàng  Phình,  huy nệ
Sapa

22,4564 103,759
Do m a l n gâpư ớ
ng p úngậ

Ch t 18 ng i; cu n trôi 13 nhàế ườ ố
Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

5 30/7/1996
Su i  Na  Rin,  xãố
M ng  Vi,  huy nườ ệ
Bát Xát

22,6769 103,662
Do m a l n gâpư ớ
ng p úngậ

Ch t 4 ng iế ườ
Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

6 22/7/1997
Su i Đ ng, xã Tố ườ ả
Ph i, thành ph  Làoờ ố
Cai

22,2354 103,877
Do m a l n gâpư ớ
ng p úngậ

Chêt 1 ng iườ
Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ

7 24/7/1998
Thôn Móng S n, xãế
Trung  Ch i,  huy nả ệ
Sapa

22,4762 103,97
Do m a l n gâpư ớ
ng p úngậ

Ch t 8 ng iế ườ
Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

8 15/7/2000

S  Pán,  B n  H ,ử ả ồ
Thanh  Kim,  B nả
Phùng,  Pa  Cheo...7
xã  thu c huy n Saộ ệ
Pa)

22,2971 103,972
Do m a l n gâpư ớ
ng p úngậ

ch t  20  ng i,  s p  60  nhà,  13,5  kmế ườ ậ
đ ng.ườ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

9 8/2000 B n Kim, xã Thanhả 22,2976 103,964 Do m a l n gâpư ớ Chi  c c  Th y  l iụ ủ ợ
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Kim, H. SaPa ng p úngậ &PCLB t nh Lào Caiỉ

10 15/7/2001
Sông Pi ng Láo,  xãề
Sàng  Ma  Sáo,
huy n Bát Xátệ

22,5465 103,467
Do m a l n gâpư ớ
ng p úngậ

Ch t 2 ng iế ườ
Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

11 8/9/2001

Thôn  Kíp  T c,  xãướ
H p  Thành,  Camợ
Đ ng  thu c  thànhườ ộ
ph  Lào Caiố

22,3897 104,018

nh h ng c aả ưở ủ
không  khí  l nhạ
và  h i  t  gióộ ụ
trên  cao  gây
m a l nư ớ

Ch t 1 ng iế ườ
Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

12 13/9/2004
Thôn  Sùng  Ho ng,ả
xã Phìn Ngan, huy nệ
Bát Xát

22,4732 103,838
Do  m a  l nư ớ
trên  ph m  viạ
toàn t nhỉ

Thi t h i nhi u v  di n tích canh tácệ ạ ề ề ệ
Chi  c c  Th y  l iụ ủ ợ
&PCLB t nh Lào Caiỉ

13 15/7/2007
Xã  M ng  Hum,ườ
huy n Bát Xát ệ

22,5254 103,714
Do  m a  l nư ớ
trên  ph m  viạ
toàn t nhỉ

Thi t h i nhi u v  di n tích canh tácệ ạ ề ề ệ
Chi  c c  Th y  l iụ ủ ợ
&PCLB t nh Lào Caiỉ

14 10/9/2007

Thôn Thoong Vé và
thôn Phìn H , xã Tồ ả
Ph i, thành ph  Làoờ ố
Cai

22,3865 103,773

Do  nh  h ngả ưở
c a  không  khíủ
l nh  t ngạ ắ
c ng nén rãnhườ
áp  th p  gâyấ
m a  to  trênư
di n r ngệ ộ

Ch t và m t tích 08 ng i (tìm th y xácế ấ ườ ấ
c a  anh  Hà  Văn  Bình,  Nguy n  Vănủ ễ
Thình, Lê Văn H ng, Giàng A Kinh)ư

03 ng i b  th ng r t n ngườ ị ươ ấ ặ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

15 22/4/2008

Thôn  Th i  Giàngả
Ch i, xã Lùng Kh uả ấ
Nhiu, huy n M ngệ ườ
Kh ngươ

22,7054 104,155 Do m a l nư ớ Ch t 1 ng i dân t c Daoế ườ ộ
Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

16 30/5/2008
Su i Ngòi Phát, thônố
San  Lùng,  xã  B nả
Xèo, huy n Bát Xátệ

22,5576 104,105 Do m a l nư ớ
Ch t 2 ng i (Anh Lò Láo t  sinh nămế ườ ả
1961; anh Lò Lành Li u sinh năm 1983)ể

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

17 26/6/2008 Thôn  Su i  H ,  TTố ồ
Sapa, huy n Sapaệ

22,3544 103,837 Do m a l nư ớ 01 ng i ch t (cháu H  A Tr  sinh nămườ ế ạ ử Trung tâm KTTV t nhỉ
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1995)

S p 01 ngôi nhà; H  h i n ng 02 côngậ ư ạ ặ
trình th y l iủ ợ

Lào Cai

18 30/6/2008
Xã  Cán  H ,  B nồ ả
M , N m Sín huy nế ậ ệ
Si Ma Cai

22,0897 103,972
Do m a l n gâpư ớ
ng p úngậ

Ng p úng 22ha lúaậ

S p 01 nhà tr m xá c a xãậ ạ ủ
Internet

19 18/7/2008
Thôn Lao Ch i I, xãả
Y Tý, huy n Bát Xátệ

22,6454 103,604
Do  m a  to  đ tư ộ
ng t  trong  th iộ ờ
đo n ng nạ ắ

Ch t 01 ng i (anh Ly H  Gió sinh nămế ườ ờ
1978 là cán b  HĐND xã Y Tý)ộ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

20
23-
27/7/2008

-  23/7  B n  L chả ế
Mông,  xã  Thanh
Kim huy n Sapaệ

-  24/7  Thôn  Quy tế
Tâm,  xã  Thái  Miên
huy n B o Th ng ệ ả ắ

-  25/7  Thôn  Làng
M i,  xã  C c  Ly,ớ ố
huy n B c Hà và xãệ ắ
Văn S n huy n Vănơ ệ
Bàn

-26/7 Thôn Tân L p,ậ
xã  S n  H i,  huy nơ ả ệ
B o Th ngả ắ

22,4001 104,089
Do m a l n kéoư ớ
dài  trên  di nệ
r ngộ

- 23/7  Ch t 01 ng i (cô giáo Bùi Thế ườ ị
L  sinh  năm  1983,  giáo  viên  tr ngệ ươ
THCS xã Trung Kim

- 24/7 Ch t 01 ng i (anh Đ ng Văn Mế ườ ặ ỹ
sinh năm 1962)

-  25/7  Ch t  03  ng i  (anh  Đ ng  Vănế ườ ặ
Thăng sinh năm 1978 huy n B c Hà vàệ ắ
anh  Võ  Văn  Hi n,  Hà  Th  T o  huy nể ị ả ệ
Văn Bàn)

-26/7 Ch t 01 ng i (ch  Nguy n Th  Hàế ườ ị ễ ị
sinh năm 1985 do nhà s p đè ch t)ậ ế

Th ng  kê  l i  c  t nh  có  9  ng i  bố ạ ả ỉ ườ ị
th ng n ng và 04 ng i ch t. Nhà s pươ ặ ườ ế ậ
và  h  h ng  64  nóc  nhà,  m t  tr ngư ỏ ấ ắ
141,4ha di n tích nông nghi p. Ru ng bệ ệ ộ ị
s t l  16ha, ch t 03 con trâu. Ao cá bạ ở ế ị
ng p 73 ha, thóc b  trôi 10 t n. V  7 đ p,ậ ị ấ ỡ ậ
360m kênh bê tông

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

21 4/8/2008 Xã  Yên  S n,  Longơ
Phúc,  ph  Giàng,ố
huy n B o Yên ệ ả

22,1767 104,482 Do m a toư Ch t  1  ng i  (ch  Nguy n  Th  Minhế ườ ị ễ ị
Thi n sinh năm 1965)ệ

Lúa ng p úng 25,5 ha; m t tr ng 20,5 haậ ấ ắ
đ u t ng; đ  s p hoàn toàn 3 căn nhà;ậ ươ ổ ậ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai
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ao cá b  v  2,4haị ỡ

22 8-10/8/2008

X y ra trên ph m viả ạ
các  huy n  Bát  Xát,ệ
B o  Yên,  B oả ả
Th ng,  M ngắ ườ
Kh ng  và  thànhươ
ph  Lào Caiố

22,3965 104,382

Do  nh  h ngả ưở
c a  hoàn  l uủ ư
c n  bão  s  4,ơ ố
gây  m a  đ cư ặ
bi t  l n  trênệ ớ
di n r ngệ ộ

Có  50  ng i  ch t  (huy n  Bát  Xát  30ườ ế ệ
ng i, huy n B o Yên 19 ng i, huy nườ ệ ả ườ ệ
Sapa 5 ng i, huy n B o Th ng ch t 1ườ ệ ả ắ ế
ng i) và 53 ng i b  th ng. G n 3000ườ ườ ị ươ ầ
ngôi nhà b  s p và lũ cu n trôi, kho ngị ậ ố ả
5600 ha di n tích lúa và hoa màu b  m tệ ị ấ
tr ng. Thi t h i v  nông nghi p 443,2 tắ ệ ạ ề ệ ỷ
đ ngổ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

23 31/8/2008

Su i  Ngòi  D ng,ố ươ
làng  D  Cam,  xãạ
Cam  Đ ng,  thànhườ
ph  Lào Caiố

22,4054 104,015

nh h ng c aẢ ưở ủ
không  khí  l nhạ
đã  nén  rãnh  áp
th p  gây  m aấ ư
trên di n r ngệ ộ

Ch t 1 ng i (anh Vũ M nh Ti p sinhế ườ ạ ệ
năm 1987)

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

24 4/9/2008
Su i l nh, thôn Canố ạ
H  A,  xã  B nồ ả
Khoang, huy n Sapaệ

22,4221 103,674

nh h ng c aẢ ưở ủ
không  khí  l nhạ
đã  nén  rãnh  áp
th p  gây  m aấ ư
trên di n r ngệ ộ

Ch t 02 ng i (ch  Đoàn Th  M i sinhế ườ ị ị ườ
năm 1979 là hi u tr ng c a tr ng THệ ưở ủ ườ
B n  Khoang;  ch  Nguy n  Th  Lý  sinhả ị ễ ị
năm 1977)

B  th ng n ng 02 ng i (anh Nguy nị ươ ặ ườ ễ
Đ c L ng, anh Ch o Tu n Gi )ứ ượ ả ầ ả

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

25 26/9/2008

Xã  Chi ng  Ken,ề
huy n Văn Bànệ

Xã  N m  Ch c,ậ ạ
huy n Bát Xátệ

Xã  Tr nh  T ng,ị ườ
huy n Bát Xátệ

Xã  Khánh  Yên  H ,ạ
huy n Văn Bànệ

22,6952

22,6651

22,0754

22,0041

104,322

103,692

103,701

104,245

nh h ng c aẢ ưở ủ
hoàn l u bão sư ố
6 gây m a v aư ừ
và  m a  to  trênư
ph m vi r ngạ ộ

Ch t 02 ng i (anh Giàng A D  dân t cế ườ ơ ộ
Mông  sinh  năm  1974  trú  t i  thôn  c aạ ử
su i, xã N m Ch c; anh Lý Kim Tèo dânố ậ ạ
t c  Dao,  trú  t i  thôn  Tùng  Ch n  1,  xãộ ạ ỉ
Tr nh T ng)ị ườ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

26 5/10/2008 Ng m  Phú  Nhu n,ầ ậ
xã  Phú  Nhu n,ậ
huy n B o Th ngệ ả ắ

22,2305 104,075 nh h ng c aẢ ưở ủ
không  khí  l nhạ
đã  nén  rãnh  áp

Ch t 03 ng i (anh Vũ Kh c Đ i sinhế ườ ắ ạ
năm  1986;  anh  Nguy n  Văn  Nhũ  sinhễ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai



Stt Th i gian ờ Đ a đi mị ể Long Lat Nguyên nhân Thi t h iệ ạ Ngu n thông tinồ

th p  gây  m aấ ư
trên di n r ngệ ộ

năm 1988; 1 cháu nh  6 tu i)ỏ ổ

27
31/10  –
4/11/2008

Su i  N m  P n,  xãố ậ ẻ
Sàng Ma Sáo, huy nệ
Bát Xát

22,5364 103,560

nh h ng c aẢ ưở ủ
không  khí  l nhạ
k t h p v i h iế ợ ớ ộ
t  gió  Đôngụ
Nam trên cao đã
nén  rãnh  áp
th p  gây  m aấ ư
trên di n r ngệ ộ

Ch t 01 ng i (ch  Nguy n Th  H ngế ườ ị ễ ị ươ
sinh năm 1983, quê quán g c M c Châu-ố ộ
S n La)ơ

110  ha  di n  tích  lúa  s p  thu  ho ch  bệ ắ ạ ị
m t tr ngấ ắ

160 ha di n tích hoa màu ệ

Di chuy n 61 h  b  h  h ng nhàể ộ ị ư ỏ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

28 30/6/2009
Thôn  P c  Ngan,  xãặ
N m  L ,  huy nấ ư ệ
M ng Kh ngườ ươ

22,7425 104,052
M a  to  gây  lũư
quét c c bụ ộ

01 ng i ch t (cháu Vàng Văn Thông – 3ườ ế
tu i, dân t c Nùng) ổ ộ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

29 4/7/2009
Thôn  N m  Cáy,  trậ ị
tr n B c Hà, huy nấ ắ ệ
B c Hàắ

22,5345 104,206
M a  to  gây  lũư
quét c c bụ ộ

01  ng i  b  ch t  (anh  L c  Vănườ ị ế ụ
Quỳnh,dân t c Nùng,sinh năm 1961)ộ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

30 20/6/2010
B n  Trang  A,  xãả
Đi n  Quan,  huy nệ ệ
B o Yênả

22,3337 104,342
M a  to  trênư
di n r ngệ ộ

01 ng i b  ch t (ông Bàn Văn Quang-ườ ị ế
dân t c Dao, 67 tu i)ộ ổ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

31
24-
25/7/2010

Thôn  T  Su i  Câu,ả ố
xã  C c  Mỳ,  huy nố ệ
Bát Xát

22,6465 103,749
M a  to  trênư
di n r ngệ ộ

Ch t 1 ng i (cháu Vàng Th  Lau, sinhế ườ ị
năm 2008); B  th ng 06 ng iị ươ ườ

01 nhà b  s p, 02 nhà h  h i. B  vùi l pị ậ ư ạ ị ấ
lúa 1,9ha; 1 t n thóc, 2 con trâu, 18 conấ
l n,  đ  1  c t  vi n  thong,  1  c t  đi n,ợ ổ ộ ễ ộ ệ
kênh bê tông b  s p 340m, trôi 1 c u g ,ị ậ ầ ỗ
trôi 80m đ ng GTNT ườ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

32 2-3/8/2010 -  Thôn  C a  C i,ử ả
thôn  Ná  Án,  xã
M ng  Vi,  huy nườ ệ
Bát Xát

- T  2, th  tr n Sapa,ổ ị ấ

22,5483

22,3356

103,802

103,747

nh h ng c aẢ ưở ủ
không  khí  l nhạ
k t h p v i h iế ợ ớ ộ
t  gió  Đôngụ
Nam trên cao đã

- 01 ng i ch t (ch  Đoàn Th  Hi n sinhườ ế ị ị ề
năm 1983); 04 ng i b  th ng; b  trôi 6ườ ị ươ ị
nóc nhà cùng toàn b  tài  s n.  Lúa m tộ ả ấ
tr ng 10 ha, trôi 02 con trâuắ

- 01 ng i ch t (ch  L ng Th  M n-50ườ ế ị ươ ị ị

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai



Stt Th i gian ờ Đ a đi mị ể Long Lat Nguyên nhân Thi t h iệ ạ Ngu n thông tinồ

huy n Sapaệ

nén  rãnh  áp
th p  gây  m aấ ư
to  c c  b .ụ ộ
L ng  m a  đoượ ư
đ c t i TT Bátượ ạ
Xát 60 mm

tu i, giáo viên xã Chi ng Can); 03 ng iổ ề ườ
b  th ng; 430m kênh bê tông b  s pị ươ ị ậ

33 5/8/2010
Bãi  khai  thác  vàng
La  Phìn,  xã  N mậ
Xây, huy n Văn Bànệ

20,1356 104,08

nh h ng c aẢ ưở ủ
không  khí  l nhạ
đã  nén  rãnh  áp
th p  gây  m aấ ư
trên di n r ngệ ộ

Ch t  06  ng i  (anh  Lò  Văn  Tôn-sinhế ườ
năm  1991;  anh  Thăng  P’la-sinh  năm
1990;  anh  V  Xuân  Trang-sinh  nămỗ
1990;  anh  Nguy n  Văn  Ti n-sinh  nămễ ệ
1994;  anh  Giàng  A S -sinh  năm  1991;ở
Giàng A Vàng-sinh năm 1995)

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

34 4/5/2011
Đ i  13,  xã  D ngộ ươ
Quỳ, huy n Văn Bànệ

20,0109 104,155
M a to c c  bư ụ ộ
gây lũ quyét b tấ
th ngườ

01  ng i  b  lũ  cu n  trôi  (anh  L ngườ ị ố ươ
Xuân ích-sinh năm 1987)

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ

35 12/5/2011

-  Ph ng  Namườ
C ng,  ph ngườ ườ
Bình Minh,  xã Cam
Đ ng, xã T  Ph iườ ả ờ
– thành ph  Lào Caiố

- xã B o Hà, huy nả ệ
B o Yênả

22,4433 103,592

M a  trên  di nư ệ
r ng  do  nhộ ả
h ng  c aưở ủ
không khí l nh ạ

Có 2 ng i b  th ng, 100 nhà b  ng pườ ị ươ ị ậ
sâu trôi h t tài s n, 345 nhà b  ng p hế ả ị ậ ư
h i tài s n. 85,2ha di n tích lúa xuân bạ ả ệ ị
ng p vùi; ao cá b  m t tr ng 10,5ha; 01ậ ị ấ ắ
c u s t b  trôi; 11,4 km công trình th yầ ắ ị ủ
l i b  h ng và b  vùi l p.ợ ị ỏ ị ấ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ

36 16/5/2011
B n Mông,  xã  Kimả
S n,  huy n  B oơ ệ ả
Yên

22,2856 104,284

M a  trên  di nư ệ
r ng  do  nhộ ả
h ng  c aưở ủ
không khí l nhạ

01 ng i b  th ng; 01 nhà dân b  s pườ ị ươ ị ậ
hoàn toàn; 16 nhà dân b  h  h i nh ; 7 haị ư ạ ẹ
di n tích lúa b  h  h i; 5 ha ao cá b  trànệ ị ư ạ ị
và v  b ; ch t 1 con trâu; đ  1 c t đi nỡ ờ ế ổ ộ ệ
lo i 0,4 KVạ

Internet

37 22/5/2011
Xã  D ng  Quỳ,ươ
huy n Văn Bànệ

22,1154 104,115

M a  trên  di nư ệ
r ng  do  nhộ ả
h ng  c aưở ủ
không khí l nhạ

01 ng i ch t (anh Tr n Ph ng Chung-ườ ế ầ ươ
sinh năm 1988)

S p 01 nhà, t c mái 25 nhà, 86 ha ngô bậ ố ị
g y đ ; 115m đo n kênh b  g yẫ ổ ạ ị ẫ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ



Stt Th i gian ờ Đ a đi mị ể Long Lat Nguyên nhân Thi t h iệ ạ Ngu n thông tinồ

38 9-11/7/2011
Xã  N m  Lúc,  xãậ
B n Cái, huy n B cả ệ ắ
Hà

22,4085 104,404
M a  l n  c cư ớ ụ
b  gây  ng pộ ậ
úng

Gây thi t  h i  2,6ha lúa s p thu ho ch;ệ ạ ắ ạ
ng p tràn 23 ha di n tích ao nuôi tr ngậ ệ ồ
th y s n; trôi 01 con gia súc; trôi 01 c uủ ả ầ
g .ỗ

Internet

39 23/7/2011

Su i  Đôi  ch y  quaố ả
ph ng  Namườ
C ng,  B c  L ,ườ ắ ệ
thành ph  Lào Caiố

22,4351 104,002

H i  t  gió trênộ ụ
cao  gây  m aư
l n,  lũ  quyét,ớ
ng p úngậ

02 nhà b  lũ cu n trôi, 16 nhà b  ng p sâuị ố ị ậ
t  1 đ n 3 m, 10ha hoa màu b  vùi l pừ ế ị ấ

Internet

40 12/8/2011
Thôn M ng Bé, xãườ
D ng  Quỳ,  huy nươ ệ
Văn Bàn

22,0209 104,115

H i  t  gió trênộ ụ
cao  gây  m aư
l n,  lũ  quyét,ớ
ng p úngậ

Có 4 ng i ch t nh ng ch  tìm th y xácườ ế ư ỉ ấ
c a 2 ng i (ch  Hoàng Th  Nguyên-dânủ ườ ị ị
t c  Tày  sinh  năm  1992;  cháu  Ma  Thộ ị
H ng-dân t c Tày sinh năm 2002)ằ ộ

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

41 4/9/2011

Xã  Cam  Đ ng,ườ
ph ng  Bình  Minh,ườ
Nam  C ng,  thànhườ
ph  Lào Cai ố

22,4303 104,005

Rãnh  áp  th pấ
gây m a to c cư ụ
b  (l ng m aộ ượ ư
t i  thành  phạ ố
Lào  Cai  104
mm,  t i  Vănạ
Bàn  84  mm,
Sapa 66 mm)

95 nhà b  ng p n c, lúa và hoa màu bị ậ ướ ị
h  h i  40 ha;  ng p trôi  4 cây c u dânư ạ ậ ầ
sinh 

Internet

42 13/9/2011
Thôn  Phú  Th nh  3,ị
xã  Phú  Nhu n,ậ
huy n B o Th ngệ ả ắ

22,2305 104,115
Rãnh  áp  th pấ
gây m a kéo dàiư
trên di n r ngệ ộ

Ch t 01 ng i  (cháu Chu Th  Hà Ly-4ế ườ ị
tu i)ổ

B  th ng n ng 02 ng i (cháu Nguy nị ươ ặ ườ ễ
tr ng Ng c-5 tu i; ch  Ph m Th  H ng-ọ ọ ổ ị ạ ị ằ
26 tu i)ổ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ

43 30/9/2011
Xã Liên Phú, huy nệ
Văn Bàn

21,9564 104,308

nh h ng c aẢ ưở ủ
hoàn l u bão sư ố
5  k t  h p  v iế ợ ớ
không  khí  l nhạ
tăng c ng gâyườ
m a to c c bư ụ ộ

01 ng i b  ch t (anh Lý Quý Ph n-sinhườ ị ế ấ
năm 1994)

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ
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44 30/11/2011
Th  tr n  Ph  Lu,ị ấ ố
huy n B o Th ngệ ả ắ

22,3142 104,192

Rãnh  áp  th pấ
gây m a kéo dàiư
trên  di n  r ngệ ộ
(l ng  m a  ượ ư ở
Tp  Lào  Cai
103,4mm;  Phố
Lu 164,6mm)

Ng p nhi u tuy n đ ng t i thành phậ ề ế ườ ạ ố
Lào Cai,  ng p sâu t  30-60 cm, có khuậ ừ
v c 80 cmự

Trung tâm KTTV t nhỉ
Lào Cai

45 25/7/2012

- Thôn D  2, xã Camạ
Đ ng,  thành  phườ ố
Lào Cai

- Thôn N m P n 2,ậ ẻ
xã  Sàng  Ma  Sáo,
huy n Bát Xátệ

-  Thôn  Mò  Các
Ch i,  xã  y  Tý,ả
huy n Bát Xátệ

22,4056

22,5261

22,6040

104,017

103,554

103,498

nh h ng c aẢ ưở ủ
hoàn l u bão sư ố
6

- 01 ng i ch t (anh Tr n Văn Tr ngườ ế ầ ườ
sinh năm 1965); Lũ cu n 12 con gia súc;ố
gây h  h i 63,2 ha lúa canh tác; 13 nhàư ạ
dân b  s t l  do lũ quiets; trôi 5 cây c uị ạ ở ầ
t m; v  2 công trình th y l iạ ỡ ủ ợ

-  01  ng i  ch t  (anh  Phân A Ch o-29ườ ế ả
tu i, thôn N m P n 2)ổ ậ ẻ

-  01  ng i  ch t  (ch  S m Tra  De-sinhườ ế ị ầ
năm 1980)

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ

46 13/8/2012
Xã  Xuân  Quang,
huy n B o Th ngệ ả ắ

22,3542 104,214

M a  l n  c cư ớ ụ
b  k t h p v iộ ế ợ ớ
h i  t  gió  trênộ ụ
cao.  L ngượ
m a đo đ c ư ượ ở
th  tr n ph  Luị ấ ố
114,3mm;  ở
B o Yên 70 mmả

Ch t  01  cháu  bé  (cháu  Nguy n  Thế ễ ị
S ng Mai-h c sinh l p 6)ươ ọ ớ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ

47 18/8/2012

Thôn  H u  Chầ ư
Ng i, xã H u Thào,ả ầ
huy n Sapaệ

02  xã  L ng  S n;ươ ơ
B o Hà, huy n B oả ệ ả
Yên

22,3158 103,902

nh h ng c aẢ ưở ủ
hoàn l u bão sư ố
7  gây  m aư
nhi u.  T i  thề ạ ị
tr n Sapa l ngấ ượ
m a 161,4mmư

Ch t 01 ng i (cháu Giàng Th  D -sinhế ườ ị ở
năm 1997)

S p 1 nhà,  11  nhà b  t c  mái.  Ng p 2ậ ị ố ậ
đi m trên tuy n đ ng Lào Cai-Văn Bànể ế ườ

S t l  3 đi m, kh i l ng s t l  400 mạ ở ể ố ượ ạ ở 3

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ
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48 31/8/2012

Thôn  N m  Chàn,ậ
N m  Nhì,  N mậ ậ
Kha,  xã  N m  Lúc,ậ
huy n B c Hàệ ắ

22,3875 104,351

nh h ng c aẢ ưở ủ
rãnh  áp  th pấ
k t h p v i h iế ợ ớ ộ
t  gió  trên  caoụ
gây m a c c bư ụ ộ

Ch t 09 ng i và b  th ng 01 ng i;ế ườ ị ươ ườ
s t  n  700  m  đ ng  giao  thông  nôngạ ở ườ
thôn, 12 nhà b  trôi, trôi 5 cây c u t m, 5ị ầ ạ
công trình th y l i  b  trôi.  Lúa b  thi tủ ợ ị ị ệ
h i 6 ha, hoa màu b  thi t  h i 13,8 ha;ạ ị ệ ạ
1,6 km kênh m ng b  h  h ngươ ị ư ỏ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ

49 18/10/2012
Thôn H m, xã N mỏ ậ
Chày,  huy n  Vănệ
Bàn

22,1038 104,057
Do m a l n t oư ớ ạ
ra  lũ  quiets,  lũ

ngố

Ch t  03  ng i  (anh  vàng  A Chua-sinhế ườ
năm 1985;  anh  Vàng  A Đông-sinh  năm
1990; cháu Giàng A Mà-sinh năm 1996)

Chi  c c  Th yụ ủ
L i&PCLB  t nh  Làoợ ỉ
Cai

50 7/8/2013

Su i  Ngoài  Đum,ố
thôn  Lu ng  Gian,ổ
C c San, huy n Bátố ệ
Xát

22,4564 103,952
Do  m a  nhi u,ư ề
gây lũ quyét đ tộ
ng tộ

Ch t  01  ng i  (ông  Nguy n  Quangế ườ ễ
Tu n-sinh năm 1961)ấ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ

51 4-6/9/2013

- Thôn Can H  A, xãồ
B n Khoang, huy nả ệ
Sapa

-Su i  N m P n,  xãố ậ ẻ
Sàng Ma Sáo

22,4044 103,778

Do  m a  l nư ớ
trong th i  đo nờ ạ
ng n,  k t  h pắ ế ợ
v i  đ a  hìnhớ ị
d c  nên  đã  t oố ạ
ra lũ quyét

- Ch t 11 ng i, b  th ng 13 ng i, s tế ườ ị ươ ườ ạ
nhi u đi m trên tuy n đ ng liên xã, đề ể ế ườ ổ
s p 13 nhà dân, gây h  h i n ng tr m yậ ư ạ ặ ạ
t  c a xã, v  900 mế ủ ỡ 2 ao nuôi cá t mầ

- Ch t 01 ng i (cô giáo Lý Th  H ng)ế ườ ị ồ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB  t nh Lào Caiỉ
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1 19/8/1996

Thôn  Pom
Hán,  xã  Cam
Đ ng,  thànhươ
ph  Lào Caiố

Tr t  l  taượ ở
-luy

22,3678 104,028
Do  m a  l nư ớ
t p  trung  lâuậ
ngày

H  h ng  22  nhà,  chêt  1ư ỏ
ng iườ

Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ

2 24/7/1998

-Thôn  Móng
S n,  xã  Trungế
Ch i,  huy nả ệ
SaPa

-  Thành  phố
Lào Cai

Tr t  l  taượ ở
-luy

22,3989 103,892
Do  m a  l nư ớ
t p  trung  lâuậ
ngày

- Ch t 8 ng i, b  th ngế ườ ị ươ
7 ng i, 3 nhà b  vùi l pườ ị ấ

-  Ch t  1  ng i,  2  nhà  bế ườ ị
s pậ

Trung tâm d  báo KTTVự
t nh Lào Caiỉ

3 2000

-  P.  Duyên
H i,  TP.Làoả
cai

-  P.V n  Hoà,ạ
TP. Lào cai

Tr t – l  taượ ở
luy đ ngườ

22,4065 104,002 Do m a l nư ớ Internet

4 8/ 2000
B n  Kim,  xãả
Thanh Kim, H.
SaPa

Tr t ch yượ ả 22,2876 103,964 Do m a l nư ớ
Gây h  h i  và phá nhi uư ạ ề
di n tích hoa màuệ

Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ

5 6/1/2003
Xã T  Van, H.ả
Sa Pa

Tr t  -  lượ ở
trong  vỏ
phong hóa

22,2964 103,891 Do m a l nư ớ Ch t 2 ng iế ườ
Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ

6 15/5/2004
QL 4D Lào Cai
- B n Phi tả ệ

Tr t-lượ ở
trong  vỏ
phong hóa

22,5028 104,030 Do m a l nư ớ
Kh i  l ng  b  s t  tr tố ượ ị ạ ượ
200000m3, phá 100m kè bê
tông

Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ

7
13/9/2004

Thôn  Sùng
Ho ng,  xãả

Tr t-lượ ở
trong  vỏ

22,4739 103,838 Do m a l n ư ớ Ch t 11 ng i; làm s p 4ế ườ ậ
h  dânộ

Trung tâm d  báo KTTVự
t nh Lào Caiỉ
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Phìn  Ngan,
huy n Bát Xátệ

phong hóa

8 10/2004

Tr i gi ng hoaạ ố
Sa  Pa,  Đg.  Sa
Pa - Thác B cạ

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa 

22,3956 103,725 Do m a l nư ớ Thi t h i 0,7 ha ru ng lúaệ ạ ộ
Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ

9 20/11/2004
Khai  tr ngườ
12, bãi th iả

Tr t  ch y,ượ ả
s t  bãi  đ tụ ấ
th iả

22,3845 103,724 Do m a l nư ớ
Làm  đ  máy  i,  xe  chổ ủ ở
đ t, ch t 2 ng iấ ế ườ

Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ

10 30/8/2005

T i Km6 qu cạ ố
l  70  (thônộ
B n Qu n,  xãả ẩ
B n  Phi t,ả ệ
huy n  B oệ ả
Th ng)ắ

Tr t ch yượ ả 22,4912 104,035
Do  m a  l nư ớ
kéo dài

Ch t 03 ng iế ườ Internet

11 19/9/2005

Tuy n  đ ngế ườ
Lào  Cai-Văn
Bàn,  qu c  lố ộ
279,  tuy nế
đ ng  Vănườ
Bàn-Than
Uyên,  xã  B nả
Khoang, Thanh
Phú,  huy nệ
B o Th ngả ắ

Tr t  ch y,ượ ả
s t  bãi  đ tụ ấ
th iả

22,2974 103,818 Do m a l nư ớ

Kh i l ng s t l  1500mố ượ ạ ở 3

Có 56,8ha lúa  b  vùi  l p;ị ấ
65,7ha ngô và hoa màu các
lo i  b  h  h i  t i  ch ;ạ ị ư ạ ạ ỗ
10,2ha ao cá b  vị ỡ

Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ

12 8/8/2006

Thôn  Ý  L c,ộ
xã Làng Giàng,
huy n  Vănệ
Bàn

Tr t ch yượ ả 22,105 104,227 Do m a l nư ớ

Ch t  5  ng i;  3  nhà  bế ườ ị
s p;  9  nhà  b  h  h ngậ ị ư ỏ
n ng;  kh i  l ng  s t  lặ ố ượ ạ ở
20000m3

Trung tâm d  báo KTTVự
t nh Lào Caiỉ

13 25/7/2008 Thôn D c B t;ố ụ Tr t ch yượ ả 22,3742 104,119 Do m a to c cư ụ Kh i  l ng  s t  tr tố ượ ạ ượ Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
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c u  b n  D n,ầ ề ế
xã  Gia  Phú,
S n  H i,Tháiơ ả
Niên,Xuân
Giao,huy nệ
B o Th ngả ắ

bộ

20000m3 r i  xu ng  đ aơ ố ị
ph n  các  xã  thu c  trênậ ộ
QL4E,tuy n đ ng s t Hàế ườ ắ
N i-Lào Cai b  tê li t hoànộ ị ệ
toàn

PCLB t nh Lào Caiỉ

14 30/6/2009

Thôn  P cặ
Ngan, xã N mấ
L ,  huy nư ệ
M ngườ
Kh ngươ

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,7325 104,321
Do m a to c cư ụ
b  trên  di nộ ệ
r ngộ

Ch t 01 ng i (cháu V ngế ườ ằ
Văn Thôn-dân t c Nùng 3ộ
tu i); s p hoàn toàn 1 nhà;ổ ậ
h  h ng 1 nhà;ư ỏ

Trung tâm d  báo KTTVự
t nh Lào Caiỉ

15 4/7/2009

Thôn  N mậ
Cáy 1, th  tr nị ấ
B c Hà, huy nắ ệ
Si Ma Cai

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,7126 104,266
Do m a to c cư ụ
b  trên  di nộ ệ
r ngộ

Ch t  01  ng i  (L c  Vănế ườ ụ
Quỳnh-sinh năm 1961) 

Trung tâm d  báo KTTVự
t nh Lào Caiỉ

16 26/12/2010
Xã  B n  H ,ả ồ
huy n Sapaệ

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,1939 103,939
Do m a to c cư ụ
bộ

Vùi  l p  1  ph n  nhà  máyấ ầ
th y đi n S  Pán 2 đangủ ệ ử
trong giai đo n thi côngạ

Internet

17 12/5/2011
Thôn  Kỳ  H ,ồ
xã Tò Y Sành,
huy n Bát Xát ệ

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,6475 103,681
Do m a to c cư ụ
b  trên  di nộ ệ
r ngộ

Làm h  h i  07 ngôi  nhà;ư ạ
ch t 1 con trâuế

Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ

18 15/5/2011

C u  Móngầ
S n-th  tr nế ị ấ
Sapa,  xã  Lang
Thít-huy nệ
B o Yênả

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,1895 103,838

Do  m a  toư
di n  ra  trongễ
nhi u  gi .ề ờ
L ng m a đoượ ư
đ c  tp  Làoượ ở
Cai  60mm,  t iạ
xã  B o  Hàả
97,5mm

Gây  s t  l  đ t  t i  K25,ạ ở ấ ạ
K27 đ ng t  Lào Cai điườ ừ
Sapa. Tuy n đ ng s t bế ườ ắ ị
ách  t c  t i  2  ga  Langắ ạ
Khang và Lang Thít

Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ

19 23/7/2011 P.  Nam Tr t l  đ tượ ở ấ 22,4431 104,001 S t  tr t  tạ ượ ự S t l  gây ách t c và pháạ ở ắ Internet
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C ng,  Tpườ
Lào Cai

t  nhiênự nhiên ho i 01 cây c u s t liên xãạ ầ ắ

20 30/08/2011

Thôn  Khe
L ch,  xã  S nế ơ
Th y,  huy nủ ệ
Văn Bàn

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,1357 104,222

Do  m a  l nư ớ
t p  trung  lâuậ
ngày  và  thi
công  san  n nề
c a  nhà  dânủ
khi n  máiế
Taluy  m t  nấ ổ
đ nhị

Ch t 03 ng i và vùi l pế ườ ấ
01 mái nhà

Internet

21 1/6/2012

Thôn  P c  Po,ạ
xã  B n  L u,ả ầ
huy n  M ngệ ườ
Kh ngươ

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,5503 104,069

Do kh i l ngố ượ
đ t đá b  phongấ ị
hóa  m nh,  r iạ ờ
r c  đã  d chạ ị
chuy n,  k tể ế
h p  m a  l nợ ư ớ
nên  tăng  khả
năng  c a  kh iủ ố
đ t tr tấ ượ

Kh i  đ t  tr t  có  kh iố ấ ượ ố
l ng  30000mượ 3,  kích
th c  cung  tr t  dàiướ ượ
100m, r ng 6m, đ nh cungộ ỉ
tr t  cách  m t  đ ngượ ặ ườ
50m,  năm  trên  công  trình
giao  thông  đã  thi  công
nh ng ch a bàn giao đ aư ư ư
vào s  d ngử ụ

Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ

22 27/7/2012

Thôn  N mậ
Châu,xã  Tả
Ch iả

Thôn  Nhi uề
C  Ván  A,  xãồ
T  Van  Ch ,ả ư
huy n B c Hàệ ắ

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,5921

22,5534

104,271

104,230

Do m a l nư ớ

S t  taluy  vào  các  h  dânạ ộ
(Nguy n Xuân Tùng,  Đàoễ
Minh  Hi u,  Ph m  Vănế ạ
Toàn, Lâm Văn S i, Th nở ẻ
Th  Mai, Lâm Văn Th ng,ị ắ
Ph m Ti n Th nh) gây hạ ế ị ư
h i n ng ạ ặ

Trung tâm d  báo KTTVự
t nh Lào Caiỉ

23 14/8/2012 Xã  Tung
Chung Ph , xãố
C a  Ch ,  xãủ ủ
Lùng  Vai,
huy n  M ngệ ườ

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,7735 104,368 Do  m a  l nư ớ
t p  trung  lâuậ
ngày  và  thi
công  san  n nề
c a  nhà  dânủ

Kh i  l ng  đ t  đá  s tố ượ ấ ạ
tr t  20000mượ 3 thu c  03ộ
tuy n  đ ng  giao  thôngế ườ
TL154,  QL4,GTNT  gây
ách t c giao thông; s t lắ ạ ở

Chi  c c  Th y  L i  &ụ ủ ợ
PCLB t nh Lào Caiỉ



Stt Th i gian ờ Đ a đi mị ể
Hình  th cứ
s t tr tạ ượ

Long Lat Nguyên nhân Thi t h iệ ạ Ngu n thông tinồ

Kh ngươ
khi n  máiế
Taluy  m t  nấ ổ
đ nhị

gây  h  h ng  270  mư ỏ
m ng  bê  tông;  03  côngươ
trình th y l i  Văng Leng,ủ ợ
Nàn Ti u H -Lũng Châuể ồ

24 19/8/2012

Thôn  N mậ
Chàm, xã N mậ
Lúc,  huy nệ
B c Hàắ

Tr t  -  lượ ở
l p  phongớ
hóa

22,4085 104,343
Tr t  -  l  l pượ ở ớ
phong hóa

Kh i  l ng  s t  kho ngố ượ ạ ả
500 m3 vùi  l p  hoàn toànấ
01  căn  nhà  g  c a  ôngỗ ủ
Tr ng Văn Minh ươ

Trung tâm d  báo KTTVự
t nh Lào Caiỉ

25 29/8/2012
Đ n  Cô,  xãề
Tân An, huy nệ
Văn Bàn

Tr t  s tượ ạ
đ t t  nhiênấ ự

22,1256 104,373
Tr t  s t  đ tượ ạ ấ
t  nhiênự

Kh i l ng s t  tr t  đ tố ượ ạ ượ ấ
đá r i  xu ng đ n kho ngơ ố ề ả
300m3 ,  đ nh taluy d ngỉ ươ
tr t  thành cung dài 80m,ượ
gây ách t c giao thông t nhắ ỉ
l  279 và giao thông nôngộ
thôn. 

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB t nh Lào Caiỉ

26 26/9/2012

Thôn  Cóc,  xã
T  Ph i,ả ờ
huy n Sapa; xãệ
Trung  Ch i,ả
huy n Sapaệ

Tr t  -  lượ ở
l p  phongớ
hóa

22,4144 103,892
Do  m a  l nư ớ
kéo dài

Kh i  l ng  s t  lố ượ ạ ở
10000m3; 01 nhà b  s t lị ạ ở
vùi l p hoàn toàn (nhà ôngấ
Lò  Diêu  Phiêu);  tuy nế
đ ng QL 4D t i Km15 bườ ạ ị
s t tr t đ tạ ượ ấ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB t nh Lào Caiỉ

27 18/10/2012
Thôn  Hà  Tiên,
Xã  C c  L u,ố ầ
H.B c Hàắ

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,3672 103,902
Do  m a  l nư ớ
kéo dài

S t  tr t  đ t   tuy nạ ượ ấ ở ế
đ ng liên thôn Hà Tiên –ườ
Khe Th ng, ượ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB t nh Lào Caiỉ

28 22/10/2012
Thôn Vù Lùng
Sung, xã Trung
Ch i, h. Sapaả

Tr t  -  l ,ượ ở
v  phongỏ
hóa

22,3786 103,895
Do  m a  l nư ớ
kéo dài

S t  tr t  ta  luy  đ ngạ ượ ườ
giao  thông  liên  xã.  Kh iố
l ng  s t  tr t  1660mượ ạ ượ 3;
đ t vùi l p 01 cây c u s tấ ấ ầ ắ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB t nh Lào Caiỉ

29 20/7/2013 B n  3  Vàiả
siêu,  xã

Tr t đ tượ ấ 22,3006 104,374 Do m a l nư ớ Làm s p hoàn toàn 01 ngôiậ
nhà dân

Trung tâm d  báo KTTVự
t nh Lào Caiỉ



Stt Th i gian ờ Đ a đi mị ể
Hình  th cứ
s t tr tạ ượ

Long Lat Nguyên nhân Thi t h iệ ạ Ngu n thông tinồ

Th ng  Hà,ượ
h.B o Yênả

30 3/9/2013

Km41-Km55
đ ng  Tườ ả
Thàng-su iố
Th u,  huy nầ ệ
B o Th ngả ắ

Tr t  đ t  taượ ấ
luy

22,3302 104,089
Do  m a  l nư ớ
kéo dài

Kh i l ng s t l  kho ngố ượ ạ ở ả
20000m3 gây ách t c giaoắ
thông hoàn toàn trên tuy nế
đ ng này và s t  đ t  t iườ ạ ấ ạ
nhi u đi mề ể

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB t nh Lào Caiỉ



Ph  l c 7ụ ụ : LŨ SÔNG T I T NH LÀO CAIẠ Ỉ

Stt Th i gianờ Đ a đi mị ể
M c n cự ướ

lũ
Long Lat Nguyên nhân Thi t h iệ ạ Ngu n thông tinồ

1 11/1986
C u  Kim  Tân,ầ
thành ph  Lào Caiố

Cao h n m tơ ặ
c u  kho ngầ ả
1,5m

22,4862 103,968
Không  khí  l nhạ
tăng  c ng  gâyườ
m a l nư ớ

Thi t  h i  nhi u  ha  gieoệ ạ ề
tr ng c a các h  dânồ ủ ộ

Chi  c c  Th y  L iụ ủ ợ
&PCLB t nh Lào Caiỉ

2 3/6/2001
Thôn Tùng l c, xãụ
Gia  Phú,  huy nệ
B o Th ngả ắ

84,77 22,3814 104,071
Không  khí  l nhạ
tăng  c ng  gâyườ
m a l nư ớ

Thi t  h i  nhi u  ha  gieoệ ạ ề
tr ng c a các h  dânồ ủ ộ

Trung  tâm  KTTV t nhỉ
Lào Cai

3 4/10/2006
Thôn xóm M i, xãớ
Tân  An,  huy nệ
Văn Bàn 

82,0 22,1258 104,373
Không  khí  l nhạ
tăng  c ng  gâyườ
m a l nư ớ

Thi t  h i  nhi u  ha  gieoệ ạ ề
tr ng c a các h  dânồ ủ ộ

Trung  tâm  KTTV t nhỉ
Lào Cai

4 4/8/2007
Thành  ph  Làoố
Cai,  huy n  Bátệ
Xát, B o Th ngả ắ

82,19 22,4735 103,973
Không  khí  l nhạ
tăng  c ng  gâyườ
m a l nư ớ

Gây h  h ng 1 nhà;  lúa  bư ỏ ị
ng p  úng  54,1ha;  ng p  5ậ ậ
nhà; ru ng b  s t 0,2ha; hoaộ ị ạ
màu  m t  tr ng  23,5ha;  bấ ắ ị
trôi 2 chi c c u t mế ầ ạ

Trung  tâm  KTTV t nhỉ
Lào Cai

5 3/9/2007

Thành  ph  Làoố
Cai và

Huy n Si Ma Caiệ

22,6425 104,268
Không  khí  l nhạ
tăng  c ng  gâyườ
m a l nư ớ

- Tp Lào Cai: 49 ngôi nhà bị
h  h i  n ng;  hoa  màu  bư ạ ặ ị
ng p 3,5ha;  rau  màu b  hậ ị ư
h i  18,5ha;ao  cá  b  m tạ ị ấ
tr ng 6,5haắ

-  Si  Ma  Cai:  Đ ng  giaoườ
thong  b  s t  tr t  do  m aị ạ ượ ư
l n 4000 mớ 3; gây h  h i s tư ạ ạ
l  cho đ n biên phòng 227ở ồ

Internet

6 9/8/2008
Thôn  kim  Quang,
xã  Cam  C n,ọ
huy n B o Yênệ ả

84,93 22,2372 104,284
M a  to  gây  ng pư ậ
úng

Thi t  h i  nhi u  ha  gieoệ ạ ề
tr ng c a các h  dânồ ủ ộ

Trung  tâm  KTTV t nhỉ
Lào Cai



Stt Th i gianờ Đ a đi mị ể
M c n cự ướ

lũ
Long Lat Nguyên nhân Thi t h iệ ạ Ngu n thông tinồ

7 27/6/2008
Xã Cán H  và xãồ
B n  M ,  huy nả ế ệ
Si Ma Cai

82,46 22,6607 104,294
M a  to  gây  ng pư ậ
úng

Ng p úng 22ha lúa +  s p 1ậ ậ
tr m xá xãạ

Trung  tâm  KTTV t nhỉ
Lào Cai

8 25/7/2008
Xã  Văn  S n,ơ
huy n Văn Bànệ

78,66 22,2406 104,191
M a  to  gây  ng pư ậ
úng

Ch t  2  ng i  (Võ  Vănế ườ
Hi n, Hà Th  T o)ể ị ả

Trung  tâm  KTTV t nhỉ
Lào Cai

9 15/1/2012

Làng  Chi ng,ề
ph ng  Xuânườ
Tăng,  thành  phố
Lào Cai

77,15 22,2424 104,043
M a  to  gây  ng pư ậ
úng

Thi t  h i  nhi u  ha  gieoệ ạ ề
tr ng c a các h  dânồ ủ ộ

Trung  tâm  KTTV t nhỉ
Lào Cai

10 22/4/2013

Su i  ngòi  Đum,ố
băng  qua  ph ngườ
Kim  Tân,thành
ph  Lào Caiố

22,4303 103,962
Biên đ  lũ kho ng 4,2m gâyộ ả
khó khăn cho đ n v  thi côngơ ị
kè

Trung  tâm  KTTV t nhỉ
Lào Cai



Ph  l c 8ụ ụ : S T L  B  SÔNG T I T NH LÀO CAIẠ Ở Ờ Ạ Ỉ

Stt
Th i  gianờ
đã x y raả

Đ a đi mị ể
Hình  th cứ
s t tr tạ ượ

Long Lat Nguyên nhân
Thi t h i / nh h ng c a nguyệ ạ ả ưở ủ
c  s t lơ ạ ở

Ngu n  thôngồ
tin

1

Thôn  Khu iổ
Vàng  xã  Vĩnh
Yên,   H. B oả
Yên

S t  tr tạ ượ
b  sôngờ

22,2878 104,471
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

2 5/2008
T  6B2 và 7Aổ
- TT Ph  Ràng,ố
H. B o Yênả

S t  tr tạ ượ
b  sôngờ

22,2414 104,474
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Ch t 01 cháu bé; v  trí s t tr t đãế ị ạ ượ
l n sâu vào g n 50m nh h ng t iấ ầ ả ưở ớ
h n 30 h  s ng d c theo b  sông;ớ ộ ố ọ ờ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

3

Ch  Ch u,  xãợ ậ
Lùng  Vai,  H.
M ngườ
Kh ngươ

S t  tr tạ ượ
b  sôngờ

22,6104 104,084
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

nh h ng t i  nhà c a 03 h  dânẢ ưở ớ ủ ộ
s ng d c b  sông và nh h ng t iố ọ ờ ả ưở ớ
khu tái đ nh cị ư

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

4

Thôn  Đ ngồ
Căm,  xã  Lùng
Vai,    H.
M ngườ
Kh ngươ

S t  tr tạ ượ
b  sôngờ

22,5986 104,063
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Nguy c  b  xói l  nh h ng đ n 12ơ ị ở ả ưở ế
h  dân đang sinh s ng, tuy n đ ngộ ố ế ườ
QL  4D  đang  b  xói  l  sát  mépị ở
đ ng,  15 ha ru ng lúa 2 v ,  c uườ ộ ụ ầ
dân sinh b ng bê tông dài 10m đangằ
b  nh h ng m i khi có lũị ả ưở ỗ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

5 2008

Thôn  Na  Pao
xã  B n  L u,ả ầ
H.M ngườ
Kh ngươ

S t  tr tạ ượ
b  sôngờ

22,5603 104,053
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Lũ quét dâng cao t  (1-3)m quét quaừ
thôn Na Pao g m 17 h  dân gây s tồ ộ ạ
l  đ t d c b  sôngở ấ ọ ờ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

6

c u  B n  L u,ầ ả ầ
TT  B n  L u,ả ầ
H.M ngườ
Kh ngươ

S t  tr tạ ượ
b  sôngờ

22,5432 104,045
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Khu v c đang có nguy c  s t l  caoự ơ ạ ở
nh h ng t i  b nh vi n đa khoa,ả ưở ớ ệ ệ

nhà văn hóa, ch  trung tâmợ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

7 thôn  ph  M iố ớ
huy n  Si  Maệ

22,6834 104,197 Khi  m c  n cự ướ B o v  ch ng s t l  khu v c Đ nả ệ ố ạ ở ự ồ
biên phòng 227 - Si Ma Cai; 36 hộ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ



Stt
Th i  gianờ
đã x y raả

Đ a đi mị ể
Hình  th cứ
s t tr tạ ượ

Long Lat Nguyên nhân
Thi t h i / nh h ng c a nguyệ ạ ả ưở ủ
c  s t lơ ạ ở

Ngu n  thôngồ
tin

Cai sông dâng cao dân d c theo khe su i c nọ ố ạ t nh Lào Caiỉ

8

Thôn  B oả
Nhai,  xã  B oả
Nhai  ,  H.  B cắ
Hà

22,4932 104,248
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

b o  v  ch ng  s t  l ,  đ ng  giaoả ệ ố ạ ở ườ
thông liên thôn N m Giàng,  04  hậ ộ
gia đình, di n tích n ng r y, 05 haệ ươ ẫ
hoa màu thôn N m Giàng; 5 h  dânậ ộ
sinh s ng ố

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

9 2011

Khu  vực  thôn
Dạ 2,  Làng
Thác,  Suối
Ngàn,  Làng
Nhớn  và
UBND xã Cam
Đường

22,3801 104,015
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Gây  s t  l  b  su i  và  ng p  l tạ ở ờ ố ậ ụ
nghiêm tr ng nh h ng tr c  ti pọ ả ưở ự ế
đ n khu dân c  s ng d c hai bên bế ư ố ọ ờ
su i.ố

Hi n  t i  đây  là  khu  v c  các  thônệ ạ ự
Làng D  2, Làng Thác, Su i Ngàn,ạ ố
Làng Nh n và khu v c trung tâm xãớ ự
Cam Đ ng; do s t l  b  su i hi nườ ạ ở ờ ố ệ
t i đã có kho ng 8 h  dân thu c cácạ ả ộ ộ
thôn nêu trên ph i di d i kh n c pả ờ ẩ ấ
và kho ng 87 h  dân c  có nguy cả ộ ư ơ
b  nh h ngị ả ưở

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

10

Khu  vực  5
thôn  Làng
Trang,  Đoàn
Kết,  Trạm
Thải, Lắp Máy
và thôn Hẻo xã
Tả Phời,  Tp
Lào Cai

22,245 103,875
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Vào mùa m a lũ năm 2011 đã gâyư
s t l  b  su i và ng p l t  nghiêmạ ở ờ ố ậ ụ
tr ng nh h ng tr c ti p đ n cácọ ả ưở ự ế ế
thôn  Làng  Trang,  Đoàn  K t,  Tr mế ạ
Th i, L p Máy và thôn H o; do s tả ắ ẻ ạ
l  b  su i hi n t i đã có kho ng 5ở ờ ố ệ ạ ả
h  dân đã ph i di d i kh n c p vàộ ả ờ ẩ ấ
kho ng 30 h  dân c  có nguy c  bả ộ ư ơ ị

nh h ng;  n c  lũ  đã  làm ng p,ả ưở ướ ậ
b i l ng cát s i lòng su i và làm hồ ắ ỏ ố ư
h ng kho ng 20ha ru ng lúa n cỏ ả ộ ướ
và hoa màu c a nhân dân trong xãủ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ



Stt
Th i  gianờ
đã x y raả

Đ a đi mị ể
Hình  th cứ
s t tr tạ ượ

Long Lat Nguyên nhân
Thi t h i / nh h ng c a nguyệ ạ ả ưở ủ
c  s t lơ ạ ở

Ngu n  thôngồ
tin

11 2011
thôn Kíp T c,ướ
xã H p Thành,ợ

22,3678 104,005
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Gây s t l  b  su i nh h ng tr cạ ở ờ ố ả ưở ự
ti p  đ n  tuy n  đ ng  liên  xã  vàế ế ế ườ
di n tích d c hai bên b  su i. Đ cệ ọ ờ ố ặ
bi t là khu v c các thôn T ng vàệ ự ượ
thôn Kíp T c, m a lũ đã làm ng p,ướ ư ậ
b i l ng cát s i lòng su i và s t lồ ắ ỏ ố ạ ở
b  su i  làm h  h ng kho ng 25haờ ố ư ỏ ả
ru ng lúa n c và hoa màuộ ướ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

12 2011

Thôn Pèng 3 xã
H p  Thành,ợ
thành ph  Làoố
Cai.

22,3673 104,010
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

gây  s t  l  b  su i  nh  h ngạ ở ờ ố ả ưở
nghiêm tr ng nh h ng tr c  ti pọ ả ưở ự ế
đ n khu dân c  s ng d c hai bên bế ư ố ọ ờ
su i; m a lũ h  h ng kho ng 10haố ư ư ỏ ả
ru ng lúa n c và hoa màu c a nhânộ ướ ủ
dân trong khu v c;  làm s t  l ,  hự ạ ở ư
h ng tuy n đ ng tr c liên xã Tỏ ế ườ ụ ả
Ph i- H p Thành;ờ ợ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

13 2010

thôn B n D nả ề
- thôn Lave xã
B n  H ,ả ồ
huy n Sa Paệ

22,1939 103,872
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

5 h  dân đã ph i di d i kh n c p,ộ ả ờ ẩ ấ
kho ng 21 h  đang trong di n ph iả ộ ệ ả
di r i và kho ng 12ha di n tích canhờ ả ệ
tác b  s t l , m t đ t canh tácị ạ ở ấ ấ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

14 2010

Thôn  T  Vanả
Giáy  xã  Tả
Van,  huy n Saệ
Pa

22,2564 103,856
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

3 h  dân đã ph i di d i kh n c p,ộ ả ờ ẩ ấ
kho ng 10 h  đang trong di n ph iả ộ ệ ả
di r i và kho ng 7ha di n tích canhờ ả ệ
tác b  s t l , m t đ t canh tácị ạ ở ấ ấ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

15 2011

Thôn  M ngườ
xã  Gia  Phú,
huy n  B oệ ả
Th ngắ

22,3718 104,075
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

nh h ng tr c  ti p  đ n  khu dânẢ ưở ự ế ế
c  kho ng 40 h  dân, làm b i l ngư ả ộ ồ ắ
cát s i vào di n tích canh tác làm hỏ ệ ư
h ng kho ng 30ha ru ng lúa n cỏ ả ộ ướ
và hoa màu c a nhân dân không cònủ
kh  năng thu ho chả ạ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ



Stt
Th i  gianờ
đã x y raả

Đ a đi mị ể
Hình  th cứ
s t tr tạ ượ

Long Lat Nguyên nhân
Thi t h i / nh h ng c a nguyệ ạ ả ưở ủ
c  s t lơ ạ ở

Ngu n  thôngồ
tin

16

Khu  v c  c uự ầ
Ph  Lu,  thố ị
tr n  Ph  Lu,ấ ố
huy n  B oệ ả
Th ngắ

22,3248 104,182
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

B  t  đo n t  thôn Phú Long đ n vờ ả ạ ừ ế ị
trí b n Phà cũ tình tr ng s t l  bế ạ ạ ở ờ
sông  di n  ra  nghi m  tr ng,  hàngễ ệ ọ
năm b  sông b  s t  l  l n sâu vàoờ ị ạ ở ấ
khu dân c  t  25÷50mư ừ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

17
Xã  Hòa  M c,ạ
huy n  Vănệ
Bàn

22,0932 104,222
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

S t  l  b  su i  và  đ i  dòng đã  cóạ ở ờ ố ổ
kho ng 5 h  dân c  sinh s ng d cả ộ ư ố ọ
theo hai b  su i thu c xã Hòa M cờ ố ộ ạ
ph i  di  d i  kh n  c p  và  kho ngả ờ ẩ ấ ả
30h  dân  c  có  nguy  c  b  nhộ ư ơ ị ả
h ng  ph i  di  d i,  kho ng  30haưở ả ờ ả
ru ng lúa n c và hoa màu c a nhânộ ướ ủ
dân trong khu v c có nguy c  b  s tự ơ ị ạ
l  m t kh  năng canh tácở ấ ả

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

18

Thôn  Minh
Chi ng,  xãề
Minh  L ng,ươ
huy n  Vănệ
Bàn

22,0109 104,055
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

S t l  b  su i, đ i dòng đã làm choạ ở ờ ố ổ
kho ng 50ha ru ng lúa n c và hoaả ộ ướ
màu c a nhân dân có nguy c  b  s tủ ơ ị ạ
l  m t kh  năng canh tác và đe d aở ấ ả ọ
đ n khu v c dân c  sinh s ng thu cế ự ư ố ộ
thôn Minh Chi ng có nguy c  b  nhề ơ ị ả
h ng ph i di d iưở ả ờ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

19

Thôn  Ken,  xã
Chi ng  Ken,ề
huy n  Vănệ
Bàn

22,1085 104,322
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Do  lòng  su i  d c  và  r ng  đ uố ố ừ ầ
ngu n có t  l  che ph  th p, hàngồ ỷ ệ ủ ấ
năm vào mùa m a lũ gây ra nhi uư ề
tr n lũ quét,  s t  l  đ t nh h ngậ ạ ở ấ ả ưở
l n đ n s n xu t và sinh ho t c aớ ế ả ấ ạ ủ
nhân dân đ a ph ng.ị ươ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

20 Thôn  Ba  Soi,
xã  Tân  An,
huy n  Vănệ
Bàn

22,1258 104,373 Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Hàng năm b  sông b  s t l  l n sâuờ ị ạ ở ấ
vào  khu  dân  c  t  30÷45m,  tìnhư ừ
tr ng s t l  b  sông có nguy c  m tạ ạ ở ờ ơ ấ
đ t th  c , di n tích canh tác lâu đ iấ ổ ư ệ ờ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ



Stt
Th i  gianờ
đã x y raả

Đ a đi mị ể
Hình  th cứ
s t tr tạ ượ

Long Lat Nguyên nhân
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c  s t lơ ạ ở

Ngu n  thôngồ
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c a nhân dân thôn Ba Soi và đe d aủ ọ
đ n các c  s  h  t ng nh  nhà máyế ơ ở ạ ầ ư
ch  bi n  s n  Tân  An  và  tuy nế ế ắ ế
đ ng t nh l  151 Lào Cai- Yên Báiườ ỉ ộ

21

Thôn  3  Nà
Kheo,  xã  Hòa
M c,  huy nạ ệ
Văn Bàn

22,094 104,22
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Su i đ i dòng đã làm cho b  su i bố ổ ờ ố ị
s t  l  l n  sâu  vào  khu  dân  c  tạ ở ấ ư ừ
8÷15m, tình tr ng s t l  b  su i cóạ ạ ở ờ ố
nguy c  m t đ t  th  c ,  di n tíchơ ấ ấ ổ ư ệ
canh tác lâu đ i c a nhân dân và đeờ ủ
d a đ n tuy n đ ng Qu c l  279ọ ế ế ườ ố ộ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

22

Thôn  Minh
H ,  xã  Minhạ
L ng,  huy nươ ệ
Văn Bàn

22,0209 104,035
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Do s t l  b  su i, su i đ i dòng đãạ ở ờ ố ố ổ
làm cho b  su i b  s t l  l n sâu vàoờ ố ị ạ ở ấ
khu dân c  t  8÷15m, tình tr ng s tư ừ ạ ạ
l  b  su i có nguy c  m t đ t thở ờ ố ơ ấ ấ ổ
c ,  di n  tích  canh tác  lâu  đ i  c aư ệ ờ ủ
nhân dân và các c  s  h  t ng khácơ ở ạ ầ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

23

Khu  v c  4ự
thôn trung tâm
xã  D ngươ
Quỳ,  huy nệ
Văn Bàn

22,0231 104,065
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Do s t l  b  su i, su i đ i dòng đãạ ở ờ ố ố ổ
làm cho b  su i b  s t l  l n sâu vàoờ ố ị ạ ở ấ
khu dân c  t  8÷15m, tình tr ng s tư ừ ạ ạ
l  b  su i có nguy c  m t đ t thở ờ ố ơ ấ ấ ổ
c ,  di n  tích  canh tác  lâu  đ i  c aư ệ ờ ủ
nhân dân và các c  s  h  t ng khácơ ở ạ ầ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

24 2011
Thôn  M c,  xãạ
Tr nh  T ng,ị ườ
huy n Bát Xátệ

22,6487 103,832
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Do  s t  l  b  su i  hi n  t i  đã  cóạ ở ờ ố ệ ạ
kho ng  5  h  dân  đã  ph i  di  d iả ộ ả ờ
kh n c p và kho ng 20 h  dân cẩ ấ ả ộ ư
có nguy c  b  nh h ng; n c lũơ ị ả ưở ướ
đã làm ng p, b i l ng cát s i  lòngậ ồ ắ ỏ
su i  và  làm h  h ng kho ng 30haố ư ỏ ả
ru ng lúa n c và hoa màu c a nhânộ ướ ủ
dân trong khu v cự

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ



Stt
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25 2011

Thôn  Tòng
Chú,  xã  C cố
San, huy n Bátệ
Xát

22,4606 103,912
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

do  s t  l  b  su i  hi n  t i  đã  cóạ ở ờ ố ệ ạ
kho ng 2 h  dân đã ph i di d i, vả ộ ả ờ ề
lâu dài có nguy c  s t l  tr c ti pơ ạ ở ự ế
đ n khu dân c  đang sinh s ng vàế ư ố
tình tr ng s t l  b  su i đã làm m tạ ạ ở ờ ố ấ
đ t canh tác kho ng 10ha ru ng lúaấ ả ộ
n c và hoa màuướ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

26 2011

Thôn  Tân
Quang,  xã
Tr nh  T ng,ị ườ
huy n Bát Xát.ệ

22,6342 103,823
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

do  s t  l  b  su i  hi n  t i  đã  cóạ ở ờ ố ệ ạ
kho ng  5  h  dân  đã  ph i  di  d iả ộ ả ờ
kh n c p và kho ng 20 h  dân cẩ ấ ả ộ ư
có nguy c  b  nh h ng; n c lũơ ị ả ưở ướ
đã làm ng p, b i l ng cát s i  lòngậ ồ ắ ỏ
su i  và  làm h  h ng kho ng 30haố ư ỏ ả
ru ng lúa n c và hoa màuộ ướ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

27
Thôn B n Xèoả
1, xã B n Xèo,ả
huy n Bát Xátệ

22,502 103,761
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Do s t l  b  su i đã làm nh h ngạ ở ờ ố ả ưở
đ n  khu  v c  dân  c  s ng  d cế ự ư ố ọ
đ ng t nh l  158 và s t  l  tuy nườ ỉ ộ ạ ở ế
đ ng t nh l  đo n qua xã B n Xèoườ ỉ ộ ạ ả

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

28
xã  M ng  Vi,ườ
huy n Bát Xátệ

22,5576 103,592
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

Do s t  l  b  su i  đã làm m t đ tạ ở ờ ố ấ ấ
canh  tác  kho ng  10ha  ru ng  lúaả ộ
n c và hoa màuướ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

29
xã N m Ch c,ậ ạ
huy n Bát Xátệ

22,6844 103,584
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

B  su i b  s t l  m nh nh h ngờ ố ị ạ ở ạ ả ưở
l n  đ n  s n  xu t,  sinh  ho t  c aớ ế ả ấ ạ ủ
nhân dân đ a ph ng và có nguy cị ươ ơ
s t l  tuy n đ ng t nh l  156ạ ở ế ườ ỉ ộ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ

30

Thôn  Làng
Quang+  Làng
Kim xã  Quang
Kim,  h.  Bát
Xát

22,521 103,742
Khi  m c  n cự ướ
sông dâng cao

B o v  di n tích canh tác, b o vả ệ ệ ả ệ
tuy n đ ng t nh l  156ế ườ ỉ ộ

Chi  c c  Th yụ ủ
L i  &PCLBợ
t nh Lào Caiỉ





Ph  l c 9ụ ụ : M A ĐÁ T I T NH LÀO CAIƯ Ạ Ỉ

Stt
Th i  gian  đãờ
x y raả

Đ a đi mị ể Long Lat Thi t h i ệ ạ Ngu n thông tinồ

1 24/2/2001
Huy n  B o  yên,ệ ả
Sapa, Si Ma Cai

22,6708 104,254 Thi t h i nhi u di n tích hoa màuệ ạ ề ệ Internet

2 14/4/2006 Th  tr n Sapaị ấ 22,2302 103,998
Đ ng kính trung bình viên đá 0,5 cm;ườ
không có thi t h i l n v  ng i và tàiệ ạ ớ ề ườ
s nả

Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai

3 24/4/2006 Thành ph  Lào Caiố 22,4056 103,973

Đ ng kính trung bình viên đá 0,5-0,6ườ
cm;có  nh ng  viên  đá  l n  đ ng  kínhữ ớ ườ
đ t trên 1cm; không có thi t h i l n vạ ệ ạ ớ ề
ng i và tài s nườ ả

Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai

4 24/4/2007
Xã  S n  Th y,ơ ủ
huy n Văn Bànệ

22,1499 104,220

Tr n m a đá  kéo  dài  10  phút,  đ ngậ ư ườ
kính  viên  đá  x p  x  1cm,  có  h t  l nấ ỉ ạ ớ
đ ng  kính  viên  đá  lên  đ n  1,5cm;ườ ế
không  gây  h u  qu  nghiêm  tr ng  vậ ả ọ ề
ng i và tài s nườ ả

Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai

5 3/3/2009
Th  tr n Sapa, xã Ôị ấ
Quý  H ,  huy nồ ệ
Sapa

22,803 103,876
C ng đ  m nh, đ ng kính TB c aườ ộ ạ ườ ủ
viên đá 2 cm, h t l n 3 cm gây h  h iạ ớ ư ạ
cho 200ha hoa màu và cây ăn quả

Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai

6 18/2/2010
Xã  Trung  Ch i,ả
huy n Sapaệ

22,3989 103,892
C ng đ  trung bình làm s p 1 s  di nườ ộ ậ ố ệ
tích rau ăn qu  c a các h  dân trong xãả ủ ộ

Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai

7 15/4/2010 Huy n Sapaệ 22,3332 103,833 C ng đ  nh , không gây thi t h i l nườ ộ ẹ ệ ạ ớ
Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai

8 20/4/2012 TT  Ph  Lu,  xãố
Xuân  Quang,  xã
Quang  Long,  Kim
S n,  Đi n  Quang,ơ ệ

22,3742 104,224 H  h i 2214 nóc nhà dân; 100 ha hoaư ạ
màu b  d p nátị ậ

Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai



Stt
Th i  gian  đãờ
x y raả

Đ a đi mị ể Long Lat Thi t h i ệ ạ Ngu n thông tinồ

huy n B o Th ngệ ả ắ

9 27/3/2013
Huy n  B c  Hà,ệ ắ
huy n  Si  Ma  Cai,ệ
huy n Sapaệ

22,6963 104,196

07 xã c a huy n B c Hà b  nh h ngủ ệ ắ ị ả ưở
n ng  (Na  Kh i,  TT  B c  Hà,Tàặ ố ắ
Ch i,B n  Ph ,  Hoàng  Thu  Ph ,Th iả ả ố ố ả
Giàng Ph ); 07 xã huy n Si Ma Cai bố ệ ị
h  h i nh  (Si Ma Cai, N m Sán, M nư ạ ẹ ậ ả
Th n, Cán H , B n M ,Lùng Sui,Cánẩ ồ ả ễ
C n, Th o Ch  Phìn, Sán Ch i)ấ ả ư ả

01 xã huy n Sapa b  h  h i (S  Pán);ệ ị ư ạ ử
05 ng i b  th ng, 5427 nóc nhà b  hườ ị ươ ị ư
h i, 18 tr ng h c b  h ng mái,195 haạ ườ ọ ị ỏ
hoa màu b  phá h iị ạ

Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai

10 29/3/2013

TT  Ph  Ràng,  xãố
Long  Phúc,L ngươ
S n,Xuân  Ph ng,ơ ượ
huy n B o Yênệ ả

22,1767 104,53

Có  1  ng i  b  th ng;  3  nhà  b  hườ ị ươ ị ư
h ng; 5 nhà s p đ ; 19 ha hoa màu bỏ ậ ổ ị
h  h i n ng; đ ng kính viên đa to tư ạ ặ ườ ừ
3-6 cm, to b ng n m tayằ ắ

Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai

11 1/4/2013
Xã  Y  Tý,  huy nệ
Sapa

22,6046 103,582
Đ ng kính viên đá bé (0,5 cm) khôngườ
gây thi t h i l nệ ạ ớ

Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai

12 3/4/2013
Th  tr n  Sapa,ị ấ
huy n Sapaệ

22,3272 103,833
Đ ng  kính  viên  đá  b ng  h t  ngô;ườ ằ ạ
không gây thi t h i l nệ ạ ớ

Trung tâm KTTV t nh  Làoỉ
Cai

13 1/5/2013
Huy n  M ngệ ươ
Kh ng.  B c  Hà,ươ ắ
Si Ma Cai, Bát Xát

22,6072 104,196
7 ng i b  th ng, 2100 ngôi nhà b  t cườ ị ươ ị ố
mái, 19 tr ng h c và nhà văn hóa bườ ọ ị
h  h ngư ỏ

14 24/8/2013
Thôn Khe Dài 1, xã
Tân Th ng, huy nượ ệ
Văn Bàn

22,1476 104,302
34 ngôi nhà b  t c mái, 2 ngôi nhà s pị ố ụ
đ  hoàn toànổ

Internet



Ph  l c 10ụ ụ : VÒI R NG, L C T  T I T NH LÀO CAIỒ Ố Ố Ạ Ỉ

Stt
Th i gian đãờ
x y raả

Lo i hìnhạ Đ a đi mị ể Long Lat Thi t h i ệ ạ Ngu n thông tinồ

1 17/8/2005 Sét đánh
Thôn  Tân  Bay  1,  xã
Th i  Giàng  Ph ,ả ố
huy n B c Hàệ ắ

22,5299 103,312 Ch t 1 ng i (bà Giàng Th  Giang)ế ườ ị
Trung  tâm  KTTV  t nhỉ
Lào Cai

2 17/4/2007 Giông l cố

Trên di n  r ng  g mệ ộ ồ
3  huy n:  Văn  Bàn,ệ
B o  Th ng,  B oả ắ ả
Yên.

22,4092 104,206

Gió l c đ t c p 9-10, gi t trên c pố ạ ấ ậ ấ
10. Có 1 ng i b  th ng; 25 ngôiườ ị ươ
nhà b  s p đ ,  t c mái;  đ  3 câyị ậ ổ ố ổ
c t  đi n;  g y  1  c t  đài  truy nộ ệ ẫ ộ ề
thanh

Trung  tâm  KTTV  t nhỉ
Lào Cai

3 21/8/2007 Giông l cố
Xã Khánh Yên H  vàạ
Chi ng Keng,  huy nề ệ
Văn Bàn

22,0931 104,222
05 ngôi nhà b  đ ; 12 ngôi nhà bị ổ ị
t c mái; h  h i n ng trung tâm yố ư ạ ặ
t  c a xã; gây h  h i 45 ha ngô.ế ủ ư ạ

Trung  tâm  KTTV  t nhỉ
Lào Cai

4 31/8/2007 Sét đánh
Thôn  C  D  Ch i,ổ ề ả
xã N m Môn, huy nậ ệ
B c Hàắ

22,4892 102,254
Ch t 01 ng i (ch  Lùng Th  Mai-ế ườ ị ị
dân t c Nùng,sinh năm 1973)ố

Trung  tâm  KTTV  t nhỉ
Lào Cai

5 13/6/2009 Sét đánh
P  Ch  t  2, xã Lùngả ư ỷ
Phình, huy n B c Hàệ ắ

22,5868 104,35

Ch t 3 ng i (anh H ng Leo V n-ế ườ ạ ầ
dân t c Mông,sinh năm 1976; H ngộ ả
Th  gánh-sinh  năm  1999,  dân  t cị ộ
Mông;  H ng  Th  Dua-sinh  nămả ị
2000,dân t c Môngộ

Trung  tâm  KTTV  t nhỉ
Lào Cai

6 15/4/2010 Gió L cố
Th  tr n B c Hà,  xãị ấ ắ
Tà Ch i, B o Phả ả ố

22,5453 104,292
Có  30  nhà  b  t c  mái.  Ch t  01ị ố ế
ng i  (anh  Thào  Leo  Vinh-sinhườ
năm 1985)

7 26/4/2010 Sét đánh
Thôn  Lân  Bang,  xã
B n  V c,  huy nả ượ ệ
Bát Xát

22,2878 104,472
01 ng i b  ch t (Phàn A H p-sinhườ ị ế ợ
năm 1991, dân t c Dao); 04 ng iộ ườ
b  th ng ị ươ



Stt
Th i gian đãờ
x y raả

Lo i hìnhạ Đ a đi mị ể Long Lat Thi t h i ệ ạ Ngu n thông tinồ

8 9/5/2010 Gió l cố

Trên  ph m  vi  thànhạ
ph  Lào  Cai,  huy nố ệ
Bát  Xát,  B o  Yên,ả
B c Hàắ

22,8174 104,332

T i tp Lào Cai gió c p 10-11, gi tạ ấ ậ
trên c p 12; 125 ngôi nhà b  s p vàấ ị ậ
t c mái; 50 cây xanh b  gãy cành vàố ị
b t g c; g y 4 c t đi nậ ố ẫ ộ ệ

9 17/4/2011 Gió l cố
Các  xã  thu c  huy nộ ệ
B o Yên+ B c Hàả ắ

22,1533 104,557 Ch t 01 ng iế ườ

10 12/6/2011 Sét đánh
Xã B n Li n, huy nả ề ệ
B c Hàắ

22,5199 104,39
Ch t  01  ng i  (Ch  Li u  Thế ườ ị ề ị
T i)ươ

11 8/7/2013 Sét đánh
Thôn Ng i Th u,  xãả ầ
T  C  T ,  huy nả ủ ỷ ệ
B c Hàắ

22,6018 104,416
Ch t  01  ng i  (ông  Phan  Seoế ườ
Ngán-sinh năm 1957)



2. Hình nh m t s  hình nh v  thiên tai trên đ a bàn t nh Th a Thiên Huả ộ ố ả ề ị ỉ ừ ế

            B  bi n xóm C n Dâu ngày càng s t l  nghiêm tr ngờ ể ồ ạ ở ọ

N c tràn qua Lăng Cô, huy n Phú L cướ ệ ộ
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S t l  b  bi n xã H i D ng-H ng Traạ ở ờ ể ả ươ ươ
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